Ôn như NGUYÊN VĂN NGỌC - Tĩnh trai TRẦN LÊ NHÂN 
(Biên dịch) 


„9 






NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
CÔNG TY SÁCH HÀ NỘI 


CÔ HỌC TINH HOA 


HỌC CỔ HỮU HOẠCH 
(Thư kinh) 


In theo bản của VINH HƯNG LONG THƯ QUÁN 
Xuât bản năm 1928 


ÔN NHƯ TĨNH TRAI 
NGUYÊN VĂN NGỌC TRẦN LÊ NHÂN 


(BIÊN DỊCH) 


CỔ HỌC 
Czz⁄ 2a 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 
CÔNG TY SÁCH HÀ NÔI 


LỜI GIỚI THIẾU 


® NGUYÊN VĂN NGỌC, hiệu là Ôn Như, sinh ngày 1 
tháng 3 năm 1890, mất ngày 26 tháng 4 năm 1942 tại 
Hà Nội. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều lĩnh vực 
của đời sống xã hội Việt Nam đầu thế ký XX. Ông là 
nhà giáo, nhà sưu tầm văn học dân gian, nhà nghiên 
cứu văn học, nhà hoạt động văn bóa xuất sắc. Ông đã 
từng làm đốc học tỉnh Hà Đông, Hội trưởng Hội Ái hữu 
các nhà giáo, Phó hội trưởng Hội Phật giáo Hà Nội. Ông 
có nhiều sách viết. về giáo dục, sưu tầm văn học đân 
gian, luận bàn về Bách gia chư tứ, nghiên cứu văn 
học thánh văn. Ông còn là cây bút chủ lực của nhóm 
Cổ Kim Thư xã. Dù hoạt động ở lĩnh vực nào, ông cũng 
đã vượt khối những giới hạn hạn hẹp của công việc để 
vươn tới tầm vóc của một nhà văn hóa. 

Sách ông viết, biên soạn, khảo cứu gồm có: Nhị đồng 
lạc uiên, Phổ thông độc bản, Giáo bhoa uăn học Việt 
Nam, Cổ học tỉnh hoa, Đông Tây ngụ ngôn, Nam thị 
hợp tuyển, Tục ngữ phong dao, Truyện cổ nước Nam, 
Thơ Nôm uà hát nói, Đào nương cơ... Những cuốn sách 
của ông không chỉ mang đậm giá trị văn hóa, văn học, 
giáo dục mà còn là một mẫu mực trong công tác biên 
soạn, khảo cứu sách. 


® TRẤN LÊ NHÂN, hiệu là Tĩnh Trai, sinh năm 1877, 
mất ngày 16 tháng 5 năm 1975. Ông đỗ cử nhân năm 
1912; sau đó được bổ làm huấn đạo huyện Quảng Uyên, 
tỉnh Cao băng, làm việc tại Nha học chính Hà Nội, làm 
giáo thụ phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, rồi làm giảng 
viên Hán ngữ ở Đại học Sư phạm Văn khoa và Đại học 
Tổng hợp Hà Nội. 

Ông am tường triết học phương Đông và nghiên cứu 
ca triết học phương Tây. Ông đã góp phần đào tạo một 
lớp người thuộc nhiều thế hệ khác nhau, hầu hết họ 
đều cố nhân cách, có học thức và thành đạt. 

Ngoài việc dạy học, ông còn tham gia biên soạn và 
dịch sách. Các cuốn Cổ học tỉnh hoa, Hán học danh 
ngôn đều là sách được chọn dùng trong các trường 
trung học thời đó. 


Ly 


Cuốn Cổ học tỉnh hoa do hai ng Nguyễn Văn Ngọc và 
Trần Lê Nhân biên soạn đã thâu lượm, giới thiệu với bạn 
đọc những tinh hoa của nền cổ học phương Đông. Với 250 
mầu chuyện, các tác giả đã đem đến cho người đọc cách 
nhìn nhận cuộc sống, con người, cách xứ sự sao cho phù 
hợp với từng nơi từng lúc. Có thể nói đó là cuốn sách “døy 
làm người, là cái "túi khôn” rất cần thiết không chỉ cho xã 
hội lúc bấy giờ mà cho cả hôm nay và mãi về sau. 

Tái bản cuốn Cổ họe tỉnh hoa lần này, chúng tôi 
giữ nguyên theo bản In của Vĩnh Hưng Long Thư Quán 
xuất bản năm 19928. Mong rằng cuốn sách sẽ đem đến 
cho độc giả nhiều điều bổ ích và thú vị. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


QUYỀN NHẤT 


TIỂU TỰ 
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"Có mới, nới cũ" thường tình vân thế. Tân học 
môi ngày một tiến, tất Cựu học phải lủi và có khi 
sợ rồi mai một đi mất. 

Nhưng, nếu Tân học mà cho là hay, thuận với 
phong trào, hợp với thời thê, cách trí mở mang, 
vật chất phồn thịnh, thì Cựu học vị tất đã là hẹp 
hòi già côi đến không còn có chốn dụng vào đâu 
nửa. Ôi ! một cái Học trải qua bao nhiêu đời, đã 
làm cho ông cha ta phù thực được cương thường, 
chân chính, được phong hoá, bảo tôn được quốc tuý, 
duy trì được thế đạo nhân tâm, thật không phải 
là một cái Học không có giá trị đáng khinh rẻ hay 
quên bỏ được. Vả chăng : “Trí kim nhí bất trị cố, 
vị chị manh cổ ; trí cổ, nhì bất trí kim, vị chỉ lục 
trầm" ta đã biết truyện đời nay, ta lại cần phải 
học truyện đời xưa, ta ôn lạ! việc đời xưa mà ta 
rõ được việc đời nay, có như thế, thì cái Học của 
ta mới không đến nôi khiếm khuyết. Vì, tuy chia 
làm cổ, kim, nhưng chẳng qua cũng chỉ là buổi sớm, 
buổi chiều trong một ngày của giời đất, kẻ học giả 
mà câu nệ chấp nhất, chỉ biết cổ không muốn biết 
kím, hay chỉ biết kim không muốn biết cổ, thì sao 
goi là "bác cổ thông kím”, được ! 

Cựu học của ta là mì ? Cựu học của ta tức là 


Hán học nghĩa là một cái Học chung cho cả mây 
dân tộc ở Á Đông đã chịu cái văn hoá của giống 
người Hán, tức là người Trung Hoa, Cựu học không 
phải là chỉ có Tứ Thư, Ngủ Kinh xưa nay quen 
dùng làm cái sáo cử nghiệp mà thôi. Ngoại giả, còn 
Bách gia chư tử thật là man mác rộng như bể, học 
thuyết đủ mọi mặt, lý tưởng rất sâu xa, muôn học 
cho tới nơi, phải mất bao nhiêu công phu, thời giờ 
mới được. 


Nhny, chúng tôi biên tập quyển sách này, không 
phải là muôn chuyên tâm nghiên cứu riêng một phái 
nào hay một nhà nào. Chúng tôi chỉ góp nhặt một 
đôi chút lý tưởng trong Cổ Học gọi là để cho người 
đọc thiệp liệp qua được một ït tình hoa cưa lỗi học 
củ mà thôi. Nên chúng tôi mới lạm dụng bốn chứ 
"Cổ Học tỉnh hoa" làm nhan sách. 


Chúng tôi có ý chọn những bài ngắn mà nghĩa 
lý hàm súc đổi dào. Những bài ấy tuy là truyện 
từ đời xưa bên Tàu, nhưng ứng dụng vào đời nảo 
và ở đâu củng được. Vi truyện tuy cổ, nhưng cái 
chân lý thị bao giờ cũng là một mà bao giIờ cũng 
như mới. Nào hiếu đê, nào trung tín, nào lễ nghĩa, 
nào liếm sĩ đên cả nhứng việc kỷ quái, sinh tử ; 
bài này chính giọng huấn giáo, bài kia rõ thể ngụ 
ngôn, truyện này nghiêm trang khắc khổ, truyện 
kia khôi hài lý thú ; đức Rhống nói "Nhân" bồn 
nhiên như hoá công, ông Mạnh bàn Nghĩa” chơm 
chởm như nưi đá, Tuân TU nói "LÊ" thật là đường 
bệ Mặc Tử nói "Ái" thật là rộng rãi, hình danh như 
Han Phi Từ thật là nghiêm nghị khiến người mất 


bụng làm xăng, ngôn luận như Án Tư thật là thâm 
thiết khiến người dễ đường tỉnh ngộ, đến nói đạo 
đức như Lao Tử, bàn khoáng đạt như Trang Tử, 
thật lại biến hoá như rồng, phấp phới như mây,... 
các lý thuyết môi nhà một khác, có khi phản đối 
hẳn nhau, nhưng thực khiến cho người đọc vừa được 
vui, vừa phải đem tâm suy nghĩ. 

Dịch những bài văn như thế, chúng tôi lấy làm 
rất khó. Chẳng những chữ Hán dịch ra chữ Nam, 
lắm câu không hết được nghĩa, nhiều bài, chính 
nguyên văn cũng môi nơi chép một khác không 
lây gì làm xác định. Nên khi dịch, chúng tôi phải 
châm chước cân nhắc từng bài, bài thì dịch thăng 
đúng nguyên văn, bài thì chỉ dịch lấy đại ý, hoặc 
có bài phải rút bớt, hay thêm ra, hay đúc lại, cốt 
cho nó xuôi tiếng Nam mà không hại đến nghĩa 
bài thì thôi, 

Dịch Hán văn ra quôc văn, tất phải dùng nhiều 
chữ Hán. Song chứ nào bất đấc dĩ phải dùng, thì 
ở dưới chúng tôi đã có “giải nghĩa" rõ ràng. Nghĩa 
Äây thường chỉ là nghĩa riêng trong bài, chớ không 
phải hết mợi nghĩa của từng chữ. 

Những tên người, tên đât, muôn cho tĩnh tường, 
đáng nhẽ phải có một cái biểu hệt đủ tên những 
tác giả cùng những người nói trong truyện và một 
bức địa đồ Trung hoa trải qua các thời đại Nhưng 
việc ấy xin để nhường những nhà chuyên về Bắc 
sử sau này, đây chúng tôi chỉ chua qua để độc giả 
đủ biết cái đại cương mà thôi. 


Đọc một bài văn hay, mà tư tưởng đã thấm thía 
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vào tâm nảo, thì tất không sao để yên ngòi bút mà 
không phê bình được. Đó cúng là một cái thông bệnh 
của những người hãm mộ văn chương hay có cái 
thú rung đùi ngâm nga và đưa ngòi bút khuyên 
liền, khuyên kín vậy. Chúng tôi cũng không tránh 
khỏi cái bệnh ấy. Nên dưới mỗi bài chúng tôi 
cũng góp “"Nhời bàn”, cốt là để giải rõ cái đại ý 
trong bài hoặc lạm bình một, đôi câu ứng với cái 
thời buổi bây giờ. 

Chúng tôi mạo muội biên dịch quyển sách này 
là quyển đầu, có ý mong cho các bạn thiếu niên 
ta nhớ đến nguồn gốc từ bao nhiêu nghìn năm về 
trước, rõ các điển tích thường dân trong văn chương 
nước nhà, thêm được ít tài liệu có khi làm văn phải 
dùng đến, rộng được ít trị thức tuy thuộc về Cổ 
học mà thật khác nào “như thóc gạo như vải lụa”, 
thường cần đến hàng ngảy. Nếu quyển sách này, 
giúp được một phần trong muôn phần ây, thì chúng 
tôi tưởng đã lây làm đạt được mục đích vậy. 


Hà Nội. ngày 2I1 thắng !Ô năm Ất Sửu 
NGƯỜI LÀM SÁCH 


1. KHÔNG QUÊN ĐƯỢC CÁI CŨ 


ức Không Tử ra chơi ngoài đồng, thấy một người 

đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Đức 
Khổng Tử lấy làm lạ, bảo học trò hỏi vì cớ gì mà 
khóc. 

Người đàn bà nói: "Độ trước tôi cắt có thị, tôi 
đánh mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên 
tôi khóc. 

- Đức Khổng Tử hỏi: Đi cắt cỏ thi, mà mất 
cái trâm bằng cổ thị, thì việc gì mà phải khóc? 

- Người đàn bà nói: Không phải vì tôi đánh 
mất, cái trâm cỏ thi mà tôi khóc; tôi sở đĩ khóc, 
là tôi thương tiếc một vật cũ, dùng đã lâu, mà 
ngày nay không sao thấy được nứa”. 


KHÔNG TỬ TẬP NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Đức: tiếng gọi có ý tôn trọng, 
hoặc còn có nghĩa chỉ bậc đức hạnh cảm hoá 
được người ta. - Cỏ thi một thứ có giỗng như 
có le, thân tròn, ruột vuông lả nhỏ dài, mà cạnh 
sắc hoa tựa như cúc, trắng hay đồ phớt, người 
ta hay dùng cuống có ấy để bói dịch gọi là bói 
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cỏ thi. Ở nước ta, núi Quyến Sơn (Hà Nam) cũng 
có cỏ thì. - Sở đ7 tại như thế mà, 

Khống Tử tập ngữ: sách chép những nhời nói, 
những truyện về đức Khổng Tử. - Không Tử tên 
là Khiêu, tên tự là Trọng Ni, người nước Lỗ, thời 
Xuân Thu nhà Chu, chuyên học về Lễ, Nhạc, Văn 
chương đời cổ, đi nhiêu nước chư hầu không được 
dụng, trở về làm kinh Xuân Thu, san định lại các 
kinh Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc, và dạy học trò 
được ba nghìn người, có bảy mươi hai người giỏi 
hơn cả. Nước Tàu xưng làm Tổ đạo Nho. 

NHỜI BẢN. - Cái gi đã là của mình, minh có 
bụng yêu, mà nhỡ khi mất, thi về sau dù có được 
cai khác giỗng như thế hay hơn thế, mình cũng 
không thể sao yêu cho băng. Thường, lại chỉ vì 
thấy cải mới, mà hôi nhớ đến cái cũ, sinh ra trạnh 
lòng, nên câu ta thán, có khi ngậm ngủi thương 
khóc nỉ non. Tại sao vậy? Tại đối với mình, cái 
của mất không chỉ có giá của mà thôi, lại hình 
như côn có một phân tâm hôn mình hay tâm hôn 
người để lại cho mình ngụ ở trong nữa. Sự cảm 
động đâu tiên bao giờ cũng là sự cảm động hay 
nhất, bên nhất. Ôi! Cáo chết ba năm quay đâu 
về núi, con người ta, dù cho lông bông xiêu bạt 
đến thế nào, còn có chút tâm tỉnh, cũng không 
sao quên được gốc tích xứ sở mình. "Hồ mã tê 
bắc phong, Việt điều sào nam chỉ". Con ngựa rợ 
Hô (phía bắc nước Tàu) thấy gió bắc còn cất tiếng 
kêu, con chim đất Việt (phía nam nước Tàu) chọn 
cảnh nam mới chịu làm tổ, huống chỉ là người 
mà lại quên được nguôn gốc ư. 


2. LÚC ĐI TRẮNG, LÚC VỀ ĐEN 


ột hôm giời nắng, Đương Bố đi chơi. Khi ở 
Ma ra, thì mặc áo trắng. ĐI được nứa đường, 
gặp giời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa 
ở nhà một người bà con. Người ấy thấy Dương 
Bố ướt cả cho mượn cái áo thâm. 

Một lúc giời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về 
nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. 
Dương Bố giận, toan cầm gậy đánh. 

Anh là Dương Chu chay ra bảo: 

"Đừng đánh nó làm gi! Nó đuổi như thế củng 
phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi, thì trắng, 
lúc về, thì đen, phóng em có không lấy làm lạ 
mà không ngờ được không?” 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Áo thâm: áo sắc đen. - Ấn mưa: 
núp một chỗ để tránh mưa. Giả sử ví bằng - 
Dương Chư: người đời Chiến quốc xướng lên các 
học thuyết "vị kỷ". Liệt Tử: sách của Liệt Ngữ 
Khẩu hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ 
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Khấu soạn ra, có tám quyến, sau nhà Đường, 
nhà Tống đặt tên là Sung hư chân kính hay Sung 
hư chí đức chân kinh. 

NHỜI BÀN. - Lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc 
áo thâm, chính mình không biết mình thay đổi, 
con chó thấy khác thì xua đuổi. Mình đánh nó, 
thì chăng hoá ra nhằm lắm ru! Lỗi tại mình thay 
đối, không phải tại con chó cắn xăng. Vậy nên 
ở đời, khi mỉnh đã làm điêu gi khác thưởng, mà 
người ta không rõ, thì tất nhiên người ta bàn trái, 
bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đối 
hay, hay dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ 
kia, thi chăng khác nảo như Dương Bố đánh chó 
trong chuyện nây. 


3. - LỢI MÊ LÒNG NGƯỜI 


ước Tống có kẻ mất cái áo thâm. Ảnh ta ra 
đường tìm. Thấy người đàn bà mặc áo thâm 
níu lại đòi rằng: “Tôi vừa mất cái áo thâm, chị 
phải đền giả tôi cái này". Rồi cứ giữ chặt cái áo 
không buông ra nữa. Người đàn bà cãi: 
"Ông mất áo thâm, tôi biết đấy là đâu? Áo tôi 
mặc đây là áo của tôi, chính tay tôi may ra”. Anh 
kia nói: "Chị cứ phải đền giả áo cho tôi. Cái áo 
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thâm tôi mất dầy, cái áo thâm chị mặc móng. Lấy 
áo thâm mỏng của chị đền áo thâm dầy cho tôi, 


còn phải nói gì lôi thôi nứữal... 


N 


lU 


TỬ HOA TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Nước Tống: một nước chư hằu 
thời Xuân Thu sau phải nước Tê lấy mát, ở vào 
huyện Thương Khưu tỉnh Hà Nam bây giờ. - Thâm: 
sắc đen. Níu: giằng ai giữ lại không cho di. 

NHỜI BẢN. - Mất áo trong nhà mà ra đường 
tìm, đã là truyện bật cười. Mất áo đàn ông mà 
đòi áo đàn bà, lại là truyện bật cười, Mắt áo thâm 
dây bắt đền áo thâm mỏng mà cho là phải, lại 
là truyện bật cười nữa. Ôi! cái lợi nó làm cho lòng 
người mê muội, chỉ biết có mỉnh không biết có ai, 
chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả phải trái. Kẻ nào 
đã vụ lợi như thế, thi cái gi mà chẳng dám lam! 
Than ôi! cái đời kim tiên bây giờ biết bao nhiêu 
phưởng đỏí áo như người trong truyện này. 


4. LÁY CỦA BAN NGÀY 


ước Tân có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ gặp 
cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái này tôi 


ăn được, cái này tôi mặc được, cá! này tôi tiêu được, 
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cái này tôi dùng được”. Lấy rôi đem đi. Người ta 
theo đòi tiền. Anh ta nói: 

"Lửa than nó bốc lên mờ cả hai con mất. Bao 
nhiêu hàng hoá trong chợ tôi cứ tướng của tôi 
cả, không còn trông thây ai nữa. Thôi, các người 
cứ cho tôi, sau này tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền 
giả lạt. 

Người coi chợ thây càn rỡ, đánh cho mấy roi, 
bắt của ai phải giả lại người ấy. Cả chợ cười ồ 
Anh ta mắng: 

“Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường 
dụng thiêng phương, bách kế ngâm ngầm lấy của 
người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngây, 
so với những kẻ ấy, thì lại chẳng hơn ư? Các 
ngươi cười ta là các ngươi chưa biết nghĩ!” 


LONG MÔN TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Hiếu (ơi. ham tiền của quên 
của phải trái. - Lửa tham: lòng tham muốn bốc 
lên lảm ngồi người. - Mờ cả hai con mắt. chí để 
cả vào cửa muốn lấy, ngoại ra không trồng thầy 
gì nữa. - Thế gian: cõi đời người ta ở - Thiên 
phương bách kế: mưu này, chước khác xoay đủ 
trăm, nghìn cấp. Ngắm ngâm: ý nói làm hại một 
cách bưng bịt không để ai biết, đối lại với ban 
ngảy là lúc sảng sủa dễ trông thấy. Long môn 
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tử tức là Tư Mã Thiên làm quan Thái sư nhà 
Han, là một nhà sử ký có danh. 

NHỜI BÀN. - Øã là kẻ thấy của tối mắt tham 
vâng bỏ nghĩa, thì dù ít, dù nhiễu cũng là đáng 
khinh cả, song đem những kẻ mặit to, tai nhớn, 
vì ham mê phủ quí, mà lường thây, phần bạn, 
hại ngắm đông bảo, so với những quân cắp đương, 
cắp chợ giữa ban ngày, để nuôi miệng thi tội đáng 
nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ 
biết chê cười những quân trộm vặt, chớ không 
biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác! 


5. KHÔ THÂN LÀM VIỆC NGHĨA 


ặc Tứ ở nước Lô sang nước Tể, qua nhà người 
bạn củ, vào chơi. Người bạn nói chuyện với 
Mặc Tử răng: 

"Bây giờ thiên hạ a1 còn thiết đến việc "nghĩa", 
một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, 
thì có thấm vào đâu! Chãng thà thôi đi có hơn 
không? 

- Mặc Tử nói: Bây g1ờ có người ở đây, nhà mười 
đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, 
thì đứa cày chăng nên càng chăm cày hơn lên ư? 


2 CHTH-A 1: 


Tại sao thế? Tại đứa ăn không nhiều, đứa ởi cày 
ít. Bây giờ thiên hạ chăng ai chịu làm việc nghĩa, 
thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới 
phải, có đâu lại ngăn tôi như thết" 
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MẶC TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Lố: một nước chư hầu nhỏ thời 
Xuân Thu, Chiến quốc ở vào địa phận tỉnh Sơn 
Đông ngày nay. - Tế: một nước chư hầu nhớn, 
thời Xuân Thu, Chiên quốc cũng ở vào địa phận 
tỉnh Sơn Đông bây giờ. - Thiên hạ: đất dưới gầm 
giời, tức chỉ thê giới, người Tàu xưa cho nước 
Tâu và mấy nước chung quanh là thiên hạ. - 
Nghĩa: việc phải việc hay mà người ta nên làm. 
- Tự khổ thân: tự mình làm cho mình khó nhọc 
vật vả. 

Mặc Tử. tèn sách của Mặc Định soạn, chủ 
nghĩa là kiêm ái, yêu người như yêu minh củng 
gần giỗng chủ nghĩa cửa đạo Cơ Đốc và đạo 
Thích Ca. 


NHỜI BẢN. - Trong khi thiên hạ suy đôi, mình 
lä người còn đứng vững được, thi sao lại chịu 
suy đôi với thiên hạ cho cùng trôi một loạt. VI, 
nếu ai cũng như thế cá, thì còn đâu là người cảnh 
tỉnh được kẻ u mê để duy trì thể đạo nữa? Cho 
nên những người thức thời, có chí, dù ở vào cái 
đời biễn loạn đến đầu, cũng không chịu đắm đuối 
vào sự bất nghĩa, khác nào như: cây tùng cây 


2 CHTH-B 


bách, mùa đông sương tuyết, mả vẫn xanh; như 
con gà sông, mưa gió tối tăm, mả vẫn gáy. Những 
bực ấy chăng những thế mà thôi, lại còn đem 
bao nhiêu tỉnh lực, tâm trí ra, có gắng giữ lấy 
phong hoá ma dìu đặt, ma đưa đường cho những 
kẻ u mê đăm duỗi. Như Mặc Tử đây, cho đời 
là suy biễn, coi sự làm việc "Nghĩa", sự cổ động 
việc nghĩa như cái chức vụ của mình phải lâm, 
thực lä người có công với loài người vậy. 


6. - CÁCH CƯ XỬ Ở ĐỜI 


hãy Nhan Uyên hỏi đức Khổng Tử: "Hồi này 

muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà 
cũng được như sang, không phải khoẻ mà có oal, 
chơi bời với người ta suôt đời không lo sợ gì, muốn 
như vậy có nên không?” 

Đức Khổng Tử nói: 

"Người hỏi thế phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng 
như giàu, thế là biết bằng lòng số phận không 
ham mê gi. Hèn, mà muốn cũng như sang, thế 
là biết nhún nhường và có lê độ. Không khoẻ, mà 
muốn có oai, thế là biêt thận trọng, cung kính 
không nhầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn 
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suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn nhời rồi 


mới nói. 


KHÔNG TỬ TẬP NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Nhan Uyên: tên là Hồi, người 
nước Lô, thời Xuân Thu, học trò giỏi nhất của 
đức Không TỨ. - Hỏi theo lễ xưa, hầu chuyện 
những bực trên, như vua, cha, thầy học, thường 
hay xưng tên. - Lễ độ: phép tắc mực thước - Thận 
trọng: cần thận, trọng hậu. - Cung kính: qui trọng 
hiện ra mặt gọi là cung, quí trọng đề trong bụng 
gọ! là kinh. 

NHỜI BẢN. - Không cân công danh phú quí 
thế là biết giữ thiên tước hơn nhân tước, không 
để ai khinh nhờn được, thế là biết trọng phẩm 
giá mình, không muốn đeo cái lo vảo mình thế 
là biết giữ thân không lâm luy đến ai. Ở đời mả 
giữ trọn vẹn được mấy điêu như thế, tưởng thật 
là một cách vui thú rất cao thượng vậy. 


7.- TU THÂN 


hấy người hay, thì phải cố mà bắt chước; thấy 
người dở thì phải tự xét để sửa mình. 
Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giử 
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lấy; chính mình có điều đở, thì phải cố mà trừ đi. 

Cho nên người chê ta, mà chê phải, thì tức 
là thầy ta; người khen ta, mà khen phải, thì tức 
là bạn ta; còn người nịnh hót ta lại là người cửu 
địch hại ta vây. 


Cho nên người quân tứ trọng thầy, quí bạn 
và rứt ghét cừu địch, thích điều phải mà không 
chán, nghe nhời cạn mà biết răn... như thế dù 
muốn không hay củng không được. 


TUÂN TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Quân tử người \ài đức hơn chúng- 
Tiểu nhân: kê bất chính, gian ác, tự tư, tự lợi. 
- Hổ lang: hai giỗng thú tàn bạo. - Cẩm thú: câm: 
giỗng có cánh bay, thú: giỗng có chân chạy; hai 
chư chỉ loài chim và loài muông. - Chính trực: 
ngay thăng.- Trung tín: hết lòng, thật bụng. 

Tuân Tử. tên là Huồng tên tự là Khanh, người 
nước Triệu, sinh ra sau Mạnh Tử độ 50 năm, thấy 
đời bấy giờ cứ loạn luôn mãi và phong hoá suy 
đồi, làm sách nói về lễ nghĩa, lễ nhạc, cốt ý để 
chỉnh đức và hành đạo. 

NHỜI BÀN. - Cái đạo tu nhân rút lại chỉ có 
biết theo điễu hay, biết tránh điều dở. Mà muốn 
tới cái mục đích ấy, thì không những là tự mình 
phải xét mình lại còn phải xét cái cách người ở 
với mình nữa. Đối với người, cân phải xét cái cách 
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M 


người ở với mình nữa. Đối với người, cân phải 
biết hai điêu: Ai khen chê phải, khuyên răn hay, 
thì phục, thì bắt chước; ai chiêu lòng nịnh hót, 
thị tranh cho xa, coi như quân cừu địch. "Nôn 
ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình” 
có như thế, thì mới tu thân được. 


8. - ÔM CÂY ĐỢI THỎ 


ột người nước Tông đang cày ruộng. Giữa 
ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu 


chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. 


Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy ởi 


bắt thô. Đoạn, cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong 
lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi, chăng thấy thỏ 
đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai 
cũng chê cười. 
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HÀN PHI TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tống: (Xem bài số 3). - Đoạn: 
nghĩa đen là đứt, việc này đứt rồi đến việc khác. - 
Thiên hạ: đây là nói những người ngoài. 

Hàn Phi Tử : Công tử nước Hàn, học trò Tuân 
Tử, chuyên vê hình danh pháp luật, nước Hàn 


không dùng, sang ở nước Tân, được đại dụng, 
nhưng sau bị kể gièm pha rồi tự tử. Sách của 
Hàn Phi Tử có 50 thiên. Đặt tên là Hàn Tử. 
Nhà Tống sau thêm chữ phí để cho khỏi lẫn với 
Hàn Dũ. 

NHỜI BÀN. - Thấy mời, quen mui đợi mãi. 
Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước 
ao được gặp may luôn như thế nữa, không biết 
sự may là tính cỡ mới có, thi có khác gi người 
nước Tống ôm cây đợi thỏ này! 


- ĐÁNH DẤU THUYỀN TÌM GƯƠM 


ó người nước Sở đi đò qua sông. Khi ngồi đò, 
vô ý, đánh rơi ¿hanh gươm xuông sông. Anh 
ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyên, nói răng: 
"Gươm ta rơi ở chỗ này đây". 


Lúc thuyền đỗ vào bến, anh ta cứ, theo chỗ 
đánh dấu, lặn xuông nước tìm gươm. 


Thuyền đã đi đến bến, chớ gươm rơi đâu thì 
vân ở đấy, có theo thuyền mà đi đâu? Tìm gươm 
như thế, chẳng là khờ dại lắm tư 


LÃ THỊ XUÂN THỦ 
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GIẢI NGHĨA. - Sở. một nước nhớn thời Xuân 
Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam, bây giờ. - Thanh 
gươm: tục xưa người ta đi đâu hay đeo gươm để 
thủ thân mà lại là giữ lê nữa. 

Lã Thị Xuân Thu: Sách của Lã Bắt Vi làm, 
Lã Bất Vi người đời nhà Tần thời Chiến quốc, 
trước là lái buôn to, sau làm tướng, chính là bó 
đề Tần Thuý Hoàng. Khi làm quyển Lã Thị Xuân 
Thu xong, đem treo ở cửa Hàm Dương nói rằng: 
"Ai bớt được, hay thêm được một chữ, thị thưởng 
cho nghin vàng". 

NHỜI BÀN. - Thanh gươm rơi xuống sông, thị 
ở ngay chô rơi. Nếu muốn tìm thấy gươm, tất phải 
lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm. Chớ sao lại đánh 
giẫu vào thuyên đợi đến lúc thuyên đỗ vào bến, 
mới lặn xuống bến tìm. Người tìm gươm nảy có 
khác nào như người đánh đàn sắt, đem gắn cả 
ngưa lại, tưởng ngựa không ơi dịch được là các 
âm vật tự nhiên điêu hoà được đúng! Than 6i 
người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ biết giữ chặt 
một cái đã nắm chặt trong tay, chớ không hiểu 
nghĩa chữ "thời" là gi! 


10. - BA CON RẬN KIỆN NHAU 


a con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, 

đem nhau ổi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi: 

"Ba anh kiện nhau về việc gì thế? 

- Ba con rận đáp: Chúng tôi kiện nhau, vì tranh 
nhau một chỗ đất mầu mỡ. 

- Con rận kia nói: Tôi tưởng các anh chẳng 
nên tranh lân nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên 
lo đến con đao của người đồ tể giết lợn, ngọn lứa 
của bó rơm thưi lợn mà thôi. 

Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không 
đi kiện nửa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, 
dù no, dù đói, cũng không bỏ nhau. Con lợn thành 
mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt cứ 
để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mái, 


HÀN PHI TỬ 
GIẢI NGHĨA. - Đỏ (ế: người làm thịt các giỗng 


vật để bán. - Quần tụ: quây quần ăn ở bao bọc 
lây nhau. 


NHỜI BÀN. - Nhân dân một xứ mà cứ tranh 
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giảnh lẫn nhau cái lợi trước mắt, không nghĩ gi 
đến việc lâu dài cho cả đoàn thế, thì trí khôn 
thật không bằng mấy con rận nói trong truyện 
nay. Tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, kiện nhau, 
thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ 
thấy hại, hại cho một mình lại hại cho cả đân, 
cả lũ nữa. Sao không biết: Sâu đục cây, cây đổ 
thị sâu cũng chẳng còn, trùng hại vật, vật chết 
thi trùng cũng hết đời! 


11. - HAI PHÁI 


vv Vĩ nước lên to. Một nhà giàu không may 
có người chết đuối. Có kẻ vớt được xác. 

Người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy đòi nhiều tiền. 
Người nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng 
Tích, Đặng Tích bảo: 

"Cứ để yên. Nó còn bán cái xác ấy cho al được 
mà sợ?” 

Kẻ vớt được xác, thấy nhà kia không hỏi nứa, 
lấy làm lo, cũng đem câu chuyện thưa với Đặng 
Tích, Đặng Tích bảo: 

"Cứ để yên. Nó còn mua cái xác ấy của ai được 
mà sợ?” 


LÃ THỊ XUÂN THU 
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GIẢI NGHĨA. - V7 tên sông, chảy ở địa phận 
Hà Nam. - Đặng Tích; quan Đại phu nước Trịnh 
thời Xuân Thu là một nhà luật pháp giỏi. 

NHỜI BẢN. - Cứ như người giảng giải việc 
nói trong bài này cho phải đạo lý, thì một bên, 
nên khuyên người nhà giàu liệu cho kẻ vớt được 
xác it tiên mà lẫy ngay xác vê; còn một bên, 
nên dụ kế vớt được xác chớ có coi sự chẳng may 
của người ta làm một món bổng, mà bắt bí người 
ta. Giữ cái xác, không cho chuộc, chẳng những 
không được tiên, mà lại còn phải tội nữa. Nhưng 
khốn thay! Lý sự là cái nguôn bắt phải, bắt trái 
đâu được cả. Cho nên Đặng Tích mới có chốn 
xúi bẩy được cả đôi bên kiện tụng lẫn nhau mà 
ngắm ngâm lấy lợi cho mình. Thế tức là cái chủ 
nghĩa: “Hai phải", nguy biện rất hại cho dân gian 
ngu dại mả lại hay kiện tụng. Biện bác mà không 
đáng lý, tức là giả dối, khôn ngoan mà không 
đáng lý, tức là gian trá, những kẻ ấy phải trừng 
phạt thì mới yên dân, lợi nước được. Người trị 
dân tất phải thấu cái tình, để xét cái lý, mới là 
người trị dân tốt vậy. 


12. - TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI 


^ 5 
ng Tăng Sâm ở đất Phí. Ơ đấy, có kẻ trùng 
danh với ông giết chết người. 
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Một người hớt hải chạy đến bảo mẹ ông Tăng 
Sâm rằng: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ nói: "Chẳng 
khi nào con ta lại giết người". Rồi bà cứ điểm nhiên 
ngồi đệt cửi. 

Một lúc, lại có người đến báo: “Tăng Sâm giết 
người". Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên ngồi 
đệt cửi. 


Một lúc nửa lại có người đến bảo: "Tăng Sâm 
giết người". Bà mẹ sợ cuống, quãng thoi, trèo qua 
tường chạy trốn. 


QUỐC SÁCH 


GIẢI NGHĨA. - Tăng Sâm: người thời Xuân 
Thu, tính chất thật thà và rất có hiếu, học trò 
giỏi đức Khống Tử và sau truyền được đạo của 
ngài. - Trùng danh: hai hay nhiều người giống 
tên nhau - Điểm nhiên: biết mà cứ ìm lặng như 
không. 

NHỜI BÀN. - Tăng Sâm vốn là người hiển lành 
hiếu thảo bà mẹ vốn là người trung hậu, một bụng 
tin con. Thốt nhiên có kẻ bảo: "Tăng Sâm giết 
người". Bà mẹ không tín, người thứ hai bảo, còn 
chưa tín; đến người thứ ba bảo, thì cuỗng cuông 
chạy trốn. Như thê mới hay cái dư luận của thiên 
hạ rất là mạnh. Một việc, dù cho sai nhằm đến 
mười mươi, nhiều người đã cùng có một nghị luận 
đâu như thế cả, thì cũng dễ khiến cho ta nghi 
nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải, 
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nom đĩa hoá ra rươi, trông con chó thành ra con 
cừu. Đến như giữa chợ, làm gì có cọp? Thế mà 
một người, hai người, đến ba người nói có cọp, 
thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là! Những bậc 
rả được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng 
như cây giữa rừng, như kiêng ba chân rất là hiếm, 
nhưng có thế được, mới cao; một chân lý có chứng 
mính rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên 
công nhận. 


18. - BẢN MỘC, BẢN GIÁO 


õ người nước Sở làm nghề vừa bán mộc, vừa 
bán giáo. 
Ai hỏi mua mộc, thì anh ta khoe răng: 
"Một này thật chắc, không gi đâm thủng". 
Ai hỏi mua giáo, thì anh ta khoe rằng: 
"Giáo này thật sắc, gì đâm cũng thúng". 
Có người nghe nói, hỏi rằng: "Thế bây giờ lấy 
giáo của bác đâm vào mộc của bác, thì thế nào?". 
Anh ta không đáp ra làm sao được. 


HÀN PRI TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Sở: (xem bài số 9). - Móc: 
đồ binh khí bằng gỗ hình bỗ dục dùng để đỡ 
khi mũi nhọn đâm, xĩa. Cái khiên thì đan bằng 
mây và hình tròn. - Giáø: đồ bình khí, đầu nhọn 
cán dài, dùng để đâm. 

NHỜI BÀN. - Ôi! một cái chắc, đâm không 
sao thủng, với một cái sắc, đâm gì cũng thủng, 
hai cải phản đối hắn nhau thi cùng đi với nhau 
sao đươc! Thế mà người nước Sở dám khoe mộc, 
lại khoe giáo luôn ngay một lúc. Chăng qua là 
chỉ vì mối lợi mà thành ra nói dối. Nhưng cái trò 
nói đối hay cùng, khi người ta hỏi đến nhẽ, là 
không đối đáp làm sao được nữa. Có khác gì 
kê đem tượng gỗ ra chợ bán, khoe rằng: “Ai mua 
tượng vê nhà, thì được giàu sang". Đến lúc có 
người bẻ: "Thế sao bác không để ở nhà cho được 
giàu sang, lại mang ra chợ bán làm gi?" thì tắc 
khẩu, mà đảnh vác tượng vẻ. 


- NGỌC Ở TRONG ĐÁ 


M:- người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem 


các thứ đá, thấy một tầng trong có ngọc, mua 


về, đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt, 
và có gân đỏ, qui giá vô chừng. Người thợ ngọc 
nhờ đó mà giàu có. 
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Thợ đá thấy thế, lấy làm thích lắm, cũng muốn 
bắt chước. Anh ta nghĩ bụng: "Đá nảo trong cũng 
có ngọc". Rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá, đem cả 
ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc, 
mà các đá vỡ tan chẳng dụng được việc gì nữa. 

Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quần 
khổ sở, chắng bao lâu rêi chết. 


GIẢI NGHĨA. - Củng quấn: túng bắn không 
đủ ăn tiêu. 

NHỜI BÀN. - Ngọc chẳng qua cũng là một 
thứ đá đẹp, đá qui ở lẫn với đá thường mà thôi. 
Nhưng phải có con mắt tính xem ngọc mới nhận 
ra và tìm được ngọc ở trong đá. Người thợ ngọc 
biết ngọc, nên trông qua, đủ biết đá nào có ngọc, 
chớ người thợ đá chỉ biết đá, lại muốn tim ngọc, 
chẳng những không tìm thấy ngọc, mà lại còn 
hại cả bao nhiêu đá của minh nữa. Ôi! thực là 
xôi hỏng mà bỏng không! tham thì thâm! cái thói 
tham không phải đường, nó vẫn hại con người 
ngu dại như thế! Cho nên người trí giả phải có 
kiến thức rõ đích xác rôi mới chịu làm. 
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15. - BẮT CHƯỚC NHĂN MẶT 


ước Việt có nàng Táy Th: nổi tiếng đẹp một 
thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào 
đau, ôm bụng, nhăn mặt, thì lại càng đẹp lắm. 
Có người đàn bà ở cùng làng, thấy mặt nhăn 
mà đẹp, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng 
mà nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là 
ma qui; nhà giàu thì đóng cứa chặt, không dám 
ra; nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tảy Thí hoặc còn gọi là Tây 
Tử là người con gái nước Việt, ở thôn Trữ La, 
làm nghẻ giặt vải, cha thì bán củi. Nàng nối tiếng 
đẹp, sau vua nước Việt là Câu Tiễn, vì thua nước 
Ngô, đem nàng hiển cho vua Ngô là Phù Sai. 
- Trang Tử sách của Trang Chu soạn đến đời 
Đường gọi là Nam Hoa chân kính, Trang Tử học 
đạo Lão TỬ, sau người ta vẫn xưng Lão Tử với 
Trang Tử là tổ của Đạo gia. 

NHỜI BÀN. - Cñỉ biết nhăn mặt là đẹp, không 
biết nét mặt phải thế nảo thì nhăn mới đẹp, thực 
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là đáng tiếc! Kẻ quên phận minh, chỉ muốn bắt 
chước người, thì có khác gì người xâu muốn bắt 
chước nàng Tây Thi nói trong truyện này không? 
Ôi! bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không 
chịu suy nghĩ, cứ nhắm mắt bắt chước liều, như 
con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bỏ, 
thì để làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những 
không được lợi gì mà lại thiệt đến thân. 


16. - CÁI ĐƯỢC CÁI MẤT 
CỦA NGƯỜI LÀM QUAN 


hống Miệt là cháu đức Khổng Tử, Bật Tử Tiện 
à học trò đức Khổng Tử, hai người cùng làm 
quan một thời. 
Đức Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi rằng: 
"Từ khi người ra làm quan được những điều 
gì, mất những điều gì 
Khổng Miệt thưa: Từ khi tôi ra làm quan chưa 
được điều gì, mà đã mất ba điều: Việc quan bận, 
không còn thời giờ học tập, vì thế mà học tập không 
tấn tới; bổng lộc ít, không đú chu cấp cho họ hàng, 
vì thế mà họ hàng không thân thiết, công việc 
nhiều, không thể đi thăm người đau, viếng người 
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chết, vì thế mà đạo ăn ở với bầu bạn không trọn 


vẹn”. 

Đức Khổng Tứ nghe nói không bằng lòng. 

Sau ngài đến chơi Bật Tử Tiện lại hỏi như 
hỏi Khổng Miệt. 

Bật Tư Tiện thưa: "Từ khi tôi ra làm quan 
chưa mất điều gì, mà đã được ba điều: Những điều 
trước học, nay đem ra thực hành, vì thế mà học 
càng rõ; bổng lộc dù bạc, cũng có thể chu cấp tït 
nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng gần; 
việc quan tuy bận, song cúng bớt được It thời giờ 
đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà 
bàu bạn càng thân... 

Đức Khống Tử nghe nói khen răng: 

"Tử Tiện thực là người quân tứ”. 


GIA NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Chu cấp: chu: giúp, cấp: cho, 
đỡ cho người ta những cái người ta cần đến. 

- Thân thiết. gần gui năng đi lại. - Thực hành: 
đem ra làm thật sự. - 8ạc: mỏng, đôi lại với hậu, 
đây là ít ði. 

NHỜI BÀN. - Hai đoạn bài này bảy ra hai cái 
cảnh phản đối lại hắn với nhau. Cũng là lảm quan, 
mà một đẳng 'mất" một đăng "được" khác nhau, 
chẳng qua là chỉ do tự mình cá, chớ không phải 
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nghệ làm quan bó buộc mình phải như thế Đức 
Không khen người "được" là quân tử, thì tất bỉ 
người "mất" là tiểu nhân. Ôi! lảm quan tuy là bận 
việc, tuy là ít lương, tuy là hẹp thời giờ, mà vân 
học hành cho rộng thêm trí thức, mả vẫn chu 
cấp được cả cho bả con, mà vân ân cân cả với 
chúng bạn, thì cũng đáng gọi lả ông quan quân 
tỨ thật. 


17. - CAN VUA BỎÓ RƯỢU 


\ Yua Cảnh Công nước 7ê hay uống rượu, có bận 
say luôn mây đêm ngày, sao nhàng cả việc 
nước. Huyền Chương can nói: 
"Nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần 
xin can, nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận ”. 
Ngay lúc ấy Án Tử vào yết kiến vua. Vua bảo: 
“Huyền Chương can ta bỏ rượu, không thì tự 
tận. Nếu ta mà nghe, thì ta hoá ra non, nếu ta 
không nghe, nhỡ Huyện Chương chết, thì cũng 
đáng tiếc. 
- Án Tử nói: May lắm! may Huyền CHương 
gặp được nhà vua, chớ gặp như vua Kiệt, vua 
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Trụ, thì chết mất rồi còn đâu sống được đến bây 


giờ nứa!" 


Cảnh Công nghe nói, tính ngộ, tự hồm đó 


chừa rượu. 
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GIẢI NGHĨA. - Tế: (xem bài số 5) - Sao nhãng: 
quên bỏ không để tâm đến. Hạ thân ; thân: bây 
tôi; tiếng bầy tôi xưng với vua. - Tự tận: tự mình 
làm cho mình chết. - Yếất kiến: vào hẳằu. - Kiệt, 
Trụ: hai vua tàn bạo, độc ác, say mê tửu sắc, 
bỏ cả chính sự đến nỗi mất nước. - Tỉnh ngộ: 
đang say mê việc gì mà biết hối lại. 

Án Tử Xuân Thu: bộ sách ghi chép những công 
việc cùng lời nói của Án Tử. Án Tử tức là Án 
Anh, tên tự là Bình Trọng, người nước Tê về thời 
Xuân Thu, làm tướng ba đời vua Linh Công, Trang 
Công và Canh Công có tính cân kiệm, một bụng 
trung thành nổi tiếng thời bấy giờ. 

NHỜI BÀN. - Tính thích uống rượu, nghe người 
ta can mà chừa được như Cảnh Công, là ông 
vua hiên; thấy vua say sưa, sao nhãng chính sự, 
liêu thân mà can vua như Huyễn Chương, là bây 
tôi trung. Đến như Án TỪ vừa là trung trực, lại 
vừa có tải phúng gián. Cũng là can ngăn má không 
nói thẳng, cùng bức bách quá, làm cho người có 
tật hồ thẹn không muốn nghe, nhưng gợi cái lòng 
tự phu của người, uyến chuyển được bụng người 
khiến cho phải tỉnh ngộ mà chừa đi. 


18. - KHÉO CAN ĐƯỢC VUA 


\ rua Cảnh Công nước Tể có con ngựa quí, giao 

cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên 
một hôm lăn ra chết. Vua giận lắm, cho là giết 
ngtưra, sai ngay quân cầm dao để phanh thây người 
nuôi ngựa. Ấn Tử đang ngồi chầu, thấy thế ngăn 
lại, hỏi vua răng: 

"Vua Nghiêu, vua Thuân xưa phanh người thì 
bắt đầu từ đâu trước? 

- Cảnh Công ngơ ngác nhìn nói: Thôi, hãy buông 
ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội. 

- Án Tử nói rằng: Tên phạm này chưa biết 
rõ tội mà phải chịu chết, thi vẫn tưởng là oan. 
Tôi xin vì vua kể rõ tội nó, rồi hãy hạ ngục. 

- Vua nói: Phải. 

- Án Tử bèn kể tội rằng: Nhà ngươi có ba tội 
đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà giết ngựa ởi, 
là một tội đáng chết. Lại giết con ngựa rất quí 
của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, 
vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, 
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làm cho frăm họ nghe thây ai cũng oán vua, các 
nước nghe thấy ai cũng khinh vua, người giết một 
con ngựa mà để đến nôi dân gian đem lòng oán 
giận, nước ngoài có bụng dòm đỏ, là ba tội đáng 
chết, ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam 
ngươi vào ngục... 


Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: Thôi, 


tha cho nó! Thôi tha cho nó! kẻo để ta mang tiếng 
bất nhân". 
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ÂN TỪ XUÂN THU 


GIẢI NGHĨA. - Tẻ: (xem bài số 5) - Phanh 
thây. mỗ người, gióc xương, lấy thịt. - Vua Nghiêu, 
vua Thuấn xưa... câu này hỏi thế là có ý làm 
cho Cảnh Công không có lối mà giả nhời. Thời 
Nghiêu, Thuần chưa có tội phanh thây. - Thôi hãy 
buông ra : cứ theo sách Án Tử Xuân Thu thi là: 
"Tỏng qua nhân thuy" (khởi tự ta ra) theo Hản 
thi ngoại chuyện thì lại là "Túng chỉ” (buông ra). 
Đây dịch là buông ra để cho ăn nghĩa với câu 
trên. - Hạ ngục: đời xưa bao nhiêu tội nhân đã 
hạ xuống ngục tối, là phải xử tử cả. - Trăm họ: 
chỉ nhân dân trong nước. - Dòm dỏ: ngấp nghé 
xem người ta hở cơ, thì làm hại. 

NHỜI BÀN. - Vua Cảnh Công thấy con ngựa 
yêu của minh chêt, mà bắt phanh thây kế nuôi 
ngựa, lả đang cơn tức giận, không còn biết nghĩa 
lý, pháp luật là gì nữa. Thế mà Án Tử can ngăn 


được, là vì tuy gọi chiều lòng, kể tội người nuôi 
ngựa mà kỳ thực lại gợi đến cái lòng nhân ái 
của Cảnh Công, làm cho Cảnh Công phải tỉnh 
ngó, và biết hối. Giỏi thay! mẫy nhời nói dịu dàng, 
thánh thơi mà cảm hoá được quân vương. 


19. CHẾT MÀ CÒN RĂN ĐƯỢC VUA 


ừ Bá Ngọc là người hiền mà vua Linh Công 
La Vệ không dùng. Dị Tử Hà là người dở 
mà vua lại dùng. 

Sử Ngư thấy thế, đã răn nhiều lần, mà vua 
không nghe. Lúc ông có bệnh, sắp mất, đặn con 
rằng: 

"Ta làm quan tại Triều nước Vệ, không hay 
tiên được Cừ Bá Ngọc, thoái được Di Tứ Hà, thế 
là bầy tôi không khuyên răn nổi vua, thì khi ta 
nhăm mắt, không được làm đủ lễ. Cứ để thây ta 
dưới cửa số, thế là xong việc cho ta”. 

Lúc ông mất, người con cứ làm theo nhời dặn. 
Vua Linh Công đến viếng thây vậy, lấy làm ngạc 
nhiên. Người con đem nhời đ; chúc của cha tâu 
lại Vua thất sắc nói rằng: 
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"Ây là cái lỗi của quả nhân!" 
Rồi sai người đem xác ông Sử Ngư vào nhà, 
bắt khâm liệm và mai táng cho đủ lễ. 


Sau quả nhiên vua Lĩnh Công dùng Cừ Bá Ngọc 
mà bãi Di Tứ Hà. 
Đức Không Tử nghe chuyện ấy, nói: 


"Đời cổ những gián quan đến lúc chết là hết 
cả mọi việc, chưa có ai được như Sử Ngư chết 
rồi mà còn dùng xác để can vua, làm cho vua 
phải cảm động mà nghe mình. Thế chẳng là trung 
thực lãm ưt" 


GIA NGỮ 


GIẢI NGHĨA, - Tiến: cử lên làm một chức gi. 
- Thoái: trừ bỏ đi. - Ngạc nhiên: ngơ ngác kinh 
hãi không rõ đâu đuôi ra thế nào. - Øi chúc; nhời 
lúc chết dặn lại. - Thất sấc: mặt tự dưng tái đi, 
- Khâm liệm. khâm: đò bố khuyết xếp trên dưởi 
bốn bên †hây người trong áo quan cho chặt; liệm: 
vải hay lụa để bó thây người chết.- Mai táng: chôn, 
đắp thành mô. - Gián quan: chức quan chủ việc 
can ngăn vua mà đàn hặc các quan khí có nhằm 
lỗi. - Trưng trực: trung: hết lòng; trực: ngay thắng. 

NHỜI BÀN. - Đởi quân chủ chuyên chế, phải 
có những chức gián quan thì mới có người chế 
hạn được quyên vua, can vua bỏ điều xăng, khuyên 
vua làm điêu hay. Nếu can khuyên vua không 
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được thì chẳng là không làm hết cái chức trách 
rất trọng của gián quan ư? Nhưng một đẳng vua 
cứ nhất định không nghe, một đăng mình cố sức 
can mãi đến lúc chết chưa thôi, còn lấy xác can 
nửa, thi thực là đáng khen cái tâm chí sâu xa 
bên chặt vậy! Xem chuyện Sử Ngư lại nhớ dếễn 
chuyện bác sĩ Bergonié suốt đời hết lòng với khoa 
học, lúc chết, cũng hiến xác cho người ta mổ xẻ 
để nghiên cứu và y học. Như thế mới thực là những 
gương tận chức cho thiên hạ soi chung. 


20. - VÊU NÊN TỐT GHÉT NÊN XẤU 


1” vua nước Vệ rât yêu Dí Tử Hà. Cái phép 
nước Vệ, ai đi trộm xe của vua, thì phải tội 
chặt chân. Mẹ DI Tử Hà ốm năng. Đêm khuya, 
có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua 
ra đi. Vua nghe thấy khen rằng: 

"Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên 
ca tội chặt chân. 

Lại một hôm, DI Tử Hà theo vua đi chơi ở 
ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt, còn một 
nửa đưa cho vua ăn. Vua nói: 


"Yâu ta thật! Của đang ngon miệng mà biết 
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để nhường ta" 


Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như 
trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua giận nói rằng: 

"Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của 
ta ẩổi. Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. 
Thực mang tội với ta đã lâu ngày". Nói xong, bắt 
đem ra trị tội. 

Ôi! Di Tứ Hà ăn ở với vua trước sau cũng vậy. 
Thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội, là chỉ 
tại khì yêu, khi ghét khác nhau mà thôi. Lúc được 
vua yêu, chính đáng tội, thì lại hoá càng thân: 
lúc phải vua ghét, chính không đáng tội thì lại 
hoá ra sơ. Cho nên người muôn can ngăn, đàm luận 
với vua điều gì, thì trước phải xét xem cái lòng 
vua yêu hay vua ghét mình thế nào rồi hãy nói. 


GIẢI NGHĨA. - Ø¡ Tử Hà: người thời Xuân Thu, 
làm quan Đại phu nước Vệ. - Chặt chân: một cái 
hình trong năm hạng trọng hình đời cổ. - Thiện 
tiện: chính mình không được làm như vậy mà cứ 
lâm liều. - 7rị fộí: đem luật hình ra mà trừng phạt 
kẻ phạm phép. - Thân: gần, đằm thắm quí hoả. 
- Sơ: xa, hững hờ ghét bỏ. - Đảm luận: nói năng 
bàn bạc. 

NHỜI BẢN. - Sự yêu, ghét thường làm cho 
người ta mờ đi không rõ hẳn được cái giá trị của 
người được yêu hay bị ghét ra thể nào. Không 
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nói gì yêu người nay, ghét người nọ, cũng chi 
một người áy, lúc yêu cho ra thế nay, lúc ghét 
cho ra thê kia. Cái thói thường: yêu thi nên tốt 
ghét thì nên xấu khen chanh thi chanh ngọi, chê 
hồng thì hỗng chua. Trong bụng đã thế, thì cư 
xử chắc cung theo như thế, lúc yêu hậu bao nhiêu, 
thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu: yêu nhau thì 
cau bảy bổ ba, ghét nhau thì cau bảy bổ ra làm 
mười. Lại chăng những yêu ghét riêng một ngươi 
äy: thường yêu ghét đến cả những SỰ hay những 
người có can thiệp đến người ây, yêu nhau yêu 
cả tông chí, ghét nhau ghét cả đường đi lỗi về. 
Sự yêu, ghét làm cho ta thiên vả nhằm như thế, 
cho nên ta muốn cho công binh, khi yêu khi ghét, 
phải nêu rõ cái giá trị của người được yêu hay 
bị ghét, biết chỗ phải cũng phải biết chỗ trái, biết 
chỗ trái cũng phải biết chỗ phải cho người ta mới 
được. 


21. - HÀ BÁ LÂY VỢ 


ID" đất Nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền 
mua một người con gái ném xuống sông để 
làm vợ cho Hà Bá. Sự mề tín ấy đã lâu ngày, 
không ai phá nối. 

Lúc ông Tây Môn Báo, đến làm quan đấy, ông 
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thân bành ra đứng làm chú lẽ cưới cho Hà Bá. 
Trước mặt đông đủ cả bô lão, hào trưởng, ông đồng 
bà cốt, ông cho gọi người con gái đến. Ông xem 
mặt xong, chê rằng: "Người con gái này không được 
đẹp! Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà Bá 
xin hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp hơn". 
Ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng 
xuống sông. 

Một lúc, ông nói: "Sao lâu thế này!" Rồi ông 
bảo đám bà côt xuống nói hộ. Lập tức sai lính 
bắt một bà cốt ném xuống sông. 

Một lúc, ông nói: "Sao không thây tín tức gì 
cả! Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên nhời. 
Dám phiền các cụ bô lão đi giúp cho. Lại lập tức 
sai lính lôi một cụ vứt xuống sông. 

Một lúc, ông nói: "Sao mãi không thấy về thế 
này! Bọn đồng cốt, bô lão dễ đi cũng không được 
việc. Phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong”. 

Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều sám xanh 
mặt lại, van lạy xin thôi. Tây Môn Báo nói: "Để 
thong thả ta xem đã..." Mọi người run như cây 
sấy. Một chốc ông mới bảo: "Thôi tha cho. Thế 
là Hà Bá không lấy vợ nữa rồi”. 

Thành thử từ đấy dân đất Nghiệp không ai 
dám nhắc đến truyện Hà Bá lấy vợ nữa. 


SỬ KỸ 
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GIẢI NGHĨA. - Nghiệp: tên một huyện đời 
nhà Hán tức là huyện Lâm Chương tỉnh Hà Nam 
bây giờ. - Tục: thói quen lưu truyền lâu ngày đã 
thành nếp. - Hả Bá: thân ở dưới nước. - Mê tín: 
tin một cách mê muội không còn biết lợi hại 
thế nào nữa. - Tây Môn Báo : người nước Nguy 
thời Chiến quốc làm quan rất giỏi, trừ được hại, 
hưng được lợi cho dân. - Thân hảnh: chính mình 
đi làm lấy một việc gi. - Bô /ão: các cụ già. - 
Hào trưởng: kê có quyền thế, làm bực trên trong 
dân. 

NHỜI BẢN. - Sự mê tín thường làm hư người, 
tốn của, nát nhà, có khi mãi cả mạng, thật là 
tai hại. Khi mê tín đã thanh tục, thi khó lòng mà 
phá nổi. Muốn phá, tắt phải dụng tâm khéo làm 
sao mới được. Ông Tây Môn Báo sở di mà phá 
nổi cái tục cưới vợ cho Hà Bá, là vì ông biết trừ 
lự cái gốc rễ, tức là đám đồng cốt quảng xiên, 
hào trưởng bô lão xưa nay chỉ tìm cách cổ hoặc 
nhũng nhiễu người ta đê kiếm ăn, để câu lợi. Hại 
bọn ấy để cứu vớt lương dân, thực là chí công, 
chí chính vậy. 


22. - GHÉT CON KHÔNG GIỐNG MÌNH 


) 


oän Văn Tử sinh được một đứa con, không 
thấy giống minh, lấy làm giận lắm, thường 
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đánh đập luôn. Một hôm đang cầm gậy đánh, 
thấy Tứ Tư đến chơi, bèn nói rằng: 

"Nó không giống tôi, không phải là con tôi. Tôi 
lại ngờ mẹ nó có ngoạ! tình mà đẻ ra nó, nên 
tôi muốn bỏ... 

- Tử Tư hỏi: Cứ như ông nói, thì vợ vua Nghiêu, 
vua Thuấn cũng chẳng là đáng ngờ ư? Hai ông 
là bậc thánh đế mà sao đẻ ra Đan Chu và Thương 
Quân thực không bằng kẻ thất phu. Như thế thì 
con cứ gì là phải giống cha? Cái đạo thường, phần 
nhiều, cha mẹ làm sao đẻ con ra được như vậy. 
Nhưng cha hiển mà để ra con nợu, thì cũng là 
cái đạo giời tự nhiên như thế, chớ nào có phải 
tội tự ngươi vợ đâu?... 

Doãn Văn Tứ nghe hiếu, nói răng: Thôi xin 
ông đừng nói nửa. 

Rồi về sau không bỏ vợ. 


KHÔNG TÙNG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Ngoại tỉnh: đàn bà có chồng 
mà ăn ở hai lòng, còn chia tình với người ngoài 
nữa. - Thánh đế: vua giỗi tài đức tuyệt vời. - Thất 
phu: ngu dân, người hèn. - Hiên: khôn ngoan tài 
giỏi hơn người. - Wgu: đần độn u mê. 

Khổng Tùng TỪ. tên bộ sách, ba quyển, 21 
thiên của nhà Bác sĩ là Khổng Phụ làm ra. - Không 
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Phụ, tên Tử Ngư, hay Tử Giáp cháu đời thứ tám 
đức Không Tử. 

NHỜI BÀN. - Có cha ấy tẤt phải có con ấy, 
thường thì vẫn thế. Nhưng không phải cái lý nhất 
định bao giờ cũng như thế, Có khí cha mẹ rất 
hay mà để ra con rất đở. Hồ phụ khuyển tử cũng 
nhiều chớ ghét đứa con vì nó không giỗng mình, 
câm gậy đánh nó, rôi lại rắp tâm đuổi mẹ nó 
đi, thì cũng chẳng là sự yêu mình quá mà hoá 
ra si ? Cha me sinh con, giời sinh tính, đứa con 
đẻ ra mà dở hơn mình, thì chắc đâu lả lỗi vợ 
mình chớ không phải lỗi mình? Hoặc giời cho nó 
được hơn mình, thì cũng không bảo là tự mình 
chớ không phải tự cả vợ mình nữa được! 


23. - LỢN MẸ GIẾT LỢN CON 


ọ TƯ Xa có con lợn mái sắc đen tuyền, đẻ 
một lứa ba con, hai con đen tuyển một con 
loang lố. Lợn nái nuôi hai con lợn con giống mình 
rất chăm chỉ cẩn thận, hơi một tí cũng lo sợ. Còn 
con lợn loang lế khác mình, thi ghét bỏ, sau cắn 
chết, xé cả gan ruột nát nhừ mới thôi. 

Tử Hoa Tử nói: 'Gớm hay tâm thuật hay 
chuyển di. Mắt đã mờ về kẻ giống mình hay khác 
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mình, thi bụng sinh ngay ra có kẻ yêu, kẻ ghét. 
Đã ghét, đến con ruột đẻ ra cũng hại cả con mà 
không hôi, huống chỉ là người khác máu với mình. 


Người đời lúc bính cư, thì âu yếm thân thiết, 


thể ước cùng nhau, kiên cố tưởng keo sơn cũng 
không bằng. Khi lâm đến ¿hế !ợi, chỉ chênh nhau 
băng sợi tơ, sợi tóc, thì mặt đã đổi sắc, cơn giận 
nổi lên và tìm cách (ân hại nhau ngay lập tức. 
Gớm thay! tâm thuật chuyển di, tưởng chẳng khác 
g1 con lợn mái. 
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TỬ HOA TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tứ Xa: quan Đại phu nước Tân. 
- Lợn nát lợn cái nuôi cho để lấy lợi. - Đen tuyên: 
tiếng tuyên là chữ toàn nghĩa là vẹn đọc trạnh 
ra, đây nói suốt cả thân thể con lợn cùng một 
sắc đen. - Loang lố: chỗ đen chỗ trắng, lợn như 
thế gọi là lợn lang. - Tâm thuật. cách nghĩ trong 
bụng làm thế này thế kia. - Chuyển đi: nủng động 
và thay đối. - Hóối: làm xằng mà biết nghĩ lại. 
- Bình cư: ngày thường. - Thân thiết: gần gui đằm 
thắm. - Thẻ ước: thề nguyên gắn bó với nhau 
để làm một việc gì. - Kiên cố: bần chặt. - Thể 
lợ:. thân thế, tài lợi. - Tần hại: làm cho tan nát 
khổ sở. 

NHỜI BẢN. - Cái thói thường, đông tông, đông 
chủng, đòng thanh, đông khi, thì ưa nhau, mến 
nhau, còn ngoại giả, thì đem bụng ngờ vực, ghen 


ghét người ta, coi người ta như cừu địch. Thực 
là hẹp hòi đáng tiếc! Người quân tử không bao 
giờ lẫy cái hình sắc khác nhau mà thành bụng 
yêu hay sinh bụng ghét, lại nhất là, không lấy 
cái tư tưởng thế lợi trái nhau mà lúc hợp, lúc ly, 
lúc thân, lúc sơ, lúc thê ước, lúc tản hại nhau 
bao giờ. Người ta tuy không cùng máu mủ, cùng 
nỏi giỗng, cùng làm, cùng nghĩ với mình, như mình, 
nhưng người ta cũng vẫn một loải người, mình 
phải có lòng thân yêu, bao bọc người ta mới phải 
đạo làm người. 


24. - GIÁP, ẤT TRANH LUẬN 


- Giáp hỏi Ất: Đúc đồng làm chuông, đẽo gỗ 
làm dùi, lấy dùi đánh chuông, tiếng kêu boong 
boong, thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay đồng kêu? 

- Ất đáp: Lấy đùi gõ vào tường vách không kêu, 
gö vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu ở như đồng. 

- Giáp hồi: Lấy dùi gö vào đống tiền trinh không 
kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở như đồng mà ra 
không? 

- Ất nói: Đống tiền đặc, cái chuông rỗng, vậy 
tiếng kêu ở như các đồ vật rỗng mà ra. 


4.CHTH-A 43 


- Giáp hỏi: Lấy gô, lấy bùn làm chuông, đánh 


không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ 
vật rồng mà ra không?... 
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ÂU DƯƠNG TU 


GIẢI NGHĨA. - Tranh luận: cãi nhau cho ra 
nhẽ. - Tiên trinh: tiền đồng, có người cho tiền 
đồng bên Tàu đem sang ta đầu tiên là tiền đồng 
niên hiệu Càn trinh, nên gọi là tiền trinh, 

Âu Dương Tu: Người đời nhà Tông thí đỗ Tiên 
sĩ lâm quan Thiếu sự, là một nhà văn chương 
có tiếng. 

NHỜI BÀN. - Cứ xem Giáp, Át tranh luận, thi 
cũng phân vân trong bụng, không rõ tiếng kêu 
là sự chuông hay tự dùi ra. Chuông là đông vốn 
kêu; nhưng không có dùi đánh vao, không kêu. 
Vậy muốn có tiếng kêu, tất phải có cả chuông 
cả dùi mới được. Tiếng kêu lả gì? Chẳng qua 
la cái âm thanh từ hai vật chọi nhau chạm vảo 
nhau mà sinh ra. Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là 
tự cả chuông, cá dùi mà ra, thi hình như giữ cái 
chủ nghĩa "hai phải", trắng, đen là mội. Thế mới 
hay: Nhẽ phải khôn cùng, càng nghị luận lắm, 
có khi lại càng như bối rỗi thêm ra, không tài 
nảo gỡ nổi. Nên biết được thế nảo, thì hay thế, 
chớ cứ chấp nhất câu nệ cho mình là phải, không 
biết cái phân phải của người, thì là có tính thiên 
và hẹp lượng... 


4.CHTH-B 


25. - MẶT GIỜI XA GẦN 


ức Khổng Tử đi chơi ra phía đông, thấy hai 
đứa bé cãi nhau, hỏi tại làm sao. Thị một 
đứa nói răng: 

“Tôi, thì tôi cho mặt giời, lúc mới mọc, ở gần 
ta hơn, về buổi trưa, ở xa ta hơn. 

- Còn một đứa nói: Tôi, thì tôi cho mặt giời lúc 
mới mọc ở xa ta hơn, về buổi trưa, ở gần ta hơn. 

- Đứa trước cãi: Mặt giời lúc mới mọc to như 
cái bánh xe, đến giữa trưa, nhỏ như cái bát ăn, 
thế chẳng phải tại xa ta mới nhỏ, gần ta mới 
to là gì? 

- Đứa sau cãi: Lúc mặt giời mới mọc, thì mát 
me, đến giửa trưa thì nóng nực, thế chăng phải 
tại gần ta mới nóng, xa ta mới mát là gì?" 

Đức Không Tử nghe nói, không gø;zả! quyết được 
ra làm sao. 

Hai đứa bé cười, bảo: “Thế thì cho ông là người 
đa trí thế nào được!" 


LIỆT TỬ 


D1 


D2 


GIẢI NGHĨA. - a phía đông. đi về con đường 
bên phương đông là phương mặt giời mọc, nên 
mới gặp hai đứa bé cãi nhau về mặt giời. - Giải 
quyết: gỡ ra môi, nói ra nhẽ và phán đoán nhất 
định thế nào là phải, trái làm cho những người 
ngờ vực hay phản đối nhau cũng phải phục. - 
Đa trí biết nhiều. 

NHỜI BÀN. - Buổi Sáng, buổi trưa, mặt gii 
ở cách trái đất cũng không phải lúc gần, lúc xa 
gì cả. Nếu buổi sáng, thấy mát, buổi trưa, thấy 
nong hơn, chẳng qua là tại tia nóng mặt giời chiếu 
vào chỗ ta ở trên mặt trái đất, buổi sáng còn 
chắch, buổi trưa mới thăng. Vả chăng buổi sáng, 
còn những sương móc ban đêm chưa tan hết cho 
nên mát hơn buổi trưa là lúc khí nóng tụ tích mãi 
vào, cho nên nhiệt độ càng cao. Còn nếu buổi 
Sáng, trông mặt giơi to, buổi trưa trông mặt giời 
nhỏ, chăng qua là một cái ảo hình của con mắt 
trông như thé mà thôi. Mặt giời đâu vân ở đó. 
Trái đất xoay chung quanh mặt giời. Lúc mặt giời 
mới mọc, con mắt trông chếch, đến buổi trưa con 
mắt trông thẳng mà lại trông qua tửng không 
khí, cho nên thấy to nhỏ khác nhau. Vậy chỉ 
tại người trông hoá to, nho, chớ không phải chính 
mặt giời xa, gân gì cả... Ấy đại để bây giờ thi 
ta giải nghĩa như thê. Nhưng ở vảo cái đời ông 
Khống, khoa học chưa được tỉnh tường lắm, thì 
xem hai đứa bé suy lý với nhau, đứa nào cũng 
phải, khó lòng mà quyết định được thật. Dẫu 
những bậc thông minh, thánh trí cũng không sao 
biết cho hết mọi sự vật được. Cho nên Liệt Tử 


muốn chì chích đạo Nho mới đặt ra bài này để 
vặn lý đức Khổng Tử là người "cách vật chí trí" 
tưởng không đâu lại có được một người đa trị 
như thế. nữa. 


26. - CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜI 


¡nh làm được sang trọng giàu có, thì chở nên 
kiêu xa. 
Minh là bậc thông minh tài trí, thì chớ nên 
khinh ngạo. 
Mình có sức lực khoe mạnh, thì chớ nên đè 
nén người. 
Mình ăn nói linh Tợi, thì chớ nên đối trá người. 
Mình còn kém, thì phải học, chưa biết, thì 
phải hỏi. 
Đối với làng nước, thì phải giử cái trật tự 
trên dưới. 
Đối với người nhiều tuổi, thì phải giữ cái 
nghĩa con em. 
Đối với người bằng vai, thì phải giữ cái nghĩa 
bầu bạn. 


ĐÓ 


Đât nước lũ trẻ thơ, thì phải dạy bảo khoan dong. 
Như vậy thi ai củng yên, ai cũng kính, không 


aI tranh giành với mình. Bụng mình thênh thang 
như giời đất, bao bọc được cả muôn vật. 
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HÀN PHI NGOẠI TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Kiêu xa: kiêu: lên mặt khinh 
người, xa: hoang phí vô độ: khinh người rẻ của. 
- Thông minh tài trí: sáng suốt giỏi giang. - Khính 
ngạc: rễ rúng coi thường. - Linh fợi: khôn ngoan 
nhanh nhẹn. - Trật ! thứ bậc trên dưới. - Khoan 
dong: bao bọc tha thứ được lỗi cho người ta. - 
Thênh thang: rộng rãi phẳng phiu không có gi 
làm vướng, làm bận cả. 


Hàn thi ngoại truyện: bộ sách ghép những việc, 
những câu nói đời xưa, dưới môi bải có chứng 
dân mấy câu thơ của Hàn Anh làm. Hàn Anh 
người đời nhà Hán làm bác sĩ đời vua Văn Đề 
lấy những ý trong thơ của người ta mà làm tội. 
Ngoại truyện, gọi là Hàn Thi, bây giờ chỉ còn Ngoại 
truyện mà thôi. 

NHỜI BÀN. - Muốn cho người tâm phục mình, 
không phải lấy đông tiễn hay quyên thế mà 
khiến được tất phải biết cách cư xử với người 
thế nào cho phải đạo. Bài này chính tóm tắt mẫy 
câu về cái đạo ấy. Đoạn trên cốt ngăn ngừa mấy 
cái ác tính thường kẻ hơn người hay mắc phái. 
Đoạn dưới nói các cách ăn ở với mọi bậc người 
trong xa hội. 


27. - LÒNG CƯƠNG TRỰC 


hôi Trữ là quyền thần nước Tể, định giết vua 

Trang Công, bèn hội họp sĩ phu lại ăn thể. 
Ai nấy đều sợ hãi, răm rắp vâng nhời. Duy có 
An Tử nghiêm nhiên như không, nhất quyết 
không chịu thê. 

Thôi Trữ bảo Án Tử: "Người nghe ta. Ta lấy 
được nước, thì ta cho một nửa. Nhược băng không 
nghe, ta giết ngay lập tức”. 

Lúc ấy, bốn mặt quân lính hầm hầm những 
sự đưa gươm giáo ra đâm chém An Tử. Chết đến 
nơi, mà An Tử vẫn không biến sắc mặt, ung dung 
nói rằng: 

"Lấy lợi dứ người ta, mà bảo người ta phản bội 
quân thượng là bất nhân: lấy bình khí hiếp người 
ta, mà làm người ta mất chí khí là bá? dùng. Giết 
thì giết, ta đây không theo việc nhà ngươi làm. 

Thôi Trữ nghe nói, không dám làm gì Án Tử. 

Án Tứ đứng dậy, khoan thai bước ra. 


TẢ TRUYỆN 


DĐ 


Ni 


GIẢI NGHĨA. - Cương trực: cửng cát, ngay 
thẳng. - Quyên thân: người bây tôi chiếm hết cả 
quyền của vua chúa. - Tế: (xem bài số 8). - Sĩ; 
quan nhỏ. - Phư: quan to, - Ăn thê: giết một con 
vật lầy máu cùng uống mà thề ước với nhau làm 
một việc gì. - Phản bội quân thượng: giáo giở 
hai lòng đối với bề trên. - Bất nhân: mất hết lòng 
thương người. - Bất dũng - không có can đảm 
khí phách. 

Tả truyện: sách của Tả Khưu Minh nhà Chu 
làm, kế những sự tích về lịch sử thời Xuân Thu. 

NHỜI ĐÀN. - Cường quyên thường muốn át 
công lý, tuy vậy công lý vẫn hay uốn được thường 
quyên, Thôi Trữ mạnh biết bao nhiêu, mà chỉ một 
câu nói của Án Tử cũng đủ làm cho phải lùi. Thế 
mới hay cái lòng người, cái lẽ phải có sức hơn 
lä mũi qươm, ngọn giáo. Những người có lỏng 
trung nghĩa, có tính cương cường như Án Tử, cứng 
như sắt, bên tựa son, dù nguy cấp thế nào cũng 
không đối đại tiễt, chính là những người giữ được 
cái công lý đó. 


28. - TRÍ, TRUNG, DŨNG 


ước Trần bị nước Sở đánh, phá tan mất cửa 
hành bên tây. Sau người Sở lại bắt dân nước 


Trần ra (£u bổ lại cửa thành ấy. 
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Một hôm đức Khổng Tứ ởi xe qua đấy, không 
cúi đầu vào miếng gỗ trước xe. Thầy Tứ Cống dừng 
cương lại hồi: 

"Cứ theo lẽ, đi xe qua chỗ ba người, thì phải 
xuống, qua chô hai người, thì phải cúi đầu vào 
miếng gồ trước xe để tổ lòng kính trọng. Nay quan, 
dân nước Trần sửa sang cửa thành biết bao nhiêu 
là người, thế mà nhà thầy đi qua, không tỏ lòng 
kính trọng, là cớ làm sao? 

- Đức Khống Tử nói: 

Nước mất, mà không biết, là bất? rí; biết, mà 
không lo liệu, là bâ? trung, lo liệu, mà không liều 
chết là bát dũng. Số người nước Trần huy động, 
mà ba điều ấy không biết được một, thì bảo ta 
kính làm sao được! 


HÀN PHI TỬ 


GIẢI NỔHĨA. - Trần: một nước nhỏ thời Xuân 
Thu ở vào địa phận Hà Nam và An Huy. - Sở: 
(xem bải số 9) - Tu bổ: sửa sang chữa lại. - Bất 
trí: ngu dại không biết phải trái. - Bất trung: chễnh 
mảng không hết lòng với vua, với nước. - Bất dũng 
: (xem bài trên). 

NHỜI BÀN. - Cứ theo cổ lễ rất phiên (ba 
người xuống xe!) nhưng đức Khổng Tử vốn là người 
hay giữ lễ, nên thầy Tử Cống mới hỏi. Đức Khổng 
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Tử đáp thế, ý hẳn quan dân nước Trần bấy giờ 
ai nấy đêu ra dáng vui vẻ, hình như không còn 
ai lo nghĩ đến nước nữa. Nếu quả vậy thì có người 
cũng như không, ngài không kính rất là phải. 


29. - BIẾT LỄ NGƯỢC, XUÔI 


lệc đời có lắm cái hình như ngược, mà thật 
Vũ xuôi; có lắm cái hình như xuôi, mà thật 
lại ngược. AI biết rõ việc thật ngược, xuôi thế nào, 
người ấy mới là người tình đời. Phàm cái gì đã 
đến cùng cực, thì tất nhiên phải quay giở lại: đải 
quá thì tât phải ngắn dần đi; ngắn quá thì tất 
lại dài dần ra. Đó là cải lẽ tự nhiên như thế, 

Vua Trang Vương nước nh muốn đánh nước 
Trần, sai người sang dò. Ngưồi ấy về nói: "Nước 
Trần không nên đánh. - Trang Vương hồi: Tại làm 
sao? - Người ấy thưa rằng: Nước Trần thành cao, 
hào sâu, kho tàng súc tích nhiều". 

Triều thần có người Ninh Quốc nói: "Như thế, 
thì nước Trần nên đánh lắm. Nước Trần vốn là 
nước nhỏ, mà kho tàng súc tích nhiều, thì chắc 
là thuế má nặng. Thuế má nặng thì tất dân oán 
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vua. Thành cao, hào sâu, thì phục địch nhiều. Phục 
dịch nhiều, thì tất đân kiệt sức. Nếu ta đem quân 
sang đánh, tất lấy được nước Trần”. 


Vua Trang Vương nghe nhời, cất quân đi đánh 
quả lấy được nước Trần. 


LÃ THỊ XUÂN THU 


GIẢI NGHĨA. - Dài quá thỉ...: câu này ý nói 
đầy, vơi, tròn, khuyết, dài, ngắn, thường hay 
đắp đổi cho nhau. Thí dụ như ngày hạ chí là 
ngày dài nhất trong một năm, thi những ngày 
sau ngày hạ chỉ tất cử mỗi ngày một ngắn dân 
lại; ngày đông chí là ngày ngắn nhất thì những 
ngày sau ngày đông chí lại dài dần mãi ra. - 
Kinh: cũng là tên nước Sở. - Trân (xem bài số 
28). - Triêu thân : quan tại Triều. - Súc tích: chửa 


chất đế dảnh. - Phục dịch: làm các công 
việc vua quan như làm đường xá, đắp thành luỹ, 
V. VU... 


NHỜI BÀN. - Bải này có hai đoạn: Đoạn trên 
nói cái lễ ngược, xuôi, đoạn dưới dân một cầu 
thí dụ. Ở đời có lắm cái tưởng là xuôi, mà thực 
là ngược, có lắm cái cho là ngược mà thực là 
xuôi. Ngược, xuôi điên đảo rất là khó phân! Chỉ 
có người nảo không chịu xét bê ngoài, biết cái 
lẽ đây, vơi, tròn khuyết, dài, ngăn đắp đổi cho 
nhau lâ mới đoán trúng được. Như người sứ đây, 
đến tận nơi, mắt trông thấy thế nào chỉ biết có 
thế thôi, chớ Ninh Quốc vẫn ở nhà, lấy cái lý 
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đoán mà biết rõ được cái tỉnh hình ở bên trong 
thực lä ngươi cao đoán vậy. 


30. - TÀI NGHỀ CON LỪA 


ất Kiểm xưa nay vốn không có lừa. Có người 
hiếu sự, tải một ít lừa đến đấy nuôi. 

Lừa thả ở dưới chân núi. Buổi đầu, hổ trong 
núi ra, trông thấy lừa, cao lớn, lực lưỡng, tưởng 
là loài thần vật mới giáng sinh. Lại thấy lừa kêu 
to, hổ sợ quá, cong đuôi chạy. Dần dần về sau 
hổ nghe quen tiếng, thấy lúc nào, lừa kêu cũng 
thế, lấy làm khinh thường. Một hôm, hổ thử vờn, 
nhảy xông vào đàn lừa. Lừa giận quá, giơ chân 
đá, đá ổi, đá lại quanh quấn chỉ có một ngón đá 
mà thôi Hổ thấy vậy, mừng, bụng bảo dạ răng: 
"Tài nghề con lừa ra chỉ có thế mà thôi!" Rồi hổ 
gầm thét, chồm lên, vô lừa, câu lừa, cắn lừa, ăn 
thịt lừa, rồi đi. 


LIỄU TỒN NGUYÊN 


GIẢI NGHĨA. - Kiểm: đất nước Sở thời Chiến 
quốc, tức là huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam 
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V 


bây giờ. - Hiếu sự: hay bày việc. - Thân vật loài 
vậi quái lạ. - Giáng sinh: ở trên giời mới sinh xuống 
cõi trần, 

Liêu Tôn Nguyên : tên tự là Tứ Hậu, tỉnh nhanh 
luyệt đời, văn chương nổi tiếng, đỗ Tiến sĩ làm 
quan Thứ Sử, là một bậc danh nhân đời nhà Đường. 

NHỜI BÀN. - Bài này có ý nói: Ở đời có lắm 
người, lắm sự, lúc mới biết cho lả lạ, thì còn 
ưa, còn sợ; đến lúc đã biết rõ rỗi thì lại khinh 
thường chăng coí vào đầu nữa: Nhác trông ngỡ 
lượng tô vàng, nhìn ra mới biết chẫu chàng ngày 
mưa. - Nhưng bái nảy lại có ý chê người khỡ dại 
không biết giữ thân cho kin đáo, để đến người 
ta dòm được tâm thuật của mình mà làm hại 
mình, như con lừa bị con hồ hại vậy. Những nhà 
làm văn bây giờ vẫn thường hay dùng hai chữ 
kiêm lô (lừa đất Kiêm) để chỉ những người tài 
nghệ kém cỏi. 


31. - ĐÁNH ĐÀN 


ua nước Tế thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu 
chút công danh, đem đàn đến đứng trước cửa 


nhà vua mà đánh. Đánh luôn ba năm, mà vua không 
hồi tới. Anh ta giận lắm, gắt răng: 
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"Ta đánh đàn đến cả qui thần cũng phải say 
mê, thế mà vua không biết cho ta!" 


Có người nghe nói, cười mĩa, bảo răng: "Vua 
thích nghe sáo mà bác đánh đàn, cho đàn bác hay 
đến đâu, nhưng vua không thích thì làm thế nào 
được? "Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn, chớ không 
khéo cầu công danh ở nước Tế này vậy!" 

GIẢI NGHĨA. - Tẻ: (xem bài số 5). - Công 
danh: công là khó nhọc mà được việc, danh là 
tiêng tăm; công danh: đem sự khó nhọc ra đê 
được danh giá. - M/a: có ý bới móc đến chỗ sai 
nhằm, không hay của người ta. 

NHỜI BÀN. - Đem đản ra mả đánh cho người 
thịch sáo nghe, mà câu cho người ta ưa minh, 
thị chăng là khờ vụng làm ưt cho nên mình tuy 
có tài, muốn thi thô cái tài, thì phải dò trước xem 
người dung mình có ưa cái tài ây không. Băng 
không, mà mình Cùng cứ phô cái lài, thị chăng 


những việc muốn câu mà không được, mà lại để 
thiên hạ người ta chê cười nữa. 


- THÔI SÁO 


ua Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo và 
lúc nào muốn nghe bắt ba trăm người cùng 
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thổi một loạt. Trong bọn ba trăm người ấy, có Đông 
quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng 
lạm dự vào đấy để kiếm lương ăn. 


Đến khi vua Tuyên Vương mất, vua Mãn Vương 
nôi ngôi, cũng thích nghe sáo. Nhưng chỉ muốn 
nghe riêng từng người một. mà thôi. Đông quách 
tiên sinh thấy thế, tìm đường trốn trước. 


HÀN PHI TỨ 


GIẢI NGHIA. - Tả (xem bài số 5) - Đồng 
quách tiên sinh: bây giờ các nhà văn thường dùng 
bỗn chữ này đê chễ những người võ tài mà lạm 
dự vào một địa vị nào. Chính nghĩa bốn chữ ấy 
là nhà thầy (tiên sinh) họ Đông quách hay ở ngoài 
thành bên phía đồng (Đông quách). - lạm dự: 
ưa may mà được hưởng một phần quyên lợi quả 
tài đức của mình. 

NHỜI BÀN. - Những kẻ vô tài, gặp may nhờ 
địp, mà được làm quan, có khác gì Đông quách 
tiên sinh nói trong truyện này? Những khi ô ạt, 
gọi là có mặt cho đủ số, thỉ còn giữ được địa 
vị, chớ đến khi khảo sát từng người thì tài nào 
mà không bị thải! 
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33. NGƯỜI NƯỚC LỖ 
SANG Ở NƯỚC VIỆT 


R vợ chồng người nước Lô, chồng khéo đóng 
giày, vợ khéo đan mũ, muốn đem nhau sang 

kiếm ăn ở nước Việt. 

Có người đến bảo rằng: "Vợ chồng nhà bác đi 
chuyến này thế nào củng cùng khổ. 

- Người nước Lỗ hỏi: Sao bác lại nói thế? 

- Người kia báo: Giày dùng để ởi, mà người 
nước Việt đi chân không, không thích đi giày; mũ 
dùng để đội, mà người nước Việt để đầu không, 
không cần đội mũ. Vợ chồng nhà bác làm giày, 
đan mũ giỏi thật, song đến ở nước người ta, người 
ta không dùng đến tài nghề của mình, thì làm 
thế nào mà không khốn cùng” 

Hai vợ chồng người nước Lỗ nghe nói, không 
sang ở nước Việt nửa. 


HÀN PHI TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Lố: (xem bài số 5). - Việt: tên 
các nước thời Xuân Thu ở vào tỉnh Chiết Giang, 
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Giang Tô và một phân Sơn Đông bây giỜ. - Củng 
khổ: khốn khó khổ sở. - Khốn cùng: quẫn bách 
hết sách Xoay SỞ. 

NHỜI BÀN. - Đến chỗ đi đầu không, mả bán 
mũ; đến chỗ đi chân không, mà bán giày thì cũng 
giỗng như mùa rét mà bán quạt, mùa nực mà 
bán chăn bông. tuy trái nơi và trải thời khác nhau, 
nhưng cũng là trái, không được việc cho mình, 
mà lại còn để tiếng cười cho thiên hạ nữa. Cho 
nên, người có tải phải tìm nơi đáng ở mà ở, chớ 
đem đản mà gảy tai trâu thì có ích gi! 


34. GIỮ LÁY NGHỀ MÌNH 


ước Trịnh có người học nghề làm dù che mưa, 

ba năm mới thành nghề. Giời đại hạn, không 
ai dùng đến dù, anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi 
học nghề làm gầu tát nước. Lại học ba năm mới 
thành nghề làm gầu, thì trời mưa luôn mãi không 
ai dùng đến gầu. Bây giờ anh ta lại quay về nghề 
làm dù như trước. Không bao lâu, trong nước có 
giặc, dân gian nhiều người phải ởi lính, mặc đồ 
nhung phục, không al cần đến dù, anh ta xoay 
ra nghề đúc binh khí thì đã già quách rồi. 


5 CHTH-A 65 


Úc ly tử thấy anh ta, thương tình, nói rằng: 
"Than ôi! Bác chăng đã già đời mất rồi ưi Già 
hay trẻ không phải là tự người, là tự giời, điều 
ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay 
bại, dù nhỡ thời không gặp dịp, cũng không nên 
đổ cả cho giời, tất có mình ở trong. Ngày xưa nước 
Việt có một người làm ruộng cấy lúa chiêm ba 
năm đều hại vì lụt cả. Có người bảo anh ta nên 
tháo nước mà cấy mùa, anh ta không nghe, cứ 
cây chiêm như trước. Năm ấy nắng to, và nắng 
luôn ba vụ, vụ chiêm nào cũng được, thành ra 
anh ta kéo lại hoà cả mấy năm mất mùa trước. 
Cho nên có câu răng: "Gười đại hạn nghĩ đến sắm 
thuyền, giời nóng nực nghĩ đến sắm áo bông", 
đó là một câu thiên hạ nói rất phải. 


LƯU CƠ 


GIẢI NGHĨA. - Trịnh: tên nước chư hẳu thời 
Xuân Thu, tức huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam bây 
giờ. - Đại hạn: nắng to và nắng lâu ngày. - Nhưng 
phục đồ quân lính mặc để đi đánh trận. - Úc 
jự tử tên một bộ sách của Lưu Cơ thác danh 
làm Úc ly tử mà nói trong bài này. - Cố nhiên: 
nhất định hắn như thế, không khác được. - Thành: 
làm nên, làm xong. - Bạí hỏng nát. - Đại hạn 
sắm thuyễn...: ÿ nói người ta cử phòng xa là hơn, 
ở đời thường có cái sức đang đi thế này, tất có 
lúc lại đi ngược hẳn lại, như nắng lâu quá tất 
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5.CHTH-B 


có lúc mưa lụt, nóng nực quá tất có lúc giá rét, 
nên người khôn, lúc nắng lâu nghĩ sắm thuyền 
trước để phòng khi ngập lụt, lúc nóng nực, nghĩ 
sắm áo bông trước để phòng khi giá rét. 

Lưu Cơ: người đời nhà Minh tên tự là Bá Ôn 
có công giúp vua Thái Tổ gây dựng lên nhà Minh, 
giỏi văn chương lại kiêm thiên văn, binh pháp. 

NHỜI BÀN. - Người ta làm nghề gi, ai chẳng 
muốn cho nghề ấy được phát đạt, thịnh vượng. 
Song gặp thời, thì hay, nhỡ thời, hoá giở: Như 
thế thì cái thời cũng là quan hệ với nghê của 
mình làm. Khôn cái thời là tự ở đâu đâu, chớ 
không tự minh gây lấy được, cho nên có lắm 
người làm nghê, không thảnh nghệ, thưởng đổ 
cho rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” 
nghĩa là người chỉ nghĩ bảy ra việc, chớ việc nên, 
hay không nên, là do tự giời. Song người có 
gan, du cho nhỡ thởi, cũng cứ vững dạ mà giữ 
lẫy nghê, vì nghệ chắc đã thành, thì tất cũng có 
chốn dụng, chẳng chóng thì chây, chẳng nhiêu 
thì ít. Chớ cứ nay làm nghê nảy, mai xoay nghề 
khác, như hòn đả lăn mãi không bao giờ mọc 
rêu, thì chỉ nhọc xác, giả người, mà vẫn không 
ăn thua gì cả, 
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35. - TRUYỆN NGƯỜI A LƯU 


Lưu là một tên tiểu đồng nhà ông Chu Nguyên 
Tố. Nó thực là ngây ngô, không được việc gì 
cả, mà ông Nguyên Tố vẫn nuôi nó suốt đời. 

Lúc ông bảo nó quét nhà, nó cầm chổi quanh 
quẩn suốt buổi mà không sạch được một cái buồng 
con. Ông giận mắng, thì nó quăng chổi xuống đất, 
lẩm bẩm nói: "Ông quét giỏi, thì ông phiền tôi 
ra làm gì!”. 

Khi ông đi đâu vắng, sai nó trực ngoài cửa, 
dù khách quen đến, nó cũng không nhớ được tên 
ai. Có hỏi, thì nó nói: "Người ấy hìn mà béo. - 
Người ấy gầy mà lắm râu. - Người ấy xinh đẹp - 
Người ấy tuổi tác và chống gây...' Đến lúc nó liệu 
chừng không nhớ xuể, thì nó đóng cửa lại, không 
cho ai vào nữa. 

Trong nhà có chứa một ít đồ cổ như chén, lọ, 
đỉnh, đôn. Khách đến chơi, nó đem bày ra cho xem. 
Lúc khách về, nó lén đến gö các thứ ấy, mà nói: 
"Những cái này có khi bằng đồng mà sao nó đen 
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xì lại như thế này!" Rồi nó chạy đi lấy cát, lấy 
đá, lấy nước để đánh. 

Nhà có cái ghế gẫy chân, ông sai đi chặt cành 
cây có chạc, để chứa lại thì nó cầm búa, cầm cưa 
đi khắp vườn. Hết ngày, về, nó chìa hai ngón tay, 
làm hiệu mà nói: "Cành cây có chạc đều chia lên 
cả, không có cành nào mọc chúc xuống đât"”. Cá 
nhà, ai nghe cũng phải phì cười. 

Trước sân có vài cây liễu mới giồng. Ông sợ 
trẻ láng giềng đến nghịch hỏng, sai nó trông nom 
giữ gìn, đến lúc nó vào ăn cơm, thi nó nhổ cả 
cây lên mà cất đi một chỗ. 

Công việc nó làm, nhiều chuyện đáng bật cười 
như thế cả. 

Ông Nguyên Tố là một người viết chữ chân 
tốt mà vẽ lại giỏi lắm. Một hôm, ông hoà phấn 
với mực để vẽ, thấy A Lưu đấy, nói đùa rằng: 
"May có vẽ được không? - Á Lưu đáp: khó gì mà 
không được. - Ông bảo vẽ, thì A Lưu vẽ nét đậm, 
nét nhạt, nét xa, nét gần, như người xưa nay vốn 
đã biết vẽ. Ông thấy vậy thứ luôn mấy lần, lần 
nào A Eưu vẽ củng được như ý cả. Tự bấy giờ, 
ông dùng đến Á Lưu luôn không lúc nào rời ra 
nữa. Sau A Lưu nổi tiếng là một nhà đanh hoa. 


LỤC ĐUNG 
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GIẢI NGHĨA. - Tiểu đồng: thằng nhỏ con. - 
Phiên: nhờ ai làm việc gì bận đến người ta. - Trực: 
đứng sẵn một chỗ để nghênh tiếp ai. - Đỉnh; cái 
vạc có ba hay bốn chân có nắp thường để đốt 
trầm. - Chữ chân: lỗi chữ cho viết phân minh từng 
nét. - Danh hoạ: một nhà vẽ giỏi có tiếng. 

NHỜI BÀN. - Qué! nhà suốt buổi không sạch 
được một cái buông con; trông cây, lúc ăn cơm, 
nhổ cả cây đem vào, người mà ngốc đến như 
thế, thì bảo côn dụng lam được việc gi nữa! Tuy 
vậy, không nhở tên người, chỉ nhớ hình người, 
thấy cành mọc lên, không thấy cành chúc xuống, 
đem đò vật biết phân biệt đồng hay đắt, thế đủ 
hay A Lưu có cải trí khuynh hướng vê nghệ vẽ, 
đã như có một cái tố năng và nghệ vẽ vậy. Ôi! 
gỗ mục vứt đi người kiễm củi vẫn nhặt, đá cuội 
là xấu, thợ ngọc vẫn dùng. Trong giời đất thực 
không có vật gì là vật bỏ đi, huống chỉ là người 
ta tính khôn hơn vạn vật lại không được một điêu 
gi khả thủ ư? A Lưu ngây dại, tưởng la người 
bỏ đi, thế mà được nối tiếng về nghê hoa, cùng 
là nhờ ông Nguyên Tố có lượng bao dung, biết 
dụng nhân như dụng mộc. Xem bải nảy thi cha 
mẹ dạy con, thảy dạy học trò chẳng nên tìm rõ 
cái sở trường của mỗi đứa mà dẫn dụ, mà luyện 
tập nó về mặt ấy, ngay tỰ lúc còn trẻ tuổi, để 
cho nó may có cơ thành tài được ru! Đã đành: 
Thiên địa vô khí vật, thánh nhân vô khí nhân 
nhưng cốt phải biết. nhận tài nhi đốc, thỉ tài mới 
thành được. 


36. - MÁT BÚA 


C 7 người đánh mất cái búa, ngờ cho đứa con 
nhà láng giêng lấy trộm. Thì, trông đáng nó 
đổi, rõ ra đứa ăn trộm búa, nhìn vẻ mặt nó, rõ ra 
đứa ăn trộm búa, thấy nó cất nhắc, động đậy, không 
một tí gì, là không rõ ra một đứa ăn trộm búa cả. 

Được một lúc, người ấy bới trong hố, lại thấy 
cái búa. Thì hôm sau, trông đứa con nhà láng giềng 
cất nhắc, động đây lại không một tí gì là giống 
đứa ăn trộm búa nữa. 


LIỆT TỬ 


NHỜI BÀN. - Người ta, khi mất một cái gì, 
thì một mắt mười ngờ. Mà khi trong bụng đã ngờ 
vực, thì các ngoại vật cũng theo đấy mà biến 
đổi đi cả. Phàm tâm trí mình đã cảm giác làm 
sao, thì tự mình lại tưởng tượng một cái cảnh sắc 
hợp như thế. Người mình vui, thì mình thấy sự 
vật ngoài hinh như cũng vui ; người mình buôn, 
thỉ mình thấy sự vật ngoài cũng buôn, Chẳng qua 
là tại tự mỉnh yên trí như vậy, chớ ngoại vật hỗ 
dễ đã có mối liên lạc mật thiết với mình mà thật 
thay đổi như thế đâu ! 


rại 


37. - TƯỜNG ĐỒ 


ước Tống có người nhà giàu. Một hôm giời 
mưa, tường nhà anh ta đổ. 
Đứa con nói : "Thưa cha, không đấp ngay tường 
lại, e có trộm vào". 
Người láng giêng thấy tường đổ cũng nói : 
"Này bác,không đắpngay tường lại, ecó trộm vào”. 
Tường chưa kịp đắp, tối hôm ấy, nhà anh ta 
quả nhiên mất trộm thật. 
Anh ta khen đứa con là khôn ngoan, biết trước 
mà ngờ người láng giểng là gían griảo làm săng. 
Cùng một câu nói : con nói, thì khen là tính 
khôn, láng giêng nói, thì ngờ là trộm cắp, bởi tại 
cớ làm sao ? Tại con thì tình thần, cho nên không 
có bụng ngờ, láng giềng là tình sơ, cho nên sinh 
ra ngờ vực. Thê cho nên, phận sơ mà câu nói thần, 
thì thế nào cũng làm cho người nghe mình đem 
lòng nghí hoặc. 


HÀN PHI TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Tống : (xem bài số 3). - Thân: 
người cùng một nhà, một họ. Sơ : người dưng 
nước lã. - Gian giảo : dối dá tai quái. - Nghi hoặc: 
ngỡ vực. 

NHỜI BÀN. - Bải này cốt dạy ta phải thận 
trọng nhời nói. Người láng giêng đây sở dĩ mà 
để người nhà giàu ngờ vực, là vỉ không được thân 
với người ta, mà nói một câu ra chừng thân lắm, 
muốn lo việc của người như việc của mình, coi 
việc thiết đến người cũng như thiết đến mình vậy. 
Cho nên: Gặp người đáng nói mà không nói là 
bỏ hoài mất một người, thì gặp người không đáng 
nói mà lại nói, chẳng những là làm phí mất nhời 
nói, mà lại để cho người ta sinh nghỉ tình ra nữa ! 


38. - NGƯỜI CON CÓ HIẾU 


hầy Tử Lộ vào hầu đức Khổng Tứ, nói răng: 

"Đội nặng đi đường xa, thì tiện đâu nghỉ đấy, 
không đợi chọn chõ, rồi mới nghỉ. Nhà nghèo, cha 
mẹ già, thì con làm nên thế nào, hay thế ấy, không 
đợi có quyên cao, chức trọng mới chịu làm. Ngày 
trước Do này, lúc song thân còn, cơm thường dưa 
muối, đường xa trăm dặm, phải đội gạo về nuôi 
song thân. Lúc song thân mất, làm quan ở nước 
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Sở, xe ngựa hàng trăm, lương bổng hàng vạn, ăn 
những miếng ngon, mặc những của tốt, mỗi khi 
nhớ đến song thân, lại muốn dưa muối, đội gạo 
để nuôi người như trước, thì không sao được nứa Ì 
Tuổi già song thân như bóng qua cửa số. Cây muốn 
lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi, mà cha 
mẹ không còn sông. 


Đức Khổng Tử nói : Do, nhà ngươi phụng sự 
song thân như thế rất. là phải. Lúc người còn, thì 
hết lòng nuôi nãấng ; lúc người mất, thì hết lòng 
thương yêu'. 


GIẢI NGHĨA. - Tứ Lộ : người thời Xuân Thu, 
học trò đức Khống Tử, tính hiểu thảo, hùng dũng 
có tài chính sự. - Song thân : song : hai, thân: 
cha mẹ. - Lương bổng : thóc gạo, tiền bạc cấp 
cho quan lại. - Bóng qua cửa số : bóng đây là 
mặt giời, ý nói thời giờ chóng quá cũng nghĩa 
như câu : ngựa phí qua khe cửa. - Cây muôn 
lạng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mà cha 
mẹ không còn sông : hai câu này dịch ở hai 
câu chữ là : Thụ dục tĩnh nhi phong bất đình, 
tử dục dưỡng nhỉ thân bất đại, câu trên nói ví, 
câu dưới nói sự thực : cha mẹ không sống lâu 
đợi con phụng dưỡng như gió không im để cây 
được đứng yên. 

NHỜI BÀN. - Kñ¿ cha mẹ còn, hết lòng nuôi 
nẵng ; khi cha mẹ mắt, hết lòng thương nhớ, đó 
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thực là cái đạo hiếu của con đối với cha mẹ 
vậy. Làm trái lại hắn như thé, là bất hiếu, mang 
một cái tội rất to ! Làm trái một nửa như thế, 
nghĩa là lúc cha mẹ còn, thì thờ ơ chếnh mảng, 
lúc cha mẹ mất thì "mâm cao cỗ đây, lảm văn 
tế ruôi" như thế cũng là bất hiếu. Cho nên 
người con có hiếu còn cha mẹ ngày nảo, nên 
mừng ngày ấy, kịp thờ cho trọng đạo, chớ để 
đến lúc cha mẹ mất rôi có hối lại cũng không 
Sao được nửa. 


30, - THÂY TĂNG SÂM 


hãy Tăng Sâm bừa cỏ ruộng dưa, nhỡ tay làm 

đứt mất ít rễ. Cha là Tăng Tích giận, cầm 
gây đánh vào lưng. Tăng Sâm đau quá, ngã gục 
xuống điểng đi một lúc mới hồi lại. 

Khi về nhà, liền đến thưa với cha rằng : 

"Lúc nãy con có tội để đến nôi cha phải đánh, 
làm đau tay cha, thực là con lỗi đạo". Nói 
xong, lùi xuống, vừa gẩy đàn vừa hát, có ý để 
cha nghe tiếng, biết cho rằng mình không còn 
đau đớn gì nửa. 

Đức Khổng Tứ nghe thấy chuyện, bảo học trò 
câm cửa không cho Tăng Sâm vào. 
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Tăng Sâm tự nghĩ mình vô đội, mượn bạn lại 
hỏi vì cớ gì mà ngài giận. 

Đức Khổng Tứ nói : "Ngày trước ông Thuấn 
phụng sự cha là Cổ Tẩu, lúc cha sai khiến gì, thi 
ở luôn bên cạnh ; lúc cha giận dữ muốn giết, thì 
lánh xa ; cha đánh bằng roi vọt, thì cam chịu ; 
đánh bằng gậy gộc, thì chạy trốn. Thế cho nên 
ông Cổ Tẩu không mang tiếng bất từ. Nay Sâm 
thờ cha liều mình, để chiều cơn giận đến nôi chết 
ngất đi. Giá nhỡ cha đánh quá tay, mà chết mất, 
thì có phải là làm cho cha mắc tội không ? Tội 
bất hiêu còn gì to hơn nữa !"” 

Tăng Sâm nghe lại chuyện, biết là nhầm lôi, 
đến tạ tội đức Khổng Tử. 


THUYẾT UYỂN 


GIẢI NGHĨA. - Tăng Sâm : ((xem bài số T5},- 
Hôi : tỉnh lại. - Vô tội : không tội lỗi gì. - Thuấn: 
tên vua đời nhà Ngu. - Phụng sự : ăn ở kính 
thuận - Bát từ : không có lòng thương yêu. - 74 
tội : tự biết là trái mà đến xin lỗi. 


Thuyết Uyến : bộ sách 21 quyển của Lưu 
Hướng đời Hán soạn, ghi chép những việc đạo 
đức đáng dạy người ta. 

NHỜI BÀN. - Người làm con có hiếu thỉ dẫu 
vị cha mẹ mà phải táng thân cũng không có gi 
là quá lạm. Song, liều mình mà cứu cha mẹ trong 


76 


khi nguy cấp là chí hiếu, thì để cha mẹ nhân 
cơn giận dữ đánh đập, ngộ hại đến tính mạng, 
thì chẳng những là bất hiếu, mà lại còn mang 
tiễng răng hãm cha mẹ vảo tội bất tử nữa. Ông 
Sâm rứt hiếu, nhưng chưa phải cách, ông Thuần 
cũng hiếu, nhưng biết phái trải. Kẻ làm con, khí 
thấy cha mẹ lâm trái, còn được phép liệu đường 
trón tránh hay can ngăn mả không mắc tiếng 
là bất hiễu. 


40. - ÔNG QUAN THANH BẠCH 


ương Chấn được bổ đi làm ¿hái ¿hú quân Đông 

Lai. Lúc đi phó nhậm, qua đât Xương Áp, quan 
huyện ở đấy là Vương Mật, trước được nhờ ông 
đề bạt cho, vào yết kiến. Rồi đợi đêm khuya lại 
đem mười cân vàng đến lê. 

Dương Chấn bảo : "Trước tôi biết ông là người 
khá, mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết 
bụng tôi, còn đem vàng đến cho tôi ư ? 

Vương Mật cố nài, thưa răng : "Xin ngài cứ 
nhận cho. Bây giờ đã đêm khuya không ai biết. 

Dương Chân nói : "Giời biết, đất biết, ông biết, 
tôi biết, sao lại bảo là không ai biết ?" 
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Vương Mật nghe nói, xấu hổ lùi ra. 

Dương Chãn thật là một ông quan thanh liêm 
chỉ chăm việc dân, việc nước, không tham những, 
không làm giàu cho mình. Ông thường nối : "Làm 
quan mà để được cái tiếng thanh bạch cho con 
cháu, chẳng quí hơn là để tiền của, ruộng nương 
lại cho chúng nó -cư ?” 


HẬU HÁN THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Thanh bạch : thanh : trong, 
bạch: trắng, giữ được phẩm hạnh trong sạch không 
có tì tích gi. Người làm quan, mà thanh bạch, 
nghĩa là không làm điêu khuất khúc, không ăn 
lễ của dân là người thanh liêm. - Thái thú : chức 
quan đời xưa cũng giống như tri phủ bây giờ. - 
Đê bạt: cất nhắc một người hoặc còn hàn vi, hoặc 
phải yêm trệ lên một địa vị nào. - Yết kiến : vào 
hầu người trên. - Cử : cất nhắc. - Tham nhũng 
: tham: thích của không chán ; nhũng : quấy rỗi. 


NHỜI BÀN. - Lâm quan như ông Dương Chấn 
đối với người mình đã đề bạt, không cân ơn, đối 
với dân mình cai trị không ăn lễ, lúc đêm khuya, 
tấm lòng cũng rõ rệt như lúc thanh thiên, bạch 
nhật, chẳng cũng là một ông quan thanh liêm 
đáng làm gương cho những bọn quan tham, lại 
nhũng muôn đời về sau ư ! Làm quan mà vơ vét 
cho nhiêu, chính mình chắc đâu đã giữ được, 
huồng chí còn mong để lại cho con cháu. Như 
thế thỉ chăng nén để lại cái tiếng thanh bạch 
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thơm tho muôn thuở hơn là cái của phí nghĩa 
chóng tân kía hay sao ï 


41. - KHÔNG NHẬN CÁ 


:¬ Nghĩ Hưu làm tướng nước Lô, tính hay 
thích ăn cá. Một hôm, có người đem cá biếu, 
ông lại không nhận. Em ông lấy làm la, hỏi : “Anh 
sở thích ăn cá, người ta đem cá cho, sao anh lại 
không nhận ?'" 

Công Nghi Hưu nói : "Người ta đem cá cho 
chắc có ý cầu ta việc gì Nếu ta nhận, tất ta 
phải giúp việc người. Giúp việc người, nhỡ làm 
trái phép thì đến mất quan. Mà mât quan, thì 
chăng những không có cá biếu, mà đến cá mua 
lấy cũng không có nứa. Cho nên ta không nhận 
cá, chính là ta muốn được có cá ăn lâu dài mãi 
mãi đó. Ông Lão Tử xưa có câu rằng : "Để thân 
mình lại sau mà thân minh được trước ; gác thân 
mình ra ngoài, mà thân mình vẫn còn. Thế chắng 
phải là bởi minh không có lòng riêng mà được 
thoả lòng riêng của mình ư 2” 


HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN 
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N 


GIẢI NGHĨA. - Công Nghi Hưu : làm tướng 
cho Mục Công nước Lỗ đời Chiến quốc. Ông là 
người tính khi điềm đạm, công minh giữ phép, 
không cùng dân tranh lợi. - tố : ((xem bài số 5). 

NHỜI BẢN. - Làm quan như Công Nghi Hưu 
thật là thanh liêm. Dù đến con cá (trong sách 
không nói rõ cá gì), là vật nhỏ mọn mà ông cũng 
còn cân nhắc không chịu nhận. Ông hiểu cái lễ 
rằng : Người ta, vị minh, mà chiêu mình, chỉ được 
có một thời, sao cho bằng chính minh trọng lẫy 
mình, mới lả kế lâu dài mãi mãi. 

Thiên ha chưa lo ma minh đã lo trước cho thiên 
hạ ; thiên hạ đã vui, mà mình mới vui sau thiên 
hạ, thế là mình gác thân mình ra ngoài để thân 
mình lại sau, mà không có điêu gi riêng tư vậy. 
Khi thân mình lại được trước, lại vẫn còn, thì lòng 
riêng gì của mình mà không thoả. Nếu làm quan 
mà chỉ chăm chăm hại người để câu lợi riêng 
cho mình, thì người cỏn, bụng chết, tự cho là sướng, 
mà ky thật cö gì sung sướng đâu 7 


42. - CỦA BÁU 


ước Tông có người được hòn ngọc, đem biếu 
quan Tư Thanh là Tử Hãn, Tử Hãn không 


nhận. Người biếu ngọc thưa răng : 
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"Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả 
là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem dâng quan 
lớn, xin quan lớn nhận cho, tôi được vui lòng. 

- Tứ Hãn nói : Người cho ngọc là của báu, ta 
cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc 
cho ta, nếu ta nhận, thì hai bên cùng mất cả của 
báu. Âu là người cứ đem về. Ai giữ lấy cúa báu 
của người ấy, như thế của báu của hai người đều 
còn cả, thì chẳng là hơn ư Ï 


- Người biếu ngọc, cúi đầu thưa : Chúng tôi 
là thường dân mà lại có ngọc này, chín sợ bị trộm 
cướp mà có khi hại đến thân...” 


Tử Hãn thấy thế, lưu người ây lại, gọi thợ ngọc 
đến giủa ngọc, bán được tiên rồi, bèn đưa cho người 
ấy đem về để làm giàu. 


TẢ TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Tống: ((xem bài số 3). - Tư thành: 
quan coi thành. - Thợ ngọc : thợ mài giúa và 
làm các đồ băng ngọc. - Của báu : những vật 
quí giá và người có lòng yêu chuộng. - Tiếng bán 
là bởi chữ bảo ra. - Chỉn sợ : sợ rồi có nhẽ sẩy 
ra như thế, tiếng chỉn có khi dịch ở chữ đãi ra. 

NHỜI BÀN. - Đã là người, ai cũng có hiếu 
thượng, cái hiếu thượng ấy tức là của báu của 
mình. Nhưng hiếu thượng, không ai giỗng ai. Ngưởi 
kiến thức thô bỉ, thì hiếu thượng thô bí, người 
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kiên thức cao minh, thì hiếu thượng cao minh. 
Kẻ dâng ngọc, chỉ biết ngọc là báu, nhưng người 
khóng nhận ngọc, lại cho thanh liêm mới là bảu. 
Làm quan mà ai cũng có tỉnh nhất quyết không 
thu đồ lễ của dân như TỬ Hãn, dù cho đô lễ ấy 
quí đến đâu, có trí hiểu rõ được tình tục của dân 
đơn bạc như Tử Hãn, lại có bụng che chở bao 
bọc cho dân như Tử Hãn nói trong truyện này, 
thị dân nảo là dân chẳng kính, chẳng trọng, chẳng 
yêu như cha mẹ, sợ như thân mính ! 


43. - BIẾT RÕ CHỮ "NGHĨA" 


öoa Hâm chay loạn, cùng ổi với một bọn sáu, 
bảy người. Giữa đường gặp một người lạ, cũng 
chạy loạn, đến kêu nài, xin nhập bọn. Chúng lấy 
làm ái ngại, thuận cho. Mật mình Hoa Lâm nói: 
"Không nên. Đang bước nguy hiểm, sinh, tử, 
hoa, phúc có nhau, ta đi bấy nhiêu người củng 
như một người vậy. Bây giờ, vó cố nhận một người 
lạ, nhỡ khi sẩy ra việc gì, thì có bỗ được người 
ta không ? 
Chúng bất nhần cố nói với Hoa Hãm cho người 
kia cùng đi. Hoa Hâm bằng lòng. 
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"Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả 
là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem dâng quan 
lớn, xin quan lớn nhận cho, tôi được vui lồng. 

- Tử Hãn nói : Người cho ngọc là của báu, ta 
cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc 
cho ta, nếu ta nhận, thì hai bên cùng mất cả của 
báu. Âu là người cứ đem về. Ai giữ lấy của báu 
của người ấy, như thế của báu cúa hai người đều 
còn cả, thì chẳng là hơn ư I! 

- Người biếu ngọc, cúi đầu thưa : Chúng tôi 
là thường dân mà lại có ngọc này, chïn sợ bị trộm 
cướp mà có khi hại đến thân..." 

Tư Hãn thấy thế, lưu người ây lại, gọi thợ ngọc 
đến giũa ngọc, bán được tiền rồi, bèn đưa cho người 
ấy đem về để làm giàu. 


TẢ TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Tống: ((xem bài số 3). - Tư thảnh: 
quan coi thành. - Thợ ngọc : thợ mài giũa và 
làm các đồ bằng ngọc. - Cửa báu : những vật 
quí giá và người có lòng yêu chuộng. - Tiếng bán 
là bởi chữ bảo ra. - Chỉn sợ : sợ rồi có nhẽ sẩy 
ra như thế, tiếng chỉn có khi dịch ở chữ đãi ra. 

NHỜI BÀN. - Đá /ả người, ai cũng có hiếu 
thượng, cái hiếu thượng ấy tức là của báu của 
mình. Nhưng hiếu thượng, không ai giống ai. Người 
kiến thức thô bỉ, thì hiếu thượng thô bỉ, người 
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Người kia đi được một quãng đường, chẳng may 
xa chân ngã xuống giêng. Cả bọn muốn bỏ mặc, 
để đi cho rảnh chân. Một mình Hoa Hâm nói : 

"Không nên. Người ta cùng đi với minh là người 
bọn mình. Người ta gặp sự chăng may như vậy, 
mà mình bỏ người ta sao cho đành 

Nói rồi, bảo bấy nhiêu người cùng ở lại vớt 
người kia lên. Sau cứu mãi không được, Hoa Hâm 
lại bảo phải ở lại mai táng chu tất rồi mới đi. 

GIẢI NGHĨA. - oa Hâm : người cuối đời nhà 
Đông hán, học giỏi, làm quan đến chức Thượng 
thư lệnh. - Ñ`hập bọn : vào với một bọn nhiều 
người. - Chúng : nhiều, đây chỉ bọn người cùng 
đi với Hoa Hâm. - Nguy hiểm : cheo leo, có thể hại 
đến sức khỏe hay tính mịnh. - Vỏ cố: không có 
cở gì. Bất nhẫn : không nỡ, không đành để như 
thế. - Mai táng : chôn rồi đắp đất thành mô. 

NHỜI BÀN. - VÓ có cho một người lạ nhập 
bọn, nghĩa cũng không nên, một là e sấy ra sự 
gì hại đến thân minh, hai là sợ không được thuỷ 
chung với người ta. - Đã nhận người ta đi với 
mình một bọn, giữa đường người ta gặp sự chăng 
may mà bỏ mặc người ta, nghĩa lại cảng không 
nên lắm, vì như thế là bạc ác bất nhân, chỉ biết 
nhau trong lúc vô sự, đến khí nguy hiểm thi lại 
bỏ nhau. Biết được cái đạo không nên nhận và 
cái đạo đã nhận như Hoa Hâm đây mới thực là 
người hiểu rõ chữ "Nghĩa" tức là hiểu việc nên 
làm thế nào mới là phải vậy. 
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44. - TRI KỶ 


Bˆ; Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc 
như mưa, ướt đầm cả vạt áo. 

Có người hỏi : "Ông với Bão Thúc không phải 
là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóe 
quá như vậy 

- Quản Trọng nói : "Ngươi không rö để ta nói 
cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn 
chung với Bão Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng 
lấy phần hơn, mà Bão Thúc không cho ta là tham, 
biết ta gặp cảnh quân bách bất đắc dĩ phải lấy 
thế. - Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ nạt doa, 
Bão Thúc không cho ta là nhát, biết ta có lượng 
bao dong. - Ta bàn việc với Bão Thúc, nhiều khi 
việc hỏng, Bão Thúc không cho ta là ngu, biết có 
lúc may, lúc không may, cho nên công việc thành 
hay bại. - Ta, ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi, 
Bão Thúc không cho ta là bá tiếu, biết ta chưa 
gặp thời, chưa tìm được vua glỏi. - Ta ra trận 
ba lần, đánh thua cả ba, Bão Thúc không cho ta 
là bất. tài, biết ba còn có mẹ già phải phụng dưỡng. 
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- Ta nhân nhục thờ vua Hoàn Công, Bão Thúc 
không cho ta là vô sử, biết ta không giữ tiểu tiết, 
có chi làm ích lợi cho cả thiên hạ... Sinh ra ta 
là cha mẹ, biết ta là Bão Thúc. Mà đối với người 
biết mình, mình đem cả fính rmmịnh ra hiến còn 
chưa cho là quá, huông ch¡ thương khóc thế này 
đã thấm vào đâu !“ 


THUYẾT UYỀN 


GIẢI NGHĨA. - Bão Thúc : tức là Bão Thúc 
Nha thường còn gọi là Bão Tử, người giỏi nước 
Tê, tiến Quản Trọng cho Hoàn Công dùng. - Quản 
Trọng : tên là Di Ngô người nước Tả làm tướng 
giúp Hoàn Công giỏi có tiếng. - Thần thích : người 
có họ nội hay họ ngoại với mình. - Tham : muốn 
được nhiều, được mãi. - Quẫn bách : túng bắn 
không biết xoay sở thế nảo cho đủ tiền tiêu dụng. 
- Bất đắc dĩ : không thể sao làm khác được như 
thế. - Bao đong : rộng lượng, không chấp những 
điều người ta phạm lỗi với mình. - Thảnh : làm 
nên. - 8a¡ : hỏng việc. - Bát tiếu : người không 
ra gì. - Phụng dưỡng : nuôi nắng tôn trọng. - Nhẫn 
nhục : nhịn được những sự nhơ nhuốc đến 
mình. - Vô sỉ : không biết xấu hổ. - Tiểu tiết : 
những việc nhỏ nhàit. - 7Tính mịnh : đời người ta. - 
Huống chỉ : nữa là thế. 

NHỜI BÀN. - Khó thật ! Ở đời mình giao thiệp 
với nhiêu người, bè bạn tưởng vô só nhưng hồ 
dễ đã được mấy người thực gọi là tri ký. Thế nào 
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là tri kỷ ? Trí kỷ là người biết mình, nghĩa là đông 
thanh, đông khí, đông chí, đồng tâm với mình, 
chơi với mình rất thân thiết, bao bọc che chở 
được mình, lúc sống phúc cùng hưởng, hoạ cùng 
đau, lúc chết, tưởng có chết được với nhau cũng 
không hối. Qui thật ! người trỉ kỷ ! cho nên cổ 
nhân có câu nói : "Đắc nhất trí kỷ, khá dĩ bất 
hận" nghĩa là ở đời có được một người tri ký cũng 
không còn ân hận gì nữa, lúc sỗng, có được một 
người biết mình, thỉ mình chết cũng không lẫy 
làm uống đời. 


45. - CẢM TĨNH 


ó một người nước Yên lúc sinh, thì sinh ở nước 

Yên ; lúc nhớn lên, thì sang ở nước Sở ; lúc 
già, lại giở về cố quốc. Khi đi qua nước Tấn (gần 
nước Yên), bạn cùng đi đường, chỉ vào cái £hảnh 
mà nói đối anh ta : "Đây là thành nước Yên". Anh 
ta buồn rầu, khác hắn sắc mặt. - Chỉ vào nền 
xã nói : "Đây là nền xã làng anh”. Anh ta ngậm 
ngủi than thở. - Chỉ vào cái nhà, nói : “Đây là 
nhà cúa ông cha anh." Anh ta rũ rượi rơm rớm 
nước mắt. Chỉ vào cái gò, nói : "Đây là mồ mả 
ông cha anh”. Anh ta oà lên khóc. 
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Bọn cùng ởi, ai nấy phi cười nói : "Chúng tôi 
nói đùa đấy. Đây mới là nước Tấn, chưa phải là 
nước Yên”. Anh ta nghe nói lấy làm bẽn lến. 

Kịp khi về đến nước Yên, anh ta trông thấy 
thật là thành, là xã nước Yên, thật là nhà cứa 
mồ mả cúa ông cha, thì lòng cảm thương lại hờ 
hừng không còn được như trước nữa. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Yên : một nước mạnh trong 
bảy nước đời Chiến quốc, tức là Phụng thiên, Trực 
lệ và một phân phía bắc nước Triều Tiên (Cao 
Ly). - Sở : (xem bài số 9). - Tấn một nước đời 

_ Xuân Thu, đến đời Chiến quốc bị họ Hàn, họ 
Triệu, họ Nguy lấy mất và chia làm ba nước, ở 
vào tỉnh Sơn Tây và một phần Trực Lệ bây giờ. 
- CỐ quốc : nước nhà, khi mình ở nước ngoài 
thì gọi là cố quốc. - Thành : nơi đắp cao quân 
quan đóng ở trong để giữ cho một tỉnh hay một 
xứ được bình yên. - Xã : nền đất đắp lên để tế 
hậu thổ. 

NHỜI BÀN. - Thường con người ta, ai cũng 
sẵn mỗi cảm tình khi gặp thời, gặp cảnh xúc động 
đến, thì mỗi cảm tình ấy tất chứa chan, đây dẫy 
hiện ra ngoài. Tuy vậy, mỗi cảm tình đã dùng 
nhằm, thì sau này không còn được như trước. Một 
người đã đem bụng trung thành thở kẻ vô đạo, 
một người đã để lòng ân ái thương gái bất trinh, 
dù vệ sau, gặp được bậc anh quân hay người 
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thục nữ, thì mối cảm tình cũng không còn được 
đăm thẮm như xưa. Chẳng khác nảo chỗ giả dối, 
đến khi gặp sự thực, thì lại hình như cạn hết nước 
mắt rôi. Cho nên đối với tỉnh tình người la có 
biết dùng, lấy học thuật mà di dưỡng, lấy lễ độ 
mà tiết chế, thì mới vừa hay được. 


64. - VÏĨ NGHĨA CÔNG, QUÊN THÙ RIÊNG 


ời nhà Đường Quách Tử Nghị, Lý Quang Bật 
cùng làm phó tướng của An Tử Thuận. Tính 
hai người vốn không ưa nhau : nhiều khi, tuy cùng 
đi với nhau một xe, ngồi với nhau một tiệc, mà 
vân như cửu địch, không ai đàm đạo với aì cả. 
Sau Tứ Nghi được lên làm tướng thay Tử Thuận. 
Quang Bật sợ Tử Nghi hại mình, quả cảm đến 
nói rằng : 
"Phần tôi dù chết cũng cam tâm, nhưng xin 
rộng lượng đừng hại đến vợ con tôi là kẻ vô tội”. 
Tử Nghi thấy nói, chạy ngay lại, cầm tay Quang 
Bật thưa rằng : 
"Tôi đâu dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ 
hại ông. Hiện nay trong nước loạn lạc, vua tôi 
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lo nhục, không ông thì không ai gánh nối việc 
thiên hạ..." 


Nói xong nước mắt ràn rua, rồi lại lấy những 
điều trung nghĩa khuyên răn, và lập tức cất Quang 
Bật lên làm chức Tiết độ sứ. 

Từ đó hai người tuyệt nhiên không chút nào 
ghen ghét, ngờ vực nhau, chỉ cùng nhau một lòng 
đánh giặc, yên dân, giúp vua, trị nƯỚớc. 


GIẢI NGHĨA. - Đường : một nhà thống trị nước 
Tàu 618-901 s. Th. ch. - Cửu đích : người thủ 
hằn đối đầu với mình. Đảm đạo : đàm : bàn ; 
đạo : nói. Quả cảm : bạo dạn không còn do dự, 
e SỢ gì. - Cam tâm : cam : ngọt ; tâm : lòng, 
vui lòng mà chịu một việc gi thiệt hại khổ sở đến 
mình. - Việc thiên hạ : đây là việc cả nước. - 
Tiết độ sứ : tên quan đời nhà Đường được quyên 
tự chủ coi một địa phương về việc chính trị, lý 
tài. - Tuyệt nhiên : thôi hẳn không còn một tí 
nào nữa. 

NHỞI BÀN. - Thủ riêng từng người là việc 
nhỏ mọn, nghĩa công đối với cả nước là việc rứt 
trọng. Biết quên thù riêng để làm nghĩa công như 
Quách Tử Nghí, Lý Quang Bật, thực là đáng khen 
vậy. Nghĩ đến thân, đến nhà trước, đến quốc gia 
Sau cùng là nghĩa, song nghĩa hẹp mả gọi là tư. 
Nghĩ đấn quốc gia trước, đến thân, đến nhà sau 
cũng là nghĩa, song nghĩa rộng mà gọi là công. 
Quốc gia hay, hay giở, một kẻ bình dân cũng 
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có trách nhiệm, huống chỉ lả người gánh vác 
được việc quốc gia như Tử Nghí và Quang Bật. 
Ôi ! Nước là cái thảnh để giữ thân, giữ nhà, 
không biết trọng nước, tức là khinh thân, khinh 
nha Vậy. Tiếc thay vào những kẻ chức trọng, 
quyên cao, đối với thân, với nhà, thi việc nhỏ 
mọn cũng lấy làm lo lắng quan tâm, mà đối với 
quốc gia thì việc dù to lớn đến đâu cũng xem 
thường, xem khinh, chỉ thủ hẳn nhau, khuynh 
loát nhau, không biết đông tâm hiệp lực với nhau 
thật quá lắm vậy. 


- DONG NGƯỜI ĐƯỢC BÁO 


\ Yua Trang Vương nước Sở cho các quan uống 

rượu. Giời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến 
bông gió tắt cả. Trong lúc ấy, có một viền quan 
thừa cơ kêo áo cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, 
giật đứt đải mũ, rồi tâu với vua rằng : 

"Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp. Thiếp giật được dải 
mũ. Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt 
dải mũ, thi chính là kẻ ghẹo thiếp... 

Vua gạt đi nói : 

- Thôi ! không làm gì ! cho người ta uông rượu, 
để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì 
câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta Í” 
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Rồi lập tức ra lệnh răng : "Ai uống rượu với 
quả nhân hôm nay mà không say đến rứt đứt giải 
mú là chưa được vul'. 

Các quan theo lệnh, đều rứt giải mũ cả. Nên 
suốt tiệc hôm ấy, được vui vầy ổn thoả. 

Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tin. 
Đánh luôn năm trận, mà trận nào cũng thấy một 
viên quan võ, liêu sống, liều chết xông ra trước 
và đánh rứt hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. 
Vi thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm 
lạ, cho đòi viên quan ấy lại hỏi : 

"Quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọi người 
khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quá nhãn 
khác người như vậy ? 

- Viên quan thưa rằng : 

Thần rắp tâm muốn đem tính mịnh để hiến 
nhà vua đã lâu. Mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo 
đền nghĩa xưa, thực là may cho thần lắm... Thần 
là Tưởng Hùng chính là người trước bị đứt đải 
mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đây..." 


ĐÀO NGỘT "SỞ SỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Dong người được báo : rộng 
lượng tha lỗi cho người, được người tìm cách báo 
đên. - Thưửa cơ : nhân dịp tôt. - Cung nữ : con 
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gái đẹp hầu vua ở trong cung. - Quả nhân : tiếng 
vua tự xưng với thần hạ và lây ý khiêm tốn là 
người ít đức. - Tấn : (xem bài số 45). - Hiến : 
dưng, biếu. 

NHỜI BÀN. - Ông vua không làm tội người 
ghẹo cung nữ thực là có độ lượng, bao dong được 
lôi nhỏ của người. Người ghẹo cung nữ, không 
quên cái ơn đã chịu, tìm cách để báo đáp, thực 
là có nghĩa, tỏ được cái bụng trung thanh với người 
gia ơn. Có vua ấy tất có tôi ấy, vua tôi ấy thực 
la đảng khen vậy. 


48. - NÓI THÍ DỤ 


ó người bảo vua nước Lương rằng: "Huệ Tử nói 
việc gì cũng hay thí dụ. Nếu nhà vua không cho 
thí dụ, thì Huệ Tứ chắc không nói gì được nữa. 

- Vua bảo : Ừ để rồi ta xem" 

Hôm sau, vua đến thăm Huệ Tử bảo rằng : 

"Xin tiên sinh nói việc gì cứ nói thắng, đừng 
thi dụ nứa : 

- Huệ Tử nó! : Nay có một người ở đây không 
biết nỏ là cái gì, mới hỏi hình trạng cái nó thế 
nào. Nếu tôi đáp răng : Hình trạng cái nỏ như 
cái nỏ, thì người ấy có hiểu được không ? 
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- Vua nói : Hiểu làm sao được 7? 


- Thế nếu tôi bảo người ấy : Hình trang cái 
nổ giống như cái cung có cán, có lẫy, thì người 
ấy có biết được không 2 

- Vua nói : Biết được. 

- Huệ Tử nói : Ôi ! Khi nói với ai, là đem cái 
người ta đã biết làm thí dụ với cái người ta chưa 
biết, để khiến người ta biết. Nay nhà vua bảo tôi 
đừng thí dụ nứa thì không được... 


HUỆ TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Lương : một nước chư hằu mạnh 
đời Chiến quốc, tức là nước Nguy ở vào địa phận 
Hà Nam và Sơn Tây bây giờ. - Thí dụ : lây cái 
này ví sang cái kia cho người nghe hiểu. - Tiên 
sinh : bực cỏ tuổi, có tài, đạo đức, đáng dạy được 
mình. Hay dùng chỉ riêng thày dạy học. 

Huệ Tử: tên một thiên sách của Huệ Thi người 
thời Chiến quốc, bạn với Trang TỬ. 

NHỜI BÀN. - Cái cung, cái nỗ khác nhau nhiêu, 
nhưng lấy cái cung nói với người đã biết cung 
để khiến cho biết được cái nó, thỉ may người ấy 
ý hội cũng được ít nhiêu. Phảm dạy bảo người 
ta điêu gì, lâ cót ý làm cho người ta hiểu được 
điều ấy, mà muốn cho người ta dễ hiểu, không 
gi bằng thí dụ, nghĩa là nhân cái người ta đã 
biết mà đưa dạy vào cải người ta chưa biết. Cái 
phương pháp giáo dục tối tân bây giờ "quí nạp" 
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hay "phu diễn" cũng lẫy sự thí dụ làm cối. Người 
ta đã nói : "Một quyển sách không có thí dụ chỉ 
là một bộ xương mà thôi”. Câu Huệ Tử nói : "Đem 
cái người ta đã biết làm thí dụ với cải người ta 
chưa biết để khiến người ta biết" thực là ám hợp 
với cái lối học tối tân đời này. 


49. - CON CÚ MEO VÀ CON CHIM GÁY 


CC cú mèo gặp con chịm gáy. 
him gáy hỏi : "Bác sắp đi đâu đấy ? 

Cú mèo nói : Tôi sắp sang ở bên phương đông. 

- Tại làm sao lại đi thế 2 

- Ở đây, người ta nghe tôi kêu, người ta ghét, 
cho nên tôi phải đi chỗ khác. 

- Chim gáy nói : Bác có làm thế nào đổi tiếng 
kêu đi mới được. Chớ không đổi tiếng kêu, thì 
sang phương đông, người ta nghe tiêng, cũng lại 
ghét bác thôi, vì nhân tình đâu mà chả thế. Cứ 
như ý tôi, thì không gì bằng bác phải rụt cổ, thu 
cánh suốt đời không kêu nữa là hơn. 


THUYÊT UYỄN 
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GIẢI NGHĨA. - Cú mẻo : loài chim dữ, mắt 
như mát mèo, đêm đi bắt các chim nhỏ và chuột 
để ăn. - Chím gáy : chính chữ là cưu loài chim 
gáy đầu nhỏ đuôi ngắn mà cánh dài. - Nhân tỉnh: 
cái tình yêu ghét chung của loài người. 

NHI BÀN. - Cú kêu ra ma, cú ở phương 
lây, kêu người ta ghét, lây gạch, ngói, mảnh sành 
nếm. Cú tưởng sang ở phương đông, thì người 
ta ưa được, nhưng nếu tiếng kêu vẫn cứ như cũ, 
thì người phương đông tất cũng ghét chẳng 
khác gì người phương tây. Nếu cứ muốn người 
yêu, thì một là phải đổi chỗ ở mà được. Bài này 
cốt ý nói người ác, thì đi đến đâu ai cũng ghét 
không đâu người ta dung. Muốn cho người yêu, 
thì phải cải ác, vi thiện, làm cho người ta đáng 
yêu mới được. 


50. - CON CÒ VÀ CON TRAI 


ước Triệu toan đánh nước Yên. Tô Tần, vì 
nước Yên, sang nói với vua nước Triệu là Huệ 
Vương răng : 


"Vừa rồi tôi đi qua trên bờ sông Dịch Thuý, 
tôi trông thấy con trai đang há miệng phơi mình 
ở trên bãi, có con cò đâu đến, mổ ngay vào thịt 
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trai. Trai liền ngậm miệng, cắp chặt lấy mỏ cò. 
Cò nói : "Hôm nay không mưa, ngày mai không 
mưa, thế nào trai cũng phải chết. - Trai nói : Hôm 
nay không rút được mó, ngày mai không rút được 
mỏ, thế nào cò cũng phải chết". Hai bên găng nhau, 
chẳng ai chịu ai. Bỗng đâu có người đánh cá ởi 
qua, trông thấy, chộp được cả trai lân cò... Nay 
mà nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên, 
nước Yên tất phải chống lại. Hai bên đánh nhau 
lâu, hại người, tốn cúa, chấc là suy yếu cả. Tôi 
e nước Tần thừa cơ ấy, đem quân chụp cả hai 
nước như người đánh cá chụp cả trai lân cò, thì 
lúc bấy giờ hồi cũng không kịp. Dám xin nhà vua 
thứ nghĩ kỹ lại xem. 

Huệ Vương cho là nói phải, bèn đình việc 
đánh Yên. 


CHIẾN QUỐC SÁCH 


GIẢI NGHĨA. - Triệu : một nước thời Chiến 
quốc ở vào tỉnh Trực Lệ và Sơn Tây bây giờ. - 
Yên: (xem bài số 45). - Dịch Thuỷ : tên một con 
sông qua Trực Lệ. - Tân : nước mạnh đời Chiến 
quốc ở vào địa phận Thiểm Tây bây giờ. - Thừa 
cơ: nhân dịp tối. - Hối : ân hận, ăn năn, khi mình 
đã nghĩ hay làm một việc gì không phải. - Đỉnh: 
thôi không làm việc gi nữa. 

Chiến quốc sách : bộ sách còn gọi là Trường 
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đoản thư của Lưu Hướng đời Hán làm, ghi chép 
những việc về đời Chiến quốc. 

NHỜI BÀN. - Trai, có vì găng nhau mà hai 
con cùng bị hại trong tay người đánh cá. Cái 
bải "Bạng duật tương trí, ngư ông đắc lợi" này 
cũng như nhiều bài trong các sách tây : "Con 
sô và hai người tranh nhau", "Con khỉ chía phó 
mát cho hai con mèo"... Đều có ý khuyên người 
ta không nên tranh giành chọi lần nhau. Hai nước 
tranh nhau, thì hao người, tốn của, tai hại đã 
đành. Hai người tranh nhau, thì tất sinh ra kiện 
cáo. Mà "vô phúc đáo tụng đình", thua được chưa 
biết thế nảo, hãy biết có bao nhiêu thây kiện, 
thây cò, những phường tham những ở giữa thừa 
cơ, dòm dó để cầu lợi, rất thiệt hại cho cả hai 
bên. Vậy ta chẳng nên găng nhau, chóng nhau 
làm gì. Nhỏ thì tốn tiên, nhớn thì hại nhà, nhớn 
nữa thì hại nước. Ta phải lẫy câu "Dĩ hoà vi quí" 
mả cư xử, nhún nhường nhau là hơn. 


s1. - HỖ MƯỢN OAI HỒ 


ua Tuyên Vương làm vua cả nước Sở. Chiêu 
Hề Tuất chỉ là một người bày tôi vua Tuyên 
Vương. Thế mà người phương bắc ai nghe thấy 
nói Chiêu Hề Tuất cũng phải kinh sợ. Vua lấy 
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làm lạ, một hôm, hỏi guần thần là vì cớ làm sao. 
Không ai giả nhời nổi. Chỉ có Giang Nhất thưa 
được rằng : 

"Con hổ bay bắt các giống thú để ăn thịt. Một 
hôm bắt được con hổ. Hồ bảo : "Liệu đó ! Chớ 
có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta 
là Giời sai xuống, cầm quyền coi hết cả bách thú. 
Ngươi mà ăn thịt ta, là người trái mệnh giời, hại 
đến thân ngay lập tức... Không tin, thứ để ta đi 
trước, ngươi theo hầu sau, xem có con thú nào 
trông thấy ta mà lại không sợ hãi tìm đường trốn 
cho mau không !" Hổ cho hồ là nói thật, bèn theo 
hồ đi. Quả nhiên bách thú trông thấy đều sợ mà 
chạy cả. Hổ vân không biết răng bách thú sợ mình 
mà chạy, cứ tưởng là sợ hồ. Nay nhà vua nước 
mạnh, quân nhiều mà vua giao cả quyên thế cho 
Chiêu Hề Tuất, người phương bắc sợ Hề Tuất, nhưng 
kỳ thực là sợ vua cũng như bách thú sợ hổ vậy". 


CHIẾN QUỐC SÁCH 


GIẢI NGHĨA. - Hồ : loài vật rừng bụng thon, 
tai dài, mõm nhọn, đuôi xù hay bắt gà vịt ăn 
và có tiếng là con vật tai quái, giảo hoạt. Xưa 
nay nhiều người dịch hồ là cáo. - Sở : (xem bài 
số 9). - Người phương bắc : chỉ người ở phía 
bắc nước Sở bấy giờ. - Quân thân : các quan. - 
Bách thú : bách : một trăm, chỉ tất cả các thú 
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# GHTH-B 


vậi. - lệnh giời : đây là lệnh giời sai xuống làm 
một việc gì. - Quyên thế ; quyền sức, thần thế, 
cài đạp được người ta. 

NHỜI BÀN. - Bải này cũng như bài ngụ ngôn 
"Lửa đội lốt sư tử" cốt ý nói những kẻ thần hạ 
mượn quyên thế người trên để hỗng hách, doạ 
nạt người ta. Nhưng nếu người ta không biết, thì 
người ta còn sợ, chứ khi "hỗ mà nghĩ ra, lửa mà 
thò taí”, thì chẳng những người ta đem lòng khính 
bí, mà người ta còn làm cho đê nhục để báo lại. 


52. - MẠNH THƯỜNG QUẦN 
VÀO NƯỚC TÂN 


ạnh Thường Quân là một nhà nghĩa hiệp 
nước Tề, muốn sang nước Tần để du thuyết. 
Có hàng nghìn người can ngăn mà không được. 
Sau Tô Tần đến can, Mạnh Thường Quân bảo rằng: 


"Việc người ta thì ta đây không còn sót ø1 nữa, 
chỉ có việc qưỉ thần \à ta chưa được rõ mà thôi. 

- Tô Tần đáp : Ấy chính tôi lại đây không phải 
là để nói việc người, tôi cốt định đem việc qui 
thần nói để ông nghe. 

- Mạnh Thường Quân : Ừ thế nói ta nghe. 
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- Tô Tần nói : Vừa rồi tôi lại đây, đi qua con 
sông, tôi thấy một pho tượng đất nói truyện với 
một pho tượng gô. Tượng gỗ bảo tượng đất : "Ngươi 
là đất nặn thành hình, đến mùa mưa, nước sông 
lên, ngập lụt cả thì ngươi bở tan ra mất. - Tượng 
đât nói : Ta có tan ra nửa, ta vốn là đất, thì 
đất lại hoàn đất mà thôi. Chớ như người là gỗ 
tạc thành hinh, nước tràn ngập lên, thì chứa biết 
ngươi trôi rạt vào đâu mà rồi ra thế nào... "Nay 
nước Tần là nước hiểm trở, vua Tần là vua bạo 
ngược, nếu ông vào đấy thì chửa biết có ra thoát 
được không”. 


Mạnh Thường Quân nghe nói bèn thôi không 
sang nước Tần nữa. 


GIẢI NGHĨA. - Mạnh Thưởng Quân : con vua 
nước Tê thời Chiến quốc, họ Điện tên Văn làm 
tướng nước Tê có tiếng là người nghĩa hiệp, trong 
nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn người 
khách. - Nghĩa hiệp ; người thẳng tính, thích điều 
phải, hay giúp người hèn yếu, chống lại kề cường 
quyên. - Tân : tên nước đời Xuân Thu tức là tỉnh 
Thiếm Tây bây giờ), đến đời Thuỷ Hoàng nước 
Tần chiếm được cả sảu nước mà nhất thống thiên 
hạ. - Da thuyết : nhà ngôn luận giỏi đời Chiến 
quốc thường dùng nhời biện bác mà làm cho người 
‡a xiêu lòng phải nghe. - 7ó Tân : người thời Chiến 
quốc là một nhà du thuyết giỏi, có công đi liên 
hợp được sáu nước để chống lại nước Tần. - Qư 
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thân : qui : bực thiêng liêng ở dưới đất tức là 
người chết ; thần : bực thiêng liêng ở trên giời. 
Mạnh Thường Quân thấy Tô Tần đến, đột ngột 
đem truyện quỉ thần hỏi, có ý làm cho khó khăn 
Tô Tần không nói ra làm sao được nữa. Không 
ngờ Tô Tần ứng biến nhanh, lấy ngay truyện qui 
thần làm thí dụ mà nói đến việc mình. - Hiểm 
trở : nủi cao, sông sâu ngăn trở, đi lại hiểm nghèo. 

NHỜI BÀN. - Mạnh Thường Quân cậy là tài 
giỏi, trước đã không chịu nghe ai, mà sau lại 
nghe Tô Tân, là vì Tô Tân thuyết lý đến nơi 
không còn sót nước gì. Bài ngụ ngôn của Tô Tân 
đây thực là một bải học hay cho những kẻ có 
tính mạo hiểm mà không biết liệu sức mình. 
Mạo hiểm là một tính hay, nhưng phải có biết 
mình, biết người thì mới thành được việc mà 
không đấn nỗi thất bại. 


53. THẬP BÌ NÓI CHUYỆN 
VỚI HUỆ VƯƠNG 


ua Huệ Vương nước Nguy hỏi Thập Bi răng: 
"Người nghe người ta cho quả nhân là thế nào? 


- Thập Bì thưa : Thần nghe người ta cho nhà 
vua là nhần từ và hay gia ơn lắm. 
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- Vụa vui mừng hớn hở nói rằng : Như thế 
thì cái công đức của quả nhân được đến thế nào? 

- Thập Bì nói : cái công đức ấy rồi đến mất 
nước mất. 

- Vua ngạc nhiên hỏi : Nhân từ và hay gia 
ơn là làm việc thiện, mà làm việc thiện đến nỗi 
mất nước là nghĩa thế nào ? 

- Thập Bì thưa : Vua mà nhân từ, thì bất 
nhân trừng phạt ; vua hay gia ơn, thì chỉ thích 
ban thưởng. Tính đã bất nhãn, thì kẻ có tội cũng 
không trị, tính hay ban thưởng, thì kẻ vô công 
củng được thưởng. Đến kẻ có tội không phải tội, 
kẻ vô công mà được thưởng, thì mất nước củng 
không có gì là lạ”. 


HÀN PHI TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Quả nhân : (xem bài số 47). - 
Nhân tỪ : nhân đức, từ bi, có bụng tốt hay làm 
điều lành. - Gia ơn : làm cho người ta được nhờ, 
được khỏi khổ, được sung sướng, đây là nói hay 
ban ơn cho cái này cái nọ. - Công đức : công: 
việc lành giúp cho người ta ; đức : lòng lành nghĩ 
đến người ta. - Thiện: lành, chỉ những sự làm có 
nhân đức. - Bất nhẫn : không nỡ làm thẳng tay, 
có bụng ái ngại. - Vô công : không có công lao. 

NHỜI BÀN. - Nhân đức vốn là hay, tuy vậy 
củng có cái nhân đức của kẻ trượng phu, cái nhân 
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đức của người đàn bà. Ông vua câm quyên một 
nước mả nhân đức như đàn bà, thương kẻ có 
tội, thưởng kẻ vò công, thì giữ sao cho trong nước 
yên trị được. Phàm chưng các đức tính mà tăng 
lên quá độ, là hoá ra dở cả. Cho nên cứ câm 
cân giữ mực công binh, phải chăng, có lý lại có 
tình, có nhân lại có phép, thì mới lả đạo trung 
dung được. 


s4. - THAM LỢI TRƯỚC MẮT, 
QUÊN HẠI SAU LƯNG 


ua nước Ngô muốn đem quân đi đánh nước 

kính. Đã nhiều người can ngăn, vua nhất định 
không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng : "Ai can ta 
đánh nước Kinh thì phải xử tứ. 

Có một viên quan trẻ tuổi, muốn can ngăn mà 
không dám nói, luôn ba ngày, cứ sáng sớm, cầm 
cung, tên đến đứng vườn sau nhà vua, sương xuống 
ướt đầm cả áo. 

Hôm thứ ba, vua gặp, mới hỏi rằng : 

"Ngươi đến đây làm gì mà để sương xuống ướt 
cả áo như thế ? 
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Viên quan thưa răng : 

- Trong vườn có một cây cổ thụ. Chót vót trên 
ngọn cây, có con ve sầu, hút gió, uông sương, rả 
rích kêu, cả ngày tưởng đã được yền thân lắm. 
Biết đâu, đằng sau có con bọ ngựa, đang dơ hai 
càng chực bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con 
ve sầu, lại biết đâu đăng sau có con chim sẻ nghền 
cổ chực mổ. Chính con chim sẻ muốn bắt con bọ 
ngựa, lại biết đâu dưới gốc cây có tôi cầm cung 
tên chực băn. Chính tôi đây muốn bắt con chim 
sẻ, mà không biết sương xuống ướt đầm cả áo... 
Như thế đều là chỉ vị tham cái lợi trước mắt mà 
quên hẳn cái hại ở ngay sau lưng vậy". 

Vua nghe nói tỉnh ngộ, bèn thôi không đánh 
nước Kinh nữa. 


THANH LÊ TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Ngô : tên nước thời Xuân Thu 
bây giờ ở vào địa phận phia nam sông Hoài, sông 
Tử cho đến tỉnh Chiết Giang. - Kính : (xem bài 
số 29). Hạ lệnh : truyền một điều gì xuống bắt 
người ta phải thao. - Xử ! : xử tội chết. - Cổ 
thụ : cây sống đã lâu năm. - Tỉnh ngộ : biết rằng 
mình mê muội vả hiểu thấu lễ phải trái. 

Thanh Là Tử : tức là Lưu Hướng, người nhả 
Hán, làm quan Gián đại phu giỏi về văn chương 
lại kiêm cả kinh thuật và thiên văn. 
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NHỜI BÀN. - Ve sâu ở cao tưởng được yên 
thân, ngờ đâu có bọ ngựa muốn bắt ve sâu ; 
bọ ngựa lại ngờ đâu có chim sẻ muỗn bắt bọ 
ngựa, chim sẻ lại ngờ đâu có người muốn bất 
chim sẻ, người bắt chim sẻ lại ngờ đâu sương 
xuống ướt đầm áo ! Thế mới hay ở đời, chẳng 
nói chí một loài người, đến cả muôn loài, cũng 
chỉ rình muốn lẫn nhau, nuốt lẫn nhau mà thôi. 
Nhưng biết đâu, trong khi mình muốn nuốt người, 
lại có kẻ khác muôn nuốt mình, mình chỉ ham 
mê trục cái mối lợi trước mắt, mà không phòng 
bị cái tai hoạ sau lưng. Mà khi tai hại nó đã xấẩy 
đến, thi chẳng những không thấy lợi đâu, lại thiệt 
đến thân mình trước. Cho nên người không thấy 
cái lợi, thì lo cả đến cái hại, lợi bất cập hại, thì 
không bao giờ làm. 


5S. - TRƯỚC KHI ĐÁNH NGƯỜI PHÁI 
BIẾT GIỮ MÌNH 


ăn Công nước Tấn đem quân sang đánh nước 
Vệ. Giữa đường gặp một ông lão đang bừa 
ruộng cứ ngửng mặt lên giời cười khanh khách 
mãi. Văn Công cho đòi lại hỏi : 
"Ngươi cười cái gì thế ? 


- Ông lão thưa răng : Tôi cười người láng giềng 
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nhà tôi. Anh ta đưa vợ đi chơi nhà bà con. Giữa 
đường gặp người con gái hái dâu, anh ta thích 
quá, lén vợ rẽ xuống ruộng dâu, nói truyện với 
người con gái. Một chốc, ngảnh lên xem vợ đi đến 
đâu thì thấy một chàng đang vây vợ anh ta đi. 
Ấy câu truyện chỉ có thế, tôi nghĩ mà tôi không 
nhịn cười được'". 


Văn Công nghe nói, tự nhiên tinh ngộ, kéo quân 
về. Về chửa đến nơi, thì đã thấy báo có giặc ngoài 
vào xâm phạm trên mạn bắc. 
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LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tấn : (xem bải số 15) - Văn 
Công : vua giỏi nước chư hậu đứng vào bực 
ngũ bá. - Vệ : tên một nước thời Xuân Thu ở 
vào vùng tính Trực Lệ và Hà Nam bây giờ. - 
Tỉnh ngộ : đương mê man việc gì mà tỉnh ra 
biết nghĩ lại. 

NHỜI BÀN. - Phảm cái gì mình thích, tắt người 
ta cũng thích. Nếu cứ theo lòng tục, mả vơ năm, 
gấp mười khóng phòng bị thì có khi xôi hỏng 
bỏng không, chăng những không lấy được gì 
của người ta, mà mình có gì cũng mất vào tay 
người ta nữa. Việc nước cũng thế, đi đánh nước 
ngoài, mà không nghĩ giữ nước nhà, thế lả bỏ 
nước mình cho giặc vậy. 


56. - KHÔNG NÊN SÁT PHẠT LẪN NHAU 


ăn Quân đất Lỗ Dương sắp đem quân sang 
đánh nước Trịnh. Mặc Tứ nghe thấy, đến can 
nói rằng : 

"Vị bây giờ trong đất Lỗ Dương này, tỉnh nhớn 
đánh tỉnh nhỏ, nhà nhớn đánh nhà nhỏ, giết 
người, lấy của lẫn của nhau, thì nhà vua nghĩ 
ra thế nào 2 

- Văn Quân nói : Bao nhiêu người ở đất Lô 
Dương đều là tôi con của ta cả. Ví tỉnh nhớn đánh 
tỉnh nhỏ, nhà nhớn đánh nhà nhỏ, để cướp lẫn 
của nhau, thì ta tất đem trị tội thật nặng. 

- Mặc Tứ nói : Bao nhiêu người trong thiên 
hạ đều là tôi con của Giời cũng như bao nhiêu 
người trong đất Lỗ Dương là tôi con của nhà vua; 
hay nhà vua đem quân đánh Trịnh, thì há lại tránh 
khỏi được vạ giời hay sao Ì 

- Văn Quân nót : Sao tên sinh lại ngăn ta 
đánh Trịnh. Ta mà đánh Trịnh là thuận cái chí 
của giời. Vua nước Trịnh ba đời giết cha, giời đã 
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ra tai, làm mất mùa luôn ba năm. Nay ta phải 
giúp giời mà giết Trịnh. 

- Mặc Tứ nói : Vua nước Trịnh ba đời giết cha, 
giời đã ra tai, làm mất mùa ba năm. Giời phạt 
như thế củng đã là đủ. Nay nhà vua lại còn đem 
quân đánh Trịnh, mà nói răng : "Ta đánh Trịnh 
là ta thuận ý giời" ; thì là nghĩa thế nào ? Ví 
như ngay đây có một đứa con ngang ngạnh, cha 
nó đã cầm roi đánh nó, người cha bên láng giềng 
lại còn vác gậy ra đánh hôi bảo rằng : "Ta đánh 
nó là thuận cái chí của cha nó". Nói như thế, thì 
có nghe được không ? 


MẶC TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Lô Dương : tên một ấp nhớn 
của nước Sở về thời Xuân Thu, tức là huyện Lã 
Sơn tỉnh Hà Nam bây giờ. - Can : nói để ngăn 
ai đừng làm việc gì. - Thiên hạ : đất dưới gầm 
giời, tức là cả thế giới. Người Tàu thường cho 
thiên hạ là chỉ có nước Tàu và mấy xứ ở chung 
quanh thôi. - Tiên sính : (xem bài số 48). - Chí: 
tâm để vào việc gì. - #a (ai : làm cho thiệt hại 
khổ sở như lụt, đại hạn, bão, dịch lệ, đói kém, 
loạn lạc. - Phạt : trừng trị cho lần sau chửa. - 
Ngang ngạnh : không vâng lời, bướng, chống lại. 

NHỜI BÀN. - Kñi mỉnh cậy sức, cậy nhiêu, 
cậy khôn, cậy tài mà hà hiếp kẻ kém mình, 
thường mình cứ hay viện lễ nọ, cớ kia, để như 
cho mình là phải mà che mắt thế gian lắp miệng 
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thiên hạ. Nhưng dù viện lẽ gì, cớ gì, cũng vân 
không được chánh đáng. Danh bất chính thi 
ngôn không thuận. Minh đã rắp tâm đè nén người 
ta, tham lẫy của người ta, là mình làm điều phi 
nghĩa rôi, không bao giờ rửa sạch được cải ô 
danh nữa. Làm việc bậy mà lẫy câu nói phải để 
tế toái đi, có khác gì lấy vóc gẫm phủ ngoài 
cái cành khô hay tượng đất mà bảo người ta 
là thần thánh đấy. 


57. - DIỀU GỖ 


ặc Tử làm cái điều gỗ, ba năm mới xong. 
Lúc thả cho bay, được một höõm thì diều hỏng. 

Học trò khen răng : “Thầy làm điều gô mà bay 
được thật là khéo ! 

- Mặc Tứ nói : Ta làm cái diều ba năm mới 
xong, diều bay mới được một ngày đã hỏng, cho 
là khéo thế nào được ! Sao bằng người làm cái 
xe, gô chỉ tốn một ít, công không hết một buổi, 
mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu năm. 


”“ +{ 


Có thế mới gọi là khéo". 


Huệ Tử nghe câu truyện, bảo : "Mặc Tử nói 
thế, thực là người khéo". 


MẶC TỬ 


109 


GIẢI NGHĨA. - Diệu gỗ: cái diều làm bằng gỗ. 

NHỜI BÀN. - Diệu gỗ mà bay được, aí không 
chịu là khéo ! Nhưng công làm mắt ba năm, dụng 
chỉ được một ngày, thì cái dụng tưởng không bố 
với cái công. Cho nên Mặc Tử, vỗn là người tiết 
kiệm, chỉ vụ sự làm ăn, không câu sự văn hoa, 
mới cái ái tôn chỉ cho một vật sở đĩ gọi là khéo, 
không phải là chỉ một làm tài giỏi hơn người, nhưng 
cốt phải lợi dụng được việc cho người trước. Huệ 
TỬ khen Mặc TỪ là cũng theo một cái lý thuyết 
ấy, Tuy vậy, xét ra ở đời, cái khéo và cái dùng 
không cân gì cứ phải đi đôi với nhau. Thưởng 
cái khéo, cái đẹp không câu là hữu dụng hay 
vô dụng : miếng gỗ chạm, cái tranh vẽ, giọng 
hát, bài đàn chỉ có khéo, không thiết dụng, mả 
thực là có ¡ch cho người. 


5§. - LÁ DÓ 


ước Tống có người lấy ngọc, tỉa làm một cái 
lá đó, ba năm mới xong. Cái lá làm rất khéo; 
sống, cuống, cạnh sắc, lông tơ, màu mỡ giống như 
hệt, đem chộn với những lá dó thật, không ai phân 
biệt được nữa. 
Người ấy đem cái lá dâng vua Tống. Vua khen 
là khéo, cấp lương bổng cho. 
Tử Liệt Tử nghe thấy chuyện, nói răng : 
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“Giá bây giờ nhứng cây cối trong khoảng giời 
đất ba năm mới mọc được một cái lá, thời dê không 
có mấy cây có lá nữa Ï" 


N 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - ¿4á đó : là cây dó dùng để 
làm giấy, gần giống như lá dâu, nhưng xù xì và 
ram ráp hơn. - Phân biệt : chia rẽ tách bạch. - 
Lương bồng : thóc gạo hay tiền bạc cấp cho ai. 

NHỜI BẢN. - Bài nảy cũng gân một ý như 
bài trên, nói sự khôn khéo chỉ làm trò chơi được 
mội lúc, không đáng chuộng bãng sự thực dụng 
làm lợi cho mọi người được lâu dài. Song tay người 
làm ra mà giống được như Tạo hoá thì thật là 
khôn khéo. Mỹ thuật xưa nay thường lẫy sự bắt 
chước hệt được như Hoá công làm mục đích. Liệt 
Tử vốn là một nhả Lão học, thị lại cho cái cảnh 
tự nhiên là đẹp hơn cả, chỉ một cái cảnh ấy cũng 
làm cho con người được đủ khoái lạc. 


59. - CHỮ TÍN 


L - Cái Đỉnh 


ước Lổ có một cái đỉnh rất quí Nước Tể bắt 
phải đem dâng. Vua Lõ tiếc lắm, cho làm một 


cái đỉnh giả đưa sang. 
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Vua Tế bảo : "Phải có Nhạc Chính Tử đem 
đỉnh sang nói, thì ta mới tin". 

Vua Lõ cho gọi Nhạc Chính Tử đến bảo đi. 

Nhạc Chính Tứ hỏi : "Sao không đưa cái đỉnh 
thật 7 

- Vua Lô nói : Ta quí cái đỉnh ấy lắm, 

- Nhạc Chính Tử thưa : Nhà vua quí cái đỉnh 
ấy thế nào, thì tôi quí cái đức "Tín" của tôi như thế”. 

Sau vua Lô phải đưa đỉnh thật. Nhạc Chính 
Tử mới chịu ởi. 


HÀN TỪ 


IL - Thanh (Cươrn 


uí Trát là con vua nước Ngô đi du lịch các 

nước. Khi qua nước Từ vào chơi. Vua Từ thấy 
Qui Trát có thanh gươm báu, muốn xin, mà chưa 
dám nói, Quí Trát trong bụng cúng định cho, mà 
chưa dâng được, vì cuộc du lịch chưa xong. Khi 
ở nước Tấn về, thì vua Từ đã chết rồi. Qui Trát 
không biết làm thế nào, đành phải đem thanh gươm 
đến treo chô gốc cây, mộ vua Từ rồi mới về. 


SỬ KỸ 


GIẢI NGHĨA. - Lỗ : (xem bài số 8). - Tả : 
(xem bài số 5). - Nhạc Chính Tứ : người nước 
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Lỗ thời Xuân Thu, học trò giỏi thầy Tăng Tử. - 
Quí Trát : con út vua Ngô, một bực danh nhân 
thời Xuân Thu. - Ðư lịch : đì chơi trải qua nhiều 
nơi để xem nhân dân phong tục. - Ngô : (xem 
bài số 54). - Tấn : (xem bài số 45). 

NHỜI BÀN. - Nhạc Chính Tử không chịu đem 
cái đỉnh giả, Quí Trát không chịu vê không cho 
gươm, đêu là những người biết trọng chữ "Tín" 
cả. Giá không nói là thật đã là quí, mới hứa 
trong bụng mà cố làm cho được, lại quí hơn nữa. 
Ôi ! Xưa nay chữ tín có giá biết ngân nào ! Chữ 
tín liệt rõ trong ngũ thường, người ở đời giao 
thiệp cốt lấy chữ tín làm chủ. Cho nên cổ nhân 
có những câu như : "Nhân vô tín bắt lập" (Khổng 
Tử) nghĩa là người không có tín thì không đứng 
được ở dời, "Tín vi quốc chỉ bảo" (Tấn Văn Công) 
nghĩa là tin tà cái của báu của cả nước. 


60. - TỰ LẤY LÀM KHOAN KHOÁI 


ức Khống Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông 
Vinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng, mặc áo 
cừu, thắt lưng dây, tay gấy đàn cầm, vừa đi vừa hát. 
Đức Khống Tử hỏi : "Tiên sính làm thế nào 
mà thường vui vẻ thế ? 


8 CHTH-A 113 


- Ông Vinh Khải Kỳ nói : Giời sinh muôn vật, 
loài người quí nhất, mà ta được làm người, đó là 
một điều đáng vui. - Trong loài người, đàn ông 
quí hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là 
hai điều đáng vui. - Người ta sinh ra, có người 
đui què, có người non yếu, mà ta hoàn toàn khoẻ 
mạnh, nay đã chín mươi tuổi, thế là ba điều đáng 
vui... Còn cái nghèo là sự thường của £hế gian, 
cái chết là sự hết của đời người. Ta nay xử cảnh 
thường, đợi lúc chết, thì còn gì là lo buồn ? 

- Đức Khổng Tử nói : Phải lắm ! Tiền sinh 
thế là biết cách tự làm cho khoan khoái mà hưởng 
Sự VUI vẻ ở đời. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Thái Sơn : tên một giải núi 
cao ở tính Sơn Đông. - Ngao du : rong chơi ngắm 
phong cánh. - Cầm : một thứ đàn bảy dây hình 
giống như đản thập lục ta. - Tiên sinh : (xem 
bài sỗ 48). - Hoản toản : trọn vẹn, đây nói thân 
thể toàn vẹn. - Thế gian : cõi đời người ta ở. 
- Khoan khoái : dễ chịu, thênh thang, vui vẻ. 

NHỜI BẢN. - Cái sung sướng ở đời thực không 
biết lấy gì mà đo lường, không biết ở đâu mà 
tìm được. Ông vua sang giàu nhứt bực, mà không 
biễt sướng, thăng chăn dê, cái áo lót mình không 
có, mà lẫy làm sung sướng, cũng như Vinh Khải 
Kỳ đây, chỉ được làm người, sinh làm đàn ông, 
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không óm đau tản tật, cũng đủ lấy làm sướng. 
Thế mới hay cải sướng không ở đâu xa, mả ở 
ngay trong mình, không ở sự giàu sang, mà ở 
trong bụng yên vui, hễ biết sung sướng thì được 
sung sướng, biết thoả cái số phận mình nói tóm 
một điêu biết "tri túc" ấy là sung sướng đó. Chớ 
những kẻ tham lam không chừng, mê man quá 
độ, thì bao giờ mà cho biết là sướng thân được ! 


61. - NGƯỜI KHÔN SỐNG LÂU 


\/ua Ai Công nước Lô hỏi đức Khổng Tử : 
"Người khôn có sông lâu được không ? 

- Đức Không Tử đáp : 

Có. Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu 
sao được ! Người ta có ba thứ chết, tự mình làm 
cho mình chết, chớ không phải số mệnh đáng chết 
mà chết ; 

Án uống không có chừng mực, thức ngủ không 
có điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng chơi 
bời quá, người như thế, thì phải chết về bệnh tật; 

Phận là người dưới, mà can phạm người trên, 
lòng tham muốn không chừng, tính yêu cầu không 
chán, người như thế thì chết về hình pháp ; 
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Mình ngu, mà kình địch người khôn, mình yếu, 
mà khinh bị người mạnh ; không biết lượng sức 
mình, mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thì 
chết về b¡nh đao. 


Ba thứ chết ấy, thực không phải là số mệnh, 
chỉ tự mình giết mình mà thôi Ì 


HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Só mệnh : cái phận hay, dở, 
may rủi mà giời đã định cho mình. - Can phạm: 
đây là làm cái gi động chạm đến người ta. - Yêu 
câu : cậy cục nài ép cho được việc gì. - Kình 
địch : không chịu ai, muốn chọi với người ta. - 
Lượng : đắn đo mà biết. - Binh đao : những đồ 
khí giới như gươm, giáo, súng ống có thể giết 
chết người. - Hình pháp : những luật, những tội, 
người ta đặt ra để băi buộc và trừng trị những 
kẻ can phạm. 

NHỜI BÀN. - Xưa nay ta vẫn cho khôn ngoan 
thì chóng già, ngu xuẩn thì sống lâu ; là lấy lý 
rằng : người khôn dùng trí, dùng sức nhiêu, thì 
chóng Suy ; người ngu, chỉ ăn no ngủ kỹ, không 
lo lắng gì, thì sống lâu. Nhưng xét một mặt khác, 
thì trái hẳn lại : khôn thi sống, dại thì mái, khôn 
ăn người, dại người ăn. Như đức Khổng Tử đáp 
vua Ai Công đây, chính là ngụ cái ý đó. Ôi ! sông 
chết tuy tại mệnh giời, nhưng thường khi người 
cũng có phân vào đấy : lắm người chỉ ngu xuẩn, 
không giữ vệ sinh, không hiểu pháp luật, không 


116 


biết tự lượng mà thành không đáng chết, cũng 
phải chết. Chết như thế, cũng là chỗt uống nên 
thương, nên tiếc. 


62. - VỢ RĂN CHỒNG 


Á'" Tử làm tướng nước Tề, một hôm ởi việc 
quan, có tên đánh xe theo hầu. 

Vợ tên đánh xe nhòm qua khe cửa, thấy chồng 
tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vác lên 
giờiu, dương dương tự đắc. 

Lúc chồng về nhà, nàng xin bỏ đi. Chồng hỏi 
tại làm sao ? Nàng nói : 

"Án Tử, người gầy thấp bé nhỏ làm đến Tướng 
nước Tề, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế 
mà thiếp xem ông vẫn có ý trầm trọng, nhún nhường, 
như chứa bằng ai. Chớ như chàng, cao lớn đây 
đà, chỉ mới làm được một tên đánh xe hèn hạ, 
khốn nạn, thế mà thiếp xem chàng đã ra dáng 
lấy làm vĩnh hạnh, tưởng không ai bằng nữa. Nên 
thiếp xin bỏ chàng, thiếp đi. 

Từ hôm ấy tên đánh xe bỏ được cái bộ vênh 
váo, chừa được cái tính nông nổi. Án Tử thấy thế 
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lấy làm lạ, hỏi. Tên đánh xe đem việc nhà kể lại. 
An Tử bèn cất cho làm Đại phu. 


ÁN TỬ XUÂN THU 


GIẢI NGHĨA. - Dương đương tự đắc : vênh 
váo lên mặt †a đây ké giờ. - Gây thấp bé nhỏ. 
An Tứ là người lùn, cao không đầy sáu thước (tàu). 
- Trâm trọng : sâu sắc, chín chắn. - Vinh hạnh: 
vẻ vang, may mắn. - Đại phu : chức quan đời 
cố dưởi quan Khanh, trên quan Sĩ. 

NHỜI BÀN. - Tên đánh xe của Án TỪ nhờ 
được người vợ giỏi, biết lẫy cái địa vị hèn hạ, 
cái dáng bộ ngông nghênh của chông làm xấu 
hố, mà sửa được tâm tính, và thành được thân 
danh cho chỗng. Tiếc thay, ở đời bây giờ, có biết 
bao nhiêu kẻ chỉ làm đây tớ người ta, đã vênh 
váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc như tên đánh 
xe, ma lại không gặp được những người vợ như 
vợ tên đánh xe để khuyên răn chông, làm cho 
chông biết tự sỉ mà phấn chí thêm lên. 


63. - BÀ HUYỆN CAN ĐẢM 


ời nhà Đường, giặc Lý Hy Liệt đã đánh được 
Châu Biện, kéo đến đánh huyện Hạng Thành. 


Quan huyện Hạng Thành là Lý Khản muốn chạy 
trốn. Bà huyện người họ Dương, nói : 
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"Giặc đến cướp thành thì phải hết sức giữ 
thành, giữ nước không được thì phải liều chết 
với thành, nay ông lại chực trốn, là nghĩa làm 
sao ? Bây giờ cứ mộ quân cho nhiều, khao thưởng 
cho to, ¿hiếp tưởng còn có thể giữ được thành. 

Nói rồi, chính bà huyện hội họp cả nha !ệ sĩ 
đân lại mà hiểu dụ rằng : 

"Quan huyện là chủ các ngươi thật, song chẳng 
qua chỉ ở đây độ năm, ba năm, rồi cũng thiên 
đi nơi khác, không liên can lắm băng các ngươi 
sinh trưởng ở đất này, gây dựng cơ nghiệp ở đất 
này, mồ mả ông cha cũng ở đất này. Vậy sống, 
chết, các ngươi cũng phải hết sức mà giữ lấy thành 
thì mới được". 

Ai nấy nghe đều cảm động, rơm rớm nước mắt 
và đoan xin liều chết để cố giữ thành. Bà huyện 
hạ lệnh rằng : 

"Ai lấy gạch đá đánh được giặc, thướng tiền 
một nghìn, ai lấy gươm giáo giết được giặc, thưởng 
tiền một muôn". 

Tất cả được hơn một trăm người kéo nhau ra 
giữ thành, chống lại với giặc. Bà huyện thân ởi 
trông nom lương thực cho quân lính. Khi giao chiến, 
quan huyện phải một mũi tên, lùi về, ý không 
muốn đánh nữa. Bà huyện giận nói : 
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"Ông không ở đây, thì ai chịu liều chết ? Cho 
ông giữ thành mà có chết nữa lại chẳng hơn chết 
ở xó giường ư !" _ 

Ông huyện nghe cảm kích, hăng hái hơn trước, 
lại chạy lên thành, liều đánh một trận nữa, quân 
giặc núng thế phải kéo đi. Huyện Hạng Thành 
nhờ thế được an toàn. 


ĐƯỜNG THƯ LIỆT NỮ TRUYỆN 


GIẢI NGHIA. - Đưởng : (xem bài số 46). - 
Lý Hy Liệt : người Liêu Tây đời vua Đức Töỏn nhả 
Đường làm quan Tiết độ sử, vua sai đánh giặc, 
sau cùng với giặc làm loạn. - Khao thưởng : cho 
ăn uống rồi ban đề vật gì để khen ngợi quan 
quân. - Thiếp : tiếng vợ tự xưng mình khi nói với 
chồng. - bít lệ : nha : những lại làm việc công 
giúp quan ; lệ : lính các đội để sai đi việc quan. - 
Sĩ dân : na dân có học tập chữ nghĩa. - Hiểu 
dụ : nói rõ cho ai nấy đều hiểu. - Thiên : đối 
đi nơi khác. - Sinh trưởng : đẻ ra, nhớn lên. - 
Cơ nghiệp : cơ là căn cơ ; nghiệp là nghệ nghiệp, 
nói gồm của cải ruộng đất minh có, mình lấy nghề 
của mình mà gây nên. - Hạ lệnh : ra một phép, 
một luật, một đạo công văn cáo giới gì mà bắt 
phải tuân theo. - (ương thực : thóc gạo, đồ ăn 
nuôi quân tính. - G/ao chiến : hai bên đánh nhau. 
- Cảm kích : ngắm nghia phát ra tư tưởng hay 
và hăng hái thêm lên. 

NHỜI BÀN. - +ảm quan không che chở cho 
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dân, lúc có giặc đến, lại sợ chết, muốn trồn tránh, 
thì chẳng là nhút nhát không hiểu cái nghĩa tận 
tam với chức vụ la gi ư † Một öng huyện như 
thế đáng khính bao nhiêu, thì một bà huyện 
như vợ ông huyện ấy lại đáng trọng bấy nhiêu. 
Giặc đến nhả đản bà cũng đánh. Chỉ nhờ cái 
lòng can đảm của bà mà dân phải quả quyết, 
mà chỗng phải cảm kích, mà huyện được an toàn. 
Nhất câu bà nói : "Giữ thành mà chết còn hơn 
chất ở xó giường” thì cái chí khí có kém gì Ông 
quắc thước hay không ! 


64. - THẾ NÀO LÀ TRUNG THÂN 


V Quân đất Lõồ Dương bảo Mặc Tứ : “Có kẻ 
nói với ta rằng : Trung thần là người bắt cúi 
thì cúi, bắt ngứng thì ngứng, để thì im, gọi thì thưa, 
như thế có cho là trung thần được không? 

- Mặc Tử nói : Bắt củi thì cúi, bắt ngửng thì 
ngứửng, như thế khác gì cái bóng ? Để thì im, gọi 
thì thưa, như thế khác gì tiếng vang ? Làm quan 
mà dùng đến những kẻ như bóng, như vang, thì 
còn được ích gì ? - Cứ như tôi đây, mà gọi là trung 
thần, thì khi vua có nhầm lỗi, phải liệu cách can 
ngăn mà đưa vào điều thiện, khi mình có điều 
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hay, phải tìm đường bày tỏ, mà không lô ra ngoài, 
trên thì thành thực một lòng, một dạ với vua, dưới 
thi không a dua vào bè, kết đảng với al, những 
sự tốt lành yên vui thì để phần vua hưởng, những 
điều oán thù lo lắng thì mình cam chịu. Có được 
như thế, thì tôi mới cho là trung thần". 
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MẶC TỬ 


GIẢI NGHIA. - Trung thần : người bầy tôi hết 
lòng với vua. - Thiện : điều lành, điều phải. - Lộ 
ra ngoài : không giữ kín đảo, đem nói cho người 
ngoàải biết, một là có ý khoe tải của minh, hai 
là có bụng bêu xấu nhà vua. A đua, vào bè, kết 
đảng : người trung thân không phải là không bè 
bạn với ai, nhưng không đua theo phải nọ, đảng 
kía để tìm vây cánh cho mạnh, cầu lợi cho mình, 
người trung thân chỉ một lòng với vua mà thôi. 

NHỜI BÀN. - Người nào mà ngôn ngữ, hành 
vị đã theo mình như cái bóng, như tiếng vang, 
một là người ngu xuẩn, hai là người xiểm nịnh. 
Người ngu xuẩn là kém mình làm không nên việc, 
người xiếm nịnh là có ý chiêu mình để làm lợi, 
hai hạng người ấy chẳng những mình không mong 
cậy gì được mà thường khí lại nguy hại đến mình 
nữa. Cho nên đạo làm vua, mà nói rộng cả đạo 
dụng người phải biết kén những người dám can 
ngăn điêu dở của mình, bày tỏ điều hay của họ, 
quên thân mà hết lòng với mình, thì mới là những 
kẻ có ích, giúp minh được việc vậy. 


65. - BÁO THÙ 


ước Ngô, nước Việt đánh nhau. 

Vua Ngô là Hạp Lư thua trận, phải quân Việt 
đâm chết. Con Hạp Lư là Phù Sa1 nối ngôi làm 
vua, thề thế nào cũng phục thù được cho cha mới 
nghe. Phù Sai bèn cho người đứng ở sân, môi khi 
mình ra vào, người ấy phải nói to lên răng : 

"Phù Sai kia ! Nước Việt có giết cha mày mà 
mày quên ư ?” 

Phù Sai thưa răng : 

"Da !† Không dám quên. 

Ba năm sau, quá nhiên Phù Sai đánh được 
nước Việt, báo được thù cho cha. 

Lúc nước Việt thua, vua Việt là Câu Tiên sai 
sứ sang cầu hoà. Tuy rằng được hoà, nhưng đêm 
ngày âu sầu, lo nghĩ nát gan, nát ruột. Chất củi 
làm giường nằm, treo cái mật trước chỗ ngồi. Khi 
nằm, thì trông cái mật ; khi ăn, thì nếm cái mật. 
Chính mình thì cày cuốc, vợ mình thì dệt vải, làm 
ăn khó nhọc như thường dân. Ai là bực hiền tải, 
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thì trọng dụng, ai là kẻ khốn khó thì cứu giúp. 
Hơn hai mươi năm giời, lúc nào cũng như vậy. 
Sau Câu Tiên xem chừng lòng dân đã khiến được, 
bây giờ mới đem quân đánh Ngô, quả nhiên Ngô 
lại thua mà Việt được. 
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CHU THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Phục Thủ : báo lạì được cải 
ác, cai nhục mà người cừu địch đã xử với mình 
hay với người can hệ của mình. - Quá nhiên : 
thật được y như thế. - Hiên tài : người có đức 
hạnh giỏi giang hơn chúng. 

NHI BÀN. - Mớội bên vì cha mà báo thù, 
một bên vị nước mà báo thù, hai cái thù không 
đội giời chung, mà dụng tâm theo đuổi đến báo 
kỳ được mới nghe, thực là chính đáng, khiến ai 
nghe thầy cũng phải bái phục. Nếu Phù Sai, Câu 
Tiễn gặp cái cảnh đau đớn như thế, mà cứ điễm 
nhiên toạ thị, cho là nhàn sung sướng, thi chăng 
là đất đá, không biết nhục là cái gì ư ! Tuy vậy, 
cứ lấy tấm lòng từ bi đại độ mà xét, thì sự báo 
thủ là cái gốc sính ra hoạ hoạn, vì cứ báo đởi 
báo lại, oan oan tương báo, cái mối báo thù cứ 
dắt dây mãi, thì biết bao giờ cho yên ! 


66. - CÁCH DÙNG PHÁP LUẬT 


uí Cao làm quan sĩ sư nước Vệ có làm án 
chặt chân một người. 

Sau nước Vệ loạn, Quí Cao chạy trốn. Ra đến 
cửa thành, gặp người giữ cửa thành lại chính là 
người minh chặt chân ngày trước. 

Người ấy bảo : "Kia có chỗ tường đổ. 

- Quí Cao nói : Người quân tử không trèo tường. 

- Lại bảo : kia có lỗ hổng. 

- Người quân tứ không chui lô hổng. 

- Lại bảo : ở đây có cái nhà. 

Quí Cao mới chạy vào nhà ẩn. Bởi vậy mà quân 
đuổi theo không thể bắt được. 

Lúc Qui Cao sắp đi, bảo người giữ thành rằng: 

“Trước ta theo phép nước mà chặt chân ngươi, 
nay ta gặp nạn, chính là cái dịp để ngươi báo 
thù, mà ngươi ba lần chỉ lối cho ta trốn, là nghĩa 
làm sao 2 


- Người giữ thành nói : 
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TTội tôi đáng chặt chân, tránh sao cho khỏi, 
Lúc ông luận tội, xoay sở pháp luật, ý muốn nới 
tay, tôi cũng biết. Lúc án đã định, đem ra hành 
hình, nét mặt ông buồn rầu, tôi lại biết lắm. Ông 
làm như thế, há có vị riêng gì tôi, đó là tâm địa 
bực quần tử tự nhiên như vậy... Thế cho nên tôi 
muỗn cứu ông". 

Đức Khổng Tứ nghe chuyện này, nói rằng : 
"Cũng là một cách dùng pháp luật, dùng mà có 
lòng nhân tư, thì gây nên ơn, dùng mà ra dáng 
tàn bạo th! gây nên oán. Như Qui Cao thật là 
người làm quan biết dùng pháp luật vậy". 


GIA NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Sĩ sư : tên một chức quan 
đời nhà Chu, coi xét việc hình luật. - Vệ : (xem 
bài số 55). - Luận tội : cần tội nặng nhẹ để khép 
vao án. Ffảnh hình : trị vào tội thực sự. - Tâm địa: 
tấm lòng. - Pháp luật : pháp : những cách nhất 
định đặt ra, ai nấy củng phải theo ; luật: phép 
thường dùng để định phân, để khỏi tranh nhau 
và phòng người làm sẵng. - Nhân tử: lòng thương 
người, lòng muốn làm lành. - Tản bạo : ác hại. 

NHỜI BÀN. - Người ta gia hình đến chặt chân 
mình, mình thấy người ta gặp cơn nguy cấp, 
chăng những không báo thù, lại còn tìm cách 
cứu người ta, thế chắng là biết trọng phẩm giá 
mình, đáng gọi là quân tử ru ! - Mình đang lúc 
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nguy cấp, chết đến nơi mà còn không chịu trẻo 
tường, chui lỗ, thế cũng chẳng là biết trọng phẩm 
giá mình đáng gọi là quân tử ru ! Người canh 
cửa thành sở dĩ phục Quí Cao, là vì Quí Cao 
biết dùng pháp luật. Đã đành răng Pháp luật đặt 
ra là để trừng trị kẻ có tội, nhưng nếu cho như 
bắt đắc dĩ mới phải khép vào án, lúc hành hinh 
lại có chút bụng nhân từ ở trong, thì kế chịu tội 
mới thực là tâm phục được. Người câm luật pháp, 
tuy giữ lẽ công bình khép vao lý, nhưng ở trong 
còn có chút tỉnh, thương kẻ mắc tội, thì mới là 
biết dùng pháp luật vậy. 


67. - THẬT GIÁ KHÓ PHÂN 


: gò Lê Khưu có giống qui lạ. Nó bất chước 
làm con cháu, anh em người ta thật là giống. 


Có một ông trưởng giả gần vùng ấy, một hôm 
ở chợ về chén say khướt. Lúc đi qua gò Lê Khưu, 
con qui hiện hình lên làm con ông ta, tay ôm đỡ 
đìu dặt, nhưng miệng cứ lẩm bẩm nhiếc móc, kêu 
say sưa là xấu. 


Trưởng giả về nhà, lúc tỉnh rượu, gọi con ra 
mắng : "Tao là cha mày, tao có điều gì là ác nghiệt 
mà lúc tao say, mày lại nỡ mỉa mai tao như vậy !" 
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Người con khóc, lạy cha và thưa rằng : "Oan 


quá ! Thật con không dám như thế bao giờ. Con 
nghe đâu ở gò Lê Khưu có giống qui khéo bắt 
chước hiện lên làm người, có lẽ đấy chăng”. 


Trưởng giả đi hỏi dò, thì quả nhiên ai cũng 


bảo có như thế thật. Ông mới định bụng hễ gặp 
giống qui ấy là đâm chết. 


Hôm sau, ông lại đi chợ, lại chén say khướt 


mới về. Người con sợ cha lại gặp qui nó quấy nhiều, 
ben xăm xăm ởi đón. Trưởng giả trông rõ con mình, 
nhưng cho là qui, liền rút gươm ra đâm chết. 
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LÃ TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Lê Khưu : tên một cải gò cao, 
ở về địa phận huyện Ngu Thành tỉnh Hà Nam 
bây giờ. - Trưởng giả : người đứng tuổi, thường 
chỉ những bực có trí, có tải, có oai, có chức, 
có của. 

NHỜI BÀN. - Khó thật ! làm thế nảo cho rõ 
giá thực mà phân biệt được. Cái trò đời, đã gian, 
thị lại ngoan, kẻ gian phi, đã rắp tâm lừa ai, thì 
dùng thiên phương, bách kế, làm cho phải mắc 
lửa mà vẫn có bụng tin. Cho nên khi ta ngờ vực 
điêu gì, ta phải để cái trí sáng suốt mà dò xét 
cho đến nơi. Chớ có vội hảnh động, lấy giả làm 
thực, cho thực là giả, nhận quỉ làm con, giết con 
tưởng qui, như Trưởng giả nói trong truyện này 
mà sau có hối lại thì không Kịp. 


68. - TRUYỆN ĐƯỜI ƯƠI 


ớ núi Phong Khê đât Thục có giông đười Ươi, 

mặt như mặt người, biết cười, biết nói. Máu 

nó dùng để nhuộm mùi, không bao giờ phai, nên 
người ta hay lừa bắt nó. 

Tính đười ươi thích uống rượu, thích ởi guốc. 
Người ta biết thế, đem rượu và guốc bày la liệt 
ở quãng đồng không, rồi đi nấp một chỗ. Đười ươi 
ngửi hơi rượu, kéo nhau ra thấy rượu, thấy guốc, 
biết răng dử mình, bèn chửi rủa người lập mưu 
đánh bây và nói thậm tệ đến cả ông cha người 
ấy. Đoạn bảo nhau đi, lầm nhẩm nói chớ có mắc 
mưu cái loài khốn nạn chực hại mình... Song đã 
đi, mà vấn ngoảnh lại, rồi lại bảo nhau : "Ta thử 
nếm xem, tưởng không hại gì”. Tay chấm miệng 
mút, bén mùi làm mãi, thành say sưa mờ mịỊt, 
quên hết cả nhời khôn, nhẽ phải bấy lâu gìn giữ, 
chếnh choáng, nghiêng ngả, nói nói, cười cười, chân 
đưa vào guốc, thất thểu đi... 

Người nấp bây giờ đổ ra, thì đười ươi lão đảo 
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chạy, con ngã nghiêng, con ngã ngứa, người ta 
bắt sạch, không sót một con nào. 


Than ôi ! Biết rõ người ta lừa gạt mình, mà 
cứ tham lam mê muội để đến nỗi mắc lừa người 
ta mà mất mạng. Ngu lắm thay ! Thật là ngu 
lắm thay ! 
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DIÊU DUNG 


GIẢI NGHĨA. - Thục : tức là Thục quân ở 
về đất Tứ Xuyên bây giờ. - Thậm tệ : quá chừng, 
không vì nế gì nữa. - Đoạn : đứt hẳn, rồi thì. 

NHỜI BẢN. - Rượu chẻ, thuốc phiện, cờ bạc, 
giai gái.... ở đời có bao nhiêu sự đam mê, tuy 
vẫn biết là tai hại, mà khốn cái tỉnh ngây, cái 
máu mê, nó như có ma lực vẫn xui giục dun dủi 
ta rủ nhau, đua nhau mà tìm đến, mà say đắm, 
có khi tai hại cũng không chửa. Than ôi ! Còn 
Ở trên bờ vực sâu, mà không biết giữ, thì đến 
lúc lăn xuống, ăn năn sao cho kịp ! Cổ nhân đã 
có câu : "Nhất nhất túc, thành thiên cổ hận ; tái 
hôi đầu, thị bách niên thân”, nghĩa là : Nhỡ bước 
một phen, nghìn đời ân hận ; quay đâu nghĩ lại, 
chín suối ngậm ngùi. Thật đáng ghê thay, cho 
nên người ta phải cẩn thận giữ mình, khi đã biết 
sự đam mê có thể tai hại mình được, thì biết tự 
chủ, tự trị mà tu tính lại ngay, chớ nên để cho 
nhân dục thắng được thiên lý. 
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69. - THUẬT XEM TƯỚNG 


ước linh có người xem tướng giỏ! nói câu nào 
Nà câu ấy. Trong nước xa gần đâu cũng 
biết tiếng. 

Vua Trang Vương thấy thế, vời lại hỏi : 

- Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi 
như thế ? 

Người xem tướng thưa răng : 

- Thần không có thuật gì lạ cả. Thần chỉ xem 
bạn người ta mà biết được người ta hay, hay dở. 
Như thần xem cho thường dân, mà thấy chơi với 
những người bạn hiến, để, thuần, cấn, biết giữ 
phép nước, thì thần đoán người dân ấy là người 
hay, thân tất một ngày một vẻ vang, nhà tất một 
ngày một thịnh vượng. - Như thần xem cho quan 
lại, mà thấy chơi với những bạn thành, tín, có 
phẩm hạnh, thích điều phải thì thần đoán cho 
ông quan ấy là người tốt, làm quan tất mỗi ngày 
một cao thăng, giúp vua tất môi ngày một ích 
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lợi. - Như thần xem cho vua chúa, mà thấy quan 
gần cô lắm người biển, quan xa có lắm người 
trung, lúc có lỗi, nhiều người can ngăn, thì thần 
đoán là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày một tôn 
trọng, nước tất mỗi ngày một trị yên, thiên hạ 
tất môi ngày một qui phục... Thần quả không 
có thuật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người 
hay, hay dở. 


Vua Trang Vương cho nói là phải. Bây giờ 
kíp thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở 
thành cường thịnh nhất đời Chiến quốc. 


LÂ THỊ XUÂN THU 


GIẢI NGHĨA. - Nước Kinh : (xem bài số 29).- 
Hiếu, đễ, thuân, cẩn : hiểu : ăn ở hết lòng với 
cha mẹ ; đề : kính thuận với bậc huynh trưởng; 
thuân : chân thật tự nhiên ; cẩn : châu chí không 
cầu thả. - Thân : Chính mình đối với nhà, với 
nước. - Cao thăng : lên cao. - Quan gắn : quan 
tại Triều, ở gần vua. - Quan xa : quan ở cách 
tỉnh và kinh đô cùng chỗ biên thuỳ. - Chiến quốc. 
thời đại về cuối đời nhà Chu 425 - 249 tr, Th. 
Ch. các nước hay đánh (chiến) nhau. Có bảy nước 
mạnh là : Tân, Sở, Yên, Tê, Hàn, Triệu, Nguy. 

NHỜI BÀN. - Đại ý bài nảy cót nói làm bạn 
với ai, thì rồi giỗng người ấy, làm bạn với người 
hay, thì thành hay, làm bạn với người đở, thì 
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hoá dở, cũng như những câu phương ngôn của 
a : "Gần mực thì đen, gân đèn thì rạng", "ở 
bâu thi tròn, ở ống thì dài". Cái thuật xem tướng 
đây thực ám hợp với câu ngạn ngữ tây : "“Dis-moi 
qui tu hantes, ja te dđirai qui tu es” nghĩa là ; 
anh nói anh chơi với ai, thi tôi nói được anh là 
người thế nào. 


70. - THEO AI PHÁI CẨN THẬN 


ức Không Tứ thấy kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ 
đánh được thuần sẻ non vàng mép. Ngài bèn 
hỏi rằng : 

"Không đánh được sẻ già là tại làm sao 2 

- Kẻ đánh lưới nói : Sẻ già biết sợ, cho nên 
khó được, sẻ non tham ăn, cho nên dê bắt. Nếu 
sẻ non mà theo sẻ già, thì bắt sẻ non cũng khó, 
nhưng nêu sẻ già mà theo sẻ non, thì bắt sẻ già 
cũng đê. 

- Đức Khống Tử nghe đoạn, quay lại bảo học 
trò rằng : Biết sợ để tránh tai hại, tham ăn mà 
quên nguy vong, đó là tâm tính tự nhiên vậy. 
Song phúc hay hoa lại do như cái theo khôn hay 
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theo dại. Cho nên người quân tử, trước khi theo 
ai, phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như 
bực (đrưởng giá, thì được toàn thân, theo ai mà 
hay nông nổi như kẻ tiểu nhân thì bại hoại”. 
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GIA NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Thuần : chỉ có một thứ thôi. - 
Vàng mép : chim sẻ con khi còn phải mớm thì 
mép vảng. - Nguy vong : nguy : không được 
yên; vong : mất, chết. - Phúc : sự tốt lành, sung 
SƯớng. - Hoa : sự tội vạ không may. - Cẩn thận: 
kín đáo, chu chí, không cấu thả. - Trưởng giả: 
bực người nhiều tuổi, từng trải việc đời. - Toản 
thân: giữ trọn vẹn được tính mệnh. - Tiểu nhân: 
đây nói người trẻ, người non dạ. - Bại hoại : hư 
hỏng, đố nát. 

NHỜI BÀN. - Chim sẻ thế, người ta cũng thế, 
thưởng chỉ vì theo khôn, theo dại mà gặp phúc 
hay hoạ. Cho nên trước khi theo ai, ta phải xem 
xét cho cẩn thận. Chớ có nhắm mắt theo liêu, 
dẫn khi hối lại, thì sự đã rồi, ăn năn không kịp. 
Cò đã theo vảo lưới, thì dù nói phải trái làm sao, 
người đánh lưới cũng không thả ra được nửa. 


71. - SAY, TĨNH, ĐỤC, TRONG 


huất Nguyên làm quan đại phu cho vua Hoài 

Vương nước Sở, bị kẻ sàm báng mà phải phóng 
khí. Mặt mũi tiểu tuy, hình dong khô héo, Khuất 
Nguyên vừa đi, vừa hát ở trên bờ đầm. 

Có ông lão đánh cá trông thấy, hỏi răng : 

“Ông có phải là Tam lư đại phu đó không ? 
sao mà đến nôi khốn khổ như vậy ? 

- Khuất Nguyên nói : Cả đời đục cả, một mình 
ta trong ; mọi người say cả, một mình ta tỉnh, 
bởi vậy cho nên ta phải phóng khí. 

- Ông lão đánh cá nói : Thánh nhân không 
câu nệ việc g1, lại hay tuy thời. Có phải cả đời 
đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, võ thêm 
sóng cho đục một thể ; loài người say cả, sao ông 
không ăn cả men, húp cả bã cho say một thể ? 
Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi 
phải phóng khí 2 

- Khuất Nguyên nói : Tôi nghe : mới gội đầu 
tất phải chải mú, mới tắm ra tất phải thay áo; 
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có dân lại chịu đem cái thân trong sạch mà để 
cho vật đơ bẩn đính vào mình được ? Chẳng thà 
nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào trong bụng 
cá, chớ sao đang trắng lôm lốp, lại chịu để dây 
phải bụi đơ” 

Ông lão đánh cá nghe nói tủửm tỉm cười, quay 
bơi chèo đi, rồi hát răng : 


Sông Thương nước chảy trong Vveo, 
Thì ta đem giặt cái lèo mù ta. 
Sông Thương nước đục chảy ra, 
Thì ta lôi xuông để mà rửa chân. 


Hát xong, đi thẳng, không nói gi nữa. 


KHUẤT NGUYÊN 


GIẢI NGHĨA. - Đại phu : chức quan đời cổ 
dưới quan Khanh, trên quan Sĩ. Sảm báng : dèm 
pha, chê mỉa. - Phóng khí : đuổi đì nơi khác, bỏ 
không dùng nữa. - Tam Lư đại phu : quan đại 
phu Tam Lư, Tam Lư họ của Khuất Nguyên. - 
Câu nệ : bo bo chỉ giữ một bề. - Tuỷ thời : thời 
chuộng thế nào thì mình theo thế. - Tương : tức 
là sông Tương Giang, một con sông nhớn chảy 
qua tính Hồ Nam, bây giờ vào Động Đình Hà. 
Lèo : giải mũ, mũ thưởng có hai giải để buộc 
cho chặt. 

NHỜI BÀN. - ải này, tác giả, chính là Khuất 
Nguyên, mượn nhời lão đánh cá mà đặt lối vấn 
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đáp. Máy câu hát của lão đánh cá, thì có ý 
khuyên Khuất Nguyên hoà quang đồng trần với 
đời, mẫy câu Khuất Nguyên nói thì lại phản đối 
lại : chất thời thôi, nhớ không chịu theo thời, 
không chịu dày dạn, sống đục, sao bằng thác 
trong ! Ôi ! Không nỡ bỏ nước nhà mà lấn lút 
ở nơi khác, tại cũng không chịu cùng tiểu nhân 
mà cấu thả sỗng cho qua đời, sau quả nhiên vùi 
xác vào bụng cá, trong sông Mịch La, lẫy nước 
sông Mịch mà tẩy uễ sự nhơ bãấn, thật là nghìn 
thu trung nghĩa, dòng nước trong xanh, khiến 
cho ai xem truyện Khuất Nguyên, cũng ngậm 
ngùi thương nhớ và sinh lòng phấn khởi. 


72. - NHAN SỨC NÓI CHUYỆN 
VỚI TẾ VƯƠNG 


ua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan 


^ tl 


Súc, báo : "Súc lại đây'. 
Nhan Súc cũng bảo : “Vua lại đây". 


Các quan thấy vậy nói : "Vua là bậc chí tôn, 
Súc là kẻ thần hạ. Vua bảo : "Súc lại đây", Súc 
cũng báo : "Vua !lạr đây", như thế có nghe được 
hay không ? 


- Nhan Súc nói : Vua gọi Súc, mà Súc lại, thì 
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Súc là người hãm mộ thần thế. Súc gọi vua mà 
vua lại, thì vua là người quí trọng hiền sĩ. Nếu 
để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao 
băng để nhà vua được tiếng quí trọng hiền tài. 

Vua nghe nói, giận lắm, gắt lên rằng : "Vua 
quí, hay sĩ quí ? 

- Nhan Súc đáp : Sĩ quí, vua không qui. 

- Vua hỏi : Có sách nào nói thế không ? 

- Nhan Súc thưa : Có. Ngày trước, nước Tần 
sang đánh nước Tề, có hạ lịnh : "Ai dám đến gần 
mộ ông Liêu Hạ Quí mà kiếm củi, thì phải xử 
tứ". Lại cớ linh : "AI lấy được đầu vua Tê, thì 
được phong hầu và thưởng nghìn lạng vàng”. Xem 
thế đủ biết cái đầu ông vua sống thực không bằng 
cái mả kẻ sĩ đã chết. 

- Vụa Tuyên Vương nói : Than ôi ! Người quân 
tử ai mà dám khinh ! Quả nhân cam chịu lỗi. 
Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo 
cho Tiên sinh mà về ở với quả nhân, thì được ăn 
sung, mặc sướng, lên xe, xuống ngựa, vợ con được 
quần áo xênh xang tha hồ đẹp ! 

- Nhan Súc từ chối nói : Ngọc vốn ở núi, lấy 
ra mài dũa, chế làm đồ vật, tuy đem bày biện 
có phần quí báu, nhưng cũng là hỏng, vì vóc ngọc 
không còn. Kẻ sĩ sinh nơi thôn ø1a, bỏ ra làm quan, 
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tuy vinh hiển thật, song hình thần không còn được 
toàn. Súc xin ở nhà, lúc đói mới ăn, thì cũng ngon 
miệng như ăn cơm thịt ; lúc đi, cứ bước một khoan 
thai, thì cũng nhẹ nhàng như lên xe, xuống ngựa; 
suốt đời không tội lỗi cùng ai, thì cũng sướng 
như quan cao chức trọng. Hình thần lúc nào cũng 
được trong sạch chính đính, thế là đu khoan khoái 
cho Súc rồi”. 


Nói đoạn, Nhan Súc tạ vua Tuyên Vương mà 
lui vào. 


GIẢI NGHĨA. - Chí tôn : vua gọi là chí tôn 
vì là bậc tôn trọng nhất trong một nước. - Thần 
hạ : chỉ người tòng phục ở dưới quyền nhà vua.- 
Hâm mộ thân thế : ao ước, ham mê chỗ có oai 
quyên thế lực. - Quí trọng hiễn sĩ : kính mến người 
giỏi. - Liễu Hạ Qui : người hiên sĩ thời Xuân Thu.- 
Vóc ngọc : nguyên hình hòn ngọc ở trong tảng 
đá. - Thôn giã : quê mùa. - Hiấu : bậc thứ hai 
trong ngũ tước. - Hinh thân : hình, là xác thịt; 
thân, là tinh thân. - Khoan khoái : thư, sướng, 
vui, thích, không gì phiền luy đến minh. 

NHỜI BÀN. - Xem nhời Nhan Súc đối đáp 
với vua Tuyên Vương thì đủ biết phẩm giá con 
người ta thực qui hơn ngồi vua chúa. Thế mà 
ở đời, nhiêu kẻ ham mê phú qui, đến nỗi mất 
cả nhân cách, chôn cả lương tâm, thị thật là khở 
dại, đem một sự rất quí mà đối lẫy những sự hão 
huyễn ở bề ngoài rứt đáng khinh. Người ta có 
biết trí túc, giữ được thiên chân, không mắt bản 
tính, thì suốt đời mới không nhục. 
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73. - KHẤU CHUẨN THƯƠNG NHỚ MẸ 


^ ng Khấu Chuẩn thuở nhỏ, tính hay du đãng, 
không giữ lễ phép, lại thích chơi chim, chơi 
chó. Bà mẹ ông vốn người nghiêm khắc, thấy con 
thế quở phạt luôn, mà ông vân không chừa. 
Một hôm, ông bố học đi chơi, bà mẹ giận lắm, 
cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu 
chảy đầm đìa... Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Tự 
bấy giờ, ông không dám lêu lống, phóng túng, 
chỉ chuyên cần học tập. Về sau, thi đỗ, làm quan 
đến Tế tướng. Lúc ông quí hiển, thì mẹ ông đã 
tạ thế rồi. Môi khi ông sờ đến vết thương ở chân, 
thì ông lại nức nở khóc lóc và nói răng : "Chính 
cái vêt thương này làm cho ta nên người đây". 


NHÂN PHẢ 


GIẢI NGHĨA. - Khấu Chuẩn : người đời nhà 
Tống đỗ Tiến sĩ, làm quan đời vua Chân Tôn đã 
đến chức Tế tướng có công đánh giặc Khiết Đan. - 
Du đãng : chơi bời phòng túng, tự mình không 
trì chú. - Nghiêm khắc : nghiêm : có oai nghi 
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đáng sợ ; khắc : khe khắt, chặt chẽ. - Phóng 
lúng : dông dài liều lĩnh. - Chuyên cân : chuyên: 
để tâm mải làm ; cần : chăm chỉ. - Học tập : 
học : bắt chước ; tập : học rồi lại ôn lại. - Tế 
lướng : bậc trọng đứng đầu hàng quan. - Quí hiển: 
làm quan sang nên danh giá. - Tạ thế : không 
ở đời nữa, nghĩa là chết. 

NHỜI BÀN. - Mẹ làm cho con đến chảy máu 
chân, đắn thành vết thương cũng là quá. Nhưng 
chẳng qua cũng từ một cơn giận đữ, bắt ngờ đến 
nỗi thế. Chớ thực bản tâm là có ý muốn răn bảo 
con, cố làm cho con chửa được những nết xấu 

ổi, thực là một bà hiên mẫu biết dạy con Vậy. 
Còn ông Khấu Chuẩn, vì cái vết thương ấy mà 
thành ra học tập, trở nên một người quí hiển, mỗi 
khi trông thấy vết chân, lại ngậm ngùi nhớ đến 
mẹ, thì cũng là một người con thảo, biết nghe 
nhời mẹ và thương mẹ suốt đời vậy. 


- TĨNH MẸ CON CON VƯỢN 


# đất Vũ bình có giông vượn lông đỏ như vang, 
nõn như tơ, trông xa nhấp nhánh rứt là ngoạn 
mục. Có hai mẹ con con vượn, mẹ thi khôn ngoan, 
tai quái, con thì ngây ngô, nhẹ dạ, nhưng lúc nào 
củng đi liền bên vượn mẹ. Người đi săn không 
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thể nào dử mồi, đánh bây được, mới lấy thuốc độc 
xát đầu mũi tên, rình lúc vượn mẹ vô ý, đem bắn 
vào. Vượn mẹ bị bắn, biết mình không thể sống 
được, vắt sửa ra rừng cho con uống. Xong rồi lăn 
ra chết. Người ổi săn quay về phía vượn con, cầm 
roi quật vào cái xác vượn mẹ. Vượn con thấy thế, 
kêu gào thương xót, chạy ngay lại gần, người đi 
săn bắt sống được. Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn 
con nằm phục bên xác mẹ, thì mới yên ; một đôi 
khi lại ôm lấy kêu gào, vật vã rất thảm thiết. 
Không được mấy hôm vượn con củng chết. 
Than ôi ! Vượn là giống vật còn biết thương 
mẹ, liều chết với mẹ, huống chi là giống người 
lại nỡ nhấn tâm quên mẹ, phụ lòng mẹ ư Ï 


TỐNG LIÊM 


GIẢI NGHĨA. - Vũ bình : tên đất ở vào địa 
phận phủ Định Châu tỉnh Phúc Kiến bây giờ. - 
Ngoạn mục : trông vuì mắt, thích mái. - Nhấn 
tâm : nỡ lòng làm điều trải với tình, lý, 

Tống Liêm : người đời nhà Minh học giỏi, nhớ 
nhiều, từ lúc trả đến lức già, không có hôm nào 
dời quyền sách, văn chương dôi dào, làm Sử nhà 
Nguyên 240 quyển. 

NHỜI BÀN.- Vượn mẹ đến chết vẫn còn thương 
con thực là "người mẹ sinh ra chỉ để thương con". 
Vượn con thương mẹ đến nỗi phải chết, thực là 
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“suốt đời mến mẹ". Hai mẹ con con vượn thực 
là đáng khen và đáng làm gương cho những mẹ 
bất từ, những con bất tiếu, ở vào các thời đại 
phong hoá suy đôi. 


75. - HỌC TRÒ BIẾT HỌC 


$®—~‹ Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà 
thầy đã ba năm mà không mãy khi đọc sách. 

Thầy Tăng Tử hỏi : "Ngươi đến đây học đã 
ba năm nay, ta xem ý ngươi không mãy khi học 
tập sách vớ như các anh em, là tại làm sao ? 

- Công Minh Tuyên nói : Thưa thầy, con vẫn 
học. Con thấy : thầy ở trong nhà, trước mặt song 
thần, lúc nào cũng hiếu thuận, hoà nhã, cho đến 
giống vật như chó, mèo, thầy cũng không quở mắng 
bao giờ ; - thầy ứng tiếp bạn bè cung kính ung 
dung, rất có lễ độ, kể dở người hay, ai nấy đều 
thiếp phục ; - thầy ở Triều đình, đối với kẻ dưới, 
bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất 
là nhân từ, không có ý hại ai bao giờ cả. Ba điều 
ấy, con lấy làm vui lòng học mãi mà chưa được. 
Con đâu dám không học mà cứ ở cửa nhà thầy". 
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Thầy Tăng Tử nghe đoạn, #a lại Công Minh 


Tuyên và nói rằng : "Ta nay không bằng nhà ngươi”. 
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THUYẾT UYỀN 


GIẢI NGHIA. - Công Mính Tuyên : người nước 
Lỗ về đời Xuân Thu, học trò thầy Tăng TỬ. - Tăng 
TỬ : (xem bài số 12). - Song thân : hai đứng 
thân, hai cha mẹ. - Thiếp phục : vui lòng chịu 
theo. - Tạ : tự nhận lỗi mình. 


NHỜI BÀN. - Học trỏ như Công Minh Tuyên, 
thây dạy như Tăng Tử, mới thực là học trò biết 
học, ông thây biết dạy, xứng đăng thây trö vậy. 
Lam ông thây, không nhưng lẫy trị thức mà truyễn 
thụ, lại cần lẫy đức tính mà làm gương giáo hoá 
cho kẻ đi học nữa. Sách có câu : "Dĩ ngôn vi 
giáo, dĩ thân vi giáo", cũng là lẫy nghĩa ấy, - Làm 
học trò không những bo bo của việc tụng tập văn 
bải, lại phải cả động, tĩnh, ngữ, mặc, thái độ, hình 
dung của thây để bắt chước cho được như thây 
nữa. Học như thế mới là học được cái tỉnh hoa, 
Cóng Minh Tuyên chỉ học ba điêu kể trong bải 
này, mà tức là học được đủ bổn phận của một 
người đối với gia tộc và xã hội vậy. 


76. - PHÚC ĐẤY, HOA ĐẤY 


ột người nhà quê tãi có phơi ở chân dạu. 
Hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu "tích 
tích", lật lên xem, thi bắt ngay được một con trí. 

Anh ta thấy thế, lại cứ để cỏ đấy, có ý mong 
ngày mai lại được con trĩ nửa. Mai ra, lẵng tai 
nghe lại thây tiếng "tích tích” như hôm trước, 
trong bụng mừng thầm. Nhưng vừa bới cỏ lên, 
thì ra một con rắn, nó cắn ngay vào tay anh ta 
bị thương rồi chết. 

Ức Ly Tứ nói rằng : "Một việc nhỏ ấy đủ làm 
gương cho ta : Trong thiên ha có cái phúc không 
tưởng được thế, mà may được thế, cũng có cái hoa 
không ngờ đến thế, mà xẩy ra thế l 


ÚC LY TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Trĩ: giống chim có lông đẹp 
và thịt ăn ngon. - Phúc : sự may, sự sung SƯỚng. - 
Hoa : sự rủi, sự tai vạ. 

NHỜI BẢN. - Sự/ may, sự rủi người ta không 
thể lường trước được. Trong cái may, biết đâu 
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mà chẳng có cái không may, trong cái chẳng 
may, biết đâu răng không có cái may ? Cũng 
một việc, bận trước la chẳng may, bận sau lại 
may, hay bận trước may mà bận sau chăng may, 
như người trước gặp trĩ có lợi, sau gặp rắn bị 
chết, nói trong truyện này ! Cho nên việc gì đáng 
lảm, thì ta cứ làm cho tận tâm, còn cái may rủi 
phó mặc sự ngẫu nhiên chăng nên mơ mòng 
cũng chớ tham lam. 


77. - HOẠ PHÚC KHÔN LƯỜNG 


ột ông lão ở gần cửa ải có con ngựa tự nhiên 

đi sang nước Hồ mất. Người quen kẻ thuộc 
đều đến hỏi thăm. Ông lão nói : "Mất ngựa thế 
mà phúc cho tôi đấy biết đâu 

Cách mấy tháng, con ngựa về lại quyến thêm 
được một con ngựa hay nửa. Người quen kẻ thuộc 
đều đến mừng rỡ. Ông lão nói : "Được ngựa thế 
mà hoạ cho tôi biết đâu !" 

Từ khi được ngựa hay, con ông lão thích cưỡi, 
chăng may ngã què chân. Người quen kẻ thuộc 
đều đến hỏi thăm. Ông lão nói : "Con què thế mà 
phúc cho tôi đấy biết đâu !" 
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10.CHTH-B 


Cách một năm, có giặc Hồ. Nhà vua bắt lính 
đi đánh giặc. Quân lính mười người chết đến chín. 
Chỉ con ông lão, vì què, không phải ởi lính, mà 
cha con vẫn có nhau. 


HOÀI NAM TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Khôn lường : khó lòng dò biết 
được. - Cửa ai : chỗ hai nước giáp nhau mà có 
đường đi lại. - Phúc, hoạ : (xem bài trên). - Quyến: 
rủ rê đem về. - Hô : tức là Hung nô ở phía bắc 
nước Tàu hay vào nhiễu loạn nước Tàu. 

Hoài Nam Tử : tên là Lưu An, Tôn Thất nhà 
Tây Hán, tức Hoài Nam Vương, làm sách nói về 
đạo đức. 


NHỜI BÀN. - Hoa phúc xoay vẫn, khó lòng 
biết được. Trong cái phúc, thường thi có cái hoạ; 
trong cái hoạ, thường khi lại có cái phúc. Cho 
nên, đối với sự hoạ phúc, ta không nên vội lấy 
việc chỉ có một thời, mà quyết định cho là hay 
mãi, hay dở mãi được. Ta chỉ nên, khí gặp phúc, 
thi giữ gin cẩn thận, đừng có phóng túng, may 
mà giữ được phúc lâu dài ; khi gặp hoạ, thì tu 
tỉnh lấy thân, đừng có ngã lòng, may mà qua được 
hoạ lại gặp được phúc chăng. 
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7§. - VẼ GÌ KHÓ 


C? người thợ vẽ vẽ cho vua nước Tế mấy bức 
tranh. 

Vụa hỏi : Vẽ cái gì khó 2? 

- Thưa : Vã chó, vẽ ngựa khó. 

- Vẽ cái gì đê ? 

- Vẽ ma, vẽ qui đề, 

- Sao lại thế 2 

- Chó, ngựa ai củng trông thây, vẽ mà không 
giống, thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. - 
Ma qui là giông vô hình, không a1 trông thấy, tuỳ 
ý muốn vẽ thế nào củng được, không sợ al bẻ, 
cho nên đề vẽ". 

Người nào bỏ những công việc nhật dụng thường 
hành, chỉ chăm làm những việc kỳ dị quái gở đê 
loè thiên hạ, thì cũng chăng khác nào như người 
thợ chỉ vẽ ma, vẽ qui, nghĩa là tránh cái khó mà 
làm cái dễ vậy. 

GIẢI NGHĨA. - Vô hình : không có hình cho 
trông thây, mö thây. - Nhật dụng thưởng hành: 
hàng ngày dùng đên mà thường làm luôn. - Kỷ 
ơd/ quái gở : tạ lùng khác hãn sự thường. 
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NHỜI BÀN. - Trong bài nói chó, ngựa, mà 
thực bao rộng cả những vật hữu hình, mất có 
thể trông thấy ; chỉ nói ma qui, mà thực bao 
rộng cả những vật vô hình, trí não tưởng tượng 
ra. Một đẳng vẽ vật hữu hình là chép lại, một 
đằng vẽ vật vô hình là bảy ra, ai chẳng cho chép 
dễ hơn bảy. Nhưng xét thực, chép cho hệt khó 
bao nhiêu, thì bày vu vơ lại dễ bấy nhiêu. Nên 
ta chớ nhâm, thấy kẻ làm kỷ quái khác thiên hạ, 
đã vội coi như thánh tướng lắm. Ta phải có bụng 
trọng những người biết làm hết bổn phận mình 
hàng ngày. Nhiễu khi ở hạng bình thường, mà 
có bao nhiêu kẻ trung, hiếu, tiết nghĩa, tận tâm, 
dũng cảm, hào Hiệp... ta phải cảm phục đó. 


79. - CÁCH ĐÂM HỔ 


ai con bổ đang ăn thịt một con trâu. Điện 
TYang muốn ra đâm hồ. Có thằng trẻ con bảo 


"Hay hượm, ông ạ. Hổ là giống tàn bạo, trâu 
là mồi ngon ngọt. Bây giờ hai con hổ đang cùng 
ăn một con trâu, thấy thịt trâu ngon, tất tranh 
nhau, đánh nhau. Đánh nhau, thì hổ nhỏ chết mất 
mà hổ nhớn cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ 
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hãy ra, thì có phải chỉ đâm một con, mà rồi được 
cả hai con không ? Như thế, thì chăng là công 
đùòng có ít mà lợi được nhiều ư ?" 


Biện Trang cho nhời nói là phải, làm theo y 
như thế quả nhiên bắt được ca hai con hổ, 

GIẢI NGHĨA. - điện Trang : người nước Lỗ, 
thời Xuân Thu, làm quan Đại phu ở ấp Biện, là 
người khoẻ có tiếng, thường hay đâm được hồ. - 
Tàn bạo : ác nghiệt, hung tợn hay làm hại. - 8/ 
thương : phải dấu hay phải vết đau. 

NHỜI BẢN. - Bải nảy cốt ý dạy ta làm việc 
gì biết thửa cơ mà làm, thì ít khó nhọc, mà lại 
dã thành công. Như Biện Trang đây, bắt hai con 
hỗ ngay, công phu nhiêu mà chưa chắc đã được. 
Đơi nó đánh nhau, một con chết, một con bị thương, 
thì ra chỉ mất công bất một con hồ yếu (vì mới 
bị thương) mà rồi được cả hai con hỗ vậy. 


80. - ÂM NHẠC 


m là tự lòng người ta mà sinh ra. Lòng người 
có cấm giác, mới phát động ra âm. Am tuy 
thành ở ngoài miệng, mà thực hoá tự trong lòng. 


Cho nên, nghe âm thanh mà biết được phong 
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tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem 
chí hướng mà biết được đạo đức, thịnh, suy, khôn, 
dại, hay đớ, đều hiện ra âm nhạc khôn giấu được 
ai. Bởi vậy, cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một 
nước ra thế nào. 

Đất xấu, thì cây cối ngắng nghíu ; nước đục, 
thì tôm cá gày còm. Đời suy, thì lễ nghĩa phiền 
mà âm nhạc đâm. Những âm đâm đãng, tù khúc, 
những âm trên bộc trong dâu mà dưới dân gian 
lấy làm thích là nước loạn, mà trên vua chúa lấy 
làm vui, là đức suy. 

Âm nhạc đã không có đrết tấu, không được trang 
nghiêm, thuần một màu dâm đãng đã xuất ra, 
thời chỉ cảm được cái lòng dâm đãng tà khúc mà 
rồi sinh ra bao nhiều việc tà khúc g7an nguy vậy. 

Cho nên người quân tứ để tâm vào đạo mà 
sửa lấy đức, chính lại đức để làm âm nhạc, hoà 
nhạc để cho thành thuận, mà nhạc có hoà, thì 
mới chỉnh đôn được mọi việc. 


TUÂN TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Cảm giác : thấm thía, phát 
động và hiểu biết. - Phát động : nấy tiện ra. - 
Phong tục : những cái người trên làm cho người 
dưới bắt chước gọi là phong ; thói quen kê dưới 
tập nhiễm nhau gọi là tục. - Chí hướng : lòng 


löi 
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thích muốn việc gì. - Đạo đức : cách ăn ở hợp 
với cương thưởng, nhẽ phải. - Thịnh, suy : thịnh: 
hay hơn mãi lên ; suy : kém dân đi. - Nghiệm. 
ngẫm xem mà biết. - Phiền : nhiêu quá. - Dâm 
đãng, tả khúc : giai gái chơi bời, nghĩ sẵng làm 
bậy. - Trên bộc trong dâu : dịch ở bỗn chữ : tang 
trung bộc thượng, nghĩa là trên bờ sông Bộc, ở 
trong bãi dầu, hai nơi này là chỗ giai gái chờ 
hẹn nhau. - Loạn : rồi lên, không được bình yên. - 
Tiết tấu : điệu àm nhạc lúc mau, lúc khoan, lúc 
chim, lúc bổng. Trang nghiêm : đứng đắn, cỏ vẻ 
Oai vệ. - Gian nguy : khốn khó nguy vong. - Thành 
thuận : cảnh nào ra cảnh ấy, trên dưới có trật 
tỰ. - Chính đón : thu xếp cho ngay ngắn. 

NHỜI BÀN. - Nếu xem âm nhạc một nước, 
mà biết được nước ấy là thế nào, thì đủ biết âm 
nhạc có một cái quan hệ rất mật thiết với sự tôn, 
vong, thịnh, suy của một nước. Ôi ! Âm nhạc của 
nước ta hiện nay thế nào ? Có nhiêu người, nễu 
không chê rằng ai oán chí âm, Trịnh, Vệ chỉ thanh, 
thì cũng không cho được răng có cái vẻ hùng 
dũng, cải khí cao xa ở trong ấy. Tiếc răng người 
đánh đan, kéo nhí thì nhiêu, nhưng quanh ởi, quấn 
lại chỉ Lưu thuỷ với Nam ai, còn người thực am 
hiểu âm luật, có thể cải lương được âm nhạc chưa 
có mấy. Ước gì những bậc có cái tài nghệ âm 
nhạc bằng lưu tâm đến, làm cho cái âm nhạc 
sâu não, éo lả kía được chỉnh đốn phần chắn 
mãi ra, thị thực là bậc "quân tử" có công to dối 
với cả nước vậy. 


S1. - TRI VÀ NHÂN 


hầy Tử Lộ vết kiến đức Khổng Tử. 

- Đức Khổng Tử hỏi : “Thế nào là người trì? 
Thế nào là người nhân 2? 

- Thầy Tứ Lộ thưa : Người tri là người làm 
thế nào để cho người ta biết mình ; người nhân 
là người làm thế nào để cho người ta yêu mình. 

- Đức Khổng Tử bảo : Nhà ngươi nói như vậy, 
cũng khá gọi là người có học vân”. 

Thầy Tử Lộ ra, thầy Tứ Công vào, Đức Khổng 
Tử lại hỏi người trì, người nhân là thế nào. 

- Thầy Tứ Cống thưa : "Người tri là người biết 
người ; người nhân là người yêu người. 

- Đức Khổng Tứ bảo : Nhà ngươi nói như vậy, 
củng khá gọi là người có học vấn". 

Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi vào, đức Khổng 
Tứ lại đem tri, nhân ra hói. 

- Thầy Nhan Hồi thưa : Người trí là người tự 
biết mình ; người nhân là người tự yêu mình. 


153 


- Đức Khổng Tứ bảo : Nhà ngươi nói như vậy 


đáng gọi là bậc sĩ quân tư “ 
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GIA NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Tử Lộ: học trò giỏi đức Khổng 
Tử có tiếng về khoa chính sự. - Yết kiến : đến 
thăm, hầu người trên. - Học vấn : học để cho 
biết nhiều, hỏi (vấn) để cho tỉnh. - Tử Cống : 
học trò giỏi đức Khống Tử có tiếng về khoa ngôn 
ngữ. - Nhan Hôi : học trò giổi nhất đức Không 
Tử có tiếng về khoa đức hạnh. - Sĩ quân tử : 
bậc ngươi thượng lưu trong xã hội, có đức hạnh, 
có học vấn, có kiến thức. 

NHỜI BÀN. - Cũng một chữ Tri, một chữ 
Nhân mà ba người đáp mỗi người một khác. 
Không phải là trí với nhân có lắm nghĩa, thay đổi 
khác nhau, đó là tuỳ theo cái trình độ học vẫn, 
kiến thức của mỗi người, mà tƯ tưởng thuyết minh 
có phân hơn, kém nhau. - Thấy Tử Lộ đáp như 
thế là người vụ ngoại, chỉ câu cho người ta biết 
mình, yêu mình mà thôi. - Thây Tử Cống đáp 
như thế là người quên mình, chỉ biết người, yêu 
người mà thôi. So với thây Tử Lộ thì cao hơn 
một bậc. - Song chưa băng thây Nhan Hôi học 
như thế mới là học vị ký, nghĩa là để tự biết mình 
vả yêu minh trước, rôi mới suy rộng ra đến biết 
người, yêU người. - Biết mình, yêu minh, không 
phải là có lòng tư kỷ hẹp hòi. Có biết mình, thì 
mới tu tỉnh được tâm thân, cải quá, thiên thiện 
mà nên người hay, người khá, tức cũng như câu: 


“Connaistoi toimême " của Tô Lạp Thị. Có yêu mình, 
fhì mới biết trọng tứ cách của mình, quí phẩm 
giá của mình tôi mới ra đến thân thân, nhân dân, 
ái vật, trái hắn với câu tục ngữ Pháp - "Charité 
bien ordonnée commence par soímême”. 


82. - HẾT LÒNG VÌ NƯỚC 


ua Binh Vương nước Sơ nghe lời gièm pha, 
Văn, chết đại tướng là Ngủ Xa. Ngũ Thượng 
là con cá Ngũ Xa cũng bị hại. Người con thứ là 
Ngủ Viên, bèn bỏ nước Sở, sang làm tướng nước 
Ngô. Trước khi đi, có đến từ giã một người bạn 
đang làm quan Đại phu tên là Thân Bao Tư mà 
bảo răng : 

"Ba năm nữa, nước Sở không mất, thời tôi 
không gặp mặt bác nửa. 

- Thân Bao Tư nói : Bác làm mất nước Sở, 
thì tôi tất phải giữ cho nước Sở còn. 

Ba năm sau, Ngũ Viên đem quân Ngô về đánh 
Sở. Vua Chiêu Vương nối ngôi cho Bình Vương 
thua chạy, phải trốn vào trong núi. 


Thân Bao Tư đang ở trong núi, nghe nói Ngũ 
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Viên cường bạo, bèn sang cầu cứu nước Tần, tâu 
cùng vua Tần răng : 

"Nước Ngô vô đạo, quân khoẻ, người nhiều, 
sắp đánh cả thiên hạ, bây giờ mới bắt đầu đánh 
một nước Sở tôi trước. Vua nước tôi, phải chạy 
trốn, hiện nay ở Vân Mộng, sai tôi đến cáo cấp 
với thượng quốc”. 

- Vua nước Tần là Ai Công bảo : Ư ! để rồi 
ta liệu. Nhà ngươi hãy ra nghỉ ngoài sứ quán. 

- Thân Bao Tư nói : Vua nước tôi bây giờ 
đang khốn đốn, phận bày tôi đâu dám ăn năm 
yên một chổ". 

Nói đoạn, cứ đứng ở giữa sân khóc lóc thảm 
thiết suốt bảy ngày đêm. 

Ai Công thấy vậy nói rằng : "Một nước có người 
bày tôi như thế, ta không cứu cúng không đành". 
Rồi đem quân sang cứu nước Sở. 

Quân Ngô nghe thấy tin, vội phải rút quân về. 

Nước Sở nhờ thế mà không mất, vua Chiêu 
Vương lại lên ngôi, cho tìm Thân Bao Tư để thưởng 
công ; thì không thấy đâu cả. Thân Bao Tư đã 
lánh đâu rồi. 

Trước khi đi lánh, Thân Bao Tư có nói rằng: 

"Mượn quân, yên nước không phải là vị thân, 
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cứu cấp, trừ hại không phải là vị danh. Bây giờ 
nước đã định rồi, thì ta còn cầu gì nữa ? 7 


THUYẾT UYỄN 


GIẢI NGHĨA. - Sở : (xem bài số 9). - Đại 
tướng : một chức quan to nhất. Ngũ Xa : người 
nước Sở thời Xuân Thu, thờ vua Bình Vương vì 
can vua mà phải giết. - Ngũ Thượng : con cả 
Ngũ Xa, cha bị nạn, đi theo cha rồi cũng bị hại. - 
Ngũ viên : tức là Ngũ Tử Tư con thứ Ngũ Xa, 
trốn chạy sang Ngõ để mưu phục thủ cho cha. - 
Thân Bao Tư : người thời Xuân Thu làm quan 
Đại phu thờ vua Bình Vương nước Sở và chơi 
thân với Ngu Viên. - Cưởng bạo : ương ngạnh 
tai ác. - Vô đạo : ngang ngược không theo le 
phải. - Thiên hạ : (xem bài số 56). - Cáo cấp; 
báo cho biết có sự cần cấp. - Thượng quốc : tiếng 
gọi tôn một nước ngoải. 

NHỜI BÀN. - Ngữ viên vì cha bị giết oan 
mà quyết chí muốn hại vua, làm cho vua mắt 
nước, là trọng chữ Hiếu hơn chữ Trung, có phân 
đáng khen, cũng có phân nên chê. Thân Bao Tư 
muốn cứu nước chỉ lấy nước mắt, tiếng khóc mà 
nên công, thực không phải là người có tài, nhưng 
lúc kế cùng lực kiệt, mà uyến chuyển được người 
không có ý giúp cũng phải giúp, thế là có bụng 
rất trung, yêu vua, yêu nước vậy. Lại đáng khen 
hơn nữa là công to mà không lấy thưởng. Việc 
nghĩa phải làm là làm cho cả nước chớ có câu 
cạnh gi riêng cho một mình mình 2 
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83. - MÃ VIỆN 


M: Viện mồ côi từ thuở nhỏ, tình cảnh rất 
nghèo khổ mà thật là người có đại chí. 
Thường khi nói truyện với người ta rằng : 

"Làm tài giai lúc còng khổ, chí càng phải bền; 
khi tuổi tác khí càng phải hăng". 

Mã Viện ra công, ra sức cày cấy chăm nuôi 
không bao lâu giàu có hàng ức triệu. Mà hình như 
chưa được phi chí, thường nói với người ta rằng: 

"Phàm làm nên giàu, mà có biết đem của thí 
chẩn cho người khốn cùng, thì mới là quý. Băng 
không, thì chỉ là làm tôi tớ đồng tiền, suốt đời 
canh giữ, chớ có ích øì ! 

Sau Mã Viện đem hết tiền của chẩn cấp cho 
người nghèo, rồi ra làm quan giúp vua Quang Vũ 
nhà Hán. Tuổi bây giờ đã già, mà cứ hay xin ởi 
đánh nam, giẹp bắc. Mỗi khi thắng trận giở về, 
họ hàng bà con ra chào mừng đón rước, thì Mã 
Viện nói rằng : 


"Làm tài giai, nên chết ở chốn biên thuy, lấy 
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da ngựa bọc thây mà chôn mới là đáng trọng, Chớ 
ốm năm xó giường, chết ở trong tay lú trẻ nâng 
đỡ, thì có hay g1 


HÁN SỬ 


GIẢI NGHĨA. - Mã Viện : người đời nhà Đông 
Hán sau được phong làm Phục Ba tướng quân.- 
Đại chí : chí cả, làm được những công việc to.- 
Thí chẩn đem tiền của chu cấp cho kẻ nghèo 
khố. - Khốn cùng : khổ sở không còn có gì nữa.- 
Quang Vũ : vua nhà Đông Hán (25-56 s. Th ch.). 
- Hán : đây là Đông Hán (25-194 s. Th. ch.) - 
Biên thuỷ : chỗ hai nước giáp giới nhau. 

NHỜI BÀN. - Đối với nước Nam ta, Mã Viện 
thực la một người cừu địch, đáng ghét. Nhưng 
la cũng không nên, vì ghét, mà không biết đến 
cái hay của người. - Như Mã Viện mồ côi nghèo 
khổ mà làm nên giàu có, là người có chí đảng 
khen. - Giàu có mả biết dùng của, đem của cấp 
cho kẻ nghèo, lại là người có chí đáng trọng. - 
Có tuổi mà vẫn đem thân ra chốn chiến trường 
để tận trung báo quốc, lại là một người có chí 
đáng phục, không phụ cái tiếng anh hùng "quắc 
thước”. Một người cùng khổ yếu đuôi mà làm nên 
phú quí, lúc phú quí lại hiểu được cái nghĩa phú 
quí nên làm thế nảo thực chăng đáng lam gương 
cho cá mọợi người ru ! 
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84. - BỌ NGỰA CHỐNG XE 


ột hôm, Trang Công nước Tề xa giá đi săn. 
Xe ra khoi thành, ổi trên đường cái, có con 
bọ ngựa, cứ đứng giữa đường, chực chống lại với 
cái xe. T3, hữu thấy thế, kêu lên rằng : "Chết ! 
chết †”" Trang Công nghe tiếng, tưởng sự gì nguy 
hiểm, vội vàng bắt dừng xe lại hỏi. Tả, hữu thưa: 

"Có con bọ ngựa thấy xe sắp đến, không tránh, 
lại giơ càng lên muốn chống lại. Giống bọ ngựa 
quái lạ, chỉ biết tiến lên, chớ không biết thoái, 
không chịu lượng sức mình khoẻ hay yếu, hễ gặp 
cửu địch, thì xem thường, xem khinh, cứ lập tức 
xông vào đánh. Xin cứ để cho xe đi, xem bọ ngựa 
sông hay chết thế nào. 

Trang Công nói : Hãy khoan. Giống bọ ngựa 
thế mà đáng kính. Giả sử bây giờ có một người 
bị kẻ tân bạo hà hiếp, không ngại gian nan, không 
sợ nguy hiểm, nhất quyết chỉ tiến lên, chọi với 
cường địch, chết cũng không thoái tj thì chẳng 
đáng nên tôn kính lắm ư f" 
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Nói đoạn, Trang Công bảo tránh xe đi sang 


một bên. 


Từ hôm đó, bọn ¿ướng sĩ Trang Công nghe thấy 
câu chuyện, khi phải đi đánh giặc đâu, là liều chết 
tiến lên, chớ không chíu không bằng con bọ ngựa. 


11 CHTH-A 


HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Xa giá : xe vua đi. - Tả hữu: 
bên phải bên trái, đây nói các quan theo hâu ở 
bên vua. - Nguy hiểm : nguy cấp, hiểm nghèo, 
nói cái gì có thể hại đến mình được. - Lượng : 
đo đắn, cân nhắc để biết tài, sức của mình hay 
của người. - Cửu địch : quân thù nghịch làm hại 
mình. - Tản bạo : phá hại, hung ác. - Hà hiếp: 
đè, bắt ức. - Gian nan : khó nhọc khổ ải. - Nhất 
quyết : khăng khăng một mực nhất định như thế. 
- Cưởng địch : quân giặc mạnh. - Thoái tị : lui 
lại, lành đi. - Nói đoạn : nói xong câu chuyện. 
- Tướng sĩ : quan quân. 

NHỜI BÀN. - Có kẻ cửu địch trước mặt, không 
biết lượng sức người ta yếu hay khoẻ thế nào, 
cứ liều xông vào chọi, có khi như trửng chọi với 
đá, nội đất chọi với nồi đông, thỉ cũng là khờ 
dại đáng tiếc. Tuy vậy, có kẻ hả hiếp mình thậm 
lệ, mả mình còn đủ chí khí muốn chống lại, thế 
là mình còn hiểu được cái lễ tự vệ, có bản năng 
thủ thân. Nhất là mình lại quả quyết phần chấn 
tiến lên, không chịu mêm nhữn lùi lại, thế là còn 
có chút dũng khí đáng khen. Ôi ! Giống bọ ngựa 
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là giỗng sâu bọ còn biết thế, huống chí là giống 
người ta là bậc tính anh lại chịu kém bọ ngựa 
hay sao ! Trang Công thực là khéo biết dạy, mà 
tướng sĩ Trang Công thực là biết nghe ra Vậy. 


85. - ỨNG ĐỐI LINH LỢI 


hiệu là con vua Nguyên Đế nhà tấn, lúc nhỏ 

đã cực kỳ thông tuệ. 

Một hôm, có sứ thần ở Trường An lại, vua 
Nguyên Đế hỏi thử rằng : "Trường An gần hay 
mặt giời gần hơn 2 

Thiệu đáp : Trường An gần hơn. 

- Tại làm sao 2? 

- Tôi chỉ thấy nói có người ở Trường An lại, 
chớ chưa từng thấy nói cô người ở mặt giời lại 
đây bao giờ. 

Vua nghe câu nói lấy làm lạ. 

Cách mấy hôm sau, vua đem câu chuyện kể 
lại cho quần thần nghe. Nhân Thiệu đứng hầu 
bên, lại hỏi đùa rằng : 


“Trường An gần hay mặt giời gần hơn ? 
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11.CHTH-B 


Thiệu đáp : Mặt giời gần hơn. 
- Vua ngạc nhiên hỏi : Sao hôm nay lại giả 
nhời khác hôm nọ như thế ? 


- Tôi ngửng đầu lên, trông ngay thấy mặt giời, 
chớ không trông thấy Trường An đâu cả'. 


Vua nghe lại càng lấy làm lạ. 


TẤN SỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tấn : tên một triều đại bên 
Tàu (265-449). - Thiệu : sau nối ngôi Nguyên Đế 
làm vua gọi tên là vua Minh Đá. - Sứ thân : một 
viên quan chịu mệnh vua một xứ nào đem tin 
tức, hay đến câu mội việc gỉ với xứ khác. - Trưởng 
Án : tên một đô thành cũ bên Tàu, tức là tây 
bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây bây giờ.- 
Thông hoạt : trôi trầy nhanh nhẹ. - Ngạc nhiên : 
thàng thốt lấy làm kinh lạ. - Ứng đối : giả nhời, 
thưa lại, cũng nghĩa như đáp lại. - Linh lợi : mau 
mắn nhanh trí khôn. 

NHỜI BÀN. - Thiệu đối đáp linh lợi như đây, 
thực đáng hken là dĩnh ngộ vậy. Khi ai hỏi gì, 
mà đối đáp được sát lý đã là khó, đã sát lý mà 
lại mau trí khôn lại cảng khó hơn nữa. 
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86. - THỬA GIÀY 


ước Trịnh có ke định ởi thứa giày, đo chân 

làm no, rồi để cái no bên chô ngồi. Lúc đi 
chợ, quên không cầm no đi. Đến hàng giày, mới 
sực nhớ ra, nói răng : “Thôi quên ! Không cầm 
no ổi rồi †" Rồi mải vội chạy về nhà, lấy no. Khi 
g1ở lại, thi chợ đã tan, không thửa được giày nữa. 
Có người thấy thế, bảo răng : 

"Sao không đưa chân ra cho người đo có được 
không ? _ 

- Anh ta cãi : Tôi chỉ tin cái no thôi, chớ tôi 
không tin chân tôi được". 

Ôi ! Thửa giày cốt chỉ đi vừa chân là được 
mà không tin, chỉ tin cái no đo chân, chăng là 
câu nệ quá lắm ư ! Ở đời những kẻ làm công 
việc cứ bo bo giữ lối củ, không biết thế nào là 
hợp thời thích nghĩ, thì có khác gì người đi thứa 
giày chỉ tin no đo chân, mà không tìn chính chân 
mình hay chăng ? 


HÀN PHI TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Trịnh : (xem bài số 34). - No: 
các mâu đo các chiều dài, ngắn của đồ vật. - 
Câu nệ : bo bo giữ chặt, chỉ biết một bà. - Hợp 
thởi : đúng với cái thói đời chuộng. - Thích nghứ 
đến thế mới là phải. 

NHỜI BÀN. - Ở đời, bao nhiêu chế độ cũ 
cũng tự con người đặt ra cả. Nếu người ta chỉ 
bo bo biết có một chế độ cũ ấy, không biết thế 
nảo là người câu nệ mà chịu cái tiếng là hủ bại 
hay sao ! Cho nên dỗi với cái gỉ cũ mà hay, ta 
phải biết cái chủ nghĩa thủ cựu tôn cổ ; nhưng 
đối với cái gì mới mà hay, ta cũng phải biết tập 
lấy cho quen dân, thi mới có cơ tiễn hoá được. 


87. - CỨU NGƯỜI LÚC NGUY CẤÁP 


rang Chu nghèo túng sang hỏi vay thóc Ngụy 

Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu nói : 

"Tôi có cái ấp, người ta sắp nộp tiền thóc, tôi 
sẽ cho ông vay ba trăm lạng, ông có băng lòng không?" 

Trang Chu giận nói : "Khi Chu đến đây, ởi 
giữa đường, nghe có tiếng gọi, ngảnh lại trông, 
thì thấy một con cá đang ngắc ngoải trong cái vết 
bánh xe. Chu này hỏi : Cá ở đây làm gì thế ? - 
Cá đáp : Tôi là Thuỷ thần ở bể bền Đông mắc 
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cạn tại đây, ông có thể cho tôi một bát nước để 
cứu tôi lúc nguy cấp này không ? - Chu này bảo rằng: 
Để tôi đi qua chơi nước Ngô, nước Việt, rồi tôi 
lấy nước sông áy Giang về đón ngươi, ngươi có 
bằng lòng không 7? - Cá giận nói : Tôi đang cần 
đến nước, ông chỉ cho tôi được một ít là tôi sống. 
Nay ông nói như thế, đợi đến lúc ông về, thì dễ 
ông đến chỗ hàng cá khô đã thấy tôi đấy rồi". 
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THUYẾT UYÊN 


GIẢI NGHĨA. - Ngụy Văn Hấu : Văn Hầu nước 
Ngụy. Cứ theo sách Trang Tử tuyết thì là Giám 
Hà Hầu. - Áp : một khu đất xưa vua cho những 
người có công được hưởng hoa lợi. - Thuỷ thân: 
thân ở dưới nước. - Nguy cấp : sự hiểm nghèo 
đến ngay lập tức. - Tây Giang : tức là Sikiang 
chảy qua Quảng Tây và Quảng Đông bây giờ. 

NHỜI BÀN. - Bài nảy có ý dạy khi người ta 
có việc cân cấp, nhờ cậy minh mà mình có thể 
giúp được, thì nên giúp ngay, chớ để chậm trễ 
mà vê sau có muốn giúp, cũng không giúp được 
nữa. Như thế, chẳng là phí một cái lòng muốn 
giúp, để mất một cái dịp làm lanh ru ! 


8§. - NGHÈO MA KHÔNG OÁN 


ử Dư làm bạn với Tử Tang. Tử Tang rất nghèo. 

Gặp khi giời mưa luôn mười hôm, Tử Dư nhớ 
đến bạn, nghĩ bụng rằng : "Tử Tang đến khốn 
mất !" Mới bọc gạo đem lại cho. 

Lúc đến trước cửa, thấy Tử Tang đánh đàn, 
nửa như khóc, nửa như hát, tiếng không ra hơi, 
giọng thì Hu nhíu, lắng tai nghe, như có câu răng: 
"Cha ư ! Mẹ ư ! Giời tr ! Người tư ! 

Tử Dư bước vào hỏi : "Bác đàn hát như thế 
là làm sao vậy 2? 

- Tứ Lang nói : Tôi nghĩ mãi, mà không biết 
tự đâu đến nông nỗi cùng cực như thế này ! Nào 
có phải cha mẹ tôi muốn cho tôi nghèo khổ đâu? 
Nào có phải giời đất để cho tôi nghèo riêng một 
mình đâu ? Giời không riêng che, đât không riêng 
chở một ai :... Thực tôi muốn tìm cho biết tự đâu 
tôi phải chịu cùng cực như thế này, mà không 
ra. Vậy thì chăng phải là tại cái mệnh nó xui 
khiến ra như thế ư !” 


TRANG TỪ TUYẾT 
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GIẢI NGHĨA. - TỬ Dư, Tử Tang : hai người 
đời Xuân Thu tính khoáng đạt, chơi thân với 
nhau. - Khốn : cùng khổ quá. - Củng cực : khổ 
đến không còn có cách xoay sở. - Trời không 
riêng... : câu này ý nói trời đất đối với loài người 
thi coi ai cũng như ai. Như câu nói : Mặt trời 
sáng cho cả thế giới. 

NHỜI BÀN. - Nghẻo như Tử Tang, đến đói 
không có ăn, má trong lòng không oán cha mẹ, 
không trách giời đất, chẳng cũng là người cao 
sĩ ru ! Không bù với những kẻ mới nhỡ bước, 
gọi là hơi nghèo, mà đã vội lên giọng oán trách 
cả người sống, người chết, giời đất, chực những 
sự muốn làm càn. Còn hỏi tự đâu mà hoá nghèo, 
nếu đồ cho tại số mệnh như Tử Tang đây, thi 
cũng hợp với câu phương ngôn : “Số giảu của 
đến những nhưng, số nghẻo con mắt cháo 
chưng vẫn nghèo”. 


89. - THÂN TRỌNG HƠN LÀM VUA 


gười nước Việt giết ba đời vua. Con vua đời thứ 

ba tên là Sưu lo sợ, phải trốn vào ở trong hang. 
Nước Việt thành ra không có vua. Người Việt 

đi tìm con vua mãi, không thấy. Đến lúc tìm thấy 
ở trong hang, thì con vua lại không chịu ra. Người 
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Việt một mặt lấy lá nøải hun vào hang một mặt 
đem xe lại đón. Con vua bát đắc di phải ra. Lúc 
lên xe, ngửa mặt lên giời, kêu to rằng : 

"Ôi làm vua ! Ôi làm vua ! Ta không muốn 
làm vua, cũng không được hay sao 


Con vua lo như thế, không phải là ghét làm 
vua, ghét là ghét cái hoạ làm vua. Không muốn 
làm vua, tức là không chịu lấy cả một nước mà 
phiền luy đến thân mình. Thân mình, không muốn 
phiền luy, thì khi làm vua, tất không nỡ phiền 
luy đến aI. Mà chi bởi cái lẽ ấy, người Việt mới 
cố tôn lên làm vua cho được. 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Ngấi : thử cỏ dọc trắng lá 
xèo, nhà làm thuốc dùng để chườm người có bệnh. - 
Bất đắc dĩ : không thể nào đừng được. - Hoạ: 
tai vạ. - Phiên luy : bận bịu, vướng vít khó chịu. 

NHỜI BẢN. - Lâm vua ai không muốn. Thế 
mà có người đến làm vua cũng không muốn ! 
Không phải là ghét gi làm vua, nhưng ghét rằng 
làm vua, thường có khi không giữ được toản tính 
mệnh. Bải này cốt ý cảnh ngộ những kẻ ham 
danh, ham lợi để hại đến thân. Cứ theo nhƯ ý 
tác giả, thì chỉ người nào không có chút gì phiên 
lụy đến thân, mới là không "thương sinh" nghĩa 
là hại đến đời mình, mà giữ được "toàn sinh" nghĩa 
là giữ được đời mình cho trọn vẹn. 
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90. - THÂN TRỌNG HƠN THIÊN HẠ 


ước Hàn, nước Nguy muốn lân đất của nhau. 
Tử Hoa Tư đến ra mắt vua Chiêu Hi nước 
Nguy, thấy vua có dáng lo buôn, mới hỏi răng : 

“Giá bây giờ, cả bao nhiêu nước họp nhau, đính 
ước một câu và khắc câu ấy ở trước mặt vua rằng: 
"Tay trái lấy được thiên hạ, thì hỏng mất tay phải; 
tay phải lây được thiên hạ, thì hỏng mất tay trái". 
Hồng mât một tay mới lấy được thiên hạ, thế thì 
nhà vua có bằng lòng lấy thiên hạ hay không ? 

- Vua Chiêu Hi nói : Như thế ta chẳng lấy 
thiên ha làm øì. 

- Tử Hoa Tử thưa : Nhà vua nói phải lắm. 
Cứ xem như thế, hai cánh tay ta trọng hơn cả 
thiên hạ, thì cái thân ta trọng hơn hai cánh tay ta 
lại đáng trọng hơn biết là bao † Nước Hàn so với 
cả thiên hạ bé nhỏ thấm vào đâu ! Miếng đất tranh 
nhau lại so với cả nước Hàn bé nhỏ thấm vào đâu ! 
Thế mà sao chỉ vị lo không tranh được một miếng 
đất nhỏ ấy, mà nhà vua đến nỗi ủ rột, buồn rầu, 
mất ăn, mất ngủ, thương sinh quá như vậy ? 
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Vua Chiêu Hi nói : Phải lắm. Người dạy bảo 
quả nhân cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy ai 
dạy bảo quả nhân được những nhời như thế" 


Tứ Hoa Tử bàn như thế mới thực là người biết 
điều khinh, điều trọng ở đời vậy. 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Hàn : một nước nhớn trong 
bầy nước thời Chiến quốc. - Nguy : cũng một nước 
nhớn về thời đại ấy. - Tử Hoa Tử : một nhà học 
thuyết giỏi nước Nguy, đời vua Chiêu Hi. - Đính 
ước : định và công nhận một điều gì đã thoả 
thuận với nhau và bắt nhau cùng giữ. - Thiên 
hạ : thế giới, khắp cả gầm giời, người Tàu gọi 
Thiên hạ lả chỉ riêng một nước Tàu thôi. - Thương 
sinh : hại đến sức khoẻ, đến đời người. 

NHỜI BẢN. - Mái một cánh tay mà được cả 
thiên hạ con không muốn, huồng chí hại cả cái 
thân mà được một miếng đất cỏn con lại muốn 
hay sao ! Thế mới hay, tất cả mọi người, trên 
tự vua chúa, dưới đến thường dân, ai ai cũng biết 
trọng cái thân minh, quí cái thân mình hơn cá 
ngoại vật. Nhưng tiếc thay, những kẻ có quyên, 
có thế trong tay, thường chỉ biết mến một cái 
thân mình, còn thân của người, của bao nhiêu 
người, lại nỡ đem ra sát hại, để thoả chút lòng 
tham muốn câu lợi rứt đáng khinh bĩ. Nếu ai cũng 
biết thương sính, sát sính là bắt nghĩa, thì cỏn 
đâu là những sự chiến tranh hại kể có đến muôn, 
triệu tính mệnh sinh linh vậy ! 
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91. - CHÚC MỪNG 


ua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Viên quan giữ 
bờ cối đất Hoa chúc rằng : 

"Xin chúc nhà vua sống lâu. 

- Vụa Nghiêu nói : Đừng chúc thế. 

- Viên quan lại chúc : Xin chúc nhà vua giàu có. 

- Vua Nghiêu nói : Đừng chúc thế. 

- Viên quan lại chúc : Xin chúc nhà vua lắm 
CON gia1. 

- Vụa Nghiêu nói : Đừng chúc thế, 

- Viên quan lấy làm lạ hỏi : Sống lâu, giàu 
có, lắm con giai, người ta ai cũng muốn, một mình 
nhà vua không muốn, là cớ làm sao ? 

- Vua Nghiêu nói : lắm con giai, thì lo sợ nhiều; 
giàu có, thì công việc nhiều ; sống lâu, thì nhục 
nhà nhiêu. Ba điều ấy không phải là những điều 
gây nên đức hay cho mình, nên ta từ chối. 

- Viên quan nói : Nhà vua nói như thế, thực 
là một bậc quân tử Nhưng giời sinh ra người, 
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mỗi người phải có một việc, nếu nhiều con giai, 
mà môi đứa cho làm một việc, thì có lo sợ gì 2? - 
Giàu có mà biết đem của chia với người ta, thì 
còn công việc gì ? - Án uống có chừng, thức ngủ 
có độ, trong bụng lúc nào cũng £hư thái! tự nhiên, 
thiên hạ hay ra, thì cùng hay với thiên hạ, thiên 
hạ mà đở, thi làm cho thiên hạ hay, trăm tuổi 
nhấm mất về cối rất vui, một đời không có tai 
hoạ gì, thì còn nhục nhà làm sao được". 


Viên quan nói xong lùi ngay. Vua Nghiêu còn 
muốn nói nữa, thì đuối theo không kịp. 


TRANG TỬ TUYẾT 


GIẢI NGHĨA. - Nghiêu : vua đời Đường (2357 
-2225. tr. Th. Ch.). - Hoa ; chỗ vua Nghiêu đóng 
kinh đô. - Chúc : cầu cho được hay. - Đức : việc 
làm hợp với đạo lý và được hả lòng. - Quân tử 
người tài đức hơn người. - Thư thái : khoan khoái 
dễ chịu. - Cối rất vui ; là bởi chữ cực lạc, nơi 
Phật, Tiên ở. - Tai hoạ : điều làm khổ, làm hại 
minh. 

NHỜI BÀN. - Sống lâu, giàu có, lắm con, 
cứ kế ra ở đời, còn gì sướng hơn nữa, ai là người 
chẳng câu, chăng muón, cho nên thói thường vẫn 
chúc tụng cho nhau. Nhưng xét lại có khi : sống 
lắm nhục nhiêu. - của làm hại người, có con khổ 
về con, thì mỗi cái cho là sướng kía chẳng lại 
hoá ra một cái khổ cho mình ru ! Tuy vậy, nếu 
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số đã được sống lâu, giàu có lắm con, thì cũng 
không thể từ chối được. Tất phải làm theo như 
nhời viên quan nói trong bai nảy, thì mới thực 
được sung sướng lâu dai và mới nuôi được cải 
đức hay cho mình vậy. 


92. - NGƯỜI BÁN THỊT DÊ 


\ Yua Chiêu Vương nước Sở mất nước, phải bỏ 
chạy. Có người hàng thịt dê tên là Duyệt, cũng 
chạy theo vua. 

Sau vua Chiêu Vương lại giở về lấy lại được 
nước. Vua bèn thưởng những người chạy theo khi 
trước, có cả anh hàng thịt dê nữa. AI aI cũng 
nhận thưởng, chỉ một người hàng thịt dê từ chối, 
nói rằng : 

“Trước nhà vua mất nước, tôi mất nghề bán 
thịt dê ; nay nhà vua còn nước, tôi còn nghề bán 
thịt dê. Thế là tôi lại giữ được nghiệp cũ đú ăn 
rồi, còn đâu dám mong thưởng gì nửa'. 

Vua cố ép. Người hàng thịt dê thưa rằng : 

"Nhà vua mất nước không phải là tội tôi, nên 
tôi không dám liều chết ; nhà vua lấy lại được 
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nước, không phải là công tôi, nên tôi không dám 
linh thưởng. 

- Vụa bảo : Để rồi ta đến nhà ngươi chơi vậy. 

- Người hàng thịt dê nói : Theo phép nước Sở, 
phàm người nào có công to, được trọng thưởng thì 
vua mới đến nhà. Nay tôi xét mình tôi trí mưu 
không đó giữ được nước, dũng cảm không đủ giết 
được giặc. Quân giặc vào trong nước, tôi lánh nạn, 
phải theo nhà vua, chớ có phải là cốt ý theo nhà 
vua đâu ! Nay nhà vua muốn bổ phép nước mà 
đến chơi nhà tôi, tôi e thiên ha nghe thấy mà chê 
cười chăng. 

- Chiêu Vương thấy nói, ngảnh lại bảo Tư Mã 
Tử Ky răng : Người hàng thịt đê này tuy làm nghề 
hèn hạ mà đãi bày nghĩa lý rất cao xa. Nhà ngươi 
làm thế nào mời được người ấy ra nhận chức £am 
công cho ta. 

- Người hàng thịt dê nói : Tôi biết chức tam 
công là qui hơn cửa hàng bán thịt đê, bổng lộc 
nghìn vạn, giàu hơn tiền lãi bán thịt dê. Nhưng 
tôi đâu dám tham tước lộc mà để nhà vua mang 
tiếng là gia ơn không phải nghĩa. Tôi thực không 
dám nhận. Xin cho về giữ lấy nghề bán thịt dê". 


Nói đoạn lùi ngay ra. 


TRANG TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Trí mưu : khôn ngoan mẹo 
mực. - Dũng cảm : cô sức và táo gan. - Nghĩa: 
việc nên làm. - Lý : lẽ phải. - Tam công : ba 
chức quan to đời nhà Chu thì là Thải sư, Thái 
phó, Thái bảo, đời nhà Tây Hán thì là Đại tư mã, 
Đại tư đồ, Đại tư không, đời nhà Đông Hán thì 
là Thái uý, Tư đỏ, Tư không. - Tước : ngôi thứ, 
có năm tước là công, hầu, bá, tử, nam. - (ộc: 
lương bổng cấp cho quan lại. 

NHỜI BÀN. - Vua Chiêu Vương muốn thưởng, 
là lẫy cái ý khí minh gặp bước lưu ly, mà người 
la đi theo minh, là người ta có lòng trung thành 
với minh. Người hàng thịt dễ không nhận thưởng, 
là lẫy cái nghĩa không đáng nhận, vì không có 
công cán gi. Nếu ai cũng biết an phận thủ thường, 
quí trọng nghê nghiệp như người bán thịt dé, 
thì còn ai là kế ham phú qui, quyên thế và sự 
thưởng phạt ở đời chẳng là công mính lắm ru ! 
Thực đáng làm gương cho những kẻ không biết 
sỉ, nhục, tài năng công đức chăng có gì, mà cùng 
cỗ cây cục, chạy chọt lẫy chút phẩm hàm huy 
trương để loẻ đám đàn bà, con trễ ! 


93. - THÀNH THỰC 


ợ thầy Tăng Tứ đi chợ. Con khóc, đòi đi theo. 
Mẹ bão : "Con ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt 


lợn cho con ăn". 
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Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bất lợn làm thịt. 

Vợ nói : "Tôi nói đùa nó đấy mà ! 

- Thầy Tăng Tứ bảo : Nói đùa là thế nào ? 
Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm 
gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói đối 
nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư !" 


Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật. 


†12.CHTH-À 


NHỜI BẢN. - “Âu tử thường thị vô cuông" 
câu kính Lễ đã dạy ; ta không nên nói dối trẻ. 
Thây Tăng Tử nhà nghẻo, phải giết lợn, mẹ thây 
Mạnh Tử cũng có mua miếng thịt lợn nhà láng 
giềng, đều là vì đã chót nói đùa với trẻ cho ăn 
thịt lợn, thi không muốn dối dá nó, để giữ lẫy 
lòng thực của nó. Phàm cha mẹ, ai là không muốn 
cho con thành thực. Nhưng muốn vậy, tất mình 
phải giữ gin, chớ có nói dói nó bao giờ. Lục Chí 
có câu nói rằng : "Nếu mình không hết lòng 
thành mà mong người ta hết lòng thành, chắc 
người ta chán mình mà không theo mình nữa. 
Lần này minh không có lòng thành, mả bảo lân 
sau rồi có lòng thành, chắc người ta ngờ vực mả 
không tín được nữa". Cũng một ý với thây Tăng 
Tử dạy con vậy. 
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94. - MẸ HIẾN DẠY CON 


hãy Mạnh Tứ, thuở nhỏ, nhà ở gần bãi £ha 

ma. Thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà 
cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy 
thế nói : "Chỗ này không phải chô con ta ở được". 
Rồi, dọn nhà ra gần chợ. 

Thầy Mạnh Tứ ở gần chợ, thấy người buôn 
bán điên đảo, về nhà cúng bắt chước buôn bán 
điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói : "Chỗ này cũng 
không phải chỗ con ta ở được". Bèn, dọn nhà đến 
ở cạnh trường học. 

Thầy Manh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua 
nhau học tập lễ phép, sách vở, về nhà cũng bắt chước 
học tập lề phép, sách vở. Bây giờ bà mẹ mới vui 
lòng, nói : "Chô này là chỗ con ta ở được đây". 

Một hôm, thầy Mạnh Tứ thấy nhà hàng xóm 
giết lợn, về hỏi mẹ : "Người ta giết lợn làm gì 
thế ? - Bà mẹ nói đùa : Để cho mày ăn đấy". Nói 
xong, bà nghĩ lại, hối răng : "Ta nói nhỡ mồm 
rồi ! Con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang mà 
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ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay 
sao ?" Rồi bà đi mua thịt lợn, đem về cho con 
ăn thật. 


Lại một hôm thầy Manh Tử đang ổđi học, bỏ 
học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi đệt cửi, trông 
thấy liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên 
khung, mà nói rằng : “Con đang đi học, mà bỏ 
học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà 
cắt đứt đi vậy". Từ hôm đó, thầy Mạnh học tập 
rất chuyên cần. Rồi về sau thành một bậc đại hiền. 
Thế chẳng là nhờ có cái công giáo dục quí hoá 
của bà mẹ hay sao 2 


LIỆT NỮ TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Tha ma : chỗ có nhiều mồ 
mả, tục ta còn gọi mộ địa. - Điên đảo : điên : 
ngọn, đỉnh ; đảo : lộn ngược, đây nghĩa là giả 
dỗi lật lừa. - Thơ ấu : bé dại. - Trí thức : biết, 
hiểu rõ. - Chuyên cần : để tâm vào việc làm và 
làm chăm chỉ. - Đại hiên : bậc đức hạnh, học 
thức giỏi, nghĩa lý sâu. - Giáo dục : giáo : dạy 
cho điều nên lảm ; dục : nuôi theo nhẽ tự 
nhiên; giáo dục : công việc nuôi trẻ và dạy trẻ 
cho hợp với nhẽ phải để luyện tập cho đủ tư cách 
làm người. 

NHỜI BÀN. - Mẹ thây Mạnh tHực là biễt dạy 
con. Mấy lân dọn nhà, thế là hiếu cái nhẽ : gân 
mực thì đen, gần đèn thì rạng. - Nói nhỡ nhời 
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phải mua thịt cho con ăn, thế là hiểu cái nhế: 
chớ nên nói dỗi trẻ. - Thấy con bỏ học mà cầm 
dao cắt đứt tắm vải làm thí dụ, thế là hiếu cái 
nhã : học hành cốt phải chuyên cân... Người ta 
đã nói : Người mẹ là thây giáo thứ nhất của trẻ, 
nên người mẹ phải biết cách dạy trẻ mới được. 
Dạy con tử thuở còn thơ, cái buổi đâu là cái 
buổi khó, mà cái buổi ấy là ở trong tay người 
mẹ, người mẹ tức là người có cái trách nhiệm 
gia đình giáo dục rất to. 


95. - NGỌC BÍCH HỌ HOÀ 


NZ Sở có người họ Hoà, được một hòn ngọc 
ở trong núi, đem dâng vua Lệ Vương. Vua 
sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói : "Đá, không phải 
ngọc”. Vua cho người họ Hoà là nói dối, sai chặt 
chân trái. 

Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hoà 
lại đem dâng ngọc. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ 
ngọc nói : "Đá, không phải ngọc”. Vua lại cho họ 
Hoà là nói dối, sai chặt nốt chân phải. 

Đến khi Văn Vương lên ngôi, người họ Hoà 
ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày, 
ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai 
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người đến hỏi. Người họ Hoà thưa : "Tôi khóc không 
phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương 
về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói 
dốt". Vua bèn sai người xem lại cho rõ kỹ, thì quả 
nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là "Ngọc Bích 
Họ Hoà". 


HÀN PHI TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Sở: (xem bài số 9). - Lệ Vương, 
Vũ Vương, Văn Vương : ba vua kế tiếp ở nước 
Sở. - Ngọc : thứ đá rất đẹp, rất quí và hiếm có. 

NHỜI BÀN. - Người !a ở đời thường mờ mịt 
của thật cho là của giả, sự phải ngờ là sự trái. 
Hoặc có ai biết cải nhễ phải, muỗn đem ra bày 
tö mà thiên hạ không biết cho thi thật là khổ tâm. 
Người họ Hoả không đau vì nỗi hai chân bị chặi, 
chỉ đau vì nỗi ngọc mà cho là đá, nói thực mà 
cho là nói dối, quả là một người vì yêu cái thực, 
cái phải có làm cho sự thực phải phá đổ được 
sự u mê của người đời. 


%6. - NUÔI GÀ CHỌI 


\ Yua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi một con 
gà chọi. 


181 


Được mười hôm, vua hỏi : "Gà đã đem chọi 
được chưa ? - Kỷ Sánh thưa : chưa được. Gà hăng 
lắm, chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi". 


Cách mười hôm, vua hỏi : “Gà đã đem chọi 
được chưa 2? - Kỷ Sảnh thưa : Chưa được. Gà còn 
hăng, mới thấy bóng gà khác, đã muốn chọi rồi”. 

Cách mười hôm, vua lại hỏi : Gà đã đem chọi 
được chưa 2 - Kỷ Sảnh thưa : Chưa được. Gà còn 
hơi hăng, trông thấy gà khác, đã muốn chọi rồi". 

Mười hôm sau, vua lại hỏi : Gà đã đem chọi 
được chưa - Kỷ Sảnh thưa : Được rồi. Gà bây giờ, 
cho nghe thấy tiếng gà khác, cũng không cho vào 
đâu. Trông, thì tựa như øảä gô ; mà thực, thì đủ 
các ngón hay. Gà khác coi thấy cúng đủ sợ, phải 
lùi chạy". 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Nuôi : dịch ở chữ dưỡng ra 
mà tức là bồi bố mà ta thường gọi là vỗ. - Tuyên 
Vương : đầy là Tuyên Vương nước Tê. - Gả gỗ: 
chữ là mộc kê. Các nhà làm văn hay dùng hai 
chữ ấy đề khen những bậc học tập, tu dưỡng được 
hoàn toàn, không bộc lộ ra ngoài. 

NHỜI BÀN. - 7. Chưa trông thấy gà khác, 
đã muốn chọi, thế là tức khí hão, chớ vị tất chọi 
mà đã được. 2. Trông thấy bóng gà khác, đã 
muốn chọi, thế là cậy khoẻ chớ vị tất chọi mà 
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đã được. 3. Trông thực thấy gả khác đã muốn 
chọi, thế là còn hiễu thắng, chớ vị tất chọi mà 
đã được. Chỉ đến lúc mất hết cả tức khi, cậy 
khoẻ, hiếu thắng, luyện đã được hoàn toản, đủ 
hết cả ngón hay, mà trông bê ngoài trơ ra như 
gỗ, là lúc ấy mới chọi được, có khi không phải 
đợi chọi, gà khác ngó thấy cũng đủ sợ mà trốn 
tránh rôi. Thế mới hay những bậc thánh hiên chỉ 
thu cái tài vào khuôn phép, nén cái khí vào tính 
thân, chỉ cốt trong mình cho đây đủ, không có 
ý gì tranh cạnh với ai, mà thiên hạ hồ dễ đã ai 
tranh cạnh nối. Chớ những kẻ chỉ vụ bê ngoài, 
chăm chăm danh lợi, có tranh giành mới lẫy làm 
vui lòng, có tham lam mới lấy làm mãn nguyện, 
còn là những bậc tâm thường, có khi hại đến thân 
mà vấn tự đắc cho là phải. 


97. - DÙNG CHÓ BẮT CHUỘT 


ước T có người xem tướng chó giỏi. Nhà láng 
giêng nhờ mua một con chó hay chuột. Một 


năm giời, anh ta mới mua được, bảo nhà láng giêng: 
"Con chó này tốt đấy". 


Nhà láng giêềng nuôi con chó mấy năm mà 
không thấy nó bắt chuột, mới nói chuyện với anh 
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ta. Anh ta bảo : "Con chó tốt lắm đấy. Nhưng 
cái chí nó chăm bắt hươu, nai, cày, cáo, chớ không 
muốn bắt chuột. Bây giờ, muốn cho nó bắt chuột 
thì phải cùm chân sau nó lại". 


Nhà láng giếng làm theo như thế, quả sau con 
chó hay bắt chuột. 
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LÃ THỊ XUÂN THỦ 


GIẢI NGHĨA. - Nước Tẻ : (xem bài số 5). - 
Chí : lòng chuyên để làm việc gì. 

NHỜI BÀN. - Con chó trước không bắt chuội, 
là vì nó có tải bắt những hươu nai, không thèm 
bắt chuột ; sau nó bắt chuột, là vì người ta đã 
cùm chân, ham cái tải nó lại không cho chạy nhanh 
quá. - Cốt ý bài ngụ ngôn nảy nói kẻ có đại tài, 
mà đem dùng vào việc nhỏ, thì không được việc. 
Muốn cho được việc, thì người dùng tất phải biết 
chế hạn cái tài ấy lại. Nên người có tài mà làm 
được việc, hay không được việc, là cốt ở người 
biết dùng hay không biết dùng mả thôi. Nhưng 
muốn cho người có cái tài to làm việc nhỏ, mà 
phải làm cho mất cải tài to đi đã, thi chẳng đáng 
tiếc cho người có tài mà chẳng gặp thời ru ! 


98. - NHỜI NÓI NGƯỜI BÁN CAM 


š Hàng Châu có người bán các thứ quả, khéo 

để dành cam, lâu mà không ủng, vỏ vấn đỏ 

hồng, trông đẹp như vàng, như ngọc, đem ra chợ 

bán, giá đất, mà người ta tranh nhau mua. Ta 

cũng mua một quả. Đem về, bóc ra, hơi xông lên 

mi, múi xác như bông nát. Ta hiến đem ra chợ, 
hỏi người bán cam : 

"Anh bán cam cho người ta để làm của cúng 
lê, đãi tân khách hay là chỉ làm cho choáng bề 
ngoài để đánh lừa người ta ? Tệ thật ! Anh giả 
dối lắm Ì 

- Người bán cam cười nói : Tôi làm nghề này 
đã lâu năm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán, người 
ta mua, chăng ai nói gì, chỉ có ông kêu ca ! Thiên 
hạ giả dối nhiều chăng phải gì một mình tôi ? 
Ông thật không chịu nghĩ đến nơi... Này thử xem, 
người đeo hổ phù, ngồi da hồ, hùng dũng trông 
ra dáng quan võ lắm kỳ thực không biết có giỏi 
được như Tôn Tân, Ngô Khởi không ? - Người đội 
mũ cao, đóng đai đài, đường hoàng trông ra đáng 


185 


quan văn lắm, kỳ thực có giỏi được như Ÿ Doãn, 
Cao Dao không ? Giặc nổi không biêt dẹp, dân 
khổ không biết cứu, quan lại gian tham không 
biết trừng trị, pháp độ hỏng nát không biết sửa 
đối, ngồi không, ăn lương, không biết xấu hổ. Thế 
mà lúc ngôi công đường, đi xe ngựa, uống rượu 
ngon, ăn của quí, oa! vệ, hách dịch vô cùng Ì... 
Đó bề ngoài chẳng như vàng, như ngọc mà bề trong 
chẳng như bông nát là gì ? Ông không chịu xét 
nhứng hạng người ây mà đi xét quả cam của tôi f” 

Ta nghe nói, nín lặng, không giả nhời được 
ra làm sao. Ta nghĩ người ây nói có giọng khói 
hài. Dễ chừng người ấy ghét kê g1an tả, giận phường 
thế tục mới thác ra truyện bán cam để dạy người 
đời chăng 2 


LƯU CƠ 


GIẢI NGHĨA. - /#ảng Châu : tên mội phủ tức 
là tỉnh ly Chiết Giang bây giờ. - Tân khách : khách 
khứa. - Hổ phù : mảnh ấn khắc con hồ. - Ngôi 
da hổ : ngồi trên tấm da hỗ đã thuộc dùng làm 
đệm. - Húng dũng : hăng hái mạnh mẽ. - Quan 
võ : quan coi việc bính. - Tô Tân, Ngô Khởi : 
hai người làm tướng võ giỏi đời Chiến quốc. - Đưởng 
hoàng : khí thế coi ra vẻ hách dịch lắm. - Quan 
văn : quan coi việc cai trị. - Y Doãn : tướng giỏi 
đời vua Trang nhà Thương. - Cao Dao : tướng 
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giỏi đời vua Nghiêu, vua Thuần. - Công đường: 
chỗ quan lại làm việc quan. - Oai vệ : nghiêm 
trang ra dáng. - ffách dịch : làm bộ cho người 
ta e SỢ. - Khôi hải : nói pha trò cười. - Gian tả: 
dối dá quắt quéo. - Thế tục : thói đời. 

NHỜI BÀN. - Người bán cam đây chẳng qua 
chính là tác giả. Mà cốt ý của tác giả là muốn 
lầy quả cam đẹp vỏ, thối ruột, mà bóc cả mũ 
mãng, huy hiệu, cái oai vệ bê ngoài của những 
bậc quan lớn một đời suy đốn, để phơi bảy cái 
thực tình bất tài, bất trí, bất dũng ở bên trong. 
Nói rộng ra, bải này có ý dạy ta không nên tín 
bễ ngoài, cũng như những bài ngụ ngôn nói : 
cái thủng không, bông lúa lép, hay những câu 
ca dao : Trông em, anh ngỡ sao mai, biết rằng 
trong có như ngoài hay không ; - Nhác trông 
ngỡ tượng lô vàng, nhìn ra mới biết chẫu chàng 
ngay mưa, thật là có thú vị. 


99, - VỢ CHÔNG NGƯỜI NƯỚC TỀÈ 


gười nước Tế có hai vợ, vợ cả và vợ Ìẽ. Ngày 

ngày, chồng cứ sáng ra đi, tối đến mới về, 
mà hôm nao về, cũng no say phè phỡn. Hai vợ 
thường hỏi : 
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"Đi ăn với ai, mà đi luôn thế ? 

Anh ta nói. Ta đi ăn toàn với những bậc giàu 
có, sang trọng cả". 

Một hôm, vợ cả bảo vợ bé : "Chồng ta chơi 
bời toàn những bậc giàu sang, mà sao không thấy 
một người nào giàu sang đến chơi nhà nhi ? Ta 
thử đò xem chồng ta đi những đâu và chơi với 
những ai. 

Hôm sau, vợ cả dậy sớm, lên đi theo chồng. 
Đi cùng làng này, xóm khác, chẳng thấy một người 
nào đứng lại, nói chuyện với chồng mình cả. Khi 
đi đến làng Đông Quách, trông có đám cất mả, 
người ta đang tế lễ, ăn uống, thì đánh thoáng một 
cái, đã thấy chồng lật đật lại đấy, xin những cơm 
thừa, canh cặn, ăn lấy ăn để. Ăn xong, lại ngong 
ngóng đi chỗ khác... 

Bấy giờ chị ta mới rõ cái cách anh chồng ngày 
ngày no say là thế, túi thẹn vô cùng, ngậm ngùi 
giở về ; kể truyện cho vợ bé nghe, rồi than rằng: 
“Chồng là người trông cậy suốt đời, ai ngờ chị 
em ta gặp phải một người chồng đê mạt quá như 
thế !" Nói đoạn, hai người ngồi trông nhau ở giữa 
sân sụt sùi khóc. Ngay lúc ây, anh chồng ngất 
ngưởng ở đâu về, vân ra bộ làm kiêu với hai vợ, 
như những hôm trước. 
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Ôi ! Đem con mắt tỉnh đời mà coi, thì ngày 
nay những kẻ cầu công danh phú quí hồ dễ không 
mấy kẻ mà, ở nhà, vợ cả, vợ lẽ không thẹn, không 
tủi, không ngấm ngầm khóc với nhau như hai vợ 
người nước Tề này Ì 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Toản : hết thầy. - Kiêu : ngông 
nghênh khinh người. - Công danh, phú qui : tiếng 
tăm, lừng lẫy, giàu có, sang trọng. 

Mạnh Tử : tên là Kha, lúc nhỏ được mẹ hiền 
dạy bảo, lúc nhớn theo học thầy Tử Tư, lúc học 
thành đi du lịch các nước Chư hẳu. Về sau, biết 
đạo không thành, cùng làm sách với học trò là 
Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương. 
Đời sau nhặt những câu Mạnh Tử đối đáp với 
học trò và các nước Chư hầu làm quyền Mạnh 
Tử, bảy thiên. 

NHỜI BÀN. - Lấy đức, lấy tải, lẫy học thức, 
đường đường, chính chính mà được công danh 
phú qui thì còn gì bằng. Nhưng nịnh nọt, luôn 
cúi, làm những việc đê hạ, mất cả phẩm giá con 
người, để chen chúc vào đám công danh để câu 
lầy chút phú quí, thì tưởng không còn gì đáng 
khinh hơn nữa ! Thế mà đến lúc được công danh, 
phu qưií, lại còn vác mặt làm cao, ra dáng hách 
dịch, thiên hạ người ta biết ra, thì còn ai cho vào 
đâu nữa ! Tưởng rằng khuất một người để đẻ nén 
muôn nghìn người, nhưng dù người ta có e lệ bê 
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ngoài, trong bụng ngươi ta cũng không sao 
trọng được. Thây Manh đặt ra câu chuyện người 
nước Tê này, thật là phơi bày được cái xấu xa 
của những kẻ quen thói câu công danh, phú quí, 
“hôn dạ khát ai, kiêu nhân bạch nhật" (đêm khuya 
van lạy, ban ngày vênh váo) vào những thời buổi 
mạt tục vậy. 


100. - ĐÂY THÌ ĐỔ 


ức Không Tử vào xem mzếu Hoàn Công nước 
Lõ, có một cái lọ đứng nghiêng. Ngài hỏi người 
coi miếu. Người ấy nói răng : 

"Đó là một vật quí của nhà vua thường để bên 
chỗ ngồi chơi để làm gương”. 

Đức Khổng Tứ nói : "Ta nghe nhà vua có vật 
quí để làm gương, vật đó bỏ không thì đứng 
nghiêng, đồ nước vừa văn thì đứng ngay, mà đầy 
quá thì lại đổ, có lẽ là vật này chăng". 

Ngài bèn sai học trò đổ nước vào. Quả nhiên, 
nước đổ vừa, thì lọ đứng ngay ; nước đổ đầy, thì 
lọ đổ ; bỏ không, thì lọ lại đứng nghiêng. Ngài 
chép miệng than răng : 
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“Hỡi ôi ! Ở đời chẳng cái gì đầy mà không đổ. 

Thầy Tăng Tứ nói : Dám hỏi có cách gì giữ 
cho đầy mà không đổ không ? 

Ngài nói : Thông mĩnh thánh trí nền giữ bằng 
cách ngu độn ; công lao to hơn thiên hạ nên giữ 
băng cách khiêm cung ; sức khoẻ hơn đời nên giữ 
bằng tính nhút nhát ; giàu có bốn bể nên giữ bằng 
thói nhún nhường. Đó là cách đổ bớt đi để giữ 
cho khỏi đổ". 


TUÂN TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Miếu : nơi thờ thần hay thờ 
tổ tiên nhà vua. - Để làm gương : trông thấy mà 
tu tỉnh tính chất. - Thông mính thánh trí : thông: 
nghe hiểu ngay ; minh : trông biết ngay ; thánh: 
bậc việc gì cũng biết ; trí : bậc khôn ngoan tuyệt! 
vời. - Ngu độn : ngu : mở mịt không có trí khôn; 
độn : cùn, nhụt, chậm chạp không được linh lợi. - 
Khiêm cung : nhún nhường, kính trọng. - Giảâu 
có bốn bể : làm vua có tất cả thiên hạ. 

NHỜI BẢN. - Bải này cốt ý dạy người ta phải 
hạn chế tỉnh dục thì mới giữ được mực trung dung. 
Cái gì cũng vậy, cho cả đến tài năng, đức hạnh, 
nếu đem lên quá độ thì cũng hoá dở. Bắt cập 
đở đã đành, nhưng thái quá cũng không hay. Phải 
thích trung thì mới là cái kế vạn toản được. 
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101. - ÔNG LÃO BÁN DẦU 


^ ng Trần Nghiên Tư làm quan đời nhà Tống, 
bắn cung giỏi có tiếng, đời bây giờ không ai 
bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng. 

Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có 
ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt 
gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy 
ông Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, 
chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Nghiêu Tư 
gọi vào hỏi : 

"Nhà ngươi củng biết bắn à ? Ta bắn chưa được 
mỏi hay sao 2 

- Ông lão nói : Chăng phải giỏi gì cả. Chẳng 
qua là quen tay thôi. 

-- Nghiêu Tư giận lắm bảo : À ! nhà ngươi dám 
khinh ta bắn không giỏi à ? 

- Ông lão nói : Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết". 

Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, 
để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu 
qua lỗ đồng tiền, mà không rây một tí đầu nào 
ra đồng tiền cả. 
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Rồi nói : "Tôi cũng chăng phải giỏi gì, chỉ quen 
tay mà thôi”. 


Nghiêu Tư cười, chịu là phải. 


13 CHTH-Á 


ÂU DƯƠNG TU 


GIẢI NGHĨA. - Trân Nghiêu Tư : người đời 
nhà Tống, làm quan Tiết độ sứ là một người có 
khí tiết, viết tốt và bắn giỏi. - Kiều căng ; khinh 
ngạo khoe khoang. - Trúng : tới được mục đích 
không sai, không hỏng. 

NHỜI BÀN. - Bán, mà mười phát trúng cả 
mười, ai không chịu là giỏi ? Nhưng rót dâu qua 
lỗ đồng tiên mà không dây ra đông tiên tưởng 
cũng không ai chê được là không giối. Cho nên 
ông lão bán dâu, thấy ông Nghiêu TƯ tự phụ là 
bắn giỏi, mà cũng tự phụ là rót dâu giỏi, ý muốn 
lấy cái tự phụ này dối lại với cái tự phụ kia, để 
dạy răng : giỏi hay không giỏi, thường chỉ là ở 
cái quen hay không quen ma thôi. Trăm hay 
chẳng bằng tay quen, câu tục ngử đã nói. Minh 
quen nghề mình, người quen nghê người, chớ đã 
chắc gì là mình tài đức hơn người mà kiêu căng 
với người ! 
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102. - GẶP QUI 


oàn Công nước Tề đi săn ở ngoài đầm, có Quản 
Trọng theo hầu. Hoàn Công trông thấy qui, 
nắm tay Quản Trọng hỏi rằng : 

"Trọng phụ có thấy gì không 2? 

- Quản Trọng thưa : Thần không thấy gì cả". 
Hoàn Công về, nghe trong người khó chịu, như 
là mất. vía, rồi sinh ốm, mấy hôm không ra chầu. 

Có người học trò tên là Cáo Ngao vào ra mắt, 
nói rằng : 

"Nhà vua đau, là tự mình làm ra cả, chớ ma 
qul nào làm được ! Phàm chưng khí tán mà không 
thu lại được, thì tỉnh thần suy yếu ; cái khí ấy 
bốc lên trên, không thông xuống được, thì làm cho 
người ta hay giận dữ ; cái khí ấy tụ ở dưới, không 
vận lên được, thi làm cho người ta hay mê lú, 
chóng quên ; cái khí ấy không lên, không xuống, 
kết ở giữa bụng, thì sinh ra hoảng hốt. 

- Hoàn Công hỏi : Thế nhưng có qui thực không 

- Cáo Ngao thưa : Đất có Thổ công, sông có 
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Hà bá ; núi có Sơn thần, bể có Long vương, đầm 
có thứ qui gọi là Ủy ÚDn. 

- Hoàn Công hỏi : Hình dạng Ủy Di thế nào? 

- Cáo Ngao thưa : Qui Ủy Di to như cái cối 
xe, dài như cái càng xe, mặc áo tía, đội mũ đỏ, 
tính hay sợ tiếng sấm, tiếng xe, hề nghe thấy, 
thì đứng sửng, hai tay ôm lấy đầu. Ai trông thấy, 
thì... rồi làm nên đến nghiệp Bá. 


- Hoàn Công vân có chí muốn làm bá, nghe 
nói, hớn hở cười rằng : "Ây ta trông thấy, cũng „ 
như thế đấy". 


Nói đoạn, sửa mũ, mặc áo, ngồi dậy, chưa hết 
một ngày, bệnh đã khỏi tự bao giờ không biết. 


TRANG TỪ TUYẾT 


GIẢI NGHĨA. - Hoản Công : vua nước Tè đứng 
đầu Ngũ Bá đời Xuân Thu. - Đâm : chỗ có nước 
đọng tất to và trên bờ cỏ cây nhiều. - Quản Trọng. 
(xem bài số 44), - Trọng phụ : Trọng : tên Quản 
Trọng ; phụ : cha, gọi như thế là có ý tôn Quản 
Trọng như cha. - Châu : nơi vua và các quan 
tụ hội để làm việc nước. - K#í tán : chân khí bốc 
lên tán loạn ra mọi nơi. - Suy yếu : kém dẫn 
và nhọc mệt không được khoẻ. - Thông : trỗi chảy 
không vướng đọng. Tụ : họp, đóng lại một chỗ. 
- Vận : xoay vần. - Kết : buộc chặt, đọng hẳn 
lại. - Hoảng hốt : thần hồn không định mà trông, 
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nghĩ không được đích thực. Thổ công : thần đất. - 
Hà bá : thần sông. - Sơn thân : thân núi. - Long 
vương : thần làm ra mây mưa ở ngoài bễ. - Bá: 
quyền mạnh, thế to làm đầu cả các nước Chư 
hầu khác về thời Xuân Thu. 


NHỜI BÀN. - Hoản Công thấy qui sinh lo 
ngờ, mà thành bệnh, sau có người nói thấy qui 
mà làm được nghiệp bá, thì khỏi bệnh ngay. Thế 
mới biết có quỉ hay không có qui, quỉ hại mình 
hay lợi cho mình, cũng là tự mình tưởng tượng 
ra, rôi yên trí như thế mà thôi. “Đau là tại mình, 
chớ qui nào làm ?“ Câu Cáo Ngao nói thật là 
xác ý, Cáo Ngao lại khéo biết trước, thi lấy lẽ 
thuốc thang, làm như ông lang rõ bệnh của người 
ôm, khiến người óm để tai nghe, sau thì lây chuyện 
vu vơ đâu đâu, mà xử được việc mơ hoảng vụ 
vơ đâu đâu, khiến người mơ phá được cái lòng 
lo ngờ mà hoá nên vui vẻ. Tiếc thay người mê, 
như Hoàn Công thật lắm, mà người biết giải mê 
được như Cáo Ngao lại không có mấy. 


103. - MUA NGHIA 


ạnh Thường Quân nhà giàu cho vay mượn 
nhiều. Một hôm sai Phùng Huyên sang đất 


TYết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyện hỏi : "Tiền 
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nợ thu được, có định mua gì về không ? - Mạnh 
Thường Quân nó! : Ngươi xem trong nhà ta còn 
thiếu thứ gì, thì mua”. 

Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi đân 
lại, bảo rằng : "Các người công nợ bao nhiêu, Thường 
Quân đều cho cá". Rồi đem văn tự ra đốt sạch. 

Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường 
Quân rằng : "Nhà tướng công châu báu đầy kho, 
chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đây nhà, không 
còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu một cát “nghĩa” 
tôi trộm phép vì tướng công mà mua về. 

Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế, cũng 
không hỏi gì đến nứa. 

Sau phải bái quan về ở đất Tiết, dân đất Tiết 
nhớ đến ơn xưa, ra đón rước đầy đường, lúc bấy 
giờ Mạnh Thường Quân mới ngảnh lại bảo Phùng 
Huyên răng : "Trước tiên sinh vì tôi mua "nghĩa", 
nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy". 


QUỐC SÁCH 


GIẢI NGHĨA. - Mạnh Thường Quân : (xem 
bài số 52). - Phùng Huyên : người khách lúc ở 
nhà Mạnh Thường Quân muốn gì được nấy, nên 
giúp Thường Quân được nhiều việc, khi Thường 
Quân bị bãi về cũng nhờ có Phùng Huyên mà 
được phục chức. - 7iết : tên một nước nhỏ đời 
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Chiến quốc sau bị nước Hồ tây mắt, nay là Huyện 
Đăng tỉnh Sơn Đông. - Tướng công : tiếng để 
xưng những người làm quan to đáng trọng. - Người 
đẹp : tục xưa những nhà giàu sang thường nuôi 
con gái đẹp làm tì thiếp để hầu hạ. - Bấi quan: 
đang làm quan phải về. 


NHỜI BÀN. - Của lả trọng, mà nghĩa lại đáng 
trọng hơn. Vì của có khi hết, chớ nghĩa còn mãi 
mãi. Người ta ở đời, lúc đã giàu có, thường cứ 
hay vơ vét gian tham, tưởng như thế là được lâu 
dài, bên chặt. Nhưng ta nên hiểu cái lẽ “Tài vi 
oán phủ" nghĩa lả của là cái kho oán, lắm khi chỉ 
vì lắm của mà gây nên những chuyện làm cho 
thiên hạ bất bình, ghét bỏ, thù oán mình, cho 
nên người ta lúc giàu có, cũng nên ăn ở làm sao 
cho mua chuộc lẫy chút "nghĩa" để phòng khi suy 
biến, còn có chỗn nương nhờ. Việc nghĩa tức lả 
việc phải, việc nghĩa tức là việc thiện, việc nghĩa 
tức là việc chung, việc nghĩa tức là việc gây lẫy 
ơn huệ, mà buộc người nảy với người nọ vậy. 


104. - ỨNG ĐỐI GIỎI 


_n Tử sắp sang sứ nước Sở, vua Sở nghe thấy, 

bảo cận thần rằng : "Án Tứ là một tay ăn 
nói giỏi nước Tề, nay sắp sang đây, ta muốn làm 
nhục, có cách g1 không ? 


- Cận thần thưa : Đợi bao giờ Án Tử sang, chúng 
tôi xin trói một người, dẫn đến trước nhà vua. 

- Để làm gì ? 

- Để giả làm người nước Tề. 

- Cho là phạm tội gì ? 

- Tội ăn trộm. 

Lúc Án Tứ đến nơi. Vua Sở làm tiệc thết đãi 
tử tế. Rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính 
điệu một người bị trói vào. 

Vua bói : "Tên kia tội gì mà phải trói thể 2 

- Lính thưa : Tên ấy là người nước Tề phải 
tội ăn trộm. 

Vua đưa mắt, nhìn Án Tử nói rằng : 

"Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ ! 

Án Tử dứng dậy, thưa rằng : Chúng tôi trộm 
nghe cây quất mọc ở đất Hoài nam, thì là quất 
ngọt, đem sang giông ở đất Hoài bắc, thì hoá 
quât chua. Cành, lá giống nhau mà quả chua, 
ngọt khác nhau là tại làm sao ? Tại thuỷ thổ 
khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề 
thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh ra 
trộm cắp. Có nhẽ cũng tại vì cái thuỷ thổ khác 
nhau nó xui khiến ra như thế chăng l 


- Vua Sở cười nói : Ta muốn nói đùa mà thành 
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phải chịu nhục. Thế mới hay kẻ cả không nên 
nói đùa bao giờ”. 
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AN TỬ XUÂN THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Sở : (xem bài số 9). - Cận 
thần : bầy tôi gần. - Tế : một nước to trong bảy 
nước về đời Chiến quốc ở vào tỉnh Sơn Đông 
bây giờ. - Hoài nam, Hoải bắc : hai đất ở về phía 
nam, phía bắc sông Hoài ở vào vùng Giang Tô, 
An Huy bây giờ. - Thuỷ thổ : vốn nghĩa chỉ nơi 
người ta ở, như bây giờ dùng chữ hoản cảnh. Sau 
dùng để chỉ những sự nực, rét, khô, ướt của một 
địa phương. 

NHỜI BÀN. - Vua Sở lập mưu lảm nhục Án 
Tử mà không ngờ lại bị Án Tử nói lại. Thực đáng 
khen Án Tử có cái tài khẩu biện, đối đáp được 
giỏi như thế. Không có câu đối đáp như thế, chẳng 
những một mình Án TỬ chịu nhục mà lại để nhục 
đến cả quốc thể : chẳng những nước Tê khỏi nhục, 
mà lại làm cho vua tôi nước Sở phải phục. Rõ 
ràng : kề cắp găp bà già, vỏ quit dày có móng 
tay nhọn, quyết lòng ngậm máu phun người, bông 
đâu gió thôi máu rơi tại mình. Xem truyện nây, 
thị ta chăng nên cô lẫy nhời nói cay đắng, độc 
ác mà làm trò đùa châm chích aí bao giờ. Nhưng 
hoặc khi có kế châm chích ta, muốn làm nhục 
la, nhục nhà, nhục nước ta, thì ta cũng phải tìm 
cách mà đỗi đáp lại. Hoạ mới trảnh được cái mũi 
nhọn đâu lưỡi thường khí chầm chích người ta 
đau đớn hơn là cái mũi nhọn gươm giáo, cái mùi 
nhọn ngòi bút vậy. 


105. - HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ 


ức Khổng Tứ khi sang nước Tẻ, đi qua núi 

Thái Sơn, thấy một người đàn bà khóc ở 
ngoài đồng, nghe thê thảm lắm. Ngài nói rằng: 
"Người đàn bà này xem như trong nhà có (rùng 
tang". Rồi, sai thầy Tử Cống đến hỏi. Người đàn 
bà thưa rằng. 

"Ở đây lắm hổ, bố chồng tôi đã chết về hổ, 
chồng tôi đã chết về hổ, bây giờ con tôi lại chết 
về hổ nửa. Thảm lắm, ông a ! 

- Thầy Tử Cống bảo : Thế sao không bỏ chỗ 
này đi ở chỗ khác ? 

- Người đàn bà nói : Tuy vậy nhưng ở đây 
chính sách quan trên không đến nôi hà khắc như 
các nơi khác. 

Thầy Tử Cống đem câu truyện lại thưa với 
đức Khống Tử. 

Đức Khổng Tử nói : "Các ngươi nhớ đấy : Chính 
sách hà khắc hại hơn là hổ !" 
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GIẢI NGHĨA. - Khổng Tử: (xem bài số †). - 
Tử Cống : (xem bài số 8). i- Thái Sơn : (xem 
bài số 60). - Thê thảm : khổ sở đáng thương sót 
lắm. - Trủng tang : nói trong nhà có hai người 
chết, hai cái tang liền nhau. - Chính sách ; những 
cách thức xếp đặt để cai trị dân. - Tản bạo : 
tàn nhẫn tai hại. - Hà khắc : ác nghiệt khắc khổ. 

NHỜI BÀN. - Người đàn bà ở một nơi lắm 
hổ, hồ ăn thịt mắt bồ chông, mắt chông lại mất 
con, đáng nhế phải bỏ nơi ấy mà đi nơi khác. 
Nhưng không. Là tại làm sao ? Tại người đàn 
bà cho chính sách các nơi khác hà khắc đữ tợn 
là hồ. Ôi ! hồ có hại, chỉ hại một số ít người, 
chớ hà chính hại cả muôn dân ; hổ có hại chỉ 
một phương, chớ hà chính lại cả toàn quốc, hổ 
lại còn có bẫy, cạm trừ bỏ được, chớ hà chính 
hại, trừ bỏ rất khó lòng. Ai lả người có chút quyền 
chính trị trong tay, mả chẳng nên lấy câu "Hà 
chính mãnh ư hổ" để làm câu cảnh giới cho con 
dân được nhờ ru ! 


106. - HANG NGU CÔNG 


ua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu 
chạy vào trong cái hang, thấy có một ông lão, 


bèn hỏi răng : 
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"Hang này tên gọi là hang gì 2? 

- Ông lão thưa : Tên là hang Ngu công. 

- Tại làm sao mà đặt tên như thế ? 

- Tại kẻ hạ thần đây, mới thành có tên ấy. 

- CoI hình dáng lão, không phải là người nợu 
độn, cớ gì lại đặt cái tên như thế ? 

- Để hạ thần xin nói : Nguyên hạ thần có con 
bò cái đề được một con. Khi bò con đã nhớn, hạ 
thần đưa ởi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa 
con đem về cúng nuôi với bò cái. Một hôm, có một 
chàng thiếu niên đến lây lý "bò không đẻ ra được 
ngựa" bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất, 
không cãi được. Vĩ thế xa gần đâu cúng cho tôi 
là ngu, mới gọi bang tôi ở đây là hang Ngu công. 

- Hoàn Công nói : Lão thế thì ngu thật !" 

Buổi chầu hôm sau, Hoàn Công đem cầu 
chuyện kể lại cho Quản TYọng nghe. 

Quản Trọng nói : "Đó chính là cái ngu của 
Ngô này. Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu, bầy 
tôi mình như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ dám 
ngõ ngược lấy không ngựa của người ta như vậy. 
Ngu công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ 
hinh pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua kịp 
chỉnh đôn các chính sự la". 


Đức Khổng Tứ nghe thấy, nói : 
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"Đệ tử ta đâu, ghi lấy việc ấy ! Hoàn Công 


là bá quân, Quản Trọng là hiền thần. Tuy đã vào 
bậc khôn ngoan, mà còn tự cho là ngu dại. 
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KHỐNG TỪ TẬP NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - Hoàn Công: (xem bài số 102). - 
Tê : một nước thời Xuân Thu ở vào tỉnh Sơn Đông 
bây giờ. - Lấo : người đã có tuổi. - Ngu công: 
ông ngu dại. - #4 thân : tiếng thần dân tự xưng 
với vua. - Ngu độn : khờ dại. - Thiếu niên : người 
trẻ tuổi. - Quần trọng : (xem bài số 44). - Di Ngô: 
tên của Quản Trọng. - Nghiêu : (xem bài số 81).- 
Cao Dao : quan coi hình án giỏi đời nhà Đường.- 
Chỉnh đốn : sửa sang xếp đặt lại. - Chính sự: 
công việc cai trị. - Đệ tử : học trò. - Bá quân: 
vua giỏi đứng dâu vua các nước Chư hâu. - Hiên 
thân : bầy tôi hay. 

NHỜI BẢN. - Ông lão cam tâm mất ngựa, 
lại chịu cả cái tiếng "ngu" là ý lão nghĩ gặp phải 
thời buổi người trên tham nhũng, kẻ dưới hung 
nghịch, đành chịu để êm truyện đi, còn hơn đở 
khôn đi kiện chẳng những mắt ngựa, mả có khi 
lại mất cả bò và bao nhiêu tiễn của, thời giờ 
vào đấy nữa. Hoàn công thấy chuyện mả lưu tâm 
đến, thế là ông vua có bụng với dân, Quản 
Trọng nghe chuyện mà biết nhận ngay cái lỗi 
ấy tự tại như mình, cũng là hai bậc minh quân, 
hiện tướng hiểu rõ cái trách nhiệm chăn dân của 
mình vậy. Nên đức Khổng Tử có nhời khen thực 
là đáng lắm. 


107. - TRUNG HIẾU LƯỠNG TOÀN 


ời vua Chiêu Vương nước Knh, có người Thạch 
Chử làm quan rất công bình chính trực. 

Một hôm, đang ởi tuần trong hạt, thấy ở ngoài 
đường có kẻ giết người. Thạch Chử đuối bắt, thì 
ra chính cha mình, bèn quay xe giở lại. Rồi chạy 
đến trước sân rồng, nói răng : 

"Kẻ giết người là cha tôi. Bắt cha mà làm tội 
thì tỉnh không nỡ ; vì cha mà bỏ phép thì lý không 
xuôi. Làm quan đã không giữ phép thì phải chịu 
tội". - Vừa nói, vừa kề gươm vào cổ, xin vua cho 
hành hình. 

Vua nói : 

"Nhà ngươi đuổi theo mà không bắt được đã là 
biết giữ phép, còn có tội gì. Cứ yên tâm làm việc. 

Thạch Chử thưa : 

- Làm con không #ư vị cha, không gọt Ìà người 
con hiếu ; làm tôi không giữ phép nước, không 
gọi là bầy tôi trung. Bao dong mà xá tội là ơn 
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của quận thượng ; trái phép mà chịu tội là phận 
của tôi con”. - Nói đoạn, cầm gươm mà tự tử. 


Không giữ phép nước thì chết ; cha phạm tội 


không nỡ bắt, vua tha tội không chịu nhận ; ngươi 
Thạch Chứ làm quan như thế, thật là người trung 
hiếu lưỡng toàn vậy. 
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LA THỊ XUÂN THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Thạch Chử : có sách chép 
là Thạch Xa. - Công bình : không tư vị, không 
thiên lệch. - Chính trực ; ngay thẳng. - Sân rông: 
sân nhà vua. - Pháp : đây là phép luật của nước. - 
Hành hình : làm lội. - Tư vị : vì tình riêng mà 
bö phép công. - Quân thượng : vua trên. - Lưỡng 
loàn : lưỡng : hai, toàn : vẹn, vẹn cả hai bê. 

NHỜI BÀN. - Đồng thời bấy giờ có kẻ, vì 
thù cha, quật má vua lên mà đánh vảo xác, thật 
là người có hiễu nhưng không có trung. - Lại có 
kẻ, vì phép nước, mà làm chứng, nói thắng la 
cha ăn trộm dê, thật là người có trung nhưng không 
có hiếu. Sao băng Thạch Chử đây giết cha đã 
không nỡ, dối vua lại không đành, cam chịu trái 
phép để cứu cha, thí thân để giữ phép. Thực mới 
lả trọn được cả đôi niễm trung hiếu vậy. 


108. - MONG LÀM ĐIỀU PHẢI 


ước Lổ có người ở một minh một nhà. Bên 
láng giêềng có người đàn bà goá cũng ở một 
mình một nhà. 

Một đêm, mưa to, gió nhớn, nhà người đàn bà 
đổ, người đàn bà sang xin ngủ nhờ nhà người láng 
giêng. Người láng giêng đóng cửa, không cho vào. 
Người đàn bà đứng trước cửa số, nói răng : 

"Ngươi sao bất nhân thế ! Không cho ta vào ư? 

- Người láng giềng đáp : Ta nghe đàn ông, đàn 
bà sáu mươi tuổi giở lên, mới ở chung được. Nay 
ngươi còn trẻ, mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không 
cho ngươi vào ngủ nhờ được. 

- Người đàn bà nó! : ngươi sao không làm như 
ông Liêu Hạ Huệ ủ người con gái ngồi vào lòng 
mà không tai tiếng gi ? 

- Ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, ta đây thật 
chưa thế được. Vì ta cho ngươi vào, mà ta không 
được như ông Liễu Hạ Huệ, thì thà răng, ta không 
cho ngươi vào, mà ta cũng giữ không tai tiếng 
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gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta 
không làm theo như Liễu Hạ Huệ mà cũng được 
như Liễu Hạ Huệ ư ?" 


Đức Khổng Tử nghe chuyện, nói : "Phải lắm ! 


Kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ, chưa a1 giống được 
như người nước Lô này : Mong làm điều rất phải, 
không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, thế 
mới thật là khôn . 
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LÃ THỊ XUÂN THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Lỗ : (xem bài số 5). - Bất 
nhân : không có lòng thương người. - Liễu Hạ 
Huệ : (xem bài số 72). - Mong làm điều rất...: 
bắt chước tâm địa hay mà uÿ khúc làm một cách 
khác đến được, hay bằng, thế thực là khôn ngoan. 

NHỜI BÀN. - Cái tình cảm áo le khó xử thật! 
Đêm khuya, giời mưa gió, một người đan ông trẻ 
luổi có nên tiếp một người đàn bà trẻ tuổi vào 
nhà không 7? Không tiếp, thì là bất nhân, vì không 
chịu cứu giúp một kẻ yếu đuối đang gặp lúc nguy 
biến khổ thân. Tiếp, thi là bất nghĩa, vì không 
khỏi cái tiếng giai gái có tình ý, mang cái lội tà 
dâm bắt chính. Một đàng bất nhân, một đàng bất 
nghĩa, chọn đàng nảo, vì cái tình cảnh không thể 
Sao giữ trọn vẹn được cả đồi đàng. Dễ chỉ có 
làm như öng Vân Trường đốt đuốc, cầm suốt đêm 
chỗ trước cửa, cho hai chị dâu ngủ, hoạ mới rõ 
là người nghĩa sĩ mả thôi. Như người nước Lỗ 


đây đành là bất nhân, cố giữ lấy cái "nghĩa" là 
theo một lý tưởng rất nghiêm bên Á Đông ta là: 
“Nam nữ hữu biệt". 


109. - KẺ BẤÁT CHÍNH 


n.. Sở có người có hai vợ. Vợ cả và vợ lẽ 
cùng đẹp, cùng xinh. 

Anh láng giêng ghẹo người vợ cả. Người vợ 
cả giận và mắng thậm tệ. Anh láng giềng lại ghẹo 
người vợ lẽ, người vợ lẽ băng lòng và ởi lại. 

Không bao lâu, người có hai vợ ấy chết. Anh 
láng giêng muốn đính cuộc vuông tròn lại giạm 
hỏi người vợ cả. 

Có kê hỏ: rằng : "Người vợ cả trước đã mắng 
anh, người vợ lẽ vân có tình với anh, sao bây giờ 
anh lại định lây người vợ cả ?" 

Anh ta đáp : “Lúc người ta còn là vợ người, 
thì thích ké £ư tình với mình ; lúc người ta đã 
là vợ mình, thì thích kẻ không tư tỉnh với aI. Kẻ, 
trước đã tư tỉnh với tôi, thì rồi, ai nó cũng tư tỉnh 
được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được. Cho nên 
bây giờ tôi không lấy nó". 
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Thế mới hay con người bất chính đi làm tôi 
tớ người ta, dù làm cho người ta bằng lòng đến 
đâu, người ta vẫn rẻ rúng khinh bỉ. 


110. - 


GIẢI NGHĨA. - Bát chính ; nghĩ, làm không 
ngay thăng thường hay giáo giở hai lòng. - Nước 
Sở : (xem bài số 9). - Tính cuộc vuông tròn : 
suy nghĩ đắn đo về việc lấy vợ lấy chồng. - Tư 
tịnh : có tình riêng với người ngoài. 

NHỜI BÀN. - Ở đời những kẻ dã đổi lòng 
như người vợ lễ nói trong truyên nảy la những 
kẻ bất chính. Đã bát chính là bất chắc, rất nên 
khinh bí. Còn những kẻ chính trực như người vợ 
cả nói trong truyện này, thì lúc nào cũng thuân 
chất, thăng băng, dù chẳng may gặp sự khó khăn, 
thiên hạ như có phân không ưa, mà thực trong 
bụng vẫn kính phục vô củng. Ta có hiểu rõ cái 
tâm lý ấy như người lẫy vợ đây thì mới gân được 
người quân tử mà xa được kẻ tiểu nhân. 


NHÂN TRUNG DÀI SỐNG LÂU 


M: hôm vua Vú Đế nhà Hán nói với các quan 
rằng : "Ta xem trong sách thường cô nói : 
Người ta nhân trung dài một tấc, thì sống lâu 
một trăm tuổi”. 
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44.GHT1H-B 


Tông Phương Sóc ứng bên, phì cười. Các quan 
hặc là vô phép. 

Đông Phương Sóc cất mũ, tạ rằng : 

"Muôn tâu Đệ hạ, kẻ hạ thần không dám cười 
Bệ hạ chỉ cười ông Bảành Tổ mặt dài mà thôi. 

- Vua nói : Sao lại cười ông Bành Tổ ? 


- Đông Phương Sóc nói : Tục truyền ông Bành 
Tổ sống tám trăm tuổi, nếu quả thực như câu trong 
sách tướng Bệ hạ vừa nói, thì nhân trung õng dài 
tám tấc, mà nhân trung dài tám tấc thì mặt ông 
dê dài đến một trượng". 


Vua Vũ Đế nghe nói, bật cười, tha tội cho ông. 


SỬ KỸ 


GIẢI NGHĨA. - Vớ Đá : vua nhà Hán trị vi 
bên Tàu 14O - 88 trước Th. ch. Sách Tướng : 
Sách dạy cái thuật xem hình, sắc, thân, thái (vẻ, 
dạng) người ta mà đoán người ta hay, hay giở. 
- Nhân trung ;, chỗ trũng tự dưới mũi xuỗng 
đến hết môi trên. - Tấc ; đây là một tấc tàu. - 
Đông Phương Sóc : bày tôi vua Vũ Đế nhà Hán 
là người ăn nói giỏi tính hay khôi hài. - Hặc 
đem cải tội người ta ra mà xin trừng trị. - Cất 
mũ : khi quan có tội phải lột mũ ra. - Bệ hạ : 
bệ : thêm, hạ : dưới, bây tôi gọi vua, không dám 
chỉ chích vua, chỉ dưới thêm nhà vua là có ý kính. 
- Hạ thân : bầy tôi tự xưng trước mặt vua. - Bảnh 
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Tổ : tên ông lão đời cổ cho là sống lâu lắm. - 
Trượng một trượng là mười thước. 

NHỜI BÀN. - Vua Vũ Đấ nhắc câu trong sách 
tướng là có lòng mê tín tướng thuật. Đông Phương 
Sóc cười, rôi nói như thế, tuy là khôi hải, nhưng 
thực có ÿ làm cho phá được sự tin săng của vua. 
Nhân trung nào có phải là cái thước đo sự thọ, 
yếu của người ta đâu ? Hay là phải ăn ở cho 
nhân từ, làm việc cho chăm chỉ, biết tiết độ, biết 
quả dục, may mới có cơ hòng sống lâu được ? 


111. - THUỐC BẤT TỬ 


hời Chiến quốc, có người đem đâng vua nước 

Sở một vị thuốc bất tứ. Người ấy bưng vị thuốc 
vào, có viên quan canh cửa hỏi rằng : 

"VỊ thuốc này có ăn được không ? 

- Người ấy đáp : Ăn được". 

Tức thì, viên quan giật lây vị thuốc mà ăn. 

Chuyện nói đến tai vua. Vua phán bắt viên 
quan đem giết. 

Viên quan kêu rằng : 


"Thần đã hỏi người đem dâng thuốc. Người ấy 


212 


nói răng : "Ăn được", nên thần mới dám ăn. Thế 
là thần vô tội mà lôi ở người dâng thuốc. - Vả 
chăng, người đem dâng thuốc, nói là "bất tử”, nghĩa 
là ăn vào, thì không chết nứa. 


Thế mà thần mới ăn, đã sắp phải chết, vậy 
là thuốc ét? chớ sao gọi là bá tử được ? Nhà 
vua giết thần, thực là bắt tội một người vô tội, 
mà tổ rằng thiên hạ đối được nhà vua mà nhà 
vua vân tin". 


Vua nghe nói có ly, bèn tha cho viên quan 
không giết nữa. 


QUỐC SÁCH 


GIẢI NGHĨA. - Chiến quốc : (xem bài số 69). - 
Bắt tử : không chết. - Tức thì : ngay lúc bấy giờ. - 
Thần : bày tôi. 

NHỜI BÀN. - Có sinh thi phải có tử. Không 
vật nảo đã sinh mà lại ta ngoài vòng tử Kẻ 
dâng thuốc bắt tử, vua Sở có lòng mê tín, không 
hiểu thấu cải lẽ đó. Viên quan canh cửa làm ra 
thế, là có ý tắp cái lối lừa đảo của kẻ nịnh, phá 
cái bụng mê hoặc của vua, khiến cho vua phải 
tỉnh ngộ. Nhời nói tựa giọng khôi hài, nhưng thật 
là có lý thú. 
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112. - CÁI NHẼ SỐNG CHẾT 


M7 Tôn Dương hỏi Dương Tử: "Có kẻ mến đời, 
yên thân, cầu cho không chết có nên không? 

- Dương Tử nói : Có sống thì phải có chết, lẽ 
nào mà không chêt được ? 

- Thế cầu sống lâu có nên không 2 

- Lê nào sông lâu được ? Người ta không phải 
thích sông mà sông mãi được, yên thân mà thân 
còn mãi được. Và chăng, sống lâu để làm gì ? Thế 
tình hay giở, xưa cũng như nay ; thân thể an, 
nguy, xưa cũng như nay ; việc đời vui, khổ, xưa 
cũng như nay ; biến đổi frị, loạn, xưa cũng như 
nay ; cái gì cũng đã nghe thấy, đã trông thấy, 
đã từng trải cả rồi, thì sống trong khoảng trăm 
năm củng đú lấy làm chán, huống còn cầu lấy 
sông lâu để cho khổ làm gì ? 

- Mạnh Tôn Dương nói : Nếu như thể, thì 
chóng chết còn hơn là sống lâu. Ta nên xông vào 
gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi 
có thoa không 2? 
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- Dương Tử nói : không phải thế. Đã sinh ra 
đời, thì lúc sống cứ tự nhiên mặc, muốn làm gì 
thì làm, cho đến lúc chết. Lúc sắp chết, cũng tự 
nhiên mặc, muốn hoá ra gì thì hoá cho đến lúc 
cùng. Lúc sống, lúc chết lúc nào cũng tự nhiên 
như không, hà tất phải cần cho sống lâu hay chóng 
chết làm gì ? 


DƯƠNG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Thế tình : tình thương người 
đời. - An nguy : an : khoẻ mạnh, nguy : đau ốm. - 
Cùng : đến hết không còn gì nữa. - Trị : yên 
ốn thái bình. - Loạn : giặc giã rối loạn. 

Dương Tử : người thời Chiến quốc tên tự là 
Tử Cư tôn chỉ học thuyết là : "Mắt một cái lông 
mà lợi thiên hạ cũng không cho, được cả thiên 
hạ phụng sự một mình cũng không làm, người 
nảo cũng không chịu thiệt, người nào cũng không 
ham lợi, thì thiên ha tự nhiên thái bình, học thuyết 
ấy rất thịnh hành thời Chiến quốc và người đời 
bây giờ cho là học thuyết "Vị ngã". 

NHỜI BÀN. - Người la ở đời, kả thì mến đời 
không muốn chết, hoặc có kẻ lại chán đời 
không muốn sống. Như thế đêu là nhằm cả. 
Sự sống, chết không phải tự mình có chủ quyên 
được, thì mình đem tâm lo nghĩ, cầu khẩn về việc 
sống, chết mà có ích gì ! Thả rằng : tự lúc sóng 
đến lúc chết, việc mỉnh, mình làm, còn ngoại giả 
phó mặc ở sự Tự nhiên cho gọi là Số, là Mệnh, 
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là Tạo hoá, cũng không cân. - Thói đời, thường 
tình vẫn tham sống, sợ chết. Nhưng chất, vị tất 
đã là khổ hắn. Mà sóng, cũng không ai bảo là 
toàn sướng được ! Như xưa có kẻ sống hơn trăm 
tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quí ! Thế mà người 
ấy thường vẫn ta thán rằng : "Sống làm chi cho 
nhục ! Sống chỉ để trông thấy con cháu chết dân 
chết mòn mà thôi", 


113. - NÓI VỀ SỐNG CHẾT 


gười thì cho sống là sướng, chết là khổ, như 

thế là phái mến đời. Người lại cho chết là 
sướng, sống là khô, như thế là phái chán đời. 

Cứ theo ý ta, thì ta tưởng ai tuy còn sống, 
thân thể khoẻ mạnh, mà chí khí suy đôi, thì sống 
cũng như chết ; ai thân thể tuy chết, mà chí khí 
vân còn ở ¿âm não tai mắt người ta, thì chết cũng 
như sống. Cho nên bậc quân tử đối với sự sống 
chết, không bằng ở phần xác có hay không, bằng 
ở phần hồn còn hay mất. Kẻ tiểu nhân thì không 
thế : đương lúc sống, mê muội về tài lợi, nhọc 
nhăn về bôn tẩu ; đến lúc người ta thoá mạ, thì 
lại nói rằng : “Đã sinh ra làm người, chẳng để 
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được tiếng hay trăm đời, thì cũng để lại tiếng đở 
muôn năm”. Than ôi ! Kẻ nói như thế thì biết 
làm sao được cái lẽ sống chết ! 


GIẢI NGHĨA. - Phái : chỉ những bọn người 
nghĩ, làm không giỗng nhau. - Chí khí : bụng dạ 
khí phách có giữ lẫy tư cách là phẩm giá minh, 
không đành chịu nhục. - Suy đổi : kém dàn đồ 
nái. - Tâm não : tâm : ttm, não : óc, đây nói 
người ta còn ghi nhớ sâu xa vào trong bụng, trong 
óc không quên được. - Quân tử : (xem bài số 
91). - Tiểu nhân : (xem bài số 7). - Mê muội : 
mê là không tỉnh, muội là tối tăm, đây nói tài 
lợi nó làm cho say đắm mở mịt, ngoài không còn 
biết gì nữa. - Hôn tấu : hai chữ cùng nghĩa là 
chạy, đây nói chạy xuôi, chạy ngược, vào luồn 
ra cúi để lo việc. - Thoá mạ : thoả là nhổ, mạ 
là mắng, ý nói vừa nhổ, vừa mắng làm cho nhục 
nhãn thậm tệ. 

NHỜI BÀN. - Người ta tuy chia hai phân : 
xác thịt vả linh hôn, nhưng hai phân thật có liên 
lạc với nhau như là mội, xác có khoẻ hôn mới 
còn ; hôn có mạnh, xác mới có giá. Vậy ta không 
bảo khinh hẳn một bên nào, mà chỉ trọng một 
bên nào được. Nhưng bài này không chủ ý nói 
và tâm lý hay vệ sinh. Bài này chỉ cốt nói rõ 
thế nảo là sống, thế nào là chết mà thôi. Những 
kẻ : sống không ai biết, chết chăng ai hay, thì 
tuy sống cũng là vô ích. Còn những bậc ích Quốc 
lợi Dân, thi dẫu chết đi nữa, nhưng thiên hạ vẫn 
còn nhớ đến, vẫn còn sùng bái, thì cũng cho như 
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là còn sống. Ngoại còn cái hạng đê mạt di xú, 
thì nói mà làm chỉ ! Nếu ở đời chẳng để tiếng 
hay lại được, thà không để tiếng gì nữa, còn hơn, 
là để tiếng xấu chỉ làm cái bia cho thế gian chê 
cười mà thôi. 


114. - BIẾT DỞ SỬA NGAY 


13 Doanh Chi làm quan đại phù nước Tổng 
nói chuyện với thày Mạnh Tử răng : 

"Cứ như cổ chế, thì ruộng đánh thuế theo phép 
tỉnh điền, chợ và cửa ải, chỉ xét hỏi không mà thôi. 
Như thế thực là hay, song ta chưa làm ngay được. 
Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang 
năm mới bãi hắn, thì nhà thầy nghĩ thế nào? 

- Thầy Mạnh Tử nói : Nay có người môi ngày 
ăn trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh 
ta : "Làm thế không phải là cái cách của con người 
lương thiện. - Anh ta đáp : Ông nói phải lắm, 
nhưng tôi chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa 
dần, tự nay mỗi tháng, tôi ăn trộm một con thôi, 
đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hắn". Phỏng nói 
như thế, thì có nghe được không 2 
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Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi 
nghĩa thì thôi, chớ đã biết là phi nghĩa thì phải bỏ 
cho mau, cho chóng, sao lại còn đợi đến sang năm?” 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Đại phu : (xem bài số 71). - 
Tống : (xem bài số 3). - Tỉnh điên : phép đánh 
thuế đời xưa, thửa đất vuông một dặm, chia làm 
chín khu như chữ tỉnh (_ ) giữa là ruộng công, 
chung quanh tám thửa là ruộng tư, tảm nhà cày 
giúp ruộng công, thì không phải nộp thuế cho 
ruộng †ư của minh nữa. - Cũng có nơi cho là tám 
nhà chung quanh phải cày ruộng của mình và 
miếng ruộng công ở giữa, tất cả được hoa lợi bao 
nhiêu thì lẫy một phản mười nộp cho quan. - 
Cửa ải : lỗi đi hiểm yếu chỗ hai nước giáp giới 
nhau. - Lương thiện : hiền lành thật thà, không 
làm điều gì trái phép hay thiệt hại đến ai. - Phi 
nghĩa : không hợp với lẽ phải. 

NHƠI BÀN. - Phảm nghĩa với lợi không cùng 
đi được với nhau. Nếu làm nghĩa, mà còn tính 
lợi, cứ tìm cách trì hoãn mãi lại, thì biết đến bao 
giờ mới nên ? Cho nên việc đã chót làm, biết 
là đở, cö thể sửa lại được, thì phải sửa ngay. 
Đừng có nắn ná đôi hôi, mà có khi cái dở chẳng 
những không sửa được, lại còn sợ mỗi ngày một 
to thêm mãi ra, nhỏ thì hại việc tu thân, tê gia, 
nhớn thì hại đến cả trị quốc, bình thiên hạ. Câu 
nói : “Cái gì lảm được hôm nay, chớ dể đến ngày 

aí" ta nên ghi nhớ lấy. 
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115. - HỌ DOÃN LÀM GIÀU 


ời nhà Chu, có người họ Doãn chỉ chăm làm 

giàu. Tôi tớ trong nhà khó nhọc, vất vả, thức 
khuya, dậy sớm. Có một tên đầy tớ tuổi già, sức 
yếu, nhưng phải làm nhiều, ba ngày tối mắt, không 
kịp thở, ban đêm mệt lửứ, ngủ say, tỉnh thần ¿án 
loạn. Nhưng đêm nào, củng mơ màng được làm 
vua một nước, đứng đầu cả muôn dân, cầm quyền 
chủ mọi việc ở gác tía, lầu son, ăn của ngon vật 
lạ, muốn gì được nấy, vui vẻ sung sướng thực không 
ai bằng. Sáng bừng mát đậy, thì vẫn hoàn là một 
tên đầy tớ già, làm không kịp thở... Có người thấy 
lão ta vất vá khó nhọc, lấy nhời yên ủi. 

Lão ta nói rằng : "Đời người trăm năm, có ngày, 
có đêm ; ban ngày, ta chỉ là một tên đầy tớ kể 
ra khổ thực, nhưng ban đêm, ta lại làm vua cả 
một nước, vui sướng không ai băng, thì còn oán 
hận gì nữa ?" 

Họ Doãn gây dựng cơ nghiệp, lo lắng làm giàu, 
nát gan tan ruột, cứ đêm mệt ởi ngú, thì nằm 
mơ lại thấy đi làm đầy tớ người ta, việc gì cũng 
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phải làm, lại gặp nhà chủ cay nghiệt quở mắng 
đánh đập cực khổ muôn phần. Nên lúc ngủ giăn 
giọc thốn thức, sáng dậy mới thôi. 

Họ Doãn lấy làm lo, nói chuyện với bạn. 

Bạn bảo : "Được cái đ;a vị như bác giàu có 
hơn người, ban ngày sung sướng vẻ vang biết là 
bao, đêm đến có nằm mơ đi làm đầy tớ người ta, 
thì cũng là sướng khổ đắp đổi số phận chi thường. 
Nếu lúc thức, lúc ngủ muốn vui sướng cả, thì được 
thế nào được ?" 


Doãn thị nghe bạn nói, từ hôm đó nới tay cho 
người ăn kẻ ở, và mình cúng bớt lo nghĩ, nên môi 
ngày bệnh một bớt dần. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Cñư : tên một triều đại Tàu.- 
Tán loạn : phân vân rỗi rít. - Hoàn : lại y như 
cũ. - Yên úi : khuyên giải cho đỡ lo, đỡ phiên. - 
Oán hận : căm tức giận giỗi. - Cơ nghiệp : cơ: 
nên, nghiệp : công việc, cửa nhà của cải mình 
làm kiểm ra mà gây nên. - Cực khổ : cay đắng 
quá chừng. Địa vị : bề thế hiện đang có, đang 
được, như học vấn, danh dự, sự nghiệp, phú quý. - 
Số phận chí thưởng : vận mịnh người ta hay như 
thế, không có gì là lạ. 

NHỜI BÀN. - Bài nảy bảy ra hai cái cảnh 
nảy, đêm của hai người giàu nghèo khác hắn nhau. 
Tác giả có ý bảy cái lẽ quân phân của Tạo hoá, 
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cho người ta được cái này, thường hỏng cái kia. 
Hễ ai được thế nảo, hay thế, không ao ước mong 
mối gì nữa, thì tự có cái sướng đó rồi, Ở đời, 
giàu nghèo chăng qua chỉ có lúc thức là phân 
biệt nhau, chớ đến lúc ngủ, - đợi cái giấc ngủ 
trăm năm - hai con mắt đã nhắm lại, hôn phách 
đã ởi đâu, thị aí cũng như ai, - Tuy vậy cũng 
không nên viện nhé ấy mà lấy nghèo làm 
SưỠng. Chịu khó làm ăn để gây dựng cơ nghiệp, 
để làm giảu, thật là chánh đáng. Nhưng nếu 
vỉ mình tham giàu mà bắt kẻ nghèo khó làm tôi 
tớ mình phải vất vả khổ sở, đến làm không kịp 
thở, thi lại không phải nghĩa lắm. 


116. - TÀI VÀ BẤT TÀI 


M: hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi 
ở trong núi. Thấy một cây to, cành lá rườm 
rà, có người đốn gỗ, chống búa đứng ở bên, mà 
không chặt. 

Trang Tử hỏi : "Sao không chặt cây này thế? 


- Người đốn gô đáp : Cây này tuy thế, mà gỗ 
xấu không dùng được việc". 


Trang Tứ nói : "Cây này chỉ vị không ra gì 
mà sống lâu được mãi". 


Ra khỏi núi, Trang Tử vào chơi nhà một người 


222 


quen. Chủ nhà vui mừng, bảo thằng đầy tớ đem 
chm nhạn làm thịt. 


Thằng nhỏ hỏi : "Một con gáy được, một con 
không gáy, thì làm thịt con nào 2 

- Chủ bảo : Làm con không gáy". 

Hôm sau, học trò hỏi Trang Tử răng : 

"Cái cây ở núi vì bất (ải mà được sống lâu, 
con nhạn ở nhà chú vì bất tài mà phải giết chết. 
Giá như lzên sinh xử vào địa vị nào ? 

- Trang Tứ cười, rồi nói : Ta xử vào trong cái 
khoảng tài và bất tài. Như vậy, thì tránh khỏi 
được éa! nạn, song chưa phải Ìà kế vạn toàn. Chỉ 
những bậc đạo đức cao xa, không quản khen chê, 
lúc như rồng, lúc như rắn, không hãn rõ ra tài 
hay bất tài, lúc lên, lúc xuống, chỉ cốt lây đức 
hoà làm mực, siêu việt cả muôn vật, tuy là người 
mà lại khác người... Những bậc như thế, thì còn 
mì hay đến thân được ! Còn thói đời thường tình 
nào có thế ? Hợp với người, thì có lúc lia ; làm 
nên việc, thì có người chê ; ngay thắng thì bị đè 
nén ; tôn trọng thi bị chê bai, làm, thì có kẻ phá; 
giỏ1, thì có kế ghen, không ra øì, thì thiên hạ lại 
khinh bỉ... Nhân tình như thế, làm thế nào được? 
Thương ôi ! Các ngươi nên ghi lấy : chỉ có đạo 
đức mới khỏi lụy mà thôi”. 


TRANG TỬ TUYẾT 
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GIẢI NGHĨA. - Nhan : thứ chim gióng như 
ngỗng, mỏ dài, hoe vàng, sắc gio, cánh xanh biếc, 
ngực lốm đếm, tiếng kêu líu nhíu và hay bay từng 
hàng. Bát tải : không có ngón gì giỏi giang. - 
Xử : đứng vào, ở vào. - Đ/a vị : bề thến, cảnh 
ngộ. - Tai nạn : sự thiệt hại không may. - Vạn 
toàn : được cả mọi bà. - Đạo đức : đây là nói 
đạo đức bên Lão học. Đạo là lý tự nhiên, cái 
tinh thần của Tạo hoá. Đức là việc của đạo làm 
ra, hay là theo cái lý của đạo mà làm. - Đạo 
đức : đạo : con đường hay ai cũng nên theo mà 
đi ; đức : cái lẽ phải ai cũng nên có trong lòng, 
bây giờ hai chữ đạo đức chỉ cái lẽ, cải phép, cái 
hành vi ai cũng nên theo, cái cách cư xử ở đời 
hợp với luân thường. - Đức hoàả : cải đức thoả 
thuận êm ái vừa phải, không cứng, không mêm. 
- Siêu việt : cao xa vượt hơn quá người. - Luy: 
vướng viu làm cho bận bịu khó chịu. 

NHỜI BÀN. - Tải cũng khổ ; quân tử đa nạn, 
tài liên với tai. Bất tải cũng khổ ; khôn sống dại 
mái, dại để người ăn. Vậy con người ta phải làm 
thế nào, cho ở vào cái khoảng giữa tải và bất 
tài, thì mới gọi là khôn khéo. Tuy vậy, vân chưa 
bằng người có đạo đức, nghĩa là người chỉ lấy 
một cái bụng ăn ở theo thiện lương mà ra ngoài 
vòng được cái tải, bao bọc được hết cả thiên hạ 
mà không gì luy đến thân mình được. Thế mới 
hay : chữ "tâm" kia mới thực là thu liễm được 
cái tài mà bổ cứu được cái bất tài 


117. - QUÊN THÂN 


\ Yua Ái Công hỏi đức Không Tử : "Quả nhân 
nghe nói có người tỉnh hay quên, lúc dọn nhà, 
quên mất vợ, có thật không ? 

Đức Khổng Tử thưa rằng : 

- Có người quên như thế cũng chưa lấy gì 
làm tệ. Còn có người tệ hơn nứa : quên cả đến 
thân minh. 

Vua Ai Công hỏi : 

- Thế nào mà lại đến quên cả thân mình nữa? 

Đức Khổng Tử nói : 

- Ngày xưa vua #ệt nhà Hạ giàu có cả bốn 
bể, sang làm đến thiền tử, chỉ vì sao nhãng cơ 
đồ của tổ tiên, huỷ hoại điển pháp của nước nhà, 
tin dùng kẻ siểm nịnh, ghét bỏ kẻ trung thành, 
ngày ngày say đắm sắc dục, săn bắn rượu chè, 
hoang du vô độ, sau đến nỗi bị ông Thang giết chết 
mà mất... Thế chăng phải quên cả thân là gì ?" 


KHÔNG TỬ TẬP NGỮ 
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15 CHÍtI1-A 
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GIẢI NGHĨA. - A¡ Công : vua nước Lỗ. - Quả 
nhân : tiễng vua tự xưng với thân dân. - Kiệt : 
vua cuối đời nhà Hạ, tàn dân, hại vật đến nỗi 
mất nước. Hạ : một nhà làm vua bên Tàu hơn 
bốn trăm năm (205-1818). - Thiên ! : con giời, 
chỉ vua thay mệnh giời mà trị thiên hạ. - CØ đô: 
nên nếp gây dựng. - Huỷ hoại : làm cho hư hỏng 
đổ nát. - Điển pháp : điển : công việc cũ đảng 
theo ; pháp : chế độ đặt ra để cai trị. - Siểm 
nịnh : hót ngon hót ngọt, xui hay, xui dở. - Sắc 
dục : say mê đàn bà, con gái. - Hoang du vô 
độ : chơi bời phóng túng không biết thế nào mà 
kể. - Thang : vua đầu nhà Thương giết vua Kiệt 
nhà Hạ. 

NHI BÀN. - Dọn nhà không ai dọn vợ. Nhưng 
thí dụ có kẻ dọn nhả, hoặc quên mất vợ, thi 
thiên hạ tất lấy làm lạ lùng và buôn cười lắm. 
Thế mà những kẻ quên thân, rất nhiêu và đáng 
sỉ tiễu, thì lại không mấy người nghĩ đến. Phàm 
chưng ai đã có một sự đam mê gi, rượu chẻ, 
thuốc phiện, giai gái, cờ bạc đến quên cả tính 
mệnh, cửa nhà, xã hội đâu là quên thân rất đáng 
tiếc. Nhấát là những bậc có quyên thế trong tay, 
mà quên thân, thì lại đáng tiếc hơn nữa ! Nên 
đức Không TỪ kể truyện vua Kiệt mà chính là 
có ý muốn cảm hoá cho Ai Công vậy. 


15 CHTH-B 


118. - CÂU Ở MÌNH HƠN CÂU Ở NGƯỜI 


guy Văn Hầu hỏi Hồ Quyến Tử : Cha hiền 
có đủ nhờ cậy không ? 

- Hồ Quyển thưa : Không đủ. 

- Con hiển có đủ nhờ cậy không. 

- Không đú. 

- Anh biền có đú nhờ cậy không ? 

- Không đủ. 

- Em hiền có đủ nhờ cậy không ? 

- Không đủ. 

- Bầy tôi hiền có đú nhờ cậy không ? 

- Không đủ. 

- Văn Hầu đổi sắc mặt, gắt răng : Quả nhân 
hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào ngươi cũng 
cho là không đú, tại cớ Ìàm sao 2? 

- Hồ Quyển nói : Cha hiền không ai hơn vua 
Nghiêu, tmaà con là Đan Chu phải bị đuổi. - Con 
hiền không ai hơn vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu 
thực ngoan ngạnh. - Anh hiền không ai hơn vua 
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Thuấn, mà em là Tượng rất ngạo mạn. - Em hiền 
không ai hơn Chu Công mà Quản Thúc bị giết. - 
Bầy tôi hiền không ai hơn vua Thang, vua Vũ 
mà vua Kiệt, vua Trụ mát nước... Mong người 
không được như ý ; cậy người không được bền 
lâu. Nhà vua muốn cho nước được binh trị, thì 
phải cậy ở mình trước, hơn là mong nhờ người. 
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HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Nguy Văn Hâu : vua nước 
Nguy. - Hỗ Quyển TỬ : người nước Nguy. - Hiên: 
người có phẩm hạnh, có học thức tài năng. - Quả 
nhân (xem bài số 91). - Đan chu : con vua Nghiêu 
tên là Chu phong cho ở đất Đan, nên gọi Đan 
Chu. Vua Nghiêu phải phóng (bỏ) Đan Chu, vì 
Đan Chu là đứa con bắt hiếu. - Thuần : tên Đào 
họ Ngu, nội vua Nghiễu mà trị thiên hạ (nhà 
Ngu). - Cổ Tẩu : cha vua Thuần. - Ngoan ngạnh: 
người ngu mà ương khó hoà được. - Tượng : em 
vua Thuần nhưng khác mẹ, là người ngạo mạn 
vô lễ. - Ngạo mạn : kiêu ngạo khinh nhờn. - 
Chu Công : tên Đán em vua Vũ Vương, phong 
ở nước Lô, lúc vua Vũ Vương mắt, vua Thành 
Vương còn bé lên ngôi giúp việc, nên thiên hạ 
đại trị. - Quan Thúc : tên là Tiên anh Chu Công 
được phong ở đất Quản, về bè dư đảng nhà Ân, 
phản nhà Chu nên bị Chu Công giết. - Thang: 
họ Tử tên Lý, trước là Chư hằu vua Kiệt nhà Hạ, 
nhưng vì vua Kiệt vô đạo, nên mới nổi đánh lấy 


nước mà lập ra nhà Thương. - Vữ : tên là Phát, 
con vua Văn Vương bảy tôi vua Trụ nhà Thương 
nhưng vì vua Trụ bạo ngược, Vũ Vương đảnh lấy 
nước lên ngôi Thiên tử đặt ra nhà Chu. 

NHỜI BÀN. - Cốt ý Văn hầu nước Nguy là 
chỉ muốn hỏi có thể nhờ cậy được bây tôi không, 
nhưng lúc đâu có mượn mấy câu hỏi đến cha, 
con, anh, em rôi mới dẫn vào đến vua tôi. - Hỗ 
Quyến Tử đáp: như thế là rất phải. Cha tuy từ 
với con, con tuy hiếu với cha, anh tuy yêu em, 
em tuy kính anh, bây tôi tuy trung với vua, nhưng 
mỗi người vị tất đã là hay được đủ mọi vẻ. Nếu 
mình không chịu cân ở mình, chỉ biết câu những 
bậc ấy để đến nỗi thất đức, thì chẳng những không 
lợi gì mà lại còn hại đến mình nữa. Ta mong người, 
nhưng người aí cũng có thân, không ai bỏ cái 
thân mình để giúp hẳn cho ta ; ta cậy người, nhưng 
người cũng có lúc cùng, không thể suốt đời mà 
đỡ đàu cho ta được. Vậy ta ở đời, chẳng nên 
chỉ biết mong cậy vào người. Ta phải biết tự chủ, 
tự lập, chớ có bỏ mình mà câu người. Câu "Quản 
lử câu chư ký" trong Luận ngữ và câu "Aidetoi, 
le Cíel taidera" của người Tây, thực đáng làm 
cái phương châm cho cách lập chí ở đời vậy. 
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119. - HOÀ THUẬN VỚI MỌI NGƯỜI 


ưu Ngưng Chi đang đi giày. Có người đến 

nhân, ông đưa ngay. Sau người ấy tìm thấy 
giày, đem giày ông lại giả. Ông nhất định không 
nhãn nữa. 

Thẩm Lân Sĩ đang ổi giày. Cũng có người láng 
giếng đên nhận. Ông cười hỏi : "Giày của bác đấy 
à ? ” Rồi ông đưa ngay. Sau, người láng giêng 
tìm thấy giày, đem giày ông lại giả. Ông nói : 
"Không phải giày của bác à ?" Ông cười rồi nhận. 

Việc này tuy là việc nhỏ mọn. Song ở đời ta 
nên cứ xử như ông Lân S1, không nên như ông 
Ngưng Chi. 

TÔ THỨC 


GIẢI NGHĨA. - Lưu Ngưng Chỉ : người đời 
Tống (Nam triều) tính khảng khái, phần gia tài 
của mình nhường cho anh em mà tự thực ky lực, 
vua triệu ra tàm quan, không chịu ra, chỉ thích 
ngao du sơn thuỷ. - Thẩm Lân Sĩ : người đời Nam 
Tê, học thức rộng, không chịu ra làm quan, chỉ 
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thích dạy học và trước thuật. - Cư xử: ăn ở đối 
đãi với người ta. 

Tô Thức : tức là Tô Đồng Pha là một nhà đại 
thi sĩ nước Tàu làm quan đời nhà Tống, văn hay 
chữ tốt, sách làm kế có hàng vài trăm quyển lưu 
truyền ở đời. 

NHỜI BẢN. - Giảy cỦa mình, mình đang đới, 
có người đến nhận mà minh cũng đưa, không thẻm 
cãi "của tao của mày" như Ngưng Chí và Lân 
Sĩ thực ở đời cũng là hiếm có vậy. - Kịp khí người 
la tìm thấy giày của người ta, đem giảy mình 
lại giả là người ta đã biết nhâm lỗi. Nếu mình 
khăng khăng không chịu nhận, là mình quá ư 
nghiêm khắc mà làm ngăn trở cái lòng hối quá 
của người ta. Sao bãng nhận, mới tỏ rõ tấm 
lòng bao dong được người, cả lúc người nhằm, 
cả lúc người biết nhâm. Như thế mới thực là có 
lượng "hoà chúng" vậy. 


120. - MẤT CUNG 


ua Cung Vương nước Sở ởi săn, giữa đường 
đánh rơi mất cái cung. Các quan theo hầu 
cố xin tìm cho được. Vua Cung Vương nói : 


“Thôi tìm làm øì nữa ! Người nước Sở đánh 


2ö1 


mất cung, lại người nước Sở bất được cung, đi 
đâu mà ¿hiệ£”. 


Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện bảo : 


"Đáng tiếc cho cái chí vua nước Sở không làm 


to hơn được nữa ! Hà tât phải nói "Người nước 
Sở' ? Giá nói : “Người đánh mất cung, lại người 
bắt được cung, thì chẳắng hơn ư ?" 
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THUYÊT UYỀN 


GIẢI NGHĨA. - Sở : (xem bài số 9). - Thiệt 
phạm đến cái lợi của mình. 

NHỜI BÀN. - Vua đánh mất cung, không nghe 
nhời các quan, bắt tìm cung, thế là đã có lòng 
thương dân, không muốn phiên nhiễu đến dân. - 
Vua lại nói một người nước Sở mÁt cung chịu 
thiệt, thị một người nước Sở được cung có lợi, 
thế là đã có lòng muốn lợi cho dân cả một nước. 
Tuy vậy, đức Không TỬ chê là hẹp, là vì vua Sở 
chỉ biết có người nước Sở, lẫy bờ cõi nước Sở 
mà làm giới hạn cho cái lòng nhân ái của minh. 
Cứ như câu ngài nói, mới thực rõ cái nghĩa bác 
ái, tức là cái lòng rộng yêu hết cả nhân loại, 
không phân ơi chúng hay ngoại quốc gi nữa. Cùng 
một ý với câu thây Tử Hạ nhắc nhời ngài mà 
đáp Tư Mã Ngưu lo không có anh em răng : 
"Người trong bốn bể đều là anh em cả". 


121. - MUÔN VẬT MỘT LOẠI 


gười họ Điền nước Tể sắp phải đi xa, làm 

tiệc để cáo biệt anh em. Khách mời kể có nghìn 
người. Cô bàn đủ các thứ sơn hào, hải vị Lúc 
ăn đến món chim, món cá, người họ Điền trông 
thấy, nói rằng : "Giời đãi người hậu thật ! Sinh 
ra thóc lúa, sinh ra chim cá, không thiếu thứ øì, 
để cho người dùng”. Bao nhiêu khách ăn đồng thanh 
khen câu nói ấy là phải. Duy có đứa con họ Bão, 
tuổi mới mười hai, đứng dậy, nói răng : 

"Cứ như ý tôi thì câu nói ấy là không phải. 
Muôn vật trong giời đất là cùng sinh với ta, cùng 
một loài như ta, không có gì là sang hay hèn cả. 
Sang hèn mà phân biệt, chăng qua là các loài chế 
lấn nhau, nhớn nuốt nhỏ, khôn đè dại, khoẻ lấn 
yếu mà thôi. Chớ nào có phải giời vì loài này mà 
sinh ra loài khác đâu ! Người ta cái gì ăn được, thì 
lấy mà ăn, chớ giời nào lại vị người mà sinh ra 
thứ nọ thứ kia ? Cứ theo lý ấy, ruồi muỗi hút máu 
người, hổ lang ăn thịt người, thì có nói được rằng 
giời vì những giống ấy mà sinh ra người không?" 


LIỆT TỪ 
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GIẢI NGHIA. - Nước Tả : (xem bài số 106). - 
Cáo biệt : nói cho người ta biết mình sắp đi nơi 
khác. Tục xưa, khi đi đâu xa, người ta thường 
làm lễ để lễ Thân đường cầu cho đi được bình 
yên. - Sơn hảo hải vị : những món ăn lẫy ở trên 
núi, dưới bể. - Hậu : đãi một cách trọng vọng, quí 
hoá, đằm thăm, rồi rào. - Chế : ngăn giữ đè nén. 

NHỜI BÀN. - Người ta ở trong khoảng giời 
đất, thường hay tự phụ mình làm chủ trương cho 
cả muôn vật : vị mình mả muôn vật phải sinh, 
vị minh mà cây thóc mọc, mả con lợn báo, má 
con tăm nhả tơ, con ong giúp mật, cho cả đến 
mặt giơi sáng ban ngây, ngôi sao lóng lánh ban 
đêm. Nhưng xét lại, thi loài người chẳng qua cũng 
chỉ là một loải củng sính, cùng sống như muôn 
loài trong giời đất. Loài người sở dĩ hơn muôn 
vật là chỉ hơn có một chút trí khôn mà thôi. Nên 
câu nói như đứa bé họ Bão mới thực là cao, rộng, 
hiểu được cái lễ tịnh sinh ở đời vậy, 


122. - LÚC NÀO ĐƯỢC NGHĨ 


hầy Tử Công hỏi đức Không Tử : "7 này mệt 
về học, khốn về đạo, bây giờ muốn nghỉ để thờ 


vua có nên không 2? 
Đức Khổng Tử nói : 
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- Phận làm tôi thờ vua, sớm tối kính cần, mà 


cho trọn được chức trách cũng là việc khó nghỉ 
thế nào được ! 

- Vậy xin nghỉ để thờ song thân. 

- Lòng con hiếu thờ cha mẹ thật là võ cùng 
lại có thể lấy sự hiếu thảo của mình cảm hoá được 
lòng người cũng là việc khó, nghỉ thế nào được! 

- Vậy xin nghỉ để vui chơi với vợ con. 

- Đạo làm chồng phải làm gương cho vợ, lại 
để cho anh em và thiên hạ trông vào mà bắt chước 
cũng là việc khó, nghỉ thế nào được Ì 

- Vậy xin nghỉ để chơi với bầu bạn. 

- Nghĩa bầu bạn phải giúp đỡ nhau, hết lòng 
hết sức với nhau, củng là việc khó, nghỉ thế nào 
được Ì 

- Vậy xin nghỉ để làm ruộng. 

- Công việc nhà nông phải cày cấy gặt hái hai 
sương một năng, chân lấm tay bùn, cũng là việc 
khó, nghỉ thế nào được ! 

- Như thế thì Tứ này không lúc nào được 
nghĩ ư 2? 

- Có chứ. Lúc nào ngắm thấy cái huyệt đào 
nhãn nhụi, trông thấy cái mồ đắp chắc chắn, ngó 
thấy người đi đưa cách biệt hắn minh, ấy lúc bấy 
gìờ mới là lúc được nghĩ đó. 
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Thầy Tử Cống nói : 
Như thế cái chết chẳng là cái hay à ! Người 


quân tử đến bấy giờ mới được nghỉ ; kê tiểu nhân đến 
bấy giờ mới chịu thôi cái chết thật là hay vậy! 
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GIA NGỮ 


GIẢI NGHĨA. - TỬ Cống : học trò giỏi của 
đức Không TỪ. - Tứ : tên thầy Tử Cống. Theo 
lễ tục, khi hầu chuyện những người bê trên như 
cha, như vua, như thây, thì phải xưng tên. - Học: 
chịu lời day bảo và bắt chước. - Đạo : lẽ phải 
người ta nên theo. - Chức trách : chức : việc phận 
mình phải làm ; trách : việc phải làm như thế 
mới được. - Song thân : hai đứng thân : cha mẹ. - 
Nhà nông : người trồng trọt cày cấy. - Hai sương 
một năng : hai sương : sương buổi sáng và sương 
buỗi chiêu, ÿ nói người làm ruộng phải chăm làm, 
sáng dậy lúc sương chửa tan đã ra đông, suốt 
ngày chịu nắng ở ngoải đồng, nêu chiều sương 
đã xuống mới ở đồng vẽ. - Nghỉ : ỷ nói người 
quân tử, lúc chết, mới là thôi làm việc có ch, 
mới nghỉ phần xác, phần hồn. - Chịu thôi : ý nói 
kẻ tiểu nhân, lúc chết mới là chịu bó †ay không 
làm sằng được nữa. 

NHỜI BÀN. - Tử Cống có nhẽ, vì học mà 
mỏi mệt quả, sinh quãn, đến nổi chỉ cho học là 
khổ, còn vê thờ vua, thờ cha mẹ, vui với vợ con, 
cày ruộng lả nghỉ, thi ta cũng không biểu cái 
cách nghỉ ấy ra thế nảo. Mỗi câu thây nói, đức 


Khổng đều bác di, là có ý bảo thây hiêu nhằm. 
Còn nghĩ đến vua, đấn cha mẹ, VỢ Con, đến ruộng 
đất, thi sao gọi là nghỉ được ? Con người ta còn 
ở đời ngày nào là còn phải học, phải làm ngày 
ấy, chỉ đến lúc nhắm mắt mới gọi được là nghỉ 
ma thôi. 


123. - CÓ CHỊU LO, CHỊU LÀM 
MỚI SÔNG ĐƯỢC 


` đời, chết về thuốc độc, muôn người, hoạ mới 

phải một người, chớ chết về ăn không, ngồi 

rồi, thì thật nhiều. Cái độc "ăn không ngồi rồi" rất 

thảm, rất hại. Nhưng ta hãy đem một vài sự đáng 
sợ đề ¿hí dụ mà nghe. 

Xe đi trên mặt đất đi chỗ gập ghềnh, thường 
được chắc chắn hơn chỗ phẳng phiu. 

Thuyền ởi trên mặt nước, đi chô ghênh thác, 
thường được vững vàng hơn giữa dòng sông. Tại 
sao vậy 7 Tại vì, biết là khó khăn, mà giữ gìn, 
thì được yên ; cho là đề dàng, mà khinh thường, 
thì phải hồng. 

Người đời thường sống về những khi lo lắng 
cần khổ, mà chết về những lúc sung sướng yên 
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nhàn. Nhẽ ấy rất rõ, mà người đời không biết sợ, 
là bởi không chịu xét đến nơi. 

Những lúc rỗi việc, thử nghĩ mà coi Vì đâu 
mà chí khí ta phải suy kém ? Vi đâu mà công 
việc ta phải hư hỏng. Vi đâu mà uống mất một 
đời rồi cùng nát với có cây ? Vì đâu mà hoá ra 
hôn mê, không biết quay đầu lại, rồi lại đeo thêm 
cái tiếng xấu về sau ? Vì đâu thành chếnh mảng 
không biết lo xa rồi đến nỗi mắc vào tội vạ ? Ấy 
rút lại mấy điều là chỉ bởi ăn không ngồi rồi mà 
ra cả. Sự ăn không ngồi rồi quả là cái cửa những 
điều ác. Cửa ấy người giỏi vào, đến lúc ta thì dở, 
người tính vào, đến lúc ra thi mê, người cương 
trực vào đến lúc ra thì liệt nhược, người thanh 
khiết vào đến lúc ra thì ô uế, sự ăn không ngồi 
rồi hại thân, hại nhà, hại nước, nghĩ chăng đáng 
sợ lắm ru Ì 


LÁ ĐÔNG LAI 


GIẢI NGHĨA. - Hoa : thỉnh thoảng mới có.- 
Thí dụ : ví cải kia sang cái này khiến cho người 
ta hiểu. - Cần khổ : chăm chỉ chịu khó. - Yến 
nhân : bình yên thư thả. - Chí khí : chí : cái lòng 
khuynh hướng về việc gì, khí : cái chí hăng hái.- 
Cương trực : rắn giỏi ngay thẳng. - Liệt nhược: 
hẻn kém yếu đuối. - Thanh khiết : trong sạch. - 
Ô uễ : dơ bấn. 
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Lã Đông Lai : tên Lã Tổ Khiêm, làm quan đời 
nhà Tống, học rộng, biện bác giỏi, cùng với Chu 
Hi và Trương Thức gọi là Tam Hiền, học trò sưng 
là Đông Lai tiên sinh và làm bộ sách tên là Đông 
lai tập. 

NHỜI BÀN. - Không lo, không làm thực hại 
người ta hơn là thuốc độc. Chăng nói gì không 
lo, không làm thì không có cơm ăn, áo mặc, tiên 
tiêu, không giữ được phẩm giá, không làm hết 
bốn phận. Không lo, không làm, thân thể yếu đi, 
tâm chí củn lại, và thường hay sinh ra làm cân, 
làm bậy, hại đến thân, đến nhà, đến nước. Quả 
vậy, câu trong bài : "Ăn không ngôi rôi là cái cửa 
những điêu ác" và bao nhiêu câu như : "Sự ngôi 
nhưng là mẹ đẻ ra các nết xấu. - Cái thìa khoá 
không dùng thành rï, hoen, - Nhàn cư vi bất thiện 
- cũng dùng có một nghĩa nói đến cái tai hại của 
sự không lo, không làm cả. Cho nên người ta bất 
cứ nghẻo hẻn hay sang giảu ai cũng phải có lo, 
có làm mới đáng sống và mới sống được. "Sinh 
ư Ưu cân, tử ư dật lạc", chăm, lo thì sống, lười, 
vui thì chết, cô nhân đã nói thực không sai. 
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DANH NGÔN, DANH LÝ 


Ở đời có ba điểu đáng tiếc : 
Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chăng 
học, ba là thân này nhỡ hư. 


CHU HỊ 


Người ta sống trong một ngày, có được nghe 
một câu phải, trông một điều phải, làm một việc 
phải, ngày ấy mới không hư sinh. 


TRÂN MY CÔNG 


SI phu mà ba ngày không xem sách, thị soI 
gương mặt múi đáng ghét, nói truyện nhạt nhẽo 
khó nghe. 


HOÀNG ĐÌNH KIÊN 
Có học vân mà không có đạo đức, thì là 


người ác; có đạo đức mà không có học vấn, thì 
là người quê. 


LA TƯ PHÚC 
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Trăm công học bể, đến được bể, gò đống học 
núi, không đến được núi, là tại một đăng đi, một 
đằng đứng. 


DƯƠNG TỬ 


Thân đê mà lốt cọp, thấy cỏ thì thích, thấy chó 
sói thì run, quên mất cả bộ da khoác là lõt cọp. 


DƯƠNG TỬ 
Không gì giỏi bằng hay bàn, không gì yên bằng 


hay nhãn, không gì hơn bằng người có đức, không 
gì sướng thân bằng làm lành. 


HOÀNG THẠCH CÔNG 
Làm việc nghĩa thì chớ tính lợi hại ; luận anh 
hùng thì chớ kể nên, thua. 
LƯ KHÔN 
Người biết "đạo" tất không khoe, người biết 


"nghĩa" tất không tham, người biết “đức” tất không 
thích tiếng tăm lừng lây. 


TRƯƠNG CỬU THÀNH 


Chim mà mỏ quắp thì loài chim sợ ; cá mà 
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mồm ngoáp thì loài cá sợ ; người mà ngọn lưỡi 
sắc sảo thì loài người sợ. 


HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN 


Yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết, 
mình không có quyền làm được sống chết, mà lúc 
thì lại muốn cho sống, lúc lại muốn cho chết, như 
thế thật mê hoặc lắm. 


LƯẬN NGỮ 


Yêu người ta mà yêu võ lý, thành ra làm hại 
người ta ; ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra 
làm hai cho thân minh. 


NGUY TẾ THUY 


Người quân tứ, ta nên thân, song không nên 
quá chiều mà phụ hoa ; kẻ tiểu nhân, ta nên tránh, 
song không nên ruồng rây như hăn thù. 


THÂN HÀM QUANG 
Đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối đãi với 
người quân tử, thì tự mình làm cho mình thất đức; 
đem cái thói kiêu căng khinh bạc đối đãi với kẻ 
tiểu nhân, thì tự mình làm cho mình bại thân. 


TUẦN SINH TIÊN 
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16.CHTH-ÐB 


Người hay là thầy người đở, người dở là kẻ 
gIúp cho người hay. 


LÃO TỬ 


Câu nói như tên, không nên bắn bậy, đã lọt 
vào tai al, thì không tài nào rút ra được nữa. 


LỰC TÀI TỬ 


Ba ba, thuồng luồng, cho vực còn nông, làm 
tổ dưới đáy ; chim cắt, diều hâu, cho núi còn thấp, 
làm tổ trên đính ; thế mà khi chết cũng chỉ vì 
một cái Tnồi. 


TUÂN TỬ 


Vật trong thiên ha chăng gì mềm nhũn bằng 
nước, thế mà to vô hạn, sâu vô cùng. 


HOÀI NAM TỬ 


Căn chặt răng để chịu thiệt, đứng vững gót 
để làm người. 


CỔ NGỮ 
Người loà cưỡổi ngựa mù, nửa đêm đi ra chỗ 
sao sâu, 


THẾ THUYẾT 
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Người đì đêm tuy không là gian, nhưng không 
thể cấm chó không cắn được. 


CHIẾN QUỐC SÁCH 
Cái bể tình dục, lấp mãi mà không đầy ; cái 
thành sầu khổ, phá mãi mà không tan. 


KHUYÊN GIỚI TOÀN THƯ 


Lâu nay đời vân làm đắm đuối loài người : 
cái "chí" cúa ta là cái để độ thân ta, mà sóng gió 
không thể siêu bạt vùi dập ta được. 


CHÚC VÔ CÔNG 


Đại cục tuy một ngày một bại boại, chúng ta 
vân phải nên hết sức duy trì được phần nào hay 
phần ấy, còn ngày nào hay ngày ấy. 


TĂNG QUỐC PHIÊN 


Chim hồng, chìm hộc, cất cánh bay xa, là nhờ 
lông cánh, lông nhỏ trên lưng, lông tơ dưới bụng, 
mọc thêm một nắm, bay chẳng cao hơn, rụng mất 
một nắm, bay chăng thấp hơn. 


HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN 
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Thiên hạ có người sợ bóng mình, ghét vết mình, 
cắm cổ mà chạy, vết lại càng nhiều, bóng lại càng 
nhanh, chắng bằng đến chỗ rợp mà nghỉ, thì tự 
nhiên bóng mất hẳn và vết tuyệt ngay. 


MAI THĂNG 


Muốn giữ được lương tâm, nuôi được linh 
tính, cần phải chịu khổ, chịu phiền, thì mới được 
thuần phục. 


LƯU TRỰC TRAI 
Điều dưỡng "cái khi" lúc đang giận ; để phòng 
"câu nói" lúc sướng mồm ; lưu tâm “sự nhầm” lúc 
bối rối ; biết dùng "đồng tiền" lúc sẵn sàng. 


ƯÔNG THỤ CHI 


Nói đương sướng hả mà nín ngay được ; ý 
đương hớn hở mà thu hắn được ; tức, giận, ham, 
mê đương sôi nổi, nồng nàn, mà tiêu trừ biến 
mất được ; không phải là một người rất kiên nhãn, 
thì không tài nào được như thế. 


VƯƠNG DƯƠNG MINH 


Ấn ác, dương thiện là bực thánh ; thích thiện, 
ghét ác là bực hiền ; tách bạch thiện, ác quá đáng 
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là hạng người thường ; điên đảo thiện ác để sướng 
miệng dèm pha, là hạng tiểu nhân hiểm ác. 


CHU TRUNG TRANG CÔNG 


Lập thân không gì khó khăn bằng làm thế nào 
cho khỏi tủi thẹn ; thú thân không gì khó bằng 
làm thế nào không điểm nhục ; phòng thân không 
gì khó bằng làm thế nào cho ít bệnh tật. 


TUẦN SINH TIÊN 


Người không có chí như thuyền không lái, như 
ngựa không cương, trôi rạt lông bông không ra 
thế nào cả. 


VƯƠNG DƯƠNG MINH 
Tài giai nên ngang dọc giời đất, không nên 
quanh quấn xó nhà. 


TRIỆU ÔN 
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QUYỂN NHỊ” 


(*) Chúng tôi đang cố công tìm Quyển Ba (in năm 1929). Nếu 
tìm được chúng tôi sẽ cho xuát bản ngay sau Quyển Nhất và 
Quyển Nhị (Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin). 
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1. - CHÍNH DANH 


ua Cảnh Công nước Tề hỏi đức Không Tử về 
việc chính sự, 

Đức Khổng Tứ thưa răng : Côi rễ việc chính 
sự là cốt nhất phải làm cho sáng rõ luân thường 
öạo lý. Ở chốn triều đình, vua hết đạo làm vua 
tôi hết đạo làm tôi ; ở trong gia đình, cha hết 
đạo làm cha, con hết đạo làm con. Vua tôi, cha 
con ai nấy đều hết đạo của mình, thì chính sự 
mới có thể làm hay được. 

- Vua Cảnh Công nói : Phải vậy thay ! Nhời 
nói ấy thật là thiết yếu. Mà quả như thế, nếu 
vua chẳng ra vua, tôi chăng ra tôi, cha chẳng ra 
cha, con chẳng ra con, thì cương ký rối loạn mà 
nước phải diệt vong. Thóc gạo tuy có nhiều, ta 
liệu có ở yên mà ăn được chăng. 


"LUẬN NGỮ" 


GIẢI NGHĨA. - Chính danh : chỉnh đốn lại 
những danh phận, danh nghĩa không được 
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chính đính. - Chính sự : công việc chính trị trong 
nước. - Luân thường, đạo tý : luân thường : đạo 
thường cha con, anh em, vợ chồng, bầu bạn, vua 
tôi ăn ở với nhau. - Đạo ÿý : lối phải, nhẽ phải 
theo thì hay, mà trái thì đỡ. - Đạo : bến phận 
nên làm, phải làm. - Thiết yếu : thiết thực cốt 
cách rất cần phải có. - Cương kỷ : cương là dây 
to để tóm cả cái lưới, kỷ là đồ dùng để gỡ tơ 
cho khỏi rối, đây là nói điểm chương, pháp độ 
dùng để cai trị. - Diệt vong : hết giỗng, mất nước. - 
Thóc gạo : đây ý nói, nước giàu có. 

NHỜI BÀN. - Vua Cảnh Công hỏi vê chính 
sự mà đức Khổng Tủ đáp là chính danh là ngải 
nói đúng ngay vào cái lệnh của vua mả lại giảng 
được cái chủ nghĩa Học thuyết Chính danh, 
của ngải. Tiếc thay vua Cảnh Công biết là phải 
mà không liệu cách mau mau thực hành sửa đối 
ngay, để đến nỗi về sau nước Tê quả có tai vạ, 
vua thì bị giết, đất thì vê tay người. 

Như nói đến chính sự thời nay, thì chắc còn 
bao nhiêu sự khó khăn, phiên phức có phải là 
dã đâu. Song sự cốt yếu cũng không ra được 
ngoàải câu nói rất giản dị của Đức Khổng Phu 
Tử. Ta thử ngẫm mà xem suốt xưa nay, khắp 
đông tây có nước nào vua (hoặc người cảm quyên 
Chính gọi tên khác) ngu ám, tôi gian nịnh ma nước 
không nguy vong, có nhà cha bạc ác, con ngõ 
nghịch mà nhả không suy bại không ? 


2. - NÊN XỬ THẾ NÀO ? 


hầy Mạnh Tử hỏi vua Tuyên Vương nước Tề 
răng : 


Giả sử có người bầy tôi nhà vua, đem y thực 
của vợ con ký thác cho người bạn thân, nhờ trông 
nom giúp để sang chơi nước Sở có việc, mà kịp 
đến lúc về, mới biết bạn để cho vợ con đói rét 
thì người ấy nên xử với bạn thế nào 2? 

- Vụa nói : Nên tuyệt giao. 

- Thầy Mạnh Tử lại hỏi : 

Giả sử có người làm quan Sĩ sư không hay 
trông nom được ¿thuộc viên, để cho hình ngục sai 
nhầm, công việc phế khoáng, thi nhà Vua nên xử 
thế nào với viên quan ây ? 


- Vụa nói : Nên bãi về. 

- Thầy Mạnh Tứ nhân đấy hỏi nữa : 

Thế thời làm vua một nước mà không sửa sang 
việc chính trị, việc giáo dục để đến nỗi trong nước 
không được bình trị, thì trách nhiệm tại ai và nên 
xử chí như thế nào ? 
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Vua nghe nói, ngảnh ngay sang bên tả, bên 
hữu, nói lảng chuyện khác, có ý vừa chữa thẹn, 
vừa tránh không giả nhời. 
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MANH TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Mạnh Tử: người nước Châu, 
đời Chiến quốc, tên là Kha, học thyết của ông 
cốt ở điều "Nhân nghĩa" "Tính thiện" đời sau tôn 
ông là Â Thánh. - Tế : một nước chư hầu mạnh 
đời Chiến quốc ở về tĩnh Sơn Đông bây giờ. - 
Giả sử : ví phòng, ví bằng như có. - Y thực : 
quân ảo mặc, lương thực ăn. - Ký thác : uỷ cho 
ai việc gì nhờ người ta lo liệu thay mình. - Sở. 
một nước chư hầu †o và mạnh thời Chiến quốc 
ở vào vùng tỉnh Hà Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, 
Giang Tô bây giờ. - Tuyệt giao : bỏ đứt không 
chơi bơi đi lại với nữa. - Sĩ sư : Chức quan coi 
việc hinh ngục tựa như hinh bộ Thượng thư hay 
Án sát ngày nay. - Thuộc viên : quan lại nhỏ 
làm việc dưới quyền một quan to. - Phá khoáng: 
trê nải bỏ thiếu không làm cho đẩy đủ. - Chính 
fr¡ ; phép trị dân cho được yên, nước cho được 
mạnh. - Giáo dục : sự dạy bảo cho dân cái lối 
nên theo, cái việc nên biết để khỏi ngu dại. - 
Bình trị : thái bình, dân yên, nước trị. - Trách 
nhiệm : việc gì phải làm mà làm cho đây đủ không 
ai nói được. - Bên tã bên hữu : những người hầu 
cận bèn vua. 

NHỜI BÀN. - Thây Mạnh Tử đây chỉ vì việc 
nước nhà có ý khuyên vua Tuyên Vương nước 


Tả. Hai đoạn trên, câu hỏi của thây hữu tâm mà 
câu giá nhời của vua vô tâm. Đoạn thứ nhất nói 
vì "tình bạn" kế nghĩa cũ cũng đáng tiếc, song 
đã nhận nhời ký thác của anh em mà ra lòng 
phụ bạc, thi thật lả người bạn đáng tuyệt giao. 
Đoạn thứ nhỉ nói về "phép nước" kể thực buộc 
vảo lội, chưa có gi lä nặng, song lam quan mà 
đến nỗi không trông mom được kẻ dưới để phế 
khoáng việc công, thị thật la viên quan không 
nên dụng. 


Còn đoạn thứ ba, tuy ông nói qua, mà đã ngụ 
sẵn cái ý thuế má quá nặng để dân đói rét, hinh 
phạt sai nhằm để dân oan khổ, làm vua mà đối 
với dân với nước như vậy, thì cái cữu đáng to 
biết chừng nào. Thế mà tiếc thay vua Tê Tuyên 
Vương gặp được người nói thật như thế mà lại 
không chịu rộng hỏi để sửa lỗi của mình. 


3. - CHIẾC THUYỀN ĐỤNG CHIẾC ĐÒ 


ột chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không 
có người, đâu trôi đến, đâm phải. Người lái 
đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lây làm giận, 
Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi, thì người 
lái đò tất phùng má trợn mắt, chu chéo một lần 
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không nghe tiếng, tất chu chéo đến hai lần, hai 
lần không nghe thấy tiếng, tất chu chéo đến ba 
lần, rồi đến buông nhời chứi rúa thậm tệ nửa. 


Một việc xảy ra cũng giông nhau, mà như lúc 


trước thì không giận, như lúc sau lại giận là tại 
làm sao ? 


- Tại lúc trước chiếc thuyên không có người 


mà lúc sau chiếc thuyền có người. 


Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư 
ý gì thi ở đời còn có ai hại mình nữa. 
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TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA, - Giả sử : ví phỏng. - Chu 
cháo: kêu rầm lên mà kêu một cách tức bực 
căm giận. - Thản nhiên : trong bụng bằng phẳng 
tự nhiên như không. - Tư ÿ : ý riêng, chỉ biết 
có minh. 

NHỜI BÀN. - Ta đã sinh lâm người, tất phải 
chung đụng với loài ngươi. Ta đã chung đụng 
với loài người, mả chính ta sinh ra có nhiêu sự 
cân dùng, thì tài nào tránh khỏi những sự xô 
xat, sự ghen ghét, điêu n0, tiếng kia, cai nhau, 
rủa nhau, đánh nhau, đâm chém nhau rất là tàn 
hại. Cho nên tuy Ø đời "có ăn có chọi" mới là 
hay, mới tiễn hoá được, nhưng chắc chỉ vì thế 
mà hoá ra bao nhiêu chuyện rắc rồi lói thôi, lắm 
khi làm cho ta phải phiền muộn khổ sở. Bởi vậy 
những bậc muốn an thân, cư xử với đời, thường 


cứ thản nhiên vô tâm, như không can thiệp gì 
đến ai, giận dữ ai bao giờ, đê cô tránh lây cái 
hại "sinh sự sự sinh." 


4. - RĂN RỜI CHỖ Ở 


G7 nắng, ao cạn, hai con rắn muốn rời đi ở 
chô khác. 

Răn con bảo rắn nhớn : 

"Anh đi trước, tôi theo sau, người ta biết là 
rắn kéo nhau đi tìm chỗ ở, thì thế nào cũng tìm 
cách giết chết. Sao bằng anh để tôi ngậm vào mình 
anh, còn anh thì công tôi mà đi, người ta tất nhiên 
cho là rắn thần, không dám đụng đến." 

Nói xong, hai con rắn làm y như thế mà ởi 
qua đường cái. Quả nhiên, người ta trông thấy 
ai cũng tránh sợ, bảo nhau là : "Rắn Thần" 

Những kẻ nương tựa nhau, thông đồng với nhau 
để làm điều gian giảo, lừa dối đời, mê hoặc người, 
thì có khác gì hai con rắn cõng nhau đây mà giả 
làm Rắn Thần không. 

GIẢI NGHĨA. - Tắt nhên : chắc như thế 
không sai. - Thông đồng : nỏi nhiêu người cùng 
mưu mẹo xếp đặt với nhau để làm một việc 
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gì. - j#ê hoặc : lửa người ta cho người ta tin 
những việc giả dối, 

NHỜI BÀN. - Những quân gian giảo định đánh 
lửa thiên hạ, khi chỉ có một mình, thiên hạ cũng 
mắc lừa chán, huống chỉ là khi chúng kết bẻ, kết 
đảng đông tâm bày mưu mà gạt lừa thiên hạ, 
thì ai đủ khôn ngoan đến đâu dễ đã tránh cho 
được. Đoản kết với nhau để làm điều lành, hay 
cho thiên hạ bao nhiêu, thỉ đoàn kết với nhau 
để làm điêu ác, nguy cho thiên hạ bấy nhiêu. 
Vậy ta thấy những điều gì lạ tai, lạ mắt, trước 
la nên suy xét đã rồi sau ta hãy tin. 


5. - NHƯỜNG THIÊN HẠ 


X.. Nghiêu nhường thiên hạ cho Hứa Ùo, có 
nói răng : 

"Khi mặt giời, mặt giăng đã mọc mà còn cứ 
cầm đórn đuốc, soi sáng như thế, chẳng cũng khó 
lắm ru ! Khi đang mong mưa, giời đã mưa mà 
còn cứ dội nước, tẩm tưới như thế, chắng cũng 
nhọc lắm ru ! Nay có ngài ra đời, đức thịnh tài 
cao, thiên hạ tự khắc cảm hoá bình trị, thế mà 
tôi còn cứ giữ lấy thiên hạ, thì tôi tự nghĩ lấy 
làm kém lắm. Xin nhường thiên hạ cho ngài." 
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Hứa Do nói : 

"Nhà ngươi trị thiên hạ đã được bình (r7 mà 
ta còn thay nhà ngươi, như thế chẳng là ta không 
có cái thực" làm cho thiên hạ bình tri, mà ta lại 
nhận lấy cái "danh" bình trị thiên hạ ư ? Vả cái 
"danh" là người khách cúa cái "thực", nếu không 
có thực mà lại dương lấy danh, thì chắng hoá ra 
ta làm người khách không có chủ ư ? Con chim 
làm tổ ở rừng chẳng qua chỉ một cành cây, con 
chuột uống nước ở sông chăng qua chỉ đến no bụng. 
Thôi, xin nhà ngươi cứ về mà trị lấy thiên hạ, 
ta dùng thiên hạ làm gì ! Người nhà bếp mà chẵng 
trông nom việc bếp, thì người giữ việc tế tự cũng 
chăng có thể bỏ đèn hương mà làm thay cho được." 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Nghiêu : tên một bậc thánh 
đễ đời nhà Đào Đường. - Hứa Do : mội bậc cao 
sĩ đời thượng cô, ấn ở núi Cô Sơn. - Cảm hoá: 
cảm động mà hoá ra hay. - Bình trị : yên ổn 
và có trật tỰ. 

NHỜI BÀN. - Ý vua Nghiêu nghĩ thiên hạ 
là chung của cả thiên hạ, cho nên vua mới tìm 
người hiễn tài để truyền ngôi, miễn là thiên hạ 
được binh trị là mình được sung sướng. 

Ý Hứa Do thì nghĩ mình không có tải mà nhận 
lẫy cái tài của người làm của mình thi không gì 
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xấu bằng. Vả ông lại có cái thú vô danh hơn là 
hữu danh, nên ông lây việc có thiên hạ làm phiên, 
chớ không phải lä sướng. 

Một bên quên lợi, một bên quên danh đáng 
quy thay. 

Thời buổi ngảy nay giá được những bậc người 
tải giỏi không có lòng tư, không cậy công, cậy 
của, không hiếu lợi, hiếu danh, thì lo gì thiên 
hạ chăng bình trị, 


6. - RỬA TAI 


ời thượng cổ cô ông Hứa Do là một nhà ẩn 
đật ở trong chăm Bái trạch. 

Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra, 
xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về 
ân tại núi Trung nhạc, phía nam sông Dĩnh Thuý. 

Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do 
ra làm tổng trưởng cả chín châu. Hứa Do thây 
vậy, không muốn nghe chuyện nữa, ra bờ sông 
Dĩnh Thuỷ rửa tai. Ngay lúc bấy giờ, Sào Phú 
đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do hỏi : 

VI việc øì mà bác phải rứa tai như vậy 2 

Hứa Do thuật chuyện. Sào Phú liền gò cổ trâu 
lại mà nói rằng : 
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- Ta toan cho trâu uống nước, lại e bẩn cả 
miệng trâu. 


Nói đoạn, dắt trâu lên quãng sông trên cho 
trâu uống. 


CAO SĨ TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Thượng cổ : đời xưa, đã xa 
ta lắm. - Hứa Do : bậc cao sĩ đời thượng cổ. 
- Án đặt : người tránh xa danh lợi, ở lánh một 
nơi cho yên nhàn. - Bái trạch : chỗ có cây mọc 
bùm tum gọi là bái, chỗ nước đọng nhiêu gọi là 
trạch. - Nghiễu : xem bai trên. - Thiên hạ : mặt 
đất ở khắp gâm giời, người Tàu xưa cho nước 
mình và máy nước chung quanh là thiên hạ. - 
Tổng trưởng : chức quan to đầu cả các quan, 
thay vua hành chính. - Chín châu : đời thượng 
cổ nước Tàu chia ra lảm chín khu để cai trị. - 
Sảo Phủ : bậc cao sĩ đời thượng cố, không ưa 
thế lợi, ẩn ở trong núi, lấy cây làm tổ năm ở trên 
cho nên gọi là Sào phủ (Sào nghĩa là tổ). 

Cao sĩ truyện : sách của Hoàng Phủ Mật đời 
nhà Tấn soạn kế truyện những bậc cao sĩ ẩn 
dật đời xưa bên Tàu. 


NHỜI BÀN. - Có cả thiên hạ cố nhường cho 
người la lạ. Người nhường thiên hạ cho, ma không 
nhận cũng lä lạ. Nghe thấy câu chuyện nhương 
thiên hạ cho làm chuyện bẩn, phải đi rửa tai, lại 
lạ hơn. Không để cho trâu nống cái nước đã rửa 
tai ấy, sợ bẩn miệng trâu cảng lạ quá nửa. 
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Ôi ! Đọc bài này, tưởng, như Hứa Do với Sáo 
Phủ là hai người, nếu chăng ngông cuông, thi 
cũng gân dở. Nhưng vì Hứa Do và Sảo Phủ 
không muốn để cái danh lợi luy đến thân, chỉ 
ưa chuộng sự an nhàn làm vui sướng, thì cũng 
là những bậc cao sĩ thờ mội cái chủ nghĩa đáng 
kính vậy. Những phường tham danh, trục lợi nên 
lấy đó mà làm gương. 


- CHẾT ĐÓI ĐẦU NÚI 


k hi Vũ Vương đem quân ổi đánh vua Trụ, Bá 
I, Thúc Tể, nghe thấy ra nắm dây cương 
ngựa, cần lại và nói rằng : 

"Cha chết chưa chôn, mà đã chăm việc chính 
chiến thế có gọi là "hiếu" được không ? Bầy tôi giết 
vua để cướp nước, thế có gọi là "nhân" được không? 

Những người thân cận của Vú Vương, tức 
giận, toan giết Bá Di và Thúc Tề. Thái Công can, 
nói rằng : 

Không nên, hai ông là "người nghĩa”. Rồi bảo 
quân lính ôm hai ông mà đẩy ra. 

Đến khi Vũ Vương đã lấy được thiền hạ của 
vua Trụ, thiên hạ ai cũng tôn nhà Chu, Bá Dị, 
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và Thúc Tề, lấy việc nước mất làm xấu hổ, đến 
nỗi coi thóc gạo cũng là của nhà Chu, buồn bực 
không ăn nữa. 
Hai ông lên ấn ở núi Thú Dương làm bài ca 
Thái vị răng : 
Ta lên núi Tây Sơn, 
Ta hát khóm rau vị. 
“Rẻ bạo thay kẻ bạo, 
“Còn biết phải trái øì Ì 
“Đời cổ thoáng qua rồi, 
“Biết đâu mà quy y, 
“Than ôi ! Đành chịu vậy. 
"Thật vận mệnh ta suy 0U» 
Rồi hai ông không ăn, đành chết đói ở trên 
ngọn núi. 


CHU SỬ 


(1) Chính bài chứ Hán là - 
Đăng bị Tây Sơn hề, thái kỳ vị hï 


Di bạo dịch bạo hề, bát trí kỳ phi hï. 
Thần Nông, Ngu, Hạ hốt yên một bề, ngã an thích qui hịĩ. 


Vu ta tô hề, mệnh chị suy hị. 
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GIẢI NGHĨA. - Bá Di, Thúc Tế : hai con vua 
Cô Trúc đời nhà Thương. - Øiếu : ăn ở hết lòng 
với cha mẹ khi người mắt cũng như khi người 
còn. - Nhân : thương yêu người mà không có chút 
gì tư tâm. - Thân cận : người thân thiết gần qui 
luõn bền minh. - Thái công : tức là Lã Vọng, một 
người hiền thần nhà Chu, trước câu cá ở sông 
Vy, sau gặp vua Vẫn Vương đón về, vua Vũ Vương 
dùng làm tướng. - Người nghĩa : người chính trực 
khí khái. - V7 : thứ cố sống hàng năm, dọc cao 
và thăng, ngọn lá cuộn lại lúc còn non ăn được. - 
Thái vi : hải rau vị. - Thủ dương : tức cũng là 
Tây Sơn tên núi ở về huyện Vĩnh Thanh tỉnh Sơn 
Tây bây giờ. - Kẻ bạo thay kẻ bạo : đây nói vua 
Trụ đa bạo ngược, vua Vũ thay vua Trụ cúng 
là bạo ngược. - Qui y : nương nhờỡ. 

NHỜI BÀN. - Xem bải nảy, hoặc có nói : 
"Bá Di, Thúc Tê năm ngựa mà can Vũ Vương 
là phải. Song can, mà người ta không nghe, sao 
không thí thân chết theo với nước, lại đi lên núi 
Thú Dương hái rau vi. Than ôi ! Sau ngây giáp 
tí (lả ngày vua Trụ mất thiên hạ) Vũ Vương đã 
đánh được nhà Thương, núi Thú Dương có con 
là đất của nhà Thương, rau vi ở núi Thú Dương 
có còn là đỗ ăn của nhà Thương nữa hay không? 
Bả Di, Thúc Tê nhằm lắm rôi !“ Nói như thế kể 
cũng có lý, nhưng có phân quá vé nghiêm khắc. 
Ta chỉ biết Bá Di, Thúc Tế thân cô mà dám 
ngăn cản thiên bính vạn mã, thế lả trong lòng 
rất can đảm, biết vua Trụ là người tàn bạo, mà 
cũng giữ một niêm thuỷ chung, thế là trung 


ái, bất sự nhị quân, đáng tôn trọng quý báu 
biết chừng nảo. Vả chăng hăng hái mà liêu chết, 
việc ấy còn dễ; chớ thung dung mà làm điều 
nghĩa, việc ấy mới là khó. Bá Di, Thúc Tề lên 
ấn trên núi mà còn để lại bài ca Thái ví, còn 
lưu lại hai tiếng “Hiếu, Nhân” lúc ra can Vũ Vương; 
thật là những bậc có thể phủ thực được cương 
thường muôn đời khiến cho người sau ai xem 
đến truyện ngu ngoan cũng thành có trí thức, 
liệt nhược cũng hoá ra cương cương mà có chỉ 
tự lập vậy. 


8. - ĐỜI NGƯỜI 


Sống bảy mươi năm đã mấy người Ì 
Trước thì tuổi trẻ, sau, già lão, 

Thì giờ quãng giữa được bao lầu 2? 
Lại còn nực rét cùng phiên não. 


Hoa quá mùa xuân, hoa kém tươi ; 
Giăng quá mùa thu, giăng kém sáng. 
Hoa tươi, giăng sáng, ta ngâm nga, 
Rượu năm, ba chén say chuếnh choáng. 
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Tiền của càng nhiều, càng oán to. 
Quan chức càng cao, cảng nhọc xác, 
Quan to, tiền nhiều, lòng những lo, 
Chỉ tổ làm cho đầu chóng bạc. 


Xuân ởi, hạ lại, thu sang đông, 
Chóng như thoi đưa, như nước chảy. 
Vừa tiên buổi chiều, chuông chùa kêu, 
Đã báo rạng đông, gà sống gáy. 


Ta thứ tính xem người nhỡn tiên, 
Một năm đã thấy khuát vô số. 

Lô nhô nấm đất cánh đồng hoang, 
Quá nửa không ai người tảo mộ. 


ĐƯỜNG BÁ HỒ 


GIẢI NGHĨA. - Nực, rét : ý nói khi hậu thay 
đối, thói đời biến cải không nhất định. - Phiên 
não: buồn bã khó chịu. - Say chuếnh choáng: 
say ngà nghiêng, đứng ngồi không vững. - Chỉ 
tổ : chỉ cảng làm ra như thê. - Người nhỡn 
tiên: người hiện đang sống, đông thời với mình, 
- Khuất. kiệt hết, nói người khuất là người chết 
không còn thấy nữa. - Đường Bá Hồ : người 
đời nhà Tống tên tự là Trường Nhụ ở Đan Lang, 
chuyên học kinh Dịch, kinh Xuân Thu, trị gia 
rất có phép. 


NHỜI BẢN. - Đời người trăm năm, sống được 
sáu bảy mươi đã là hiếm. Trong khoảng sáu, 
bảy mươi năm ấy, trừ lúc tuổi trẻ chưa khôn, 
tuôi già hết khoẻ, quãng giữa còn được vải mươi 
năm có là bao, mà lại còn gặp biết bao nhiêu 
những sự đau đớn phiên não ! Ôi đời người rút 
lại như thế có mấy lúc là sống cho ra sống ! 

Nên chi, hàng năm, hễ gặp được thắng cảnh, 
lương thởơi, thi ta kíp nên vuí chơi cho sung 
sướng thoả thích, hơi đâu mà cứ mài miệt theo 
đuối lấy cái sang giàu giả dối chốc nhát để làm 
luy đến tấm thân. 

Lúc sống thì người chóng giả, khó giữ tâu 
được cái thân, lúc chết thì thiên hạ chóng 
quên khó giữ được mô mả. Thời giờ mau 
chóng, thói đời viêm lương, vậy người ta lúc sống, 
mà tự khổ thân quá, tưởng cũng là khờ vậy ! 
Đối với cái thời gian, không gian vô củng, vô 
hạn, thì một người và một đời người kể có thắm 
vao đâu 2 
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9. - BA ĐIỀU KHÓ HỌC 


hầy Tăng Tử nói với đức Khống Tử : Tôi biết 

nhà thầy có ba điều, tôi học mãi mà chưa làm 
được. Nhà thầy: 

1. Thấy người ta có được một điều phải mà 
quên cả trăm điều trái của người ta, thế là nhà 
thầy để tính ; 

2. Thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như 
là mình có, thế là nhà thầy không ganh tị ; 

3. Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm, rồi 
sau mới nói, thế là nhà thầy chịu khó. 

Nhà thầy là người dễ tính, là người không ganh 
tị, là người chịu khó, tôi học mãi ba điều ấy của 
nhà thầy mà chưa có thể làm được. 

“THUYÊT UYỄN" 
GIẢI NGHĨA. - Tăng Tứ: tức là Tăng Sâm, 
người thành thực và rất có hiếu, là học trò giỏi 


của đức Không Tử, truyền được đạo đức 
Khổng TỬ, có thuật sách Hiếu kính và sách Đại 
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học. - Nhất quyết : định bụng có làm việc gì 
cho kỳ được. 

NHỜI BÀN. - Lấy một điều phải mà quên 
trăm điêu trái, thế là có bụng khoan dong người 
ta, lại có ý gây cho người làm nên điêu phải. - 
Thấy người làm phải cũng vưií như chính mình 
làm điều phải thế là có lòng vô ngã muốn giục 
cho người phải ưa làm điều phải. - Thấy điêu phải 
làm ngay rôi mới nói, thế là vụ cái thực làm chớ 
không chỉ có một cái nói giỏi mà thôi. Ba điêu 
này mới nghe tưỡng dễ, mả làm thực khó ! Thói 
thường, người đời chỉ hay bới xấu nhau, ghen tị 
nhau, nói giỏi làm không giỏi. 


10. - BA ĐIỀU VUI 


gười quân tứ có ba điều vui, tuy cho làm vua 

cả thiên hạ là vui, mà củng không kể vào 
trong ba điều ấy được. 

Cha mẹ còn sông, anh em bình yên là một 
điều vui ; 

Ngửa lên không tủi thẹn với g1ời, cúi xuống 
không xấu hổ với người là hai điều vui ; 
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Được những bậc anh tả: trong thiên hạ mà 


dạy bảo, gây dựng là ba điều vui. 


268 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Anh tài : người khôn ngoan 
giỏi giang. 

NHỞI BÀN. - Xứ trong gia đình, trên thì cha 
mẹ còn mạnh khoẻ để ta được hết lòng hiếu dưỡng, 
dưới thỉ anh em hoà thuận để ta được hết đạo 
hữu ái, thật là cái cảnh khó được mà ta được, 
thì còn gì vui hơn nữa 7 - Xử với thân minh, mà 
tu dưỡng đến việc gì cũng có thê, trên tỗ cho 
giời biết được, dưới đỗi với người nói được, thân 
thể nhe nhàng, tâm thần khoan khoái, thì còn 
gì vui hơn nữa ? - XỬ với xã hội mà được luyện 
tập những bậc anh tài để có nhiễu người truyễn 
đạo cho thiên hạ, hậu thế được nhờ, thì cũng 
côn g¡ vui hơn nữa 2 - Ba cái vui nảy : một cái 
vì gia đình, một cái vì bản thân, một cái vì thiên 
hạ, hậu thế là ba cái vui vê "tính phận" vui bên 
trong, nghĩa là cái thực vui vậy. Chớ còn cái vui 
vê “thế phận", vui bên ngoài, thì dù khó làm đến 
Vua cả một nước, so với cái vui kía cũng không 
sao bằng được. 


11. - THƯƠNG MẸ GIÀ YÊU 


an Bá Du ăn ở với mẹ rất là có hiếu. Những 
khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá 
Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi : 
- Mọi khi mẹ đánh, con biết lõi, con cam chịu 
ngay. Lần này sao con khóc dai như thế ? 
Bá Du thưa : 


- Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ 
còn mạnh khoẻ. Lần này mẹ đánh con, con không 
thấy đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên 
con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. 

Ôi ! Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ 
sở, cũng không dám oán. Như Bá Du trong truyện 
này, không những không oán mẹ, lại còn thương 
mẹ già yếu, tình con yêu mẹ thế mới thật là 
thâm thiết. 


THUYỆT UYỀN 


GIẢI NGHĨA. - #ràn Bá Du: người đất Lương 
đời nhà Hán. - Hiếu : đạo ăn ở hết lòng với 
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cha mẹ. - Cam chịu : vui lòng mà chịu kham 
khô. - Oán : tức giận lấy làm không bằng lòng. 
- Thâm thiết : sâu xa thiết thực. 

NHỜI BÀN. - Cha mẹ đánh mắng con, không 
phải là ghét bỏ gì con. Thực tính, chỉ vì có lòng 
dạy bảo con mong cho con hay, con khá. Vậy 
kẻ lảm con, khi thấy cha mẹ đánh mắng, chẳng 
những không chịu sửa lôi minh, lại còn tức tối 
oán giận, thế là không thể được lòng cha mẹ, 
sao côn gọi là kẻ có hiếu. Như Bá Du đây bị 
đon không những không oán mẹ, lại còn thương 
mẹ mới thực là người có hiễu đáng làm gương 
cho những kẻ làm con nông nổi vậy. 


12. - ÁO ĐƠN MÙA RÉT 


ân Tứ Khiên mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Mẹ 
kế sinh được hai con giai, chỉ yêu con đẻ 
mà ghét Tử KRhiên. 

Mùa đông tháng giá, mẹ kế không cho Tử Khiên 
mặc áo mền bông, chỉ cho mặc áo mền hoa lau. Một 
hôm Tứ Khiên đẩy xe hầu cha, cha thấy co ro run 
rảy thì quở mắng. Tứ Khiên nín không dám nói. 
Cha giận đánh, ngờ đâu áo rách, bật hoa lau ra. 
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Cha thấy thế căm giận người vợ kế, bạc đãi 
con mình, liền muốn đuổi đi. 

Tứ Khiên khóc mà van răng : 

- Dì con mà còn ở lại, thì chỉ một mình con 
rét. Di con mà phải đuổi đi, thì ai may vá cho 
chúng con, có nhẽ ba anh em đều không có áo, 
phải chịu rét cả. 

Cha nghe nói, cảm động, bèn thôi không đuổi 
người vợ kế nứa. Và tự đó người vợ kế cũng có 
lòng thương yêu Tử Khiên như thương yêu con 
đẻ vậy. 


"THUYẾT UYỂN" 


GIẢI NGHỊA. - Mẹ kế : tức là mẹ ghẻ. - Bạc 
đãi : xử với ai một cách đơn bạc không còn chút 
tình nghĩa nảo nứa. 

NHỜI BẢN. - Thói thường, dì ghé đối với con 
chông, phân nhiều là hay bạc ác. Đó là hạng 
nan hoá, ta chăng nói làm chỉ. Đến như con chông, 
không kể.những đứa thơ dại, có nhiều đứa nhớn 
tuổi, hoặc vì ghen tức, hoặc vi kinh địch mà gây 
ra cái nên loạn trong nhà, cái mỗi khổ cho cha, 
thực cũng không phải là ít. Bởi vậy lắm khi cái 
tội không thể qui cho cả một mình dì ghẻ được. 

Như truyện Mẫn Tử Khiên đây, nếu cứ theo 
thế tình mà xử, thi chông bỏ vợ, con mất mẹ, 
anh em sau nây hoá ra cừu thủ, gia định tranh 
sao khói nỗi tan nát. Nhưng Mẫn Tử Khiên lại 
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là một người con biết cách ăn ở mà cảm được 
lòng cha, hoá được nết xấu di ghẻ, gây được 
tình thân anh em dị bảo, gia đình được nhơ đó 
mà đoan viên hoà thuận. Thực là một cái gương 
sáng cho đảm con chông thiên hạ muôn đời vê 
Sau Vậy. 


13. - DƯNG THƯ CỨU CHA 


huần Vu Ÿ làm quan ở Tề Trung phải tội sắp 

đem hảnh hình, giải đến TYường an. 

Ông không có con giai, chỉ sinh được năm cô 
con gái. Lúc bị bắt đi, ông mắng con rằng : 

- Đề con chẳng đề con giai, những khi nguy 
cấp thật không có ai đỡ đần công việc. 

Người con gái út tên là Đề Oanh thương khóc 
theo cha đến Trường An, dưng tờ thư, đại ý nói: 

.. Cha tôi làm quan, cả miền Tề Trung ai 
cũng ca tụng là thanh liêm công bình, nay bất 
hạnh phải tội, thật là oan quá. Vả chăng tôi trộm 
nghĩ người đã chết thì không sống lại được, đã 
chém thì không liền lại được. Nên dù có muốn 
đổ lôi, theo điều phải trở nên hay, nên tốt, cũng 
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không có cách nào nữa. Tôi xin bán mình làm 
đứa ở chỗ quan phủ, chuộc tội cho cha, để cho 
cha tôi được ứự tân... 


Thư tâu lên vua. Vua xem, tha cho Thuần Vu 
Y. Rồi xuống chiếu, trừ các nhục hình. 


18 CHTH-Á 


"SỬ KỸ HÁN VĂN ĐỀ" 


GIẢI NGHĨA. - Hảnh hình : đem ra làm lội 
hay chém giết. - Trưởng An ; nơi đô thành đời 
cố ở vào huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây ngày 
nay. - Nguy cấp : tai nạn đến nơi, khó lòng chỗng 
lại. - Ca fụng : khen ngợi một việc gì. - Thanh 
liêm : trong sạch không có tiếng xấu, không lấy 
của phi nghĩa, Quan phủ : tiếng gọi tốm cả nhà 
quan. - Tự tân : tự mình hối lại mà sửa đổi thành 
hắn như một người mới. - Nhục hình : hình làm 
cho đau khổ thân thể hay giết chết. 

NHỜI BÀN. - Bên Phương Đông ta, thường 
tình cha mẹ vẫn quí con giai hơn con gái, vì 
cứ kế trong nhà, con giai bao giờ vẫn được việc 
hơn con gái, nhất là những khi nguy cấp. Nên 
Thuần Vu Ý đây tức mình mà gắt như thế 
cũng là phải. Nhưng Thuần Vu Ý có biết đâu 
là người con gái như Đê Oanh thực là hết lòng 
với cha, cứu cha ra được ngoài vong tội hình, 
lại có phân giúp đỡ được cả nhân dân trong nước, 
vì vua bỏ các nhục hình. 

Thế mới hay con gái hay con giai cũng vậy 
mà thôi, quí hồ là ăn ở hết đạo với mẹ cha, 
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giúp đỡ có ích cho xã hội, thì cũng là quí giá 
không bên nào khinh, bên nào trọng. Cổ ngữ 
có câu: 
"Gái má chi, giai mà chỉ, 
Con nảo có nghĩa, có nghị là hơn” 
THực là phải lắm. 


14. - NUÔI MẸ BẰNG ĐIỀU PHẢI 


R.”” Thuần lúc nhỏ học ông Trình Dị, thường 
chỉ cốt theo nghề khoa cử. 

Có một khoa thi Tiến sĩ, ông đã vào đến kỳ 
văn sách, đầu bài ra có câu "Chu Nguyên Hựu 
chư thần" nghĩa là giết các bầy tôi đời Nguyên 
Hưựu. Ong bỏ bài không làm, đi ra. 

Khi về, ông thưa với thầy là ông Trình Di răng: 
Từ nay, con không đi thị Tiến sĩ nữa. 

- Ông Trình Di nói : Ngươi còn mẹ già kia mà. 

Roãn Thuần về thưa chuyện thi cử với mẹ và 
nhác lại cả câu thầy học bảo. 

Bà mẹ nói : 

- Ta muốn con lấy điều phải mà nuôi ta hơn 
là lấy bổng lộc không ra gì mà nuôi ta. 
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Ông Trình Di nghe thấy câu ấy khen răng : 
G1iỏi thay một người mẹ như thế !" 


_ "TỐNG SỬ, _ 
ROÃN THUẦN TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - #oãn Thuần : người đời Tống, 
học giỏi nết tốt máy lần vua triệu, từ chối không 
ra làm quan. - Trinh Di: tức là Trình Y Xuyên 
một bậc danh nho đời Tống. - Khoa cử : dùng 
từng khoa đề chọn lẫy người. - Văn sách : bài 
hỏi để học trò giải quyết. - Tiến sĩ : người tài 
học giỏi đáng tiến lên để chịu tước lộc. Tiếng 
thường dùng để gọi người thì đỗ ở Kinh. - Bống 
lộc : tiền thóc Nhà nước cấp cho quan lại. 

NHỜI BÀN. - Như Hoãn Thuần đây sở dĩ 
mà không muốn đi thi, là vì đầu bài ra trái 
ngược hẳn với nhẽ phải. Bây tôi đời Nguyên 
Hựu vốn là người giỏi, mà lại bảo đem giết, đẫu 
bài mà ra như thế, là có ý muốn cho bọn đi 
thi đô, sau này tức là bọn quan trường, phải 
bác đời Tống Triết Tôn đi để nâng cái đời bấy 
giờ la đời Tình Khang lên, Côn như Trình Di 
đây sở đĩ như có ý khuyên bảo nên đi thị, là 
vì bụng nghĩ Hoãn Thuần còn mẹ giả phải phụng 
dưỡng. Thói thường cha mẹ cho con än học, 
ai là người không muốn cho con đi thi lẫy đỗ, 
đã kiếm được chút lương bổng nuöi nẵng mình, 
lại còn làm nên chút công danh vẽ vang cho 
cả nhà, ca họ. 
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Kịp đến bà mẹ sở di bảo Roãn Thuân như 
thế, lả bả biết trọng việc nghĩa hơn lả danh 
lợi. Một câu bả dạy con khiến cho Trình Di 
là một nhà hiên triết còn phải phục phải khen, 
thì há chăng đáng làm cho những cha mẹ có 
con thi đỗ, chỉ mong cho con được chút danh 
phận, bất phân, danh phận ấy thật hay giả, 
hay hay dở, phải suy xét cân nhắc rôi hãy đặt 
để cho con ru ! 


15. - SAY BẮN CHẾT TRÂU 


N Hoằng, Ngưu Bật, hai anh em ở chung 
với nhau. 

Bật có tính hay chén, mà hề chén vào, thì 
thường khi nát rượu. 

Một hôm, anh đi vắng, Bật ở nhà uống say 
tuý lý, bắn chết mất con trâu của anh. 

Kịp lúc anh về, người vợ đón cửa, xăm xăm 
bảo rằng : 

- Này này ! chú nó ở nhà bắn chết trâu rồi! 


- Hoằng nói : Trâu chết thì bảo cho đem làm thịt. 
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Hoăng vào nhà, ngồi vừa yên, vợ lại chạy đến 
hăm hở nói. 

- Chú nó băn chết trâu là việc to lắm, có phải 
tầm thường đâu... 

Hoằng nét mặt vẫn hoà nhã tự nhiên, nói : 

- Phải, tôi đã biết rồi mà. - Rồi lây sách giở 
xem như không có chuyện g1 cả. 

Vợ thấy thế không dám ton ngót gì nữa. 


°TUỲ KỲ" 


GIẢI NGHĨA. - Ngưu Hoằng : người đời nhà 
Tuỳ làm quan đến Lại bộ thượng thư, đời bấy 
giờ xưng là "Đại nhã quân tử“. - Say tuý lý : 
say mê, nói trong lúc say không biết gì nữa. 
- Hoà nhã : êm ải, vui vẽ. - Tuỷ kỷ : sách chép 
việc đời nhà TUỳ. 

NHỜI BÀN. - Anh em một nhà mà ghét bỏ 
xa cách nhau phân nhiêu là chỉ tại chị em dâu, 
Không phải tại chí em dâu có bạc ác gì đâu; 
lại thường tình đàn bà, phần thì suy hơn tính 
thiệt f chút cũng so ke, làm cho chữ "Lợi" đè 
mất chữ "Nghĩa", phân thì đêm ngày trò chuyện, 
bao nhiêu cái hay như muốn vơ cả vào mình, 
thành ra anh em hoá dở, làm cho chữ "Tình" 
lấn được chữ “Án”. Đám nam nhi ta muỗn ăn 
ở cho trọn vẹn nghĩa anh em, tỉnh vợ chông, 
lướng cũng khí khó. 


27 


Ngưu Hoằng đây lấy thái độ ôn hoả, trâm 
lĩnh đối với vợ khi đang bực tức căm giận, 
thật là biết đường lửa cháy cất dâu, cơm sôi 
bớt lửa, Vị thế mà vợ mất giận, em được toản, 
thế chẳng phải là biết cách ăn ở rất khéo trong 
chôn gia đình ru ! 


16. - TÊN TÙ NƯỚC SỞ 


hung Nghi là người nước Sở bị nước Trịnh bắt 

nộp sang nước Tin. Nước Tấn đem bỏ vào tù. 

Một hôm vua Cảnh Công đòi ra, cho cởi trói, 
gọi đến tận nơi uý lạo, rồi hỏi : 

- Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì ? 

- Chung Nghi thưa : Ông cha tôi xưa nay làm 
nhạc quan. 

- Thê ngươi có biết nhạc không 7 

- Cha tôi xưa làm chức ấy, tôi nay vẫn giữ 
nghiệp nhà, đâu dám sao nhãng. 

Cảnh Công đưa cho đàn cầm, bảo gảy một khúc. 
Chung Nghi gảy thuần tiếng Nam, tức là tiếng 
nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công nói : 
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- Vua Sở là người thế nào 2? 

- Chung Nghi thưa : Tôi trí khôn hèn kém, 
không đủ biết được £hịnh đức của quân vương 
nước tôi. 

Cảnh Công hỏi đi, hỏi lại hai ba lần. 

Sau Chung Nghị phải thưa : 

- Quân Vương tôi, khi còn làm Thái; tứ, nghe 
nhời quan ®, quan Báo dạy dỗ, buổi sáng đến 
chơi với Anh 7T, buổi chiều đến chơi với Tử Phản. 
Tôi biết có thế, còn việc khác tôi không được rõ. 

Cảnh Công đem chuyện ấy nói cho Phạm Văn 
Tỉ nghe. Văn Tứ thưa : 

- Tên tù nước Sở như thế thật là một bậc quân 
tử. Chức nghiệp vẫn giữ nếp nhà, là người không 
quên gốc ; âm nhạc vân giữ tiếng Nam, là người 
không quên nước ; khen vua Sở mà khen tính tự 
nhiên là vô £ư ; nói với nhà vua đây, mà gọi hắn 
tên hai quan khanh là tôn quân. Không quên gôc 
là "nhân", không quên nước là “tín”, vô tư là “trung”, 
tôn quân là “rnân”. Nhân, thì xử được việc ; tín, 
thì giữ được việc ; trung, thì nên được việc ; mân, 
thì xong được việc. Có bốn đức ấy, việc to đến 
đâu làm cũng phải xuôi, sao nhà vua không giao 
giả tên tù ấy cho nước Sở, để hắn về yêu kết việc 
hoà hiếu của nước Tấn, nước Sở với nhau 2? 
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Cảnh Công theo nhời Văn Tử, hậu đái Chung 


Nghị, đưa về nước Sở để cầu việc hoà hiếu. 
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"TẢ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Sở : một nước nhớn thời 
Xuân Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây 
giờ. - Tấn: cũng là một nước nhớn thời Xuân 
Thu ở vào tỉnh Sơn Tây và một phần Trực Lệ 
bây giờ. - Uý !ạo: dùng nhời êm ái để yên ủi 
người ta. - Nhạc quan: chức quan giữ việc âm 
nhạc. - Thịnh đức : đức tốt đức hay. - Thái tử: 
con cả vua. - Sư, bảo: hai chức quan dạy thái 
tử học. Vô f : không có lòng tà khúc. - Khanh: 
một chức quan to đời cổ. - Tôn quân : kinh 
trọng vua nước mình. - Mẫn: mau mắn, nhanh 
chóng. - Yêu kết : cầu thân muốn liên hợp với 
nhau. - Hoả hiếu : thoả thuận và yêu mễn nhau. 
- Hậu đãi : xử một cách rất tử tế, 

NHỜI BÀN. - Tên tủ này không phải vì phạm 
tội thường mà bị tủ, nhưng vì việc nước mà bị 
nước khác bắt tù. Khi đã bị bắt, người ta tra 
hỏi, không rối trí, cứ ung dung đối đáp rất thông 
hoạt, và có ý vị khiến cho vua tôi nước ngoài 
nghe thấy phải khen, phải phục, như thế thi chẳng 
là vị một cải trí lự khí khái của mình, mà mình 
được thoát nạn, nước mình cũng được nhân đấy 
mà thêm tôn lên ru ! Ôi ! Một nước được một 
tên tù giỏi mà kiến trọng, huỗng chỉ là có bao 
nhiêu hiên tài thì nước được mong cậy biết 


là bao. "Quốc hữu nhân tắc thực" nghĩa là trong 
nước có người giỏi, thì nước như đây ; câu trong 
sách dạy quả là đúng lắm. 


17. - BỆNH QUÊẼN 


ước Tống có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải 

bệnh quên : buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều 
đã quên ; ngày nay cho ai cái øì, ngày mai đã 
quên ; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi, 
trước có làm những gì, bây giờ đã quên hết, bây 
giờ đang làm gì, sau này cũng quên hết. 

Cả nhà anh ta lấy làm lo. Xem bói không tốt, 
đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng 
không khói. 

Sau có ông đồ người nước Lô đến xin đám, 
nói rằng chữa được. 

Vợ người có bệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi, 
thì chia cho nứa cơ nghiệp. 

Ông đồ nói : 

"Bệnh này bói không ra được, cúng không 
khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử 
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hoá cái tâm tính, biến cái trí lự anh ta, may mà 
khỏi chăng. 

Nói đoạn, ông đồ liên sai lột áo để cho rét, 
thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn để cho đói, 
thì thấy anh ta xin ăn, sai đem vào chỗ tối, thì 
thấy anh ta xin ra chô sáng. 

Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng : 

"Bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí 
truyền không thể nói cho ai biết". 

Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ 
một minh ông ở với người có bệnh trong bảy ngày. 
Chăng ai biết ông đồ chữa chạy ra thế nào, mà 
cái bệnh lâu năm như thế nhảá£ đán khỏi phăng. 

Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, anh liên 
nổi cơn giận, chứi vợ, đánh con, cầm giáo đuổi 
ông đố. 

Người ta bắt anh hỏi vì cớ gì mà giận như 
vậy, thi anh ta nói 

"Lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng 
ta thản nhiên khoan khoái, giời đất có hay không, 
ta cũng chăng biết. Nay ta hết bệnh, ta lại nhớ 
lại cả những việc vài mươi năm về trước, việc 
còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, 
Việc vui, Việc yêu, việc ghét trong lòng lại muôn 
mối ngốn ngang, bời bời nổi lên vậy. Ta chỉ sợ 
sau này, những việc còn, mất, được, hóng, thương, 


282 


vui, yêu, ghét ấy cứ vướng víu trong lòng ta mãi 
mãi, thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút, 
một nhát, liệu còn có được nứa chăng 2? 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tống : nước chư hầu đời 
Xuân Thu ở vào huyện Thương Khưu tỉnh Hà 
Nam bây giờ. - Ông đỗ người nước Lỗ : đây 
ám chỉ đức Không Phu Tử. Xin đám : nói với 
người †a đề xin việc mà làm. - Cơ nghiệp : tiếng 
chỉ chung cửa nhà, ruộng nương tiền của, đồ 
đạc. - Hoá: đổi hắn tính này ra tính khác, hình 
nọ ra hình kia. - Biến : cái gì đáng cuộc sống 
mà mất hãn đi. - Trí fự : cái lòng lo toan mưu 
tính các công việc. - Bí truyễn : để lại cho ai 
cái gì một cách bí mật không cho người khác 
biết. - Nhất đán: một buổi dùng nghĩa chốc nhát. 
- Thản nhiên : bằng phăng thoáng nhẹ như không 
có dì. - Khoan khoái : thư thái vui vẻ dễ chịu 
trong tâm thân. 

NHỜI BÀN. - Lòng người đen trắng, việc 
đời đảo điên lắm nỗi ngang tai, trái mắt làm 
cho người ta không muốn trông, không muốn 
nghe, thậm chỉ đến không muốn biết đến, chỉ 
muốn quên sạch. Bởi thế mà Liệt tử thành ra 
chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết 
cái nỗi bực tức trong lòng. Ôi ! Chăng gì cái 
đời cố tự Liệt tử cũng còn chất phác, mả còn 
khất khe đáng chán như thế, huống chi là cái 
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đời bây giờ là cái đời môi ngày gian trá thêm 
sinh, thì phỏng còn có gì làm cho người biết 
nghĩ đáng yêu, đáng quí nữa hay thôi. 


18. - BỆNH MẼ 


ước Tấn có con nhà họ Bàng, lúc nhỏ thông 

minh khôn ngoan sớm, đến lúc nhớn tự nhiên 
mắc phải bệnh mê : nghe hát cho là khóc, trông 
trắng cho là đen, ngửi thơm cho là thối ; ăn ngọt 
cho là đắng tính hạnh anh ta dở mà cứ cho là phải, 
bao nhiêu những cái anh ta nghĩ đến, giời, đất, 
bốn phương, nước, lửa, nực, rét, không chỉ gì là 
không đáo ngược sai nhầm cả. 

Có người bảo cha anh ta rằng : "Bậc quân tử 
nước Lỗ có lắm thuật, nhiều nghề hoa may chữa 
được chăng, sao không đưa đi mà hỏi. 

Người cha sang nước Lô. Khi qua nước Trần 
gặp ông Lao Đam : nhân nói chuyện chứng bệnh 
của con. 

Lão Đam nói : "Nhà ngươi há đã biết được 
cái bệnh mè cúa con nhà ngươi đâu. Nay thiên 
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hạ ai ai củng ù ờ về phải trái, mờ mịt về lợi 
hại, kẻ mắc phải bệnh mê như con nhà ngươi 
rất nhiều, chắng có ai tỉnh cả. 

Và lại, một mình mê không đu !âm luy một nhà, 
một nhà mê không đú làm luy một nước, một nước 
mê không đủ làm luy cả thiên hạ. Thiền hạ ai 
ai cũng mê cả, thì còn ai làm luy ai được nữa. 

Giả sử thiên hạ ai cũng mê như con nhà ngươi 
mà chỉ nhà ngươi muốn chữa bệnh mê, thế thì 
chính nhà ngươi lại hoá ra mê mất. 

Ở đời những sự thương, vu!, nhẽ phải trái. Những 
cái mắt trông, tai nghe, mồm nếm, rủi ngửi al 
nay là người chắc cứ cho như thế mới là phải. 
Này ngay như nhời nói ta đây, vị tất đã khỏi mê, 
huống chi là người quân tử nước Lỗ lại là người 
quá tr mê, thì chữa sao được bệnh mê của người. 

Nhà ngươi đem bao nhiêu tiên đi tìm thầy chữa 
chạy, chẳng băng cứ nghe ta giổ về ngay còn hơn. 


LIỆT TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Tân : tên một nước về thời 
Xuân Thu ở vào đất Thiểm Tây ngày nay. - Quân 
tử nước Lỗ : tức là ám chỉ đức Khổng TỬ. - 
Lắm thuật nhiều nghẻ : lắm cách nhiều lối. 
- Trần: tên một nước thời Xuân Thu ở khoảng 
phủ Khai Phong (Hà Nam) cho đến châu Bạc 
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(An Huy) bây giờ. - Lão Đam : tức là Lão Tử, 
họ Ly tên Nhĩ, người thời Xuân Thu có làm sách 
Đạo Đức kinh, tổ đạo Lão. - Lảm /uy : làm cho 
vướng víu, phiên nhiễu. 

NHỜI BÀN. - 8ðải nảy cũng như bài trên 
có ý nói khích đức Khổng Tử, bác hẳn cái nếp 
đã thành ở đời, xưa nay ai nảy, tự lúc biết đời 
cũng cứ cho như thế mới là phải. Nhưng xét 
đến nơi, cái nếp ấy chăng qua cũng chỉ là ước 
định mà thôi. Ây là không nói ở đời lắm kề lại 
lợi dụng cái nếp ấy làm điêu giả dối để ngu 
hoặc người ta, lắm khi đễn nỗi chỉ còn có danh 
mà không có thực. Giá sử bây giờ ta thử gọi 
đổi cải trắng là đen, cái đen là trắng cải ngọt 
là đăng, cái đắng là ngọt, nếu lâu ngày quen 
nếp đi, thì tất thiên hạ lại cho thế mới là thuận 
mà chính như bây giờ là nghịch vậy. Ôi ! Cái 
thanh, sắc, khứu, vị rõ rệt như thế, người đời 
cho ngƯợc hẳn lại được, thì cái nhân tâm, thế 
đạo là cai vô hình, vô trạng người đời há lại 
không dam ngược lại hay sao ! Nây những đời 
loạn, cản dở thì cho là tòng quyên, hả hiếp thi 
gọi là binh vực, cái phận trên dưới không phân 
minh, đến cả cha con cũng bình đẳng, cái mối 
luân thường đã rồi loạn, đến cả vợ chòng cung 
tự do, mà cứ càng ngày cảng đắm đuối mãi 
vào, thị có gợi đời là tính được hay không ! 
Hay chính là mê, mê quá không biết gì nữa 
vậy. Bệnh mê thực đáng làm hại người ta, hâu 
hễt cả một nước, cả loài người như điên, như 


cuông, ai là kế muốn để chữa cho khỏi, mả 
ai là kẻ có cách chữa được khỏi. Than ôi ! Biết 
làm thế nào ? 


19. - VỢ LỄ PHÁI ĐÒN 


ưa có người đi làm quan xa. Vợ ở nhà có ngoạ! 
tình. It lâu, được tin chồng sắp về, đứa gran 
phu lấy làm lo. Đứa gian phụ bảo rằng ' 

- Không việc gì mà sợ. Tôi đã làm săn thứ 
rượu thuốc để đãi nó đây rồi. 

Hai hôm sau chồng về tới nhà, đang khi 
chuyện trò vui vẻ, người vợ sai người thiếp rót 
chén rượu dưng chồng, bảo cố mời uống. Người 
thiếp biết rõ chén rượu ấy có thuốc độc, nghĩ trong 
bụng răng: 

"Ta mà dưng chén rượu này, thì ta là người 
giết chồng, ta mà nói ra, thì ta lại làm cho vợ 
cả phải tội”. 

Bèn giả cách ngã, làm cho chén rượu đổ xuống 
đất. 

Chồng thấy vậy, giận lắm, đánh cho người thiếp 
mây chục roi. 
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Than ôi ! Người thiếp này đánh đổ chén rượu, 


phần thì làm cho chồng được còn sống, phần thì 
làm cho vợ cả được khỏi tội. Trung tín đến như 
thế mà chăng khỏi đòn, mà phải chịu tội. 
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"CHIẾN QUỐC SÁCH" 


GIẢI NGHĨA. - Ngoại tình : nói người đàn 
bà đã có chòỏng mà còn đi lại ăn ở tư tủi với 
giai. - Gian phu : người đản ông đi lại vụng trộm 
với một người đàn bà đã có chồng. - Giãm phụ: 
trải nghĩa lại với gian phu. - Trung tín : hất lòng, 
hết sức ăn ở chân thật với ai chăng quản gì 
đến thân. 


NHỜI BẢN. - Thần danh được là bà quan 
mà có ngoại tình rứ là xấu xa nên tội Đã có 
ngoại tình, lại còn những toan giết chông, cái 
lội càng trọng biết để vào đâu cho hất. Ngoan 
thay ! Thế mà vẫn chẳng ai biết, vẫn ra ngoài 
vỏng t0 lội. 

Phận hẻn tiểu thiếp mà biết giữ cho chỗng 
khỏi chết, vợ cả khỏi tội, hết lòng uỷ khúc, chỉ 
cốt giữ cho gia đình được êm thấm, khói ô uế, 
không quản gì đến thân, cái trí cao như thế, cái 
đức dày như thế mà lại đến nỗi vừa phải đòn, 
vừa bị người ghét. Than ôi ! Tình cảnh khắt khe, 
nỗi oan ai !ỏ. 

Trong gia đình nhà ông qUan nây, có một 
câu chuyện như thế, nhưng trong cả nước, cả 
thiên hạ, còn có bao nhiêu câu chuyện cùng như 


thế. Xưa nay đã có biết bao nhiêu người chỉ vì 
chân lý, chỉ vì công nghĩa mà phải tù lội oan 
ức khốn khổ đến thân. Cái lòng trung tín, trung 
thành của những bậc Ấy đáng quí, đáng trọng 
biết nhường nào. 


20. - TIẾT PHỤ 


ương Ngưng đi làm quan ở châu Quáắc, chưa 
được bao lâu thì mất, nhà ¿hanh bạch, con 
thơ ấu. 


Đau vợ là Lý thị lo liệu đem con và mang dì 
hài ông về quê. Khi qua truyện Khai phong, đến 
một nhà trọ, người chú trọ, thấy đàn bà con trẻ, 
có ý ngờ, không cho trọ. Còn Lý thị thấy giời đã 
tối cứ kêu nài xin trọ, không chịu đi. Người chú 
dắt tay đuổi ra. Lý thị ngửa mặt lên giời, nức 
nở kêu răng : 

"Ta làm đàn bà chẳng hay thủ tiết để đến nỗi 
người ngoài cầm được cái tay này rư ! Ta chăng 
nỡ để vì một cái tay mà bẩn lây cả thân ta". 

Nói đoạn, lập tức lấy búa tự chặt ngay cánh tay. 

Người chung quanh đổ đến xem, ai trông thấy 


19 CHTH-A 289 


cũng kinh hã:r cảm động. Quan huyện Khai phong 
đem việc ấy tâu lên với Triều đình, rồi đưa thuốc 
chữa, cấp tiền tuất cho Lý thị và phạt người chú 
nhà trọ. 


"NGỮŨ ĐẠI SỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Thanh bạch : ý nói của cải 
không có gì, không được dư dậi. Thơ ấu : trẻ 
dại Ít tuổi. - Di hải : xác người chết đã tiêu 
đi ít nhiều, còn xương cốt sót lại. - Khai phong 
: tên huyện ở tỉnh Hà Nam bây giờ. - Thủ tiết 
: qiỮ trọn vẹn được cái tiết hạnh với chỗồng, khi 
chòng đã mái. - Kính hãi : sợ khiếp. - Tiên tuất. 
số tiên công cấp cho vợ con của một người 
quan lại quá cố. 

Ngũ đại sử. - Bộ sử chép việc năm nhà : 
Tống, Tẻ, Lương, Trần, Tuỷ. 

NHỜI BÀN. - Người đân bả đã gọi thủ tiết 
với chông thì tất phải giữ không một người đản 
ông ngoài nào mó vào được đến mình mình. 
Như Lý thị đây để cho người chủ nhả trọ mó 
được vào tay, không phải là vì người Ấy có ý 
tình gì, chính vì người ấy xua đuổi không muốn 
chứa, mà cũng lấy làm dơ bẩn, chặt ngay cảnh 
tay, thì tưởng như có phân câu nệ quá. Tuy 
vậy cải tỉnh đối với chông vẫn là rất hậu đáng 
khen. Chẳng bù với những hạng đàn bả voi giây 
chồng chất, chẳng những lấy quạt quạt mỏ, còn 


290 19 CHTH-B 


lấy vỗ mà đập săng, hay chông còn sống, cũng 
có biết bao nhiêu ngoại tỉnh, năm bầy chồng 
khác, lúc nảo cũng nhớ chông thì ít mà nhớ 
giai thì nhiêu ! 


21. - KHOÉT MẮT 


ư phu nhân, vợ ông Phòng Huyền Lĩnh là người 

tuyệt đẹp và có đức hạnh. 

Ông lúc tuổi trẻ hàn v¡ lắm. Một khi ốm nặng 
tưởng đã sắp chết, ông gọi Lư thị đến bảo rằng: 

- Tôi bệnh nguy quá, nàng tuổi còn trẻ không nên 
ở vậy, liệu mà ăn ở cho tử tế với người chồng sau. 

Lư thị nghe nói, nức nỡ khóc. Đoạn vào trong 
màn khoét một mắt bỏ đi, có ý tỏ cho chồng biết 
răng, dù chồng bát hạnh có chết, cũng không có 
chí lấy ai nữa. 

Không bao lâu, ông Huyền Linh khỏi bệnh. 

Sau ông thi đỗ, làm quan đến chức Tể tướng. 
Ong một niềm yêu mến, kính trọng Lư thị vô cùng, 
không hề lấy người tì thiếp nào nứa. 

Người ngoài cho thế là tại ông sợ Lư thị có 
tính hay ghen. 
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Chính vua Đường Thái Tôn, muốn thử Lư phu 
nhân, một hôm cho Hoàng hậu gọi vào bảo : 

- Theo phép thường, các quan to vẫn có tì thiếp. 
Quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một 
người mỹ nhân. 


Lư thị nhất quyết không nghe. Vua nổi giận 
mắng răng : 


- Nhà ngươi không ghen thì sống, mà ghen 
thì chết. 

Rồi sai người đưa cho một chén rượu, giả làm 
chén thuốc độc, phán rằng : 

- Đã vậy thì phải uống chén thuốc độc này. 

Lư thị không ngần ngại chút nào, cẩm chén, 
uõng hết ngay. 

Vua thấy thế, nói : 

- Ta cũng phải sợ nữa là Huyền Lĩnh. 


"LƯ PHÙU NHÂN TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Phòng Huyễn Linh : danh 
tướng đời nhà Đường. - Hân ví : nói lúc còn nghèo 
hèn không có thế lực gì. - Bất hạnh : chẳng may 
mà sẩy ra. - Tể tướng : chức quan đầu cả trăm 
quan. - Mỹ nhân : người đàn bà có nhan sắc. 

NHỜI BÀN. - Tướng mình sắp chết, thấy vợ 
trẻ trung, không muốn để cho ở vậy, thế là quá 
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ư thương yêu vợ, hậu tình, có lượng với vợ lắm. 
- Sợ chông tiếc đẹp, chết đi không dứt, mà khoét 
mắt dể thành tật cho yên lòng chỗng, thế là chí 
tình nhất tâm với chông lắm. Kịp khi ông làm 
đến tế tướng, ông chỉ biết có bà mắt khoét, 
không biết gì đến tỉ thiếp xinh đẹp, thế là ông 
muốn cô giữ cho được trọn vẹn cái tỉnh đối với 
bà. Còn bả không muốn để cho ông lấy tỉ thiếp, 
tuy gọi là thói ghen thường tinh, nhưng cũng là 
vì trung tình với ông, không muốn cùng ai san 
sẽ mối tình nữa. Ôi ! Vợ chông ăn ở với nhau 
như thế mới thực là chân tỉnh vậy. 


22. - VỢ XẤU 


ợ Hứa Doãn là Nguyễn thị nhan sắc kém lắm. 

Khi Hứa Doãn mới lấy về, làm lễ cưới xong, 
trông thấy vợ xấu, muốn lập tức bỏ đi thắng, bèn 
hỏi Nguyễn thị rằng : 


- Đàn bà có “tứ đức", nàng được mấy đức ? 


Nguyễn thị thưa : Thiếp đây chỉ kém có "Dung" 
mà thôi. Rôi liên hỏi : 


- Wé sĩ cô "bách hạnh', dám hỏi chàng được 
mấy hanh 2 
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- Hứa Doãn đáp : Ta đây đủ cả bách hạnh. 
- Nguyễn thị nói : Bách hạnh thì "Đức" là 


đầu, chàng là người hiếu sắc, không hiếu đức, 
sao lại bảo là có đủ bách hạnh được ? 


Hứa Doãn nghe nói, có sắc thẹn. Tự bấy giờ, hai 


vợ chồng bèn yêu mến, kính trọng nhau suốt đời. 
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THÊ THUYẾT 


GIẢI NGHĨA. - /Øứa Doãn : Người đời nhà 
Tống có tài văn chương thi đỗ Tiến sĩ, làm quan, 
chính sách rất hay, lòng dân cảm phục. - Nhan 
sắc : sắc đẹp ngoải mặt. - Tứ đức : bốn đức 
của đàn bà : 1o hạnh (tính hạnh), 2o ngôn (nhời 
ăn cach nói), 3o dung (dáng điệu vẻ người), 4o 
công (việc làm ăn). - Kế s7 : nói người cỏ học 
thức. - Ö8ách hạnh : trăm nết hay. - Đức : việc 
làm mà trong lương tàm được yên thoả sung 
sướng. - Hiếu sắc ; ưa thích say mê gải đẹp. 

NHỜI BÀN. - Thưởng tỉnh người ta, tự xưa 
đến nay, ai cũng thích đẹp, chuộng đẹp. Xem 
như câu đức Không TỦ nói : "Ngô vị kiến hiếu 
đức như hiếu sắc" thì đủ rõ. Tuy vậy, cải đẹp 
có hạn, cái nết vô cùng. Thể gian, những kẻ 
đem cái đẹp mà thờ người, mua chuộc lòng người, 
đến khi cái đẹp kém xuân, thường phải người 
ta cư xử ra tình phụ bạc. Đến như cái nết thi 
êm đêm thấm thía, cảm hoá được người, khả 
dĩ làm cho người ta càng biết, cảng thân yêu, 
cảng thân yêu, càng kính phục, vì thấ mà thường 
được trọn vẹn suốt đời. 


Vợ Hứa Doãn đây nhanh trí khôn ngoan lắm 
thật. Chỉ một câu nói mà làm cho tan hết được 
nỗi bất tình của chông vả khiến cho chông 
suốt đời phải yêu vì cái duyên lặn vào bên trong. 
Thế chẳng phải lả "cái nết đánh chết được cái 
đẹp" hay sao, 

Nhưng được những ngươi như vợ Hứa Doãn 
rất là hiễm vậy. Ở đời kể đã được mấy tay có 
thể lấy đức mà thay sắc hay thường khi đã xấu 
người lại thêm xấu cả nết nữa. 


23. - GHEN CUNG PHÁI YÊU 


oàn Ôn trước đã có vợ là Nam Khang công 
H--. con gái vua Minh Đế nhà Hán. Sau Hoàn 
Ôn sang đánh dẹp được nước Thục lại lấy con gái 
của Lý Thế là một nhà quyền quí nước Thục về 
làm thiếp. 

Lúc về nhà, công chúa biết chuyện, nổi cơn 
ghen, liền cầm gươm và đem theo mấy người nàng 
hầu, xăm xăm đến, chực chém chết Lý thị. Lúc 
đến nơi, công chúa thây Lý thị ngồi trước cửa 
số, chải đầu, tóc rú chấm đất, dung nhan tư mạo 
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đoan trang tươi đẹp, thong thả vấn tóc, lượm tay, 
đến trước công chúa, thưa răng : 

- Nước tôi mất, nhà tôi tan, tôi quả vô tâm 
mà hoá ra đến đây. Được bà chém cho, thật cũng 
thoả lòng tôi mong mi. 

Lý thị, khi nói, mặt trông nghiêm chính ung 
dung, tiếng nghe êm đềm thấm thía. 

Công chúa thây vậy, ném gưrơm xuống đất, ôm 
lấy nàng mà nói rằng : 

- Này em ơi ! Chị đây thấy em cũng còn phải 
yêu, phải thương, huống chi là lão già nhà ta. 

Rồi tự đây, công chúa rất trọng đãi Lý thị. 


"THÊ THUYẾT" 


GIẢI NGHĨA. - Hoản Ôn : người đời nhà Tân, 
làm quan đến chức Đại tư mã, uy quyên lừng 
lây, thường hay nói câu ; “Tải giai chẳng có thể 
để tiếng thơm trăm đời cũng nên để tiếng xấu 
muôn năm. t* - Thục : nước ở vào vùng Thành 
đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. - Nhà quyên 
quí : người quyền thế, sang trọng. - Dung nhan: 
dáng điệu vẻ mặt. - Tư mạo : vẻ người, nét mại. 


(I1) Câu chư Hán là - 
Nam tử bãt năng lưu phương bách thế, 


điệc đương di khứu vạn niên. 
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- Đoan trang : ngay ngắn nghiêm trang. - Nghiêm 
chính : nghiêm trang, đứng đắn. - Trọng đãi : 
xử một cách rất tử tế hậu dĩ, 

Thế thuyết : pho sách của Lưu Nghĩa Khánh 
đời Tống soạn, nói những truyện vụn vặt tự đời 
Hậu Hán đến Đông Tấn. 

NHỜI BÀN.- Người hẳng nhan số bạc mệnh 
đã phải cảnh nước phá, nhà tan, quân cừu địch 
bắt và làm tỉ thiếp, mà nảo đã yên, lại còn nỗi 
gặp lay \ VỢ cả phũ phảng, xăm xăm đến những 
chực mổ mê, móc gan, róc xương, lột xác. Đau 
đơn thay phận đản bà thật ! Thương thay ! Lự 
thị nào phân thù riêng, nào phân nghĩa công, lo 
phiên uất ức, trăm mỗi bên lỏng, sống cũng là 
thừa, người yêu ta xấu, thì thà rằng chết trẻ còn 
hơn. Cho nên câu Lý thị thưa công chúa khi khái 
tràn ra ngoải nhời nói, tưởng một liễu, ba bảy 
cũng liêu cho xong. Nảo ngờ, vì chính câu nói 
có khí khái ấy lại thêm được cái về nghiêm 
nghị mà khiến cho người đang giận dữ phai 
dẹp ngay nỗi bất bình, đang ghen ghét lại hoá 
ngay ra chiêu thân ái. 


Ta chắc xem câu chuyện nây, chẳng những 
các bả có tính ghen với cây, hờn cùng bóng, thành 
ra có lượng bao dong rộng rãi, mà nam nhị ta, 
những phường giá áo túi cơm, bội gốc, quên 
nguồn cũng phải sinh lòng khẳng khái vậy. 


29: 


24. - NHỜI CON CAN CHA 


1) Văn là con Điền Ảnh, ít tuổi mà cực khôn 
ngoan, thây cha làm quan hay vụ lợi riêng, 
một hôm, thửa nhàn, hỏi cha răng : 

- Con đứa con gọi là gì 2? 

- Cha nói : Gọi là cháu. 

- Cháu đứa cháu gọi là gì ? 

- Gọi là chút. 

- Chút đứa chút gọi là gì 2? 

- AI biết gọi là gì được... 

- Cha làm tướng nước Tề đến nay trải qua ba 
đời vua, giàu có hàng ức vạn mà môn hạ không 
thấy có một người nào là hiển tài cả. Con nghe 
nhà quan tướng võ tất có quan tướng võ giỏi, cửa 
quan tướng văn, tất có quan tướng văn giỏi. Nay 
cha áo mặc gấm vóc mà người giỏi trong nước vân 
rách rưới, tôi tớ thừa ăn mà người g1ỏ1 trong nước 
vân đói khát. Cha quên hết cả việc công ích hiện 
thời cúa dân, cúa nước, chi chăm chăm súc tích 
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của cải muốn để dành cho những kẻ sau này không 
biết gọi nó là gì ! Con trộm nghĩ như thê thì thật 
là quái lạ lắm... 


"SỬ KỸ. - 
MẠNH THƯỜNG QUẦN TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Thừa nhàn : nhân dịp thư thả. - 
Môn hạ : những người làm thần hạ một nhà quyền 
qui. - Hiển tải : người có đức, người làm được 
việc. Tôi tớ : đây là chỉ cả người nhà, cùng bọn 
lì thiếp. - Súc tích : chứa chất cho nhiều. 

NHỜI BÀN. - Người ta ai là chẳng vì con, 
vị cháu mà có sức làm ăn, mà súc tích tiên của. 
Cái sự lo cho mình xong, đến lo cho con cái, 
cháu chắt họ hàng là cái lỗi đi rất có thứ tự tự 
nhiên. Tuy vậy, ai cũng nên biết có nhà, có họ, 
nhưng lại còn có nước, có xã hội nữa. Cho nên 
cái sự mưu cho nhà, cho họ cũng có chế hạn 
để còn có sức, có tâm mưu cho người cung giống, 
củng nòi, cùng ở chung một nước, cùng sông trong 
một thời với minh. “Đời cua cua máy, đời Cảy cáy 
đào", ta lo xa cho đến đứa cháu mấy mươi đời 
về sau này, sao cho bằng ta lo ngay cho bao 
nhiêu triệu sính linh mắt ta trông thấy khốn khổ 
hàng ngày. Để của lại sau nảy, sâu xuống không 
biết đến đâu là đáy, mà của ấy thường mội hai 
đời đã hết, so với làm ơn rộng ra ngay hiện thời, 
ơn ấy đến đâu thấm đến đấy, thì đăng nảo hơn. 
Cậu Điên Văn hỏi cha rỗi giảng giải như bài này 
thực là một bài học hay cho những người tư kỷ 
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chỉ biết có người máu mủ trong một nhà mà không 
được đại độ biết cá đên những người trong cả 
quận, cả nước, cả xã hội, nhàn loại vậy. 


25. - MỘT CÁCH ĐỀ CHO CON CHÁU 


àng Công tính điểm đạm, không mấy khi 

bước chân tới chốn tỉnh thành. Hai vợ chồng 
ở nhà chăm chỉ làm ăn và thường kính nhau như 
khách vậy. 

Một hôm Lưu Biếu tìm đến chơi. Bàng Công 
đang cày dưới ruộng, bỏ cày lên bờ nói chuyện, 
còn vợ con vân cứ ở dưới đồng. 

Lưu Biểu thấy thế, hỏi rằng : 

- Sao tiên sinh khổ thân cày cuốc, chăng chíu 
ra kiếm chút quan )ộc, sau này lấy gì để lại cho 
con cháu 2 

- Bàng công nói : Người đời ai cũng lấy "nguy'” 
đề cho con cháu, duy chỉ có tôi đây là lấy "an" 
để cho con cháu mà thôi. Cách để lại cho con cháu, 
tuy khác nhau, nhưng thực thì đàng nào cũng gọi 
là để cả. 

Lưu Biểu nghe nói, than thở rồi từ đi. 


"HẬU HÁN THƯ" 


300 


GIẢI NGHĨA. - Điểm đạm : yên tĩnh không 
sốt sắng nông nàn. - Bảng Công : tức là Bàng 
Đức Công, người hiền ở đất Tương Dương, đời 
Đông Hán không chịu ra làm quan, vào ấn ở núi 
Lộc Môn, hái thuốc và tàm ruộng kiếm ăn với 
vợ con. - Kính nhau như khách : yều mễn mà 
không dám khinh nhờn, cư xử với nhau như bậc 
khách quý Vậy. - Phu phụ tương kính như tân: 
lễ nghỉ bên Á Đông ta xưa nay như thế. - Lưu 
Biểu : người đất Cao Bình đời Đông Hán làm Thứ 
sử ở Kinh Châu, cỏ bụng yêu dân, trọng người 
tài giỏi. - Khổ thân : để cho thân mình khó nhọc 
vất vả. - Quan lộc : lương bổng của một chức 
quan. - Nguy : nghèo nàn hiểm, hại. - An : yên 
ồn vững bền. 

NHỜI BÀN. - Ông cha ai là chẳng lo để cho 
con cháu. Nhưng lo cũng tuy cách, tuy thời. Thói 
thường ở đời, ai nẫy lo để cho con cháu, đêu 
theo như câu của Lưu Biểu, chỉ cốt lo sao cho 
chúng có chút danh phận, tài sản tưởng đã là 
mãn nguyện lắm. Cách lo ấy cũng là chánh đáng. 
Nhưng khi sinh vào thời loạn như cái thời Bảng 
Công, Lưu Biểu đây, Tam Quốc phân tranh, thi 
trưởng lo như thế, là chỉ mới biết lo cải ngọn mà 
không chịu nghĩ đến cái gốc. Phảm ở thời loạn. 
"Khó làm thế nảo giữ được đâu, giâu làm thế nào 
giữ được của", quan càng to, của càng nhiêu, thì 
nguy cảng lắm. Trong khi tính nảy, tỉnh nọ xô 
xát, quan quân đâm chém, cướp trộm tứ tung, 
đòi tiền bắt cóc ngay như nước Tâu độ nào, thi 
cha mẹ để cho con cháu bao nhiêu của cải bao 
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nhiêu kho tảng, phóng có chắc răng con cháu 
giữ nổi được không ? Chi bằng làm như Bảng 
Công đây chỉ lo mà dạy cho chúng có nghê nghiệp, 
biết giữ phân, thé cũng yên vui sung sướng rôi. 
Cái cách để lại cho con cháu ấy ở thời loạn là 
hay mả ở thời bình cũng là hay Vậy. 


26. - MỘT CÁCH LO XA CHO CON CHÁU 


ơ Quảng, đời nhà Hán, làm quan #zí sĩ về, được 

vua ban cho rất nhiều vàng lụa. 

Con cháu cụ thấy thế, bèn cậy những người 
già cả trong họ đến nói với cụ lập nhiều cơ nghiệp 
và mua cho nhiều ruộng đất. 

Một hôm, nhân lúc ¿hư nhan, những người già 
cả đem câu chuyện làm giàu cho con cháu thưa 
lại để cụ nghe, thì cụ nói răng : 

"Ta tuy già lấn, há lại không Ìo nghĩ đến con 
cháu hay sao. Hiện ta cũng đã có Ít ruộng nương, 
cửa nhà củng cúa tiền nhân để lại, con cháu ta 
mà chăm chỉ vào đấy thì cũng đã đú ăn, đủ mặc 
băng người được rồi. Nếu bây giờ ta lại làm giàu 
thêm cho chúng nó để cho thừa thãi đồi dào, thì 
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là ta chỉ làm cho chúng nó lười biếng thêm ra 
thôi. Người giỏi mà nhiều của, thì mất cái trí 
hay; người ngu mà nhiều của thì càng thêm tội 
lôi. Vả chăng của cải mà chứa nhiều thì chỉ tổ 
làm cho thiên hạ oán. Ta đã không có gì giáo 
hoá được con cháu ta thì ta cũng không muốn 
làm cho chúng nó nhiều tội lỗi và để cho thiên 
ha ai oán chúng nó nửa. 

Những của cải ta đang có đây là ơn của Vua 
trên hậu đãi kẻ bầy tôi già lão, ta chỉ muốn cùng 
cả anh em, bà con, họ hàng, làng nước cùng hưởng 
chung cái ơn ấy để hết tuổi giời chăng cũng là 
phải ư ? 

Người trong họ nghe nói thế, ai nấy đều lấy 
làm cảm phục. 


"HÁN THƯ SƠ QUẢNG TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Trí sĩ: thôi làm quan về nhà 
nghỉ. - Cơ nghiệp : của cải, nhà, ruộng và công 
việc làm ăn. - Thư nhân : không có việc bận, 
được rỗi thời giờ. - Tiên nhân : ông cha trước 
ta - Giáo hoá : dạy dõ cảm hoá. - Hậu dãi : 
xử một cách hậu hĩ. - Cảm phục : cảm động, 
và thật chịu là phải. 

NHỜI BÀN. - Con cháu mả ngảy sau nó 
được bằng mình, hay hơn mình, thì mình không 
cân phải làm giàu cho nó. Nhược bằng nó kém 
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mình, mà mình lại dem thân trâu ngựa làm giảu 
cho nó, thị chẳng những khổ cái thân mình và 
không được việc gì cho nó, mà lại còn khiến cho 
nó phạm vào bao nhiêu lội lỗi nữa. Như Sơ 
Quảng đây không phải là không biết lo cho con 
cháu, nhưng cải lo của cụ là chỉ lo cho chúng 
đủ ăn, đủ mặc, giáo hoá cho nên người biết làm 
ăn, biết nghĩ mà thôi. Tuy cụ không để nhiêu của 
cho con cháu. tránh được một cái mỗi oán của 
thiên hạ, mả cụ lại còn đem cái của thừa ra để 
củng hưởng với cả mọi người trong họ, thì tức 
là cụ để cái đức là của vô gia lại cho con cháu 
đó. Lo cho con cháu như thế, chăng la mội cách 
biết lo xa và lo sâu ru 7 


27. - THÂY TRÒ DẠY NHAU 


hường Tung yếu. 

Lão Tử đến thăm, hỏi rằng : 

- Tôi xem ra tiên sinh mệt nặng. Dám hỏi tiên 
sinh còn có câu gì để dạy đệ tchúng con nữa không? 

Thường Tung nói : Qua chỗ cố hương mà xuống 
xe, ngươi đã biết điều ãy chưa ? 

- Lão Tử thưa : Qua chô cố hương mà xuống 
xe, có phải nghĩa là không quên nơi quê cha đất 
tổ không ? 
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- Ứ phải đấy. - Thế qua chỗ có cây cao mà 
bước rảo chân, ngươi đã biết điều ấy chưa 2? 
- Qua chô cây cao mà bước rảo chân, có phải 
là kính những bậc già cả không 7 
- Ử phải đấy. 
Thường Tung há miệng ra cho Lão Tử coi và 
hỏi răng : 
- Lưỡi ta còn không 2 
- Lão Tứ thưa : Còn. 
Thường Tung lại há miệng cho Lão Tử coi nữa 
và hỏi răng : 
- Răng ta có còn không ? 
- Lão Tử thưa : Rụng hết cả. 
- Thế ngươi có rõ điều ấy không ? 
- Ôi ! Lưỡi mà còn lại có phải tại nó mềm không? 
Răng mà rụng hết có phải tại nó cứng không ? 
- Ứ phải đấy. Việc đời đại để như thế cả. Ta 
không còn gì để nói cùng các ngươi nửa. 
"THUYÊT UYỄN" 
“GIẢI NGHĨA. - Tiên sinh : tiếng học trò gọi 
thầy. - Đệ tử : học trò. - Cổ hương : chỗ làng 


mình sinh trưởng ở đấy. - Cây cao : đời cổ, lúc 
một nước mới lập thành, thì pham những miêu, 


20 CHTH-A 305 


306 


xã, đường, đàn đều có giông những cây quí cả. 
Nước càng lâu đài, thì cây càng cao và cố, bởi 
thế nên quí cây cao. - Bước rảo : bước đi mau. - 
Đại để : tóm lại, như nghĩa chữ đại khái. 

NHỜI BẢN. - Quê hương là nơi ông cha 
mình ở đấy, chính mình cũng sinh trưởng ở đấy. 
Biết kính quê hương, lức là biết xứ sở mình 
mà không quên nguôn gốc. - Cây cao tất là cây 
mọc đã lâu năm, trông lhẫy cây cao, bóng cả 
ma đem lòng kính trọng, tức là biết quí bậc lão 
thành mà không quên công đức. Người đã biết 
hai điêu ấy tất là người có bản lĩnh, có thể trông 
cậy được rôi. 

Tuy vậy, mà còn chưa đủ. Người ta ở đời không 
phải chỉ quay mắt nhìn về trước là xong, cốt lại 
phải liên can với những người hiện thời nữa. Mà 
trong cách liên can ấy, thì không gì bằng khiêm 
nhượng là hơn. Xưa nay luân lý đâu đâu cũng 
dạy như thế : "Dịu hơn lả xăng”, “Lạt mêm buộc 
chặt". Đến như bài nảy, lẫy cái răng, cái lưỡi làm 
thí dụ, lại đặt vào lúc người hấp hối dặn lại, thực 
là một bài dạy ta thắm thía đến nơi, khiến ta phải 
cảm động mà biết thực hành vậy. 
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28. - LƯỠI VẬN CÒN 


1. Nghĩ lúc hàn ví, thường theo hầu rượu 
tướng nước Sở. 

Một hôm, tướng Sở mất ngọc bích, môn hạ ai 
nây đều ngờ cho Trương Nghi, đánh đập tàn tệ. 
Trương Nghi không phục tình. Lúc được tha, giờ 
về nhà, vợ thấy thế bảo răng : 

- Than ôi ! Giá chàng học hành biết du thuyết, 
thì không đến nỗi nhục nhăn như thế. 

Trương Nghi há mồm to, hỏi vợ răng : 

- Nàng thứ xem cái lưỡi của ta có còn không? 

- Vợ cười, nói : Lưỡi vân còn. 

- Trương Nghi bảo : Thế thì được. 

Rồi sau Trương Nghị quả nhiên thành ra một 
nhà du thuyết giỏi có tiếng thời bấy giờ. 


“TRƯƠNG NGHI TRUYỆN" 
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GIẢI NGHĨA. - Trương Nghi: người nước Nguy 
là một nhà du thuyết giỏi đời Chiến quốc. - Hản 
ví : nói lúc còn nghèo hèn, không có thế lực gì. 
- Ngọc bích : thử ngọc đẹp, nhẫn hình tròn và 
có lỗ. - Phục tỉnh : chịu cho thế là phải, là đúng 
sự thực. - Du thuyết : bàn luận một cách khôn 
khéo, khiến người phải siêu lòng nghe theo. Tiếng 
xưa dùng để chỉ những người có tải biện luận 
về việc chính trí, giao thiệp các nước chư hầu 
vệ đời Chiến quốc. 

NHỜI BÀN. - Phàm người ta thường có bị 
sỉ nhục, thỉ mới phân phái. Khi đang phải phẫn 
mà có ai khích cho một câu, thì tất phải cỗ công, 
găng sức làm cho đã như rửa được cái nhục và 
nên công, nên việc. 

Trương Nghí đây sở dĩ mà thành được một nhà 
du thuyết giỏi, tuy lả sự tài mình làm nên, nhưng 
cũng là vì có kẻ làm nhục, là nhở có vợ khuyến 
khích thêm cho nữa, Vậy nên ở đời những kẻ 
thù nghịch, sỉ nhục minh thưởng có khi lại chính 
là kẻ giúp cho mình làm nên vậy. 


29. - KHÔNG CHỊU NHỤC 


ời vua Trang Công nước Tề, có một chàng tên 

là Tân T¡ Tụ đêm năm thấy một người to nhớn 
mặc quần gai, áo vải, đội mũ trắng, đi giày mới, 
đeo thanh gươm tự dưng vào tận nhà mắng, rồi 
nhổ vào mặt. 

Chàng ta giật mình sực tỉnh dậy, mới biết là 
chuyện chiêm bao. Thành ngồi suốt đêm, lấy làm 
bực đọc khó chịu lắm. 

Sáng hôm sau, chàng ra mời một người bạn 
thân đến và nói rằng : 

- Bác ơi ! Từ thuở bé đến giờ, tôi vân là người 
hiếu dũng, đến nay đã sáu mươi tuổi chưa hề phải 
đứa nào toáả nhục bao giờ. Thế mà đêm qua phải 
một đứa nó làm nhục tôi. Tôi định tìm kỳ được 
đứa ấy để báo thù mới nghe. Nếu tôi tìm thấy 
nó thì hay, nếu không tìm thấy, thì tôi chết mất. 

Rồi từ hôm đó cứ sáng nào chàng ta cũng cùng 
người bạn ra đứng ở ngoài đường cái để rình. Rình 
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đã ba ngày mà không thấy đâu, chàng ta về nhà 
uất lên mà chết. 


Như câu chuyện này mà ta cho là phải thì chưa 


chắc đã là phải. Tuy vậy, cứ xem một cái tâm 
không chịu nhục ở trong truyện, thì đã có cái g1 
hơn được chưa 2? 
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LÄ THỊ XUÂN THU 


GIẢI NGHĨA. - Hiếu dũng : thích dùng sức 
khoẻ không chịu kém người. - Toả nhục : làm 
ức, làm cho mát thể thống. - Uất : bực tức quá 
chừng, không hãm lại được. 

NHỜI BÀN. - Tác giả kể chuyện rôi bình một 
câu ở dưới như thế cũng là đủ. 

Quả vậy, xem chuyện này, không cho là phải 
được, là vì tức ai, chớ tức một người gặp trong 
lúc chiêm bao mơ ngủ, thì là tức hão huyện, tức 
cái không đáng tức. 

Nhưng tựu trung, câu chuyện lại có một điễu 
thật rất đáng khen, mả chính thâm ý câu chuyện 
muôn nâng cao lên, tức là cái lòng biết nhục, 
biết lẫy liêm xỉ làm trọng. Ôi ! Trong khi giấc ngủ 
mơ mảng, bị người nhục, còn không chịu được, 
thị trong khi thật tính táo rõ ràng mà bị người 
nhục, thì đáng như thế nào ?... Thế mả khen thay 
ở đời có lắm kẻ hoặc ham mê danh lợi, hoặc 
quen thói tôi đòi, chôn hết cả liêm sỉ, mà chịu 
hết mọi nỗi nhục nhăn để nén, không bủt nào 


tả ra cho xiết được. Đối với những hạng ấy, Tân 
T¡ Tu đây thực đáng là một cái gương soi sáng 
sâu vao đên tâm, não vậy. 


30. - CÂU NÓI CỦA NGƯỜI ĐÁNH CÁ 


\ Yua Văn Công nước Tân đi săn ham đuối một 

con thú mái theo quá chân, thành lạc vào trong 
cái chẩầm nhớn không biết lối ra, 

Vua gặp một người đánh cá, bèn bảo rằng : 

- Ta là vua đây. Ta lạc đường, nhà ngươi chỉ 
li cho ta ra, rồi ta hậu thưởng. 

- Người đánh cá nói : Bây tôi muốn dâng nhà 
vua một câu. 

- Vua bảo : Cứ đưa ta ra khỏi trầm đã, rồi 
muốn nói gì hãy nói. 

Khi người đánh cá đưa vua ra khỏi trầm, vua 
phán rằng : 

- Nào câu gì mà nhà ngươi muốn nói với quá 
nhân lúc nãy, thì nói đi nghe. 

- Người đánh cá thưa : Chim hồng, chim lộc 
ở bờ sông, bể, chán sông bể mà vào đầm thời tất 
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mắc phải dò bẫy. Thuồng luồng, ba ba ở đáy vực 
sâu, chán vực sâu mà ra chô bãi nông, thời tất 
bị phải chài lưới. Nay nhà vua ởi săn, sao quá 
chân vào đến tận đây như thế ? 

- Vua Văn Công bảo : Ngươi nói phải lắm. 

Đoạn, ngoảnh lại truyền quan hầu ghì tên người 
đánh cá để sau ban thưởng. 

Người đánh cá nói : 

- Nhà vua bảo ghi tên bầy tôi làm gì. Xin nhà 
vua cứ tôn kính thiên địa, xã tác, phòng giữ biên 
thuỷ, thương yêu muôn dân, đánh nhẹ thuế má, 
tự khác là bầy tôi được dự hưởng ơn huệ cúa nhà 
vua rồi. Nếu nhà vua chẳng tôn kính thiên địa, 
xã tắc, chăng phòng giữ biên thuỳ, chăng chăm 
công việc, bên ngoài không khéo xứ với các nước, 
bên trong mất cá lòng muôn dân, để đến nước 
mất, dân khổ, thì dù bầy tôi có được hậu thưởng 
cũng không thể sao giữ mà hưởng một mình được. 

Người đánh cá cố từ, xong rồi lại nói : 

- Xin Vua mau mau về nước, tôi đây cũng về 
chỗ kiếm cá cúa tôi. 


"TẤN TỰ" 


GIẢI NGHĨA. - Văn Công : vua giỏi nước Tắn 
về đời Xuân Thu. - Tấn : nước to đời Xuân Thu 
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ở vào tỉnh Sơn Tây ngày nay. - Trầm : một làn 
nước rộng và nông có nhiều cây cỏ. - Hậu thưởng: 
thưởng một cách hậu híĩ. - Qua nhân : người ít 
đức, tiếng vua dùng để tự xưng mình một cách 
khiêm tốn. - Hồng : loài chìm ở bờ sông, bãi bể, 
lưng xám, cánh đen, bụng trắng, tính hùng dũng 
và nhanh nhẹn. - Hộc : loài ngỗng giời, toàn thể 
sắc trắng hay vàng, bay cao tiếng kêu to. - Xã 
tắc : xã : nền đất để tế Hậu thổ (Thần đất), tắc: 
nơi tế Thân lúa. Xã tắc dùng có nghĩa như 
Quốc gia. - Biên thuỷ : chỗ bờ cõi hai nước giáp 
giới nhau. 

NHỜI BÀN. - Người đánh cá đây là người 
hiên có ý khuyên vua Văn Công hai điêu là : không 
nên say mê chơi bời săn bắn quá độ mà có khí 
hại đến tính mịnh ; - giữ gìn bồn phận làm vua 
cho muôn dân được nhờ. 

Còn người đánh cá từ chối không nhận thưởng 
nói cái nhẽ như thế cũng là lo xa, nghĩ cao vậy. 
Quả thế khi tổ chim đã đổ thì trong còn có cái 
trứng nảo lành ; nước đã bị phá tan thi nhả còn 
loản vẹn sao được để mình còn hỏng riêng 
hưởng cuộc yên vui, 


đlã 


31. - VUA TÔI BẢN VIỆC 


ũ Hầu nước Nguy cùng với quần thần bàn 
việc, việc gì bàn củng phải, quần thần không 
ai giỏi bằng. 

Lúc lui chầu, Nguy Hầu ra dáng hớn hở lắm. 

Ngô Khởi bèn tiến lên nói : 

- Cận thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang 
Vương nói cho nhà vua nghe chứa ? 

Vũ Hầu hỏi : 

- Câu truyện Sở Trang vương thế nào 2 

Ngô Khởi thưa : 

- Khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn 
quần thần, thì lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi: 
Bao vua lại lo ? - Sở Trang Vương nói : Ta bàn 
việc mà quần thần không băng được ta cho nên 
ta lo. Cổ nhân có câu : "Các vua chư hầu ai có 
thầy giỏi, thì làm được vương, ai có bạn giỏi, thì 
làm được bá, aí có người quyết đoán cho mọi việc 
ngờ vực, thì còn nước, ai bàn việc lấy không còn 
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ai băng mình, thì mất nước”. Ta nghĩ ngu như 
ta mà quần thân cũng không ai bằng thì nước 
ta có nhẽ mất mất. Bởi thế ta lo... 


Ấy cũng một việc giống nhau, Sở Trang Vương 
thì lo mà nhà vua thì mừng. 


Vũ Hầu nghe nói áy náy vái tạ rằng : 
- Giời sai nhà thầy đến bảo cái lôi cho ta. 


TỬ TUÂN 


GIẢI NGHĨA. - Ngô Khởi : người nước Vệ thời 
Chiến quốc, trước làm tướng vua nước Nguy, sau 
làm tướng vua nước Sở là một nhà dùng binh 
giỏi có tiếng. - Cận thần : những bây tôi ở gần 
vua. - Vương : chúa tế thiên hạ. - Bá : vua đản 
anh các vua nước chư hâu. 

NHỜI BÀN. - Minh làm chúa một nước tất 
mình phải tài giỏi hơn người, sáng công việc hơn 
người, Tuy vậy, khi mỉnh đã dùng bây tôi, là mình 
muốn mong cậy ở như người còn có nhiêu khi 
giúp được minh như người ngoài giúp nước cở 
vậy. Nếu mà bây tôi không có ai hơn mình cả, 
thị là bọn ăn hại con mong cậy gi được ma chẳng 
đáng lo. Nên nhời Ngô Khởi nói đây rất là phải. 
Đã hay rằng người ta ở đời phải câu ở mình hơn 
nhờ ở người, nhưng lắm lúc cũng phải có người 
ngoài giúp đỡ thêm cho mới lo toan được công 
việc. Những bậc vua chúa cân phải có thây giỏi, 
tôi hay là vì cái nhẽ thế. 
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32. - KHÓ ĐƯỢC YÉT KIÊN 


] *ó Tiần sang nước Sở, chầu trực suốt ba ngày 
mới được vào yêt kiến vua Sở. 

Đến khi được yết kiến, nói xong câu chuyện 
là xin cáo biệt ngay. 

Vua báo : Quá nhân nghe tiếng tiên sinh quí 
như nghe tiếng một bậc cổ nhần. Nay tiên sinh 
đã không quản xa xôi, đến chơi với quả nhân, lại 
không chịu ở lại là cớ làm sao ? 

- Tô Tần thưa : Tôi xem ra bên nước Sở ta 
đồ ăn đắt hơn ngọc, củi thổi đất hơn quế, quan 
khó được trông thấy như ma, vua khó được yết 
kiến như giời Nhà vua nay muốn bắt tôi ở lại 
ăn ngọc, thối quế, nhờ ma để thấy giời hay sao? 

- Vua nói : Xin mời tiên sinh cứ ở lại. Quả 
nhân nghe đã hiểu ra rồi. 


"CHIẾN QUỐC SÁCH" 


GIẢI NGHĨA. - Tô Tần một nhà du thuyết 
giỏi thời Chiến quốc đì nói sáu nước đồng minh 
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để cự tại nước Tân. - Yết kiến : xin vào hầu, 
vào ra mắt. - Cáo biệt : nói để từ biệt về. - Tiên 
sinh: tiếng dùng để gọi thầy hay người đảng 
tôn kính. - Quả nhân : người ít đức, tiễng vua 
tự khiêm để gọi mình. - Cổ nhân : đây là nói 
người hiền tài đời cố. 

NHỜI BÀN. - Lắm người có được chút quyên 
chức khiến cho người khác phải câu đến mình, 
thi tự làm ra khó khăn hình như không muốn củng 
ai xúc tiếp nữa. - Họ làm như thế, tưởng là nâng 
giá mình cho cao lên, có biết đâu lại lả làm cho 
chức quyên mình kém ởi vậy. Ví khi đã làm khó, 
ít cho người đến gân, tức là lấp đường không cho 
chân lý, không cho điêu khuyết điểm của chức 
vụ mình đạt được đến mình nữa. Ôi ! Như Tô 
Tân là bậc tải giỏi mà vua Sở làm cho khó yết 
kiễn thi chỉ có phân thiệt cho vua, chớ có hại 
gì cho Tô Tân. 
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33. - KHÔNG PHỤC NƯỚC TÂN 


Nữ Tân đe đánh nước Nguy. Vua Nguy sợ, 
sai Tân Viên Diễn sang nói với vua Triệu, 
ý muốn cùng tôn nước Tần lên làm đế để đỡ việc 
chiến tranh. 

Lô Trọng Liên được tin ấy, đến bảo Diễn răng: 

- Nước Tần là nước bỏ hết cả lễ nghĩa, chỉ chăm 
việc võ lực chỉnh chiến, như thế mà tôn làm đế, 
thì thực là không còn ra làm sao nữa. Tần sau 
này mà thắng thế, có làm được đế, thì Liên đây 
đành bước ra Bể Đông mà chết, chớ không chịu 
làm dân nước Tần. 

Diễn đứng dậy nói răng : 

- Tôi nay mới biết tiên sinh là bực thiên hạ 
sử. Từ rày tôi không dám nói tôn nước Tần làm 
đế nữa. 


"CHU THƯ" 


GIẢI NGHĨA. - Tân Viên Diễn : tướng quân 
nước Nguy vệ thời Chiến quốc. - Đề : hiệu gọi 
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một người làm vua nhất thống cả nước Tân. - 
Lỗ Trọng Liên : người nước Tà về thời Chiến quốc 
tính kháng khái, cao thượng, thích vì người bài 
phân, giải nạn, vua Tễ phong tước, ông không 
nhận, khf Tần nhất thống, ông ra ẩn ở Bể Đông. 
- Thắng thế : thế mạnh, lấn át được các nước 
khác. - Thiên hạ sĩ : bậc học thức tài giỏi có 
tiếng trong thiên hạ. 

NHỜI BÀN. - Khí thấy một nước mạnh hơn 
nước minh, mà mình cân giao hiếu, thì cũng là 
thường tình, vì như thế, tức là vừa giữ cho mình 
côn lại vừa được thêm vây cánh nữa. Nhưng 
mình phải biết khí giao hiếu với nước tàn bạo, 
tức là như mình muốn xui giục cho nö cảng tản 
bạo thêm lên, Điêu ấy rứt không nên, vì như 
thế chẳng những không lợi gì cho mình mà lại 
thường nguy cho mình nữa. Nó đã tản bạo, tất 
nó không để mình yên, mà dù cho nó có để mình 
yên nữa, thì cái trò tàn bạo không bên được 
lâu, chăng bao lâu nó đổ thỉ mình tắt cũng phải 
đổ theo. 

Lỗ Trọng Liên nói trong bài đây, dù sau có 
phải tự đem thân ra ấn Bề Đông, thế nhà Tân 
quả cũng như nhời Trọng Liên đã nói, không 
được bên lâu, chỉ qua hai đời trong vòng bốn 
mươi năm là mất. 
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34. - CẬY NGƯỜI KHÔNG BẰNG 
CHẮC Ở MÌNH 


ăn Công nước Đăng hỏi thầy Mạnh Tử răng: 

- Nước Đăng ta là một nước nhỏ ở vào khoảng 
giữa nước Tề và nước Sở là hai nước nhớn, kể phận 
thi phải thờ cả hai nước, nhưng kể sức thì không 
thể thờ được cả. Thờ nước Tế chăng ? Thờ nước 
Sở chăng ? Ta thực không biết nên nương tựa vào 
nước nào để cho nước ta được yên ổn. Nhà thầy 
mưu tính hộ cho ta. 

Thầy Mạnh Tử thưa : 

- Phàm việc mà cứ trông cậy vào người thì 
không thể chắc được. Thờ Tề thì Sở giận, thờ Sở 
thì Tề giận ; mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ 
kịp. Xin nói chỉ có một cách là tự giử lấy nước, 
đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một 
cách cố kết lòng dân, cùòng đân mà giữ nước. Hoặc 
như có biến cố gì xây ra, vua đã liều chết mà 
giữ nước, thì chắc dân cũng liều chết mà giữ nước, 
không nỡ bỏ vua. Thê là ta dùng cái lòng dân 
để giữ lấy đất nước, tự cường mà lo toan lấy việc 


320 


nước. Còn thờ Tề hay thờ Sở thì tôi không thể 
quyết được. 


21 CHTH-A 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Đẳng : tên một nước nhỏ thời 
Chiến quốc tức là huyện Đăng tỉnh Sơn Đông 
bây giờ. - Mưu tính : trù liệu đắn đo một việc 
gì rồi mới bàn. - Có kết : cố : bền, kết : buộc..- 
Biến cô : hoạn nạn bất thường xảy ra. - Tự 
cưỡng : tự làm cho mình có sức mạnh, tự cường 
mà tiễn lên. 

NHỜI BÀN. - Người làm vua, điêu cần nhất 
phải giữ kết "nghĩa" làm vua, và thương yêu "dân", 
Cái chính sách thờ kẻ mạnh chỉ là nhờ cái thế 
của người ; cái chính sách tự làm cho mạnh mới 
là toàn băng cái lý ở mình. Vì răng mình tựa vào 
người, tất người khinh mà minh phải sợ. Đã gặp 
cái cảnh khinh, cảnh sợ không chóng thì chây 
an toàn sao cho được. Đã đảnh răng, nước nhỏ 
phải trọng nước nhớn, cũng là một cách giao tế 
không thể thiếu được. Nhưng đây vì Văn Công 
chỉ chăm chăm việc thờ kế mạnh, mà không có 
chí tự làm cho mình mạnh, nên ông Mạnh mới 
bảo như thế. Đó là chuyên trọng vê Luân lý 
mà thôi. Nếu bản một cách rộng ra nữa, thi 
thiết tưởng việc tự làm cho mình mạnh là việc 
cốt nhất, chẳng nên quân giây phút nào ; cỏn 
việc giao thiệp với các nước mạnh thi nhời mêm, 
lý cứng. cũng cân phải có lắm. 
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35. - PHẨM TRẬT ÔNG QUAN, 
PHÂM GIÁ CON NGƯỜI. 


hấm trật ông quan là phẩm trật có một đời, 

phận có, khắc có. Phẩm giá con người là phẩm 
giá lưu truyền trăm đời, tự mình không cỗ gây 
dựng cho minh, thì không bao giờ có. 

Sĩ quân tử ta trông thấy giời ở ngoài giời, biết 
rõ người ở trong người, hiểu thấu đến cái vật ngoài 
vật chất ở đời, nghĩ xa đến cái thân sau thân hiện 
tại, thì biết đăng nào ngắn, đằng nào dài, đăng 
nào còn, đăng nào mất, chắc không ham mê cái 
này mà quên bỏ cái kia. 


CHỨC TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Phẩm trật : bậc trên dưới của 
hàng quan lại tự tòng cửu đến chánh nhất, - 
Phận: số mệnh giời phú cho người ta tốt hay 
xấu. - Phẩm giá : tự cách danh dự của từng 
người. - Lưu truyễn: để được đời này sang đời 
khác. - Trăm đời : ý nói lâu dài mãi mãi. - Sĩ 
quân tử : nói người có học thức. - Cái nảy : tức 
chỉ quan phẩm. - Cái kia : tức chỉ nhân phẩm. 
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NHỜI BÀN. - Cái phẩm giá người ta là chung 
đỗi với cái phẩm giá ông quan là riêng, nên cái 
phẩm giá người đáng tôn quí gấp bao nhiêu lần. 
Cho nên người làm quan đã có phẩm trật ông 
quan mà lại giữ được phẩm giá con người thì mới 
là đáng trọng. Chớ nễu làm quan mà để cho cái 
danh lợi làm mất hết cái nhân cách, phẩm trật 
quan làm trôi mắt phẩm giá người, thì danh tuy 
gọi là quan mà thực không bằng người bạch 
định vẫn còn giữ trọn phẩm giá. Ôi ! Người làm 
quan chẳng nên đọc Chúc tử, cân nhắc đôi bên 
phẩm trật và phẩm giá mà tư tưởng hành động 
cho phải hay sao ! 


36. - BÀI TRÂM CỦA NGƯỜI LAM QUAN 


gười gây phúc thì thanh đạm mà lâu dài, kẻ 

cầu phúc thì nồng nàn mà ngắn ngủi. Si đại 
phu nên vì đời mình mà tiếc danh, không nên vì 
đời minh mà mua danh. 


Có học thức, chuộng khí tiết, lấy, cho phải cẩn 
thận, uy nghi phải trang trọng, ấy thế là tiếc danh. 


Tưng bốc lân nhau, a rua những kẻ quyền qui, 
làm ra kiểu cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy 
thế là mua danh. 
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Người tiếc danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua 
danh thì rực rỡ mà dở. 

51, đại phu nên vì con cháu gây khúc, không 
nên vì con cháu cầu phúc. 

Nghiêm giữ phép nhà, chuộng sự tiết kiệm, 
chất phác, dạy cho chúng biết chứ, cho chúng có 
nghề, chứa nhiều ám đức, ấy thế là gây phúc. 

Mua nhiều cửa nhà, ruộng đất, giao kết với 
những người quyền thế, tranh lợi nhỏ mọn với dân, 
mua công danh cho con cháu, ấy thế là cầu phúc. 

Si, đại phu nên vì một nhà dùng cúa, không 
nên vi một nhà hại của. 

Giúp cho họ hàng, làng nước, tiêu rộng rãi về 
việc học, cứu kẻ khốn cùng, chăm giúp việc nghĩa, 
ấy thế là dùng của. 

Ăn mặc hoang, xướng hát nhiều, yến hội luôn, 
tụ tập lắm đồ châu báu, ấy thế là hại của. 

Người biết dùng của tuy thiệt mà vân có thừa, 
kẻ không biết dùng của tuy thừa mà vẫn thiếu. 

5I, đại phu nên vì thiên hạ nuôi thân, không 
nên vì thiên hạ tiếc thân. 

Bớt thị dục, giảm lo nhiều, ít phân nộ, tiết 
ấm thực, ấy thế là nuôi thân. 


So kè lợi hại, xa tránh khó nhọc, tham quyền 
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cố vị, chăm chăm việc vợ con, nhà cửa, ấy thế 
là tiếc thân, 

Người nuôi thân thì im lặng mà to, kẻ tiếc 
thân thi thoả thuê mà nhỏ. 


TRƯƠNG ĐỘNG SƠ 


GIẢI NGHĨA. - Trâm : nhời nói hay thể văn 
dùng để khyên răn người ta. Sĩ, đại phu : người 
có chức tước làm quan. - Phép nhà : phép độ, 
qui tắc trong một nhà nào, kế trên người dưới 
đều phải tuân theo. - Tiết kiệm : vừa phải tằn 
tiện. - Chất phác : thật thà mộc mạc. - Âm đức: 
công việc phúc đức làm mà không để ai biết. - 
Khí tiết : chí khí, tiết tháo, phẩm cách một người 
không chịu tha, có chí tự lập mà không sợ chết..- 
Trang trọng : nghiêm trang, trọng hậu. - Tụ lập: 
góp nhặt vơ vét. - Th/ dục : những điều ham muốn 
thoả thích. - Phân nộ : bực tức giận dữ. 

NHỜI BÀN. - 8n đoạn bài này dạy một người 
làm quan muốn vì thân minh, vì con mình, vì nhà 
mình, vì thiên hạ, nên làm như thế nào là phải. 
Mỗi đoạn cân nhắc tách bạch lợi hại, rồi lại bày 
tỏ tỉnh tường sự kết quả của cả đôi đường hay 
dớ thực là xác đáng lắm. Ta tưởng bài trâm nảy 
chẳng những riêng cho rnột người làm quan, mà 
ai nấy đã có chút công danh của cải muốn cho 
được yên vui sung sướng cũng nên ngâm đọc, 
hay làm bộ tứ binh qui báu treo luôn bên minh 
mà soi ngắm hàng ngày vậy. 
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37. - CƯỜI NGƯỜI TA KHÓC 


ảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu Sơn, trèo 

lên mặt thanh, đứng ngắm trông rồi tràn nước 
mắt vừa khóc, vừa nói : 

- Đẹp quá chừng là nước ta ! Thật là sầm uất, 
thịnh vượng ! Thế mà nỡ nào một tuổi một già, 
bỏ nước này mà chết đi. Giả sứ xưa nay, người 
ta cứ sống mãi, quả nhần quyết không nỡ bỏ nước 
Tế mà đi nơi khác. 

La Sử Không, Lương RKhưu Cứ thấy vua khóc, 
cũng khóc và nói rằng : 

- Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có 
ngựa hèn, xe xâu mà cưỡi, củng còn chăng muốn 
chết, huống chi là nhà vua. 

Một mình An Tử đứng bên cạnh cười. 

Cảnh Công gạt nước mắt, ngoảnh lại hỏi Án 
Tử răng : 

- Quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh mà 
buồn. Không với Cứ đều theo quả nhân mà khóc, 
một mình nhà ngươi cười là cớ làm sao ? 
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Án Tử thưa : 

- Nếu người giỏi mà giữ mãi được nước này 
thì Thái Công, Hoàn Công đã giữ mãi. Nếu người 
mạnh mà giữ được nước này, thì bình Công, Trang 
Công đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi, thì 
vua nay chắc đang mặc áo tơi, đội nón lá, đứng 
ở giữa cánh đồng lo việc làm ruộng, có được đâu 
chỗ này đứng, còn rỗi đâu mà lo đến cái chết. Chỉ 
vì hết đời này đến đời kia, thay đổi mãi mới đến 
lượt nhà vua mà nhà vua lại than khóc thì thật 
là bất nhân. Nay tôi thấy vua bất nhân, lại thấy 
bày tôi siếm nịnh cho nên tôi cười. 

Cảnh Công nghe nói lấy làm thẹn, rót chén rượu 
tự phạt, rồi phạt Không, Cứ môi người một chén. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Ngư Sơn : tên núi ở huyện 
Lâm Chỉ, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Sâm uất : 
rậm rạp đông đúc. - Quả nhân : người ít đức, 
tiếng vua tự xưng một cách nói khiêm. - Sử Không, 
Lương Khưu Cứ: cận thân của Cảnh Công. Án 
Tử : người nước Tế thời Xuân Thu làm tướng 
vua Cảnh Công, ông là người kiệm phác, trung 
thành, giỏi việc chính trị có tiếng thời bây giờ. 
- thái Công, Hoàn Công, Linh Công, Trang Công: 
các bậc tiền quân của Cảnh Công. 
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NHỜI BÀN. - Tham sinh, là cái thói thường 
ở đời. Nhưng cứ mong sống ở đời mãi, tiếc đời 
đến nỗi than thở khóc lóc như Cảnh Công đây 
cũng là quá. Trong vũ trụ, cái gì là khòng có 
chế hạn, huống chỉ là cái đời người rất mỏng 
manh, mau chóng. Không hiểu cái nhẽ ấy, chăng 
là người không đạt ru ? Nên Án TỬ cười Cảnh 
Công rứt là phải. Án Tử lại bác cả Sử Không, 
Lương Khưu Cứ lại là phải nữa. Hai bác chẳng 
qua là người a rua xiễm nịnh chớ thực có gì là 
đặc kiến giúp được Cảnh Công. 


38. - HIẾU TỬ, TRUNG THÂN 


ương Tôn được bố làm Thứ sử châu Ích. 

Quan Thứ sử trước ở đây là Vương Dương, 
lúc đi kinh lược trong hàng châu, qua một con 
đường núi rứt cheo leo, than răng : 

- Thân ta là thân của cha mẹ ta. Ta nỡ nào 
xông pha vào những nơi nguy hiểm này. 

Bèn quay lại, không ởi, rồi eáo bệnh về nhà. 

Lúc Vương Tôn đến thay Vương Dương, đi 
tuần phòng, cũng phải qua con đường ấy, hỏi 
nha lại rằng : 
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Có phải con đường này là con đường quan Thứ 
sử trước sợ không dám đi không 2 


- Nha lại thưa : Phải. 
- Vương Tôn quát bảo xe cứ đi và nói rằng: 


- Vương Dương trước là người hiếu tứ, Vương 
Tôn đây là người trung thần. 


"HÀN THƯ VƯƠNG TỒN TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Thứ sử : chức quan cai trị 
một châu, một quận đời cổ. - Ích : tên một châu 
tức là Tứ Xuyên đời nay. - Kinh lược : đi xét qua 
việc trị an trong hạt mình cai trị. - Nguy hiểm: 
cheo leo, không được yên ổn vững vàng. - Cáo 
bệnh : nhân có bệnh không làm được việc quan 
xin về nghỉ để chữa. - Tuần phỏng : đi tuần để 
phòng bị các sự xấy ra. - Nha lại : những người 
theo làm việc tại dính các quan. - Hiếu !ứ: người 
con ăn ở hết lòng với cha mẹ. - Trung thân : 
bây tôi hết lòng đem thân giúp vua, giúp nước. 

NHỠI BÀN. - Đối với gia tộc, Hiếu là trọng; 
đối với quốc gia, Trung là quí. Người ta ở đời, 
đang nhẽ ai cũng phải cô giữ cho trọn niêm cả 
Trung lân Hiếu. Nhưng khốn có lắm cảnh ngộ 
khiến cho ta thực khó mà giữ cho cả Trung, Hiếu 
được lưỡng toàn : được hiếu thì mât trung, được 
trung thi mất hiếu. 

Kể như bài này, Vương Dương vì gia tộc mà 
giữ thân cũng là phải, nhưng so với Vương Tôn, 
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thì Vương Tôn có phân phải hơn. Vì cứ theo cái 
chủ nghĩa "ở đời thân ta không phải là của riêng 
của ta, lúc nhỏ là thân của cha mẹ, lúc nhớn 
là thân của quốc gia, lúc già là thân của thiên 
hạ, hậu thế trông mong vào đấy" thì lúc ta đã 
ra làm được việc cho nước, là chính lúc thân ta 
thuộc vê quốc gia, ta há lại còn tiếc mà không 
làm cho trọn vẹn nghĩa vụ của ta đối với quốc 
gia hay sao ! 


39. - ĐỌC SÁCH CỔ 


ua Hoàn Công đọc sách ở nhà trên. Có người 

thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới, nghe 
tiếng học bỏ, chàng, đục, chạy lên hỏi vua rằng: 

"Ca dám hỏi nhà vua học những câu gì thế? 

- Hoàn Công đáp : Những câu của Thánh nhân. 

- Thánh nhân hiện nay còn sống không 2 

- Đã chết rồi. 

- Thế thì những câu nhà vua học chỉ là những 
tao phách của cổ nhân đấy thôi. 

- Â anh thợ xẻ 1 Ta đang đọc sách sao đám 
được nghị luận ? Hêề nói có nhẽ thì ta tha, không 
có nhẽ thì ta bắt tội. 
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- Người thợ mộc nói : Tôi đây cứ lấy việc tôi 
làm mà xem, khi đẽo cái bánh xe, để rộng, thì 
mộng cho vào dễ, nhưng không chặt ; để hẹp, thì 
mộng cho vào khó, nhưng không ăn. Còn làm không 
rộng, không hẹp, vừa văn đúng mực, thi thật tự 
tâm tôi liệu mà nẩy ra tay tôi làm như đã có cái 
phép nhất định, chớ miệng tôi không có thể nói 
ra được. Cái khéo ấy tôi không có thể dạy được 
cho con tôi, con tôi cũng không thể học được tôi. 
Bởi thế tôi năm nay đã bảy mươi tuổi mà vân 
giữ nghề đẽo bánh xe. 

Người đời cổ đã chết thì cái hay của người cổ 
không thể truyền lại được, cũng đã chết cả rồi. 
Thế thì những câu nhà vua học thật chỉ là những 
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tao phách của cổ nhân mà thôi". 


“TRANG TỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Hoản Công : Vua giỏi nước 
Tê vê đời Xuân Thu. - Thánh nhân : bậc người 
cách rất cao làm khuôn phép cho người ta được. 
- Tao phách : cặn bã rượu, vật thửa thãi bỏ không 
dùng nữa. - Nghị luận : bàn bạc chê bai. 

NHỜI BẢN. - Đọc sách cũng như xem người, 
xem người mà cứ câu nệ hình, sắc, danh, thanh, 
thi không bao giờ biết rõ được "tình" người, mà 
có khi lại phải người ta làm cho ngu nữa. Ta học 
mà cứ bo bo ở như ngôn ngữ, văn tự thì bao 
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giờ biết hết được ý sách vì cái hay nhiêu khi miệng 
không thể nói ra được, bút không thể tỏ hết được. 
Ta đọc sách mà tâm ta không lĩnh hội được cái 
ý ở ngoài câu nói của cô nhân, thì ta không thể 
tu kỳ, không thể trì nhân được, chẳng qua chỉ 
làm cho loạn cái tính của ta thôi. Những kẻ hay 
mượn bã giả của cổ nhân để buông những học 
thuyết dông dài làm ra sách vở để dạy đời, ta 
tưởng cũng nhằm lắm. 

Trong bài này ý Trang Tử cũng như ý Tuân 
Tử muốn phản kháng lại cái lỗi học của các cụ 
xưa chỉ biết lẫy "cổ" lảm cót, mả quên bỏ mất 
"kim* chỉ biết cho thánh nhân những Nghiêu Thuần 
tự đời nào là phải, chớ không cho người chính 
thời nay còn được địa vị nào nữa. Như thế thi 
không khỏi gọi là thiên vậy. 


40. - MẤT DÊ 


gười láng diềng nhà Dương Chu mất một con 
đê, đã sai hết cả người nhà đi tìm, lại sang nói 


với Dương Chu mượn một người đầy tớ ởi tìm hộ. 


Dương Chu nói : "Ôi ! Sao mất có một con dê 
mà cho những bao nhiêu người ởi tìm 2? 


- Người láng giềng đáp : Vĩ đường có lắm ngã ba”. 
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Khi các người tìm dê đã về, Dương Chu hỏi: 
"Có tìm thấy dê không ? 


Người láng giêng nói : 

Không. 

Sao lại không tìm thấy 2? 

Tại đường đã lắm ngã ba, theo các ngã ba 
đi một chốc lại có nhiều ngã ba khác. Thành không 
biết đi vào đường nào để tìm thấy dê, phải chịu 
về không cả”. 


Ày đường cái, chỉ vì lắm ngã ba mà đê mất 


không tìm thấy. Người ổi học cũng vậy, chỉ vì đề 
mê muội, mà mât cả lương tâm. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Dương Chu : người thời Chiến 
quốc xướng lên học thuyết "Vị ngã" trái lại với 
học thuyết “Kiêm ái" của Mặc TỬ. - Ngã ba : chỗ 
con đường đi ra ba ngả khác nhau. - Lương tâm: 
lòng lành giời phú cho người ta, tự nhiên như thê. 

NHỜI BẢN. - Người đi học mà cứ tìm tòi vơ 
vét cái gì cũng tham muốn biết cả, thì không bao 
giờ học cho thực đến nơi đến chốn được ! Vì cái 
tâm con người có mội, cái sức hoạt động của 
người cũng có hạn, nếu phân tâm ra nhiều nơi, 
dùng sự hoạt động vào nhiêu việc, tuy rằng học 
nhiễu, biết nhiễu thật, nhưng chẳng qua chỉ 
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choèn choèn trên mặt, gọi là biết qua loa ít chút 
thôi. Sao cho bằng chỉ chuyên tâm học vê một 
mặt nào, mà học cho đến kỳ cùng, thì sự học, 
sự biết mới thực là chắc chắn sâu sa và có giá 
trị vậy. Sự học cũng như nhiêu sự khác vẫn "qui 
hỗ tính" hơn là "qui hô đa". 


41. - HỌC BẮN CUNG 


k ý Xương vào hầu Phi Vệ, xin học phép bắn 
cung. 

Phi Vệ bảo : 

- "Anh phải học không chớp mắt trước rồi sau 
mới học bắn được". 

Kỷ Xương vâng nhời giở về, ngày ngày năm 
dưới cái khung cứi của vợ, giữa chô gọng máy, 
đưa lên, đưa xuống. Hai năm sau, thành quen mất, 
cho đầu dùi đâm vào, cũng không chớp nữa. 

Kỷ Xương đến thưa chuyện với Phi Vệ. 

Phi Vệ bảo : 

- Chưa được. Anh còn phải học nhìn. Bao giờ 
nhìn vật nhỏ như to, nhìn vật tối như sáng, thì 
-bấy giờ đến đây, ta sẽ day. 
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Kỷ Xương lại vâng nhời giở về, bất một con 
rận treo trước cửa số, ngày đêm ngảnh mặt vào 
đó mà nhìn. Sau mười hôm, mỗi ngày nhìn thấy 
một to. Sau ba năm thì nhìn thấy to băng cái bánh 
xe. Bấy giờ trông vật gì cũng to như núi, như gò 
cả. Kỷ Xương bèn làm một chiếc cung nhỏ bằng 
sừng, múi tên bằng đầu kim bắn trúng giữa bụng 
con rận, rồi đến thưa chuyện với Phi Vệ. 

Phi Vệ nhấy lên vỗ vảo bụng nói răng : 

- Anh học được rồi đó. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Bằng cái bánh xe : có ý nói 
to lắm. - Trúng : nhắm vào giữa không sai. - Võ 
vao bụng : có ý vui thích. 

NHỜI BÀN. - Nói đùi đâm vào mắt mà không 
chớp, ta có thể tin được, nhưng nói trông con rận 
lo bằng cái bánh xe, tựa hô nhƯ ngoa ngôn khiến 
ta lấy làm ngờ vực. Song ta ngờ vực, vị tất đã 
là phải, vi ta chưa ai đã chịu khó luyện được mắt 
như Kỷ Xương, nhìn con rận trong những ba 
năm giời. Ôi ! Chịu khó luyện tập được như Ký 
Xương rất là hiếm. Tác giả lấy Kỷ Xương làm cái 
gương chịu khó chuyên tâm cho ta rất là đáng 
vậy. Ở đời đã kiên tâm không còn việc gì khó 
nưa, thì chuyên tâm cũng không có việc gì lä 
việc không học được. 
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42. - ĐÂY MỚI THẬT LÀ THẦY 


sa Tuân Minh, người ở Hoa âm thân thể to 
nhớn, bồ côi từ thuở nhỏ, tính hiếu học, mười 
bảy tuổi theo Mao Linh Hoà sang học Vương Thông 
ở Sơn Đông. Học một năm thì từ biệt. Rồi sang 
Yên, Triệu, lại học ông Trương Ngô Quý. Học trò ông 
Ngô Quý rất đông. Tuân Minh dụng tâm học vài 
tháng. Sau nói chuyện riêng với người bạn rằng: 

Thầy ta đây danh tiếng tuy lừng lây song nghĩa 
lý không được quán triệt Phàm những câu ngài 
giảng thuyết, phần nhiều chẳng được thoả lòng 
ta. Ta muốn lại tìm thầy khác. 

Rồi bèn cùng Điền Mãnh Lược sang Phạm dương, 
thụ nghiệp ông Tôn Mai Đức, Nhưng học vừa được 
một năm, lại muốn bỏ đi. Mãnh Lược bảo Tuân 
Minh răng : 

Anh tuổi còn trẻ, theo thầy học hành, chăng 
chịu chuyên học một thầy, cứ nay thầy này, mai 
thầy khác, nay tìm đến, mai bỏ đi, nghìn đám 
xa xôi, sách vở mang cắp, học hành như vậy, sợ 
không thành được. 


336 


- Tuân Minh nói : Ta nay mới biết chỗ ở của 
ông thầy đích thật là ông thầy. 

- Mãnh Lược nói : Ở đâu ? 

- Tuân Minh chỉ vào "tâm” nói : Đây, chính 
ở chỗ này. 


Rồi tự bấy giờ Tuân Minh học lấy một mình, 
hết sức suy nghĩ, sáu năm không ra khỏi nhà. 
Khi mỏi mệt, thường đàn địch để di dưỡng tính 
tình. Sau thành một bực đại nho. 


22.CHTH-A 


“NGUY THƯ_ _ 
TƯ TUẦN MINH TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Từ Tuân Minh : một bực đại 
nho đời hậu Nguy. - Cả Mao Lính Hoà, Vương 
Thông, Trương Ngô Quý, Điễn Mãnh Lược, Tôn 
Mãi Đức cũng là mấy bực đại nho thời bấy giờ.- 
Hiếu học : thích học. - Sơn đông : tên tỉnh ở 
vào hạ lưu sông Hồng Hà. - Từ biệt : từ giã ai 
để đi nơi khác. - Dụng tâm : chăm chăm để bụng 
định làm một việc gì. - Quán triệt : thấu suốt 
không sót nhế gì. - Giảng thuyết : giảng giải và 
nói rõ ràng cho người ta nghe ra. - Phạm dương: 
tên đất ở vào tỉnh Trực Lệ ngày nay. - Thụ nghiệp: 
đến học một nghề gì của thây. - Tâm : quả tim, 
đời cổ cho là một cơ thể, tư lự, ý thức, tinh thần 
của người ta đều ở đấy ra cả, - Di dưỡng tính 
tình : làm cho tính tỉnh vui hả. 

NHI BÀN. - Học cần phải có thây, cân phải 
có sách, cái đỏ là nhẽ thường, ai đi học cũng 
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khó vượt được hai điêu ấy. Song khi học đã quá 
cao lên, nhất vê mặt văn chương, triết lý, bảo 
muốn tìm cho thực có thây giỏi để thụ nghiệp, 
không phải là dễ vậy. 

Bảy giờ tẤt nhiên phải như Từ Tuân Minh 
đây, lấy "tâm" làm thây là hơn cả. Vì cỗi rễ 
muôn nghìn điều phải, điêu lành đều do ở như 
lâm. Học thế nào cho thấy tâm được yên thoả, 
được quang minh như gương sáng, như nước lạng, 
ngoại vật lại chẳng rôi, ngoại vật đi chẳng lưu, 
mới gọi là học vậy. 


43. - BỎÓ QUÊN CON SINH 


ọ Công Sách sắp tế. Trong các !ê vật bỏ quên 
không đặt con srnh. Đức Khổng Tử nghe thấy 
chuyện nói rằng : 
- Trong hai năm nửa, họ Công Sách thế nào 
củng mât quan. 
Năm sau, họ Công Sách quả nhiên mất 
quan thật. 
Môn nhân hỏi rằng : 
- Trước họ Công Sách sắp tế bỏ quên con sinh 
mà nhà thầy nói độ trong hai năm thì mất quan, 
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nay sự quả nhiên. Dám hỏi vì nhẽ gì mà nhà thầy 
biết trước như vậy 2 

- Đức Khổng Tứ nói : 

Việc tế là việc người con có hiếu tổ hết lòng 
thương nhớ cha mẹ, mà lúc sắp tế, bổ quên con 
sinh, thì các công việc khác bỏ quên, bỏ sót chắc 
nhiều lắm. Như thế mà không mât quan thì 
không có nhẽ. 


"GIA NGỮ° 


GIẢI NGHĨA. - Công Sách : học trò một ông 
quan đời Xuân Thu. - Lễ vật : những thứ dùng 
để tế lễ. - Sinh : con mông dùng làm việc tế 
lễ, như lợn, dê, trâu, bò. - Môn nhân : học trò 
của một ông thây. 

NHỜI BẢN. - Việc tế đã lả việc rất cân trọng, 
con sinh lại là đô tế rất thiết yếu, mà đến lúc 
tế, lại quên cả con sinh thì sự sơ suất không phải 
là nhỏ vậy. Xét một sự mà suy ra muôn sự, đức 
Không Tử thực là vì chịu suy xét mà biết, há có 
phải là tiên tri đâu. Nhưng suy xét chắc chắn mà 
phán đoán, trúng việc thì có khác gi tiên trí. 
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44. - CHỌN NGƯỜI RỒI 
SAU HÃY GÂY DỰNG 


In} Hổ làm tướng nước Vệ, phải tội, chạy 
trốn sang nước Tấn, vào yết kiến Triệu Giản 
Tử, nói răng : 

- Tự nay giớ đi, ta nhất quyêt không gây dựng 
cho ai nữa. 

- Triệu Giản Tử hỏi : Vì cớ gì mà ông lại nói thế? 

- Dương Hồ nói : Khi tôi ở nước tôi, các quan 
hầu cận nhà vua, tôi gây dựng cho quá nửa, các 
quan ở (riều đình tôi cũng gây dựng cho quá nửa, 
đến cả các quan ở biên thuy, tôi cũng gây dựng 
cho quá nứa. Thế mà bây giờ các quan hầu cận 
nhà vua thì đdèm pha tôi, các quan triều đình thì 
đem pháp luật trị tội, các quan biên thuy thì dùng 
binh khí hiếp tôi. Thế cho nên #ự nay giở ởi, tôi 
nhất quyết không gây dựng cho ai nữa. 

- Triệu Giản Tử bảo : Ông nói câu ấy thì nhầm. 
Ai giồng cây đào, cây mận thì mùa hè được bóng 
mát nghỉ, mùa thu được quả ngon ăn. Ài giồng 
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cây tật lê, thì mùa hè bóng mát không có, mùa 
thu chỉ được những chông gai. Cứ như vậy, thì 
có phải là tại do như cây mình giồng lúc trước 
không ? Nay ông sở đi đến nôi thế, là vì ông gây 
dựng toàn cho những kẻ không ra gì cả. Cho nên 
người quân tử phải chọn người trước, rồi sau mới 
gây dựng. 


"HÀN THỊ NGOẠI TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Dương Hồ: tức là Dương Hoá, 
người nước Lỗ thời Xuân Thu làm quan nước Lỗ 
là người quyền thần chuyên chính. - Vệ : tên một 
nước nhỏ thời Xuân Thu ở vào một phân đất tỉnh 
Trực Lệ ngày nay. - Tấn : tên một nước nhớn 
đời Xuân Thu, ở vào tỉnh Sơn Tây ngày nay. - 
Triệu Giản Tử : một người danh thần nước Triệu 
đời Xuân Thu. - Yết kiến : xin nói đề đến hầu 
ai. - Nhất quyết : khăng khăng giữ một mực. - 
Hấu cận : ở gần vua. - Triều đình : nói các quan 
chầu vua để bàn việc nước. - Biên thuy : nơi bờ 
cõi hai nước giáp nhau. - #ếp : dùng sức mạnh 
bắt phải theo. - Tật /ê : loài cày mọc ở chỗ bãi 
bề, lau xuống mặt đất thân nhỏ, lá đối nhau, quả 
có gai và dùng làm vị thuốc. 

NHỜI BÀN. - Đương Hồ gây dựng cho người 
ta, mà về sau, lại bị người ta quay lại hại mình, 
thật chăng khác nào như nuôi ong tay áo, nuôi 
hỗ để vạ, đáng tức giận lắm vậy. Cho nên phản 
nàn với Triệu Giản Tử và có ý như thê rằng thôi 
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tử rày không làm ơn cho ai nữa, vị loải người 
đã bội bạc lại còn thêm độc ác. Triệu Giản Tử 
bác đi mà giảng giải thế, là có ý qui cái tội cho 
Dương Hồ, là cái tội cứ gia ân bậy bạ, không 
biết chọn người trước rôi hãy gia ân. 

Ôi ! Làm ân mà phải chọn người trước, kể cũng 
là hẹp hòi lắm. Tuy vậy làm ơn thế mà rất quan 
hệ. Nếu ta làm ơn cho những kẻ gian ác, nhất 
là gây dựng cho nó có địa vị, có quyên thế, thực 
chăng những ta không được báo ơn, mà thưởng 
lại mang hại cho cả thân ta cả nước ta nữa. 
Cho nên nhời Triệu Giản Tử bảo Dương Hổ là 
có nhẽ lắm, 


45. - CƠ TÂM 


hãy Tử Cống đi qua đất Hán âm thấy một ông 

lão làm vườn đang xuống giếng ghính từng hũ 
nước, đem lên tưới rau. 

- Thầy Tử Cống nói : Kia có cái máy một ngày 
tưới được hàng trăm khu đất, sức dùng ít, mà 
công hiệu nhiều. Cái máy ấy đăng sau nặng, đăng 
trước nhẹ, đem nước lên rất đề và tên gọi là "Máy 
lấy nước". 

- Ông lão làm vườn nói : Máy tức là cơ giới, 
kẻ có cơ giới tất có cơ sự, kẻ có cơ sự tất có cơ 
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tâm. Ta đây có phải không biết cái máy ây đâu, 
chỉ nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy. 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tử Cống : học trò đức Khổng 
Tử giỏi về khoa ngôn ngữ. - Hán âm : tên đất 
hiện ở vào phủ Hưng An, tỉnh Thiếm Tây bây 
giờ. - Công hiệu : nói dùng lảm được nhiều việc. - 
Cơ giới : đồ dùng có máy móc. - Cơ sự : những 
việc dối giá, tai quái bầy ra để lừa hại người ta. - 
Cơ tâm : lòng gian trả bí mật nghĩ để hãm hại 
người ta. 

NHỜI BÀN. - Cái đời gọi là văn mính. Âu 
Mỹ bây giờ chính lã nhở ở máy móc cả. Bao nhiêu 
đỗ vật cân dùng từ cốc rượu uống, cái kim may 
áo cho đến cái súng trái phá, máy bay trên không, 
tầu ngẫm dưới bể, nghĩa là tự cái đỗ gây dựng 
cho đến cải đỗ phá hoại cũng là tự máy móc 
chế ra rất là tính xảo, thiên hạ đua nhau khen 
cho là thân diệu, thiên hạ xô nhau dùng cho là 
tiện lợi, tưởng như chỉ có thế, loài người mới được 
gọi là sung sướng. 

Cái nhẽ đang nhiên. Nhưng xét lại pham người 
đã đặt ra máy móc, tất lả người phải có cơ tâm, 
mả khí đã có cơ tâm, ngờ nhau tửng ly, lửa nhau 
từng miếng, thi còn đời nào mà hoả thuận, tin 
yêu nhau được. Ôi ! Trang Tử đây thác vào kẻ 
làm vườn mà nói lấy "cơ tâm" làm xấu hổ cũng 
lả có nghĩa vậy. Người ta quí nhất là giữ được 
thiên chân, toàn được bản tính. Nếu không. thi 
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tư tưởng, hành vi làm sao cho tránh khói được 
điều trí trá, kiểu sức, quỉ quyệt, nham hiểm, gian 
mà giống như ngay, nịnh mà giống như trung, 
giả mà giống như thật, trái mà giỗng như phải, 
thực la tai hại cho người mà tai hại cho chính 
cả mình nữa. Cơ tâm mình tự dối mình trước để 
sau dối người, hay trái lại mình đã dỗi người quen, 
sau thành dối cả mình, thì còn đâu là lương tâm 
đô làm lành, làm phúc nữa ? 


46. - KHÔNG ĐỢI TRÔNG CŨNG BIẾT 


ị ứa Kính Tôn có tính kiêu ngạo khính người, 
tiếp ai xong, nhiều khi quên ngay, sau người 
ta có đến, lại không rõ là al nữa. 

Hoặc có kẻ chê Kính Tôn là người không được 
thông mình. 

EKïnh Tôn nói : 

"Cái đó là tự người ta làm cho người ta khó 
nhớ đấy thôi. Ví bằng ta gặp được những bực tài 
giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ, thì dù sờ trong xó 
tối ta cũng có thể biết mà nhớ ra được". 


"TUỲ ĐƯỞNG NHAI THOẠI" 
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GIẢI NGHĨA. - Hứa Kính Tôn : người đời nhà 
Đường đỗ tú tài, văn chương giỏi, làm quan đến 
Tế tướng. - Kiêu ngạo : khoe mình, khinh đời.- 
Thông minh : nghe hiểu ngay, trông biết ngay.- 
Hà, Lưu, Thâm, Tạ : bốn nhà hiền tài cùng thời 
với Hứa Kính Tôn. 

NHỜI BÀN. - Khinh thế, ngạo vật vốn không 
phải là hay. Khinh đi, khính lại, khinh người, người 
khinh, có quí gì cái thói khinh người. Nhưng Hứa 
Kính Tôn đây, văn chương đã giỏi, quan chức lại 
!o, chắc giao tiếp nhiêu người, nhớ sao cho xiết 
hết được, mà chẳng quên. Nên ta cũng chưa thể 
cho cái quên ấy là thực khinh người. Xem ngay 
như câu nói của Hứa Kính Tôn, thì ta lại có thể 
cho là người biết người và có bụng trong những 
người tải giỏi. 

Vả chăng ở đời, cái thói khinh người tuy không 
nên có, nhưng cái cách biết phân người đáng 
trọng, kế nên khinh, không nên rằng không cỏ. 
Câu cổ "TỐ nhân bất khả hữu ngạo thái, nhiên 
bất khả vô ngạo cốt" (Làm người không nên có 
cai dang khinh ngạo, nhưng cùng không nên không 
có cái cốt khính ngạo) cũng ám hợp với câu của 
người Pháp : "II ne faut pas mépriser, mais !I fauf 
Savoir déđaigner". 
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47. - KHINH NGƯỜI 


ử Kích là một bực quyền quí, gặp Điền Tử 

Phương, là một người hàn sĩ ở giữa đường, liền 
xuống xe chào. Tử Phương làm lơ không đáp lại. 

Tử Kích giận, hỏi Tứ Phương răng : 

- Kẻ phú quí hay khinh người đã đành, kẻ bần 
tiện có khinh người được không 2 

- Tứ Phương nói : Ke bần tiện mới hay khinh 
người ; kẻ phú quí sao dám khinh người. Vua mà 
khinh người thì mất nước, quan mà khinh người 
thì mất chức. Còn kẻ có học thức, xứ cảnh bần tiện, 
đi đến đâu mà nhời nói vua, quan không dùng, 
việc làm vua, quan không theo, thì xỏ chân vào 
giày đi ngay lập tức, đến chỗ nào chẳng được bần 
tiện, còn có lo sợ gì, mà không dám khinh người? 

Tứ Kích nghe ra, bèn xin lỗi Tử Phương. 


CHU THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Tử Kích : một nhà quyền thế 
đời Chiến quốc. - Bực quyên quí : người có uy 
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48. - 


quyền thế lực thiên hạ phải kính sợ. - Điền Tử 
Phương : người nước Nguy về đời Chiến quốc 
có tiếng là bực hiền nhân. - Hản sĩ : người học 
trò nghèo khổ chưa làm nên gì. - Phú quí : giàu 
có sang trọng. - Bần tiện : nghèo khổ hèn hạ. 
- Học thức : sức học rộng rãi, kiến thỨc cao xa. 


NHỜI BÀN. - Tử Kích muốn lấy quyên thế 
mà khinh người ; Tử Phương muốn lấy học thức 
mà khinh người. Đến cùng, thỉ học thức khinh 
nổi được quyên thế. Mới hay ở đời nào cũng vậy, 
phú quí không bao giở bằng được học thức. 
Song, ta binh tính mà nói : khinh ngươi tức la 
"kiêu" mà chữ kiêu lả cải nguôn gốc làm bại 
hoại cả đức tính. Phú quí chăng nên kiêu, thì 
bân tiện dẫu có kiêu được, cũng không lấy gì 
làm phải. Kẻ sử sĩ đời Chiến quốc phải cái phong 
khi nó chuyến đi, cho nên thường hay mắc cái 
thói kiêu như Tử Kích đây cũng là đáng tiếc. Người 
có học thức mà kiêu, là hạng người khinh thế 
ngạo vật, coi đời như không quan thiết gì đến 
mình. Ôi ! Đã gọi là người học thức mả có tính 
kiêu, thì vô bổ cho đời ; đời có người ấy cũng 
như không vậy. 


HAI CÔ VỢ LẼ NGƯỜI NHÀ TRỌ. 


l ương Chu sang nước Tống, đến ở trọ một nhà 
trọ kia. 
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Người chú nhà trọ có hai người thiếp, một người 
đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà 
ai cũng quí người thiếp xấu mà khinh người thiếp 
đẹp, lấy làm lạ, bèn hỏi dò thằng trẻ con trong 
nhà trọ, thì nó giả nhời rằng : 

Người thiếp đẹp tự lên là đẹp mà mất đẹp, 
tôi chằng biết cái đẹp của họ nữa ; người thiếp 
xấu tự biết là xấu mà quên xấu, tôi chẳng biết 
cái xấu của họ nữa. 

Dương Chu gọi học trò ra bảo : 

- Các con nhớ lây câu ấy. Người ta giỏi mà 
bỏ được cái nêt "tự cho mình là giỏi" thì đi đến 
đâu ai mà chẳng tôn trọng, chẳng thân yêu. 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Đương Chu: người đời Chiến 
quốc xướng lên cải thuyết "vị ngã". - Tống : nước 
chư hầu thời Xuân Thu sau phải nước Tê lấy mát, 
ở vào địa phận tỉnh Hà Nam bây giờ. - Thiếp: 
vợ bé, vợ le. 

NHỜI BÀN. - Đản bà đẹp mà tự cậy mình 
lên đẹp, thì người ngoài chỉ thấy cái bộ khoe 
khoang đáng ghét chớ không còn thấy gi là vẻ 
đẹp đáng yêu nữa. Đàn bà xấu, tự thẹn mình 
là xấu, thì chỉ thấy cái nết dịu dàng đáng thương, 
không côn thấy cái gì là xâu xí đáng ghét nữa. 
Đấy người đẹp mà bị khinh, người xấu mà được 
quí là tại thế. 
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Ôi ! đẹp chỉ vi lên đẹp mà mất đẹp, xấu chỉ 
vì biết xấu mà quên xấu, thế thì những người giỏi 
mà có tính tự lên là giỏi, thì sinh thời nào, đi 
đến đâu cũng không mong thiên hạ kính yêu 
được. Vì như thế tức là kiêu, mà kiêu thì không 
ai chịu được, sự khiêm tốn bao giờ vẫn là hơn. 
Dương Chu lấy câu chuyện ấy ra dạy học trò rất 
là phải vậy, 


49. - BA ĐIỀU PHẢÁI NGHĨ. 


1)“ Khổng Tử nói : Người quân tử có ba điều 
phải nghĩ, ta chẳng nên chắng xét đến : 

Lúc nhỏ mà chăng học, đến lúc nhớn, ngu đốt 
không làm được việc gì ; lúc già mà không đem 
những điều mình biết để dạy người, sau đến khi 
chết chẳng ai thương tiếc ; lúc giàu có mà chẳng 
bố thí, đến lúc khốn cùng chắng ai cứu giúp. Cho 
nên người quân tử lúc nhỏ nghĩ đến lúc nhớn 
thì chăm học, lúc già nghĩ đến lúc chết thì chăm 
dạy, lúc có nghĩ đến lúc không thì chăm cứu giúp 
kế nghèo khổ. 


"GIÁ NGƯ" 
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GIẢI NGHĨA. - Quân tứ : bực tài đức hơn 
người. - Bố thí : đem của mình cho người ta để 
cứu giúp người ta. - Khón cùng : khốn quẫn củng 
khổ, ăn không có, ở khòng yên. 

NHỜI BẢN. - Lúc nhỏ mà nghĩ đến lúc nhớn, 
lúc già mà nghĩ đến lúc chết, đang giàu mà nghĩ 
đến nỗi nghèo khổ, ba điễu người quân tử phải 
nghĩ ấy tức là ba điễu dự bị lo xa vậy. Phàm 
người ta có chịu trông xa như thể mới là biết 
phỏng bị những cái lo tự trước khi nó xảy ra, 
ma tức lại là giữ cho nó không xảy ra vậy. Đức 
Khổng Tử còn có câu nói : "Người ta không nghĩ 
xa, tất có cái lo gân t* cũng là có cái nghĩa 
dự phòng như câu nói trong bải nay. 


50. - LO, VUI 


hầy Tử Lộ hỏi đức Khổng Tứ răng : 
- Người quân tứ cũng có lo ư 2 
Đức Khổng Tử nói : 


- Người quân tứ chỉ cốt định liệu công việc 


của mình, lúc chưa làm được thì vui rắng minh 


(1) - Cau chứ hán là - 
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Nhân vô viễn tư, tât hữu cận ưu. 


có ý, lúc đã làm được thì lại vui rằng mình có 
trí Thê cho nên người quân tử có cái vui suốt 
đời, không có cái lo một ngày nào cả, 

Kẻ tiểu nhân thì không thế : lúc chưa làm 
được việc thì lo răng không được, lúc đã làm được 
việc, thì lại lo rồi hỏng mất. Thế cho nên kẻ tiểu 
nhân có cái lo suốt đời, không có cái vui một 
ngày nào cả. 


"THUYẾT UYỄN" 


GIẢI NGHĨA. - Lo : buồn bực rầu rĩ. - Ý: 
tâm tự suy nghĩ đắn đo để nói, để làm việc gì. - 
Trí : biết trước mà biết sâu xa rõ ràng cái nhẽ 
của mọi việc. 

NHỜI BÀN. - Đã muốn làm nên việc, tất 
phải để bụng nghĩ vào đấy, nhưng nghĩ mà cứ 
theo thiên lý, chớ không có chút tư tâm nảo, 
việc hỏng hay việc nên cũng không bợn đến lòng. 
Cho nên người quản tử không hệ lo bao giờ, 
bao giờ cũng bận việc mà cũng thản nhiên như 
không vậy. Kẻ tiểu nhân thì trải lại thế, làm việc 
gì cũng chỉ cốt câu tự tư, tự lợi, cho nên dù được, 
dù hỏng, trong bụng lúc nảo cũng áy náy không 
sao yên được. 
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51. - THẤY LỢI NGHĨ ĐẾN HẠI 


| lệt Tử nghèo khổ, có khi đói khát không có 
ø1 mà ăn. 

Có người nói với vua Tử Dương nước Trịnh rằng: 

- Liệt Tử là một người cao thượng, nay ở nước 
nhà vua mà phải bần cùng, thì chắng hoá ra nhà 
vua không biết quí chuộng người giỏi ư 2? 

Tử Dương nghe nói sai sứ giá đưa cho Liệt 
Tử vài nước xe thóc. 

Liệt Tử ra yêt kiến sứ giả, vái hai vái, xin 
từ không nhận. 

Sứ giả đi, Liệt Tư vào nhà trong. Vợ ngóng 
trông, bực tức, tự đập vào ngực mà nói rằng : 

- Thiếp nghe vợ con những bực đạo đức cao 
thượng đều được an nhàn vui vẻ, nay vợ con tiên 
sinh túng đói, vua đưa cho tiên sinh thóc gạo, 
tiên sinh lại từ. Thế chăng phải là số mệnh xui 
ra vậy hay sao Ì 

Liệt Tử cười, bảo vợ răng : Vua mà biết ta 
không phải là tự chính vua biết ta, tại nghe có 
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người nói mới biết ta. Vua nghe người nói mới 
biết mà cho ta thóc, thì lúc bắt tội ta, tất vua 
những lại nghe người nói mà thôi. Vì thế mà ta 
không nhận thóc. Vả chăng chịu bổng lộc của người, 
hoặc khi người mắc hoạn nạn, không liều chết giúp 
người là bất nghĩa. Mà nếu liều chết giúp kẻ vô 
đạo thì lại còn gọi là nghĩa thế nào được. 
Tử Dương sau quả bị nạn chết. 


23 CHTH-A 


"LIỆT TỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Trịnh : tên một nước nhỏ đời 
Xuân Thu thuộc về tỉnh Hà Nam bây giờ. - Cao 
thượng : cao xa không chịu làm những điều hèn 
hạ khuất luy người ta. - Sứ giả : người thay mặt 
và nhận nhời người trên để đi nói hay làm một 
việc gì với ai. - Yết kiến : đi chào người trên. - 
Số mệnh những sự hay, đở, được, hỏng của 
đời người hình như định sẵn tự giời, không 
phải sức người làm nổi. - Vô đạo : ăn ở không 
theo nhã phải. 

NHỜI BÀN. - Cổ nhân có câu : "Đã sáng 
suốt lại khôn ngoan để giữ lẫy thân", Liệt TỬ đây 
phân biết việc sâu xa, phân biết người hay, dỡ, 
thực là vừa sáng suốt lại vửa khôn ngoan vậy. 
Đang gặp cái lúc cơ hản, có người dem cho ăn 
tiêu sung sướng, mà lại chối từ như Liệt TỬ, thực 
rất là hiếm có. 

Ôi ! Thấy của còn nhớ đến nghĩa, thấy lợi còn 
suy đến hại, mới thật là người thấu được hết nhân 
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tình, giữ được hét tiết nghia đăng kính phục lắm 
vậy. Chẳng bù với những kẻ nông nổi thấy lợi 
thì ham muôn híp mắt, bỏ cả đạo nghĩa, mà rôi 
nguy cả đến thân. 


52. THUÝ CHUNG VỚI VỢ 


\ Yua Cảnh Công có cô con gái yêu, muốn gả 
cho Án Tứ. Một hôm vua đến ăn tiệc nhà An 
Tử, thấy vợ An Tử, bói : 

- Nội tử của Tướng công đấy có phải không? 

- Án Tứ thưa : Vâng, phải đấy. 

- Vua nói : Ôi ! Người trông sao vừa già, vừa 
xâu ! Quả nhân có đứa con gái trẻ và xinh đẹp, 
xmn cho về hấu, tướng công nghĩ sao 2 

- Án Tứ đứng dậy thưa rằng : Nội tử tôi nay 
thật già và xấu ; nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn 
ở đã lâu, kể từ lúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay, đàn 
bà lấy chồng lúc trẻ lấy, cốt để nhờ cây lúc gìà, 
lúc đẹp lấy, cốt để nhờ cậy lúc xấu. Nội tử tôi 
thường nhờ cậy tôi mà tôi cũng đã nhận sự nhờ 
cậy ấy. Nay nhà vua tuy muốn ban ơn chắc cũng 
không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với những điều 
nội tử tôi đã nhờ cậy tôi, 
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23.CHTH-R 


Nói đoạn, Án Tứ lạy hai lạy xin từ không lấy. 


"ÂN TỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Cảnh Công : vua hiên nước 
Tễ đời Xuân Thu. - Án Tử: tức là Án Anh, làm 
tướng đời vua Cảnh Công, ông là người trung thành, 
tiết kiệm có tiếng thời bấy giờ. - Nội tử : tiếng 
đời cố gọi vợ các quan to. - Tướng công : tiếng 
gọi một bực quan to hay một vị đại thân. - Ø¿. 
bạc : phụ lòng người ta, ăn ở không được thuỷ 
chung như nhất, 

NHỜI BẢN. - Vợ chồng là bạn trăm năm đã 
phải duyên, phải kiếp lấy nhau từ lúc còn trẻ, 
âu yễm được nhau, thì đến lúc già ai lại có nỡ 
phụ nhau, Ngán thay thói đời giảu hay quên bạn, 
sang hay phụ vợ. Lăm kẻ lúc còn hàn ví vợ nuôi 
cho ăn học, một mai được chút tiên của, chức 
tước, đã phụ ngay vợ cũ mà kiếm vợ mới, hoặc 
kiếm vào chỗ giàu, hoặc kiễm vào chỗ sang, hoặc 
kiễm người trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Những kẻ như 
thế dù viện nhẽ gì, tổng chi cũng là phụ bạc cả. 
Nào đã mấy người được như Án Tử đây : gặp 
cảnh giàu sang như nhà vua, trẻ đẹp như công 
chúa, lại như muốn lẫy uy quyên bức bách mình, 
mà mình nhất định cố tử. Ông là người ăn ở thuỷ 
chung với vợ tắm cám thật ! 

Bạn quân thoa đọc truyện này cũng nên ngẫm 
nghĩ, chớ nên tham tải, tham danh mà lấy những 
kẻ đã đem lòng phụ vợ tao khang. Vì rằng người 
vợ xưa, nuốt được nghèo khổ, chịu được cay đắng, 
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ở với họ đã bao lâu mà họ còn phụ, thì họ có 
lấy ta, hoặc vì lợi chăng, hoặc vi thế chăng, hoặc 
vì sắc chăng, một khi lợi kém, thế hết, sức suy, 
thị cái tình vợ chông lúc bẫy giờ lại hoá ngay 
ra cảnh người dưng nước lã. 


53. - MA NÓI CHUYỆN 


ó người trốn tránh quân thủ nghịch, ải ẩn 
Luầc ở chỗ núi thắm, hang cùng. 

Một đêm, gió mát, trăng trong, người ấy bông 
thấy một con ma vấn vơ quanh quấn ở dưới cây 
dương liễu, sợ quá, cứ nằm phục xuống, không 
dám giỡ dậy. 

Con ma thây thế, lại tận nơi bảo : 

"Sao không ra đây mà chơi. 

- Người kia run cầm cập mà giả nhời : 

Thưa ông, con sợ ông lắm. 

Con ma nói : Sao mà gàn thế ! Việc chi mà 
sợ ! Kể mà đáng sợ thì chỉ có giống người là đáng 
sợ hơn cá mà thôi. Bác thứ nghĩ xem. Ai làm cho 
bác đến nôi điên bái cơ cực như thế này, người 
hay là ma ?" 
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Ma nói xong, cười một hồi rồi biến mất. 


"DUYỆT VI" 


GIẢI NGHĨA. - Thờ nghịch : kẻ căm giận mình, 
trải ngược với mình chỉ muốn làm hại. - Dương 
liễu : loài cây cao, lá hẹp và dài, đầu lá nhọn, 
quả nó thành bồng trắng bay rải rác mọi nơi. Lá 
dương thì dơ lên, lá liễu thì rủ xuống. Nay thường 
gọi gồm hai thứ là một. - Điên bái : nghiêng ngửa 
không được yên ổn. - Cơ cực : khổ sở quá chừng. 

NHỜI BÀN. - Ma qui tuy ai cũng có lòng 
Sợ, nhưng chẳng qua chỉ là một điêu huyễn hoặc 
không đâu. Nên sợ ma qưi, là một sự mê tín vu 
vơ, sợ hão, sợ huyên, sợ một cái thực không 
đáng sợ. Người mả đáng sợ là chỉ nên sợ có 
chính người mà thôi. Trong bài đây, tác giả thác 
vào con mà ma nói thê là cốt để phơi bây cái 
lòng nham hiểm của loài người. Chỉ có người mới 
thực hại được ngươi, làm cho người điêu đứng 
khô sở trăr. đường nghìn nỗi. Bao nhiêu những 
SỰ quấy nhiễu lẫn nhau, khổ nhục lần nhau, hãm 
hại, giết chóc lẫn nhau chẳng phải tự người sinh 
ra để hại người cả sao ! Nên nói : "Người là loài 
tàn bạo hạng nhất trong các loải tàn bạo" cũng 
la đáng vậy. 
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54. - ĐÁNG SỢ GÏ HƠN CÁ 


ai lầu sách của nhà kia, có con hồ tĩnh không 

hiện hình ra bao giờ, nhưng thường vần hay 
trò chuyện. Câu chuyện nói rất lý thú ai nghe 
cũng phải phục. 

Một hôm, tân khách họp đông, có con hát mời 
rượu, ước với nhau răng : 

"AI sợ gi thì phải nói mà nói vô lý thì phải 
phat rượu. 

Bấy giờ, cử toạ lần lượt nói, nào sợ người học 
rộng, sợ người nhà giàu, nào sợ người quan to 
sợ người nịnh giỏi, nào sợ người khiêm tôn quá, 
sợ người lễ phép câu thúc quá, nào sợ người thận 
trọng Ít nói, sợ người hay nói nửa chừng. 

Sau cùng hỏi đến hồ tỉnh, thì hồ tính đáp : 
Ta chỉ sợ hồ tinh. 

Ai nấy đều cười, bảo rằng : Người ta sợ hồ 
tỉnh mới phải, anh là đồng loại, can gì mà sợ ? 
Phaạt anh một chén rượu. 


- Hồ tinh cười nói : Thiên ha duy có đồng loại 
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là sợ nhau. Con cùng cha mới tranh gia sản ; gái 
cùng chồng mới hay ghen tuông ; kẻ tranh quyền 
nhau, tất là quan lại đồng triều, kẻ tranh lợi nhau 
tất là lái buôn một chô... Bức nhau thì trở ngại 
nhau, trở ngại nhau thì khuynh loát nhau. Này 
lại còn người bắn con trĩ thì dùng con trĩ làm mỗi, 
không dùng con gà, con ngông ; người săn hươu 
thì dùng con hươu làm mồi, không dùng con đê, 
con lợn. Phàm những việc phản gián đều là phải 
dùng đồng loại cá. Cứ thế mà suy thì tài nào hồ 
mà chẳng sợ hồ ? 


Cử toa đều cho câu nói của hồ tình là xác đáng. 


"DUYỆT VI" 


GIẢI NGHĨA. - Hồ (ính : tục truyền cho giống 
hỗ sống nghìn năm thành hô tỉnh hay quấy nhiễu 
người. - (ÿ thú : hợp nhẽ phải làm cho người 
nghe vui tai không chán. - Tân khách : chỉ gồm 
những người đến vui chơi thăm nom nhà chủ. - 
Cử toa : tất cả bao nhiêu người cùng ngôi một 
chỗ. - Đồng loại : cùng một loải, một giống với 
nhau. - Gía sản : ruộng đất nhà cửa tiền của 
của một nhà. - Đông triệu : nói những người củng 
làm quan một triều, cùng thờ một vua. - Trở ngại: 
làm cho ngăn ngửa vướng vũ. - Khuynh loát : 
lảm cho nghiêng đồ không đứng vững. - Phản 
gián : nhân cái mưu kế của người chực hại mình 
mà mình khéo dùng, lại hoá ra chính mưu kế 
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ấy để hại người. - Xác đảng : đích thật hợp nhẽ 
ai cũng cho là phải, 

Duyệt vi = Tên bộ sách của Kỷ quân đời nhà 
Thanh làm. 

NHỜI BẢN. - Loải yếu sợ loài khoẻ, kế đại 
sợ kẻ khôn, như chó sợ hùm, mường mọi sợ người 
văn minh hoặc vân có. Nhưng cải sợ ấy là sợ 
hoạ hoäằn. Chớ cái sợ kẻ đông loại, người đông 
nghiệp mới là cải sợ thường có luôn, cái sợ thực 
đáng sợ luôn vậy. Người phải sợ người hơn là 
Sợ hùm beo, sư tử, người đông nghiệp sợ lân nhau 
hơn là sợ người ngoài. Tại sao ? - Tại chỉ có 
cùng nhau một loài, cùng nhau một nghệ mới 
phải ganh đua chọi lẫn nhau. Mà đã ganh đua 
nhau, tất hay dòm đỏ nhau, tìm cách hại lẫn nhau 
để câu lợi cho mình, dìm người xuống, tức là nâng 
mình lên vậy. 


55. - CHÍ BIẾT CÓ MÌNH 


gười ta sở di đến nỗi phạm phải nghìn muôn 
tội lõi là chỉ vì cái bệnh "chỉ biết có mình". 


Vì cớ mình chỉ biết có mình, mình mới suy tính 
thiên phương bách kế : chỉ muốn cho mình giàu, 
chỉ muốn cho mình sang, chỉ muốn cho mình yên, 
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chỉ muốn cho mình vui, chỉ muốn cho mình sống, 
chỉ muốn cho mình thọ, còn người ta nghèo, hèn, 
nguy, khổ, lụn bại, chết chóc, nhát thiết là chăng 
nghĩ gì đến cả. Bởi thế mà sinh ý chẳng liên can, 
thiên lý đến tuyệt duyệt, tuy có hình người, kỳ thực 
không khác gì cầm thú. 

Ví băng trừ bỏ cái mệnh "chỉ biết có mình", 
tâm địa rộng rãi công minh, già, sang, nghèo, hèn, 
vui, khổ, sống, chết đều cùng chung với cả loài 
người, thì sinh ý quán triệt ai nấy đều được hả 
lòng mà thiên lý giữ được trọn vẹn. Thế là thân 
ta cùng với muôn vật như là nhất thể vậy. 


TIẾT HUYÊN 


GIẢI NGHĨA. - Thiên phương bách kế : nghìn 
lối, trăm cách. - Nhát thiết : cắt phăng một nhát 
không cần là ngay lệch, nghĩa bóng là hết thấy 
một loạt. - Sinh ý : cái cơ sinh hoạt của muôn 
loài. - Thiên lý : nhã phải tự nhiên ai cũng nên 
theo. - Tuyệt duyệt : đứt dời, tắt ngắm đi. - Tâm 
địa : tắm lòng tốt. - Quán triệt : thông suốt. 

NHỜI BÀN. - Chỉ biết có mình, tức là ích 
ký, tỨc là có bao nhiêu cái hay chỉ muốn vơ vét 
vảo cho một mình hết cả. Khi người đã có tính 
ích kỷ, là người để mình ra ngoài nhân loại, 
chẳng những không làm gi lợi cho thiên hạ, lại 
còn như chỉ làm hại thiên hạ, vì khi mình chỉ 
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câu lợi cho mình, tất thiên hạ phải phân thiệt vảo 
đấy. Nên người ích kỷ là người mất hết nhân 
nghĩa, không còn ai trông cậy được nửa. Voltaire 
xưa có nói : "Chỉ hay cho mình, tức là không 
hay cho ai nữa". Cái tính tư kỷ nó làm cho cạn 
ráo hết cả nhân tình rồi còn đâu. Ví bằng bỏ 
được cái tính ích ky, thì đời người sao có như 
bây giờ. 


56. - THỞ DÀI 


2^ 


CO Hải Tiều Tư, lúc thư nhàn, thường hay 
thở dài. 

Món Nhân hỏi : "Tiên sinh hay thở dài như 
vậy là cớ làm sao 2 

- Ông nói : Ta ước gì các nước trên mặt đất 
thân yêu nhau để cho bao nhiêu b¡nh cách phải 
xếp bỏ cả một chỗ. Ta ước gì người quân tử lại 
tiến dân người quân tử để cho bao nhiêu quân 
tiểu nhân phải lui về hết sạch. - Ta ước gì những 
giai có vợ, gái có chồng, ai nấy đều yên phận để 
cho giáo hoá được rõ rệt. - Ta ước gi nhân đân 
biết giữ gìn tính mịch mà chăm làm ăn để cho 
hang nắm được mùa sung sướng. - Ta Ước g1 aI 
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ai cũng biết con đường phải mà noi theo để không 
phụ cái chí của Thánh Hiền đời cổ... 


Ta ước mãi mà chưa được, nên ta mới thở dài". 


HẢI TIỂU TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Hải Tiêu TỬ : tức là Vương 
Sùng Khánh, người đời nhà Minh, đỗ tiến sĩ, làm 
quan đến lại bộ thượng thư là một nhà trước thuật 
có tiễng đời bấy giờ. Môn nhân : học trò. - Đinh 
cách : đồ khí giới y phục của nhả bỉnh. - Giáo 
hoá : cái sức dạy dỗ làm cho người ta phải cảm 
hoá. - Thánh hiễn : nói những bực nhân cách 
tối cao cùng những bực có tài, có hạnh hơn người. 

NHỜI BÀN. - Các nước mả tản bạo sát phạt 
nhau để tranh thành, cướp đất của nhau, những 
quân gian ác mà câm quyên, giữ chính để cho 
những bực hiên tài phải vùi dập, nam nữ mà dâm 
ô mất hết liễm sĩ, làm cho phong hoá suy đối, 
nhân dân mà ngu dại lười biếng để đến nỗi phải 
đói rách, học thuật mà sai nhâm để dến nỗi đi 
vao con đường không hay, ... cuộc hoà bình, sự 
kén nhãn tài, nên phong hoá, sự cân lao, sự giáo 
dục của loài người mà đôi bại đến nỗi như thế, 
thì còn gì mà không khiến cho người ta phải chán 
ngán, phiên bực cho đời nữa. Ôi ! Năm câu ước 
của Hải Tiêu TỪ đây bao giờ mới thảnh, để cho 
ỗng cùng ca bao nhiêu người có chút quan tâm 
đến nhân tâm thế đạo không đến nỗi phải cất 
tiếng lên mà thở dài nữa ? 


363 


57. - THĂNG ĐIÊN 


ác anh có trông thấy người phải bệnh điên 
bao giờ không ? 

Đương lúc hôn mê đồ đại, người điên lăn xuống 
nước, giãm lên lửa, đâm vào chông gai, mặt hớn 
hở, miệng nghêu ngao, vẫn tự tín cho mình là phải. 

Đến khi gặp thầy thuốc hay, hết cách chạy chữa, 
người điên khỏi dần và tỉnh lại. 

Bà con kể lại chuyện người ấy làm lúc đang 
có bệnh điên, thì người ấy rùng mình lấy làm khổ. 
Bà con kể lại chuyện người ấy lúc uống thuốc tỉnh 
dần, thì người ấy vui vẻ lấy làm mừng và ân hận 
gặp thầy, gặp thuốc muộn quá. 

Ấy người phải bệnh điên vừa còn chữa được 
thì như thế. Chớ nếu là người phải bệnh điên nặng 
không thể chữa được, thì người ấy không những 
không chịu phục thuốc, lại còn mắng thầy thuốc 
làm cho mất tính thường của mình ởi nửa. 


DƯƠNG MINH TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Bệnh điên : bệnh mất trí khôn. - 
Hôn mê : tối tăm, mờ mịt không biết phải trái 
là gi. - Nghêu ngao : nói hay hát một cách dông 
dài. - Tự tín : mình cho mình là phải. - Ấn hận: 
lấy làm giận và tiếc. - Phục thuốc : uỗng thuốc. 
- Tính thương : tính tự nhiên giời sinh. 

NHỜI BÀN. - Bệnh điên nói trong bài đây 
tức lả cái lòng tư dục nó làm cho con người 
mê lú như điên cuông không còn biết phải trái 
là gì nữa. Nếu người mắc bệnh tư dục còn nhẹ, 
may nhờ có người dạy bảo cho, thỉ còn có thể 
hồi ngộ lại mà sửa dẫn tính xấu đi được. Nhưng 
nếu là người mắc bệnh tư dục nặng QUÁ, hoặc 
có ai muốn giáo hoá cho, thì người ấy chăng 
những không hối ngộ sửa hết lại được mà lại 
còn trách oán cả người giáo hoá, bảo người ấy 
là lảm mình mất cả tính thường đới. Ôi ! Đáng 
sợ lắm thay ! Lương tâm mất một và phân, thi 
còn có thể cứu được, chớ lương tâm mà đã táng 
tận, thi còn gì là người mà mong hoá đi được 
nữa. Cho nên ta phải cô giữ lấy lương tâm. Chớ 
bảo một cái lỗ nhỏ có phạm vào mà không can 
chỉ. Cái nết đã quen đi rôi, thỉ khác nào như xuống 
dốc, chỉ có phân lăn xuống, thụt sa lây, chỉ có 
phân thụt xuống, chớ không tài nào lăn giở lại 
hay ngoi lên được nữa. 
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58. - NGƯỜI XUẤT TỤC 


lễng sấm, tiếng sét không làm thế nào cho nhỏ 

được tiếng để hoà với tiếng chuông, tiếng khánh; 
mặt giời, mặt giăng không làm thê nào cho cong 
được ánh sáng để thấu đến ngõ hẻm, hang cùng. 
Sông to không làm thế nào mà thu bờ hẹp lại 
để vừa ý kẻ muốn lội qua ; núi cao không làm 
thế nào mà rút được ngọn thấp xuống để chiều 
lòng kẻ muốn trèo chơi... 


Cho nên xe rộng không chịu thu bánh để tạm 
đi qua đường hẹp, người cao sĩ không chịu khuất? 
khúc để hoà đồng với thế tục. 


BÃO PHÁC TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Xuất tục : kiến thức cư xỬ 
một cách hơn người thường. - Cao sĩ : bực người 
cao thượng. - Khuất khúc : cong queo, bỏ mình 
theo người. - #oả đông : tức là hoà quang đồng 
trần nghĩa là hoả cái sảng của mình với cải bụi 
của đời để hỗn hợp với trần tục. - Thế tục : thói 
thường của người đời. 
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Bão Phác Tử. - Tức là ông Cát Hồng, người 
đời nhà Tắn, có làm pho sách nhan là Bão Phác 
Tử, vừa nỏi về thần tiên, vừa nói về chính trị. 

NHỜI BÀN. - Chính ý bài này cốt tỏ rõ thế 
nào là một người cao sĩ xuất tục. Nhưng tác giả 
không định nghĩa được ngươi xuất tục là gi, tác 
giả tìm thấy sự ở ngoài mả ví vào người, khiến 
cho ta đọc hiểu rõ ngay tục với xuất tục đại 
để khác nhau như thế nảo. Tiếng sắm với tiếng 
chuông, ánh sáng mặt giời vứi ngõ hẻm, sông 
lo với người muốn lội, núi cao với người muốn 
trẻo, xe bánh rộng với đường hẹp, khác nhau xa 
làm sao, không dong được nhau thế nảo, thì người 
xuất tục khác người tục và không hoà đông với 
ngườởi tục cũng như thế. 


s0. - VỢ THẦY KIỆN 


ó một người thầy kiện rất giỏi. Mỗi khi thảo 

đơn kiện cho a1, định buộc tội, gạt lỗi cho nhiều 
người, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, nhời nói chưa 
được chặt chịa, thì cứ muốn ngồi yên một chô để 
cầu tứ Những lúc ấy, thường đặn người nhà, có 
khách hỏi, không được cho vào, cả đến vợ củng 
phải lánh xa ở một buồng khác. 
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Vợ người thầy kiện trước kia vân đã cùng người 
láng giêng đầu mày cuối mắt, chỉ vì không dịp, 
không chỗ, cho nên dòm đỏ đã hơn một năm, mà 
chưa được thân cận với nhau. Bấy giờ biết thế, 
mỗi khi gặp người thầy kiện cấu tứ, thì người vợ 
bèn lại chuyện trò quấy rối để đến phải mắng, 
phải đuổi tránh đi chô khác. 

Thành vì thế mà người vợ với người láng giêng, 
được bao nhiêu cơ hội đi lại với nhau luôn, kể 
hàng bao nhiêu năm mà không ai biết. 

Sau người thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết. 
Người vợ chứa hoang phải nhà chồng kiện. 

Quan tra xét căn do việc đi lại với aI. Vợ người 
thầy kiện phải thú thực. 

Quan vô bàn thở đài nói : 

"Ngòi bút của người thầy kiện đã khéo, ai ngờ 
cơ giới còn khéo hơn 


"DUYỆT VI" 


GIẢI NGHĨA. - Cấu tứ: Cố nghĩ để đặt phác 
những ý tử nhời nhẽ nên giãi bày thế nào. - 
Cơ hội : cái dịp, cái thời có thể nhờ đấy mà làm 
được việc gì. - Căn do : gốc tích một truyện, 
một việc bởi tự đâu mà ra. - Cơ giới : thuật khéo 
của giời. 

NHỜI BÀN. - /+ảm thây kiện mà gỡ tội cho 
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kẻ oan, chánh đáng bao nhiêu, thì buộc tội cho 
người ngay, khốc hại bấy nhiêu. Người thây kiện 
nói trong bải đây là một tay giảo hoạt chắc đã 
nhiễu lân, lấy lý mà thắt người ngay vảo lội 
ghê gớm lắm. Bởi vậy tác giả mới bảy ra truyện 
nảy, noi người thây kiện vừa tự hại mình, lại để 
cho vợ phản minh, là có ý dạy người tuy khôn 
đến đâu, cũng không lọt được vành Tạo vật, Tạo 
vật thường vẫn ghét người sáo, bao giờ cũng bắc 
sẵn cái cân đề cân lại cho công băng. Nhiễu khi 
mình muốn hại người chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy 
cái hại nó quay ngay vảo mình. 


60. - ÁC NGÀM 


ua Nguy đem một người con gái đẹp dâng vua 
Kinh. Vua nh lấy làm thích và yêu lắm. 
Phu nhân là Trịnh Tụ biết thế, chính mình 
cũng yêu mẽn người con gái, có khi lại yêu mến 
hơn vua. Người con gái ấy muốn ăn mặc, chơi bời 
gì, phu nhân cũng đều sắm sửa cho đủ cả. 
Vua khen : Phu nhân biết ta yêu mến tân nhần, 
mà đem lòng yêu mến tân nhân quá ta, thật có 
khác nào như người con có hiếu thờ cha mẹ, người 
bầy tôi trung thờ vua vậy. 
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Phu nhân đã chắc bụng, vua không ngờ mình 
là người ghen, nhân dịp mới bảo tân nhãn răng: 

- Vua yêu mến nhà ngươi lắm, nhưng chỉ ghét 
cái mũi ngươi. Giá tự nay, hễ ngươi trông thấy 
vua, ngươi cứ che lấy cái mũi đi, thì vua yêu mến 
được mãi đây. 

Tân nhân theo nhời, từ đó môi khi trông thấy 
vua, là che ngay mũi lại. 

Vua thấy thế, bảo với phu nhân răng : 

Tân nhân trông thấy ta mà cứ che mới là ý 
làm sao ? 

- Phu nhân trước thưa : Tôi không được rõ. 

Đợi vua cưỡng hỏi nữa, mới thưa rằng : 

Tôi nghe đâu như tân nhân có nói hơi vua khi 
nặng nó lấy làm khó chịu. 

- Vua phát giận bảo : À nếu thế thì xẻo múi 
nó ởi. 

Vua vừa nói đoạn, thì một viên quan hầu cầm 
đao ra xẻo ngay mũi tân nhân. Vị phu nhân đã 
dặn một viên quan hầu đứng chực sẵn đấy trước, 
hê thấy vua phán gì, là làm ngay lập tức. 


HÀN PHI TỬ 
GIẢI NGHĨA. - Nguy : tên một nước về thời 


Chiến quốc ở về phía bắc tỉnh Hà Nam và phía 
Tây Nam tỉnh Sơn Tây ngảy nay. - Kính : tức 
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là nước Sở thời Chiến quốc ở về Hồ Nam, Hồ 
Bắc ngày nay. - Phu nhân : tiếng để gọi vợ vua 
các nước chư hầu. - Người ta còn dụng tiếng ấy 
để qọi vợ các quan. - Tân nhân : người vợ mới 
lấy về. - Cưỡng : cố ý bắt phải. 

NHƠỜI BẢN. - Phẩm người đời cái gỉ đáng 
ghét mà lại yêu, cái gì muón tranh mả lại nhường, 
làm trái hăn thường tình, đêu là những người 
dụng tâm một cách nham hiểm cả. Sự yêu ấy 
chính là cái giết ngẫm, sự nhường ấy chính là 
cái cướp sạch. đáng thương cho những kẻ ngu 
mê nông nổi thật dạ tìn người để đến nỗi mắc 
vảao lưới cạm † 

Trong truyện này người con gái thì khờ đại, 
vua Kính thị qua tin. Hai người có hai cải tật như 
thế, thì tránh sao cho khỏi sự dụng tâm độc ác 
của phu nhân. Than ôi ! Người đang xinh đẹp 
mà bị cắt mất mũi, bụng đang yêu mến mà để 
hỏng mất của yêu, ghê gớm thay cho cái lòng 
nham hiểm, cái mưu thâm độc của Trịnh Tụ. 


61. - BẢY CÔ VỢ LẼ 


ng Phật Ấn là bạn thân của ông 72 Đông Pha 
khi trò truyện hai ông thường đùa bốn chớt 
nhá. 


Đông Pha có bảy người thiếp. 
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Một hôm, Phật Ấn đùa bảo Đông Pha rằng: 
"Sao mà bác lấy nhiều thiếp thế ? Bác có chịu 
bằng lòng tặng tôi được cô thiếp thứ bảy không? 

- Đông Pha cười nói : Sao lại không được ?” 

Rồi Đông Pha về nhà đem chuyện nói với 
người thiếp. 

Người thiếp thưa : "Đó là câu chuyện nói đùa 
nhau chứ gi. 

- Đông Pha nói : Ta đã hứa rằng cho, thì không 
nên sai nhời. Bây giờ nàng cứ đi xem ra thế nào”. 

Chập tối, Đông Pha cho xe người thiếp đến. 

Phật Ấn đón người thiếp cho vào nằm trong 
buồng rồi bỏ màn xuống. Trước buồng đã đặt sẵn 
bảy cái hoá lò, cái nào cũng đày than đỏ rực. Ong 
bước qua từng cái một, bước qua hết. một lượt, 
rồi lại bước lại, cứ thế suốt đêm. Đến sáng ông 
cho xe người thiếp về giả. 

Người thiếp về, kể lại đầu đuôi câu truyện Đông 
Pha chợt nghĩ ra nói rằng : 

"Bảy cái hoá lò lứa là chỉ vào bảy người thiếp 
của ta, giống như bảy cái hang lứa. Ông làm ra 
như thê, là ông có ý bảo ông đã vượt ra được ngoài 
sắc dục, còn ta thì lại xa ngã đắm đuối vào đấy. 
Ông này có ý muốn làm cho ta tĩnh ngộ chăng". 


DỤC HẢÁI TỪ HÀNG 
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GIẢI NGHĨA. - Phật Ấn : tên một vị sư có 
tài hùng biện đời nhà Tống. - Tô Đông Pha : tức 
là Tô Thức, người đời nhà Tống có tiếng giỗi về 
văn chương thi hoạ. - Sắc dục : sự say đắm đàn 
bả và con gái. - Tỉnh ngộ : đang mê muội mà 
tỉnh biết ngay như trước là dở. 

NHỜI BÀN. - Đông Pha là một bực tài học 
phong lưu, Phật Ấn là một nhà tu hành đắc đạo. 
Người phong lưu thì chỉ cốt đời cho sướng là thoả 
lòng, nhà tu hành thì lại chỉ cốt trí cho cao là 
mãn nguyện. Cứ thường tình mà nói, thị ai là người 
chẳng thích phong lưu. Nhưng có biết đâu, phong 
lưu lắm thì thị dục nhiêu, mà bao nhiêu thị dục 
thường hại cho người ta hết cả. Xưa nay ai kể 
cho xiết được những kẻ vì thị dục, mà mắt hết 
cả tính thiêng liêng màu nhiệm, mà hỏng hết cả 
phẩm giá, thanh danh. Trong các món thị dục, 
thi sắc dục như có phân tệ nhất. Dâm là cái tội 
ở đầu cả muôn lội, cái bả hông nhan đã làm cho 
bao nhiêu người tài hoa phải khốn đốn. 

Phật Ấn đây thật có ý thương, có lòng yêu 
Đông Pha lắm. Chơi với anh em mà bảy trò ra 
như thế để khuyên anh em, cũng là một cách 
thuyết pháp bằng việc làm mà cảm hoá được 
người ta sâu xa vậy. 
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62. - GỐI DỊP MÀ HÁT 


ợ Trang Tứ chết. Huệ Tư đến viếng, thấy Trang 
Tứ đang ngồi duôi xoạc hai chân, tay gõ dịp 
vào bồn nước mà hát, 

Huệ Tứ bảo : "Minh đã ăn ở với người ta, có 
con với người ta. Bây giờ người ta già, người ta 
chết, mình đã không khóc thì cũng là đủ, lại còn 
ngồi gõ bồn mà hát, chẳng là quá lắm ư ! 

- Trang Tử nói : Không phải thế. Lúc vợ tôi 
mới chết tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm. Nhưng 
xét cho cùng, thì vốn là không có gì cả, chẳng 
những không có gì mà vốn lại không có hình, 
chăng những không có hình mà vốn lại không 
có khí, cái người ấy chăng qua là tạp chất biến 
mà hoá ra có khi, khí biến mà hoá ra có hình, 
hình biến mà hoá ra có sinh, có sinh lại biến 
ra có tử, cuộc sống khác nào như xuân, hạ, thu, 
đông, bốn mùa cứ tuần hoàn ởi lại không ? Vả 
lại người ta chết là giở về với tạo hoá, cũng như 
người ra ngoài mà về nhà, thế mà ta cứ còn theo 
đuổi nghêu ngoa khóc lóc, thì chính ta chăng hoá 
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ra không biết mệnh giời ư ? Cho nên ta không 
khóc mà lại còn hát nữa”. 


TRANG TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Trang Tử: tên là Chu, người 
thời Chiến quốc học rộng và cao, theo tôn chỉ 
Lão Tử, có làm sách, phần nhiều là ngụ ngôn.- 
Huệ Tử : tức là Huệ Thi, người thời Chiến quốc 
có tài khéo nói là bạn thân của Trang Tử. - Bôn: 
chậu nước rửa xác cho người chết. - Cững đã lả 
đủ : ý nói cũng đã là người biết, người đạt rồi. 

NHỜI BÀN. - Vợ chết đáng là một mỗi đau 
đớn to, chông nào mà câm lòng không thương, 
không xót, không tiếc, không sụt sùi giọt ngắn, 
giọt dải cho đậu. Thưởng tình như thế. Nên Huệ 
Tử trách Trang Tứ là chỉ vì nhẽ thường tình vậy. 

Còn Trang Tử đáp thế, là lại lấy một cái nhẽ 
cao xa, siêu việt hãn ra ngoai thường tình. Ta 
không rõ cái thuyết của Trang Tử cho người ta 
vốn tự chỗ không, do khí, do hình mà sinh ra 
để đợi lại giở vê chỗ không có đúng với khoa 
cách trí chăng, nhưng khi ta thấy người qua mắt, 
la cũng có thể nói được răng : người ta sống 
thực không biết tự đâu mà đến, rôi chết cũng 
không biết rằng là đi đâu ? Ôi ! Nếu coi cái sống 
chất như thế thì cái chết có còn khiến cho ta 
đáng thương tiếc, khóc lóc làm trò đàn bà nữa 
hay không 2 
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63. - LIÊM, SĨ 


Têm, sĩ là tính rất hay của loài người, vì người 

mà không liêm thì cái gì cũng lây, không sĩ 
thì việc gi cũng làm. Người mà đến thế là người 
vứt đi, không khác gì giống vật. Nhất những bậc 
đứng chủ chương việc nhà, việc nước mà võ liêm, 
sỉ thì nhà phải suy bại, nước phải nguy vong. 

Nghĩ cho kỹ, thì sỉ cần hơn liêm : người không 
liêm làm những việc bá? nghĩa, căn nguyên cũng 
ở vô sỉ mà ra. 

Đức Khổng nói : "Hành kỷ bứu sỉ" nghĩa là 
giữ mình biết làm xằng là xấu hổ. Thầy Mạnh 
nói : "Nhân bát khả vô sỉ"nghĩa là người ta khồng 
biết xấu hổ thì không được. 

Than ôi ! thế mà ngày nay, nhân tình phản 
trắc, phong tục suy đổi, người ta quên cả liêm, 
sỉ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn 
sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi ! Nếu gọi 
là sự xấu hổ chung cho cả nước, củng không phải 
là nói ngoa. 
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Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tùng, bách vẫn 
xanh, mưa gió tối tăm, gà sống vẫn gáy. Đời tuy 
hôn mê, vẫn có người tỉnh. 

Ông Nhan Chi Suy làm sách "Gia huấn" có 
thuật câu chuyện rằng : 

Một viên quan nói với ông : "Tôi có đứa con 
17 tuổi học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước 
Tiên T7, tập gảy đàn tì bà, nhớn lên theo hầu đám 
công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng”. 

Nhan Chi Suy nghe nói, nín nặng không giả 
nhời. Sau về nhà bảo con cháu răng : 

"Người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học 
cách ấy, dù cho được phú quí đến đâu, ta củng 
không mong cho các con vậy". 

Những kẻ quân bỏ hết cả liêm, sĩ, chỉ biết chăm 
chăm nịnh đời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng 
đáng thẹn lắm ru ! 


VÔ DANH 


GIẢI NGHĨA. - Liêm : tính phân minh ngay 
thẳng, không lấy của bất nghĩa. Sỉ : hổ thẹn, tự 
mình lấy làm khó chịu trong lòng. - Chú chương: 
cai quản trông nom kẻ dưới, để cho người ta theo. 
- Suy bại : suy là kém dần, bại là hỏng nái. - 
Nguy vong : nguy tà không được yên, vong là 
mất. - Bát nghĩa : không hợp nhẽ phải. - Căn 


377 


3/8 


nguyên : căn là dễ, nguyên là nguồn, nói tự đó 
mả sinh ra. - Phong tục : phong là việc người 
trên làm để cảm hoá người dưới, Tục là thói quen 
của người ta đua nhau mà lâu ngày đã thành 
nếp. - Thậm chí : quá tệ đến cả. - Sĩ phu : người 
có học thức, có quan chức, người tai mắt trong 
nước. - Hôn mê : hôn là tối tăm, mê là không 
tỉnh. - Gia huấn : nhời dạy bảo con em trong 
nhà. - Nhan Chí Suy : nhà văn tự giỏi có tiếng 
thời Nam, Bắc triêu. - Tiên T¡ : tên một nước cũ, 
tức là một bộ phận Nội Mông cổ bây giờ. Về đời 
Tấn, Tiên Tí vào chiếm nước Tàu, đặt tên nước 
là nước Nguy, tức là Bắc triều. - Công khanh : 
hai chức quan to. - W/nh đới : tự thân đê tiện 
để ton hót đời. 

NHỜI BÀN. - Bài này thực đã như một tiếng 
than cho đởi mà ngan cho người. Than ôi ! Người 
đời nay có phải tỉnh là người "vô liêm sĩ”, "bất 
tri sĩ" ca không 7 Nếu quả vậy thi ta ngâm ngùi 
than thở rứt là phải. Vì hai cái "liêm" "sỉ" thực 
đã như hai cái cốt nên của Đạo Đức. Ở đời còn 
liêm sỉ thì hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa còn được, 
chớ liêm sỉ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gi là luân 
thường đạo lý, và mong cậy vào đâu nửa. Con 
người mà đã đến vô sỉ thi luy mặc ao, đội mù 
mà như con chim, con muỗng còn cai gì là kiêng 
nể mà không dám làm ? 


64. - TIỀN NGƯỜI ĐI LÀM QUAN 


lết Tôn Nghĩa người Hà Đông sắp đi làm quan. 

Ông Liễu Tôn Nguyên làm tiệc tiễn hành ở 
bờ sông, rót chén rượu mời Tôn Nghĩa mà nói răng: 

“Phàm ra làm quan ở hạt nào, phải biết chức 
phận của mình là người làm việc cho dân, chớ 
không phải khiến dân làm việc cho mình. Dân ở 
trong hạt đã chịu nộp thuế để lấy tiền thuê quan 
gìữ sự công bình cho đân, mà nay, ngán thay, thiên 
hạ ra làm quan, tiền thuế của dân thì biết lấy 
cả, còn công việc của dân, thi trê biếng, thường 
khi lại dụng làm ăn trộm của dân nứa. 

Giả sử ta đây thuê một người làm việc trong 
nhà, nó đã lấy tiên thuê mà lười không làm việc, 
lại còn ăn cắp đồ thập vật trong nhà, thì tất ta 
phải giận mà trách phạt nó và đuối nó đi. Bây 
giờ kẻ làm quan như thế nhiều, mà dân không 
dám nổi giận trách phạt và đuổi đi là tại làm sao? 
Chỉ tại thế lực khác không làm được mà thôi. Nhưng 
thế lực dù khác mà lý vẫn là một. Nên kẻ làm 
quan, nếu còn biết công lý, thì ai mà không chịu 
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giữ gìn cố làm thế nào cho đáng đồng tiền thuê 
của dân ? 


Này Tồn Nghĩa, ngươi trước đã làm quan huyện 
ở Linh Lãng hai năm ngày ngày dậy sớm đêm 
đêm suy nghĩ, chính sự siêng năng, xử kiện công 
bằng, thu thế phải chăng, già trẻ không ai đem 
lòng thù ghét, ngươi thật là biết sợ và giữ gìn 
lắm, cho nên ngươi lấy tiền thuê của dân rất là 
đáng vậy. 

Ta đây chức nhỏ không được dự vào việc bàn 
bạc xét công cho kẻ đi làm quan, để thăng trưởng, 
trách giáng. Ta chỉ biết ngươi đi làm quan, nên 
thưởng tiệc rượu này lấy nhời trân trọng để tiên 
hành". 


LIÊU TÔN NGUYÊN 


GIẢI NGHĨA. - Hà đông : khu đất ở về phía 
đông sông Hoảng Hà, trong tỉnh Sơn Tây bên 
Tàu. - Liễu Tôn Nguyên : người Hà Đông đời 
nhà Đường, linh lợi, tài giỏi, đô Tiến sĩ, làm chức 
Thứ sử, văn thơ có tiếng ở nước Tàu. - Tiễn hành: 
tiễn người ta lúc người ta sắp đi xa. - Thập vật 
những đô thường dùng. - Thế !ực : có quyên có 
sức làm được việc. - Linh lăng : tức là phủ Vĩnh 
Châu, tỉnh Hỗ Nam ngày nay. - Trách giáng : 
quở phạt và hạ chức xuống. 

NHỜI BÀN. - Bài của Liễu Tôn Nguyên, đây 
thực là hợp với cái ý tưởng tối tân đời sau. Quan 
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nay không phải như quan xưa là cha mẹ sinh 
dưỡng được dân, nhưng chỉ là kẻ lảm công, lấy 
tiên thuê của dân mà thôi. Ôi ! Từ cái bực làm 
cha mẹ người ta đến cái bực làm kẻ thuê mướn 
của người ta xa cách nhau như thế nào ! Tuy 
vậy, xét kỹ đến nơi, thì thực hai ý tưởng thực 
không có trái nhau. Tiếng “phụ mẫu" là tiếng dân 
dùng để ca tụng quan là phải, thì tiếng "công 
bộc" là tiễng quan tự dùng để nhớ chức phận 
mình cũng phải. Cái chức vụ của người làm quan, 
như Liêu Tôn Nguyên nói đây, chỉ cốt làm sao 
giữ cho được công ly thi thôi. Mà khi đã giữ được 
công lý thi ai mà không kinh quan, trọng quan, 
tôn quan lên làm dân chỉ phụ mâu. 


65. - VIÊNG NGƯỜI ĐI LÀM QUAN 


ôn Thúc Ngao được làm quan lệnh roãn nước 
Sở. Cả nước quan, dân đều lại mừng. 


Sau cùng có một ông lão già mặc áo vải, đội 
mũ trắng, đến viếng. 


Tôn Thúc Ngao thấy thế, ăn mặc chỉnh tê ra 
yết kiến, thưa với ông lão răng : 


"Vua chúng tôi không biết tôi là người bất tài, 
quá tin mà cho làm quan để tôi làm luy cho lại, 
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cho dân. Ài ai cũng đến mừng, một mình lão đến 
viếng, chắc có ý kiến gì đấy chăng. 

Ông lão nói : 

- Có. Thân đã sang mà khinh người thì dân 
không chuộng ; chức đã cao mà chuyên quyền, thì 
vua sinh ghét ; lộc đã hậu mà không £r: túc, thì 
gặp phải tai vạ. 

Tôn Thúc Ngao vừa vá!, vừa nói : 

- In kính vâng nhời". Và nài ông lão dạy thêm 
cho mấy câu nữa. 

Ông lão bảo : 

"Chức đã cao, ý càng phải khiêm cúng ; quan 
đã to, tâm càng phải fế nhị ; lộc đã hậu, càng 
phải cẩn thận, chớ có lấy săng, lấy bậy. Ông giữ 
được ba điều ấy là đủ trị dân vậy". 


THUYẾT UYỀN 


GIẢI NGHĨA. - Tôn Thúc Ngao : quan tướng 
giỏi nước Sở, thời Xuân Thu, ông là một nhà cai 
trị rắt có giá, dân trong nước nhờ có ông mả được 
bình trị. - Lệnh roãn : chức quan cằm quyền chính 
trong nước. - Yết kiến : đem mình đến ra mắt 
ai. - Lại : người làm việc quan, giúp việc các quan 
trên, - Ý kiến : ý nghĩ kiến thức. - Chuyên quyên: 
một mình mình giữ lấy cả quyên. Trí túc : tự cho 
thế là vừa đủ không có lòng tham muốn hơn nữa. 
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- Khiêm cung : khiêm nhường cung kính. - Tế 
nhị : tính tế cần thận không có nông nổi sơ suất. 

NHỜI BẢN. - Đây mà không để ràn rụa là 
cách giữ được giảu bên. Cao mà không dám 
ngông nghênh là cách giữ được sang mãi. Ở 
đời nhiêu người bân tiện biết tu đức mà được 
giàu sang ; ít người giàu sang biết tu đức để được 
lâu dài hưởng thụ. Sao vậy ? Vì xử cảnh giảu 
sang dễ sinh ra kiêu xa, phóng đăng mà đã 
kiêu xa, phóng đãng là cái hoạn nạn tai vạ năm 
sẵn, ở đấy rôi. Cho nên nhời ông lão dặn Tôn 
Thúc Ngao đây thực là có giá vậy. Chả những 
người làm quan nên tuân theo, ai may mà được 
xử vảo cảnh thịnh vượng, cũng nên nhớ câu 
khuyên răn ấy. 


66. - LÀNG SAY 


gày trước, ta thường đến một làng kia, vừa 

bước chân vào, thì chuênh choáng, nghiêng 
ngả, mờ mịt, lu bù trông giời như thấp, trông đất 
như cao, mặt giời, mặt giãăng như không có ánh 
sáng. Mắt ta mờ, tai ta ù, tâm thần ta mê hoặc, 
thân thể ta mệt nhọc. Ta mới hỏi người răng : 
Đây là làng øì 2 - Người nói : Đây là nơi vui say, 
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săn của ngon bùi, tha hồ phóng phiếm. Tục truyền 
là "Làng Say” 

Than ôi ! Đây gọi là làng say ? Cổ nhân nói 
đối ta thật. Ta thường than cho lũ Lưu Linh, Nguyên 
Tịch, đương lúc trong nước lục trầm, bốn phương 
rối loạn, mà những tay giỏi giang, sinh ra chán 
đời, dông dài, liều lĩnh, thất thểu rú nhau vào 
làng say. Cứ như ý riêng ta, thì trong làng say, 
không có cái gì là vui cả... 

Hoặc có kẻ nói : Đến đây cho nguôi những 
sự lo nghĩ. Ôi ! Cái lo nghĩ mà còn có cách nguôi 
được, thì không phải là lo nghĩ. Nếu quả nhiên 
có điều gì đáng lo, thì bất tất phải tìm cách giải. 
Huống chi làng say này không có thể giải được 
lo. Vậy thì người vào làng say đều là người vô 
lo, vô lự cả. 

Than ôi ! Tự đời Lưu Linh, Nguyễn Tịch đến 
bây giờ, khắp cả thiên hạ đâu cũng có làng say. 
Làng say càng đông, thì thiên hạ càng vắng. Mờ 
mịt, say sưa, éo lả, yếu đuối ai đã vào làng say, 
không biết lối mà ra. Gián hoặc có người vào làng 
say mà không mê, thị lại phải những kế đã mê 
hoặc bại hoại chê bai, nói cười, mai mia thế mới 
thật là lũ say ở làng say. 


ĐÀI DANH THÊ 
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GIẢI NGHĨA. - Làng say : nói những người 
say rượu tụ họp chè chếẽến với nhau. - Phóng 
phiêm: câu nói, việc làm không giữ gìn, kiểm thúc 
gì cả. - Tục truyễn : thói quen xưa nay kể lại 
như vậy. - Cổ nhân : người sinh trước ta mà đã 
qua đời rồi. - Lưu Linh, Nguyễn Tịch : hai người 
đời nhà Tần, tính phóng đạt hay rượu mà không 
thiết gì đến việc đời. - Lục trâm : đắm đuối ở 
trên cạn. - Vô !o vô fự : không để tâm chỉ lo 
liệu việc gi, cứ nhưng nhưng như không. - Gián 
hoặc : một đôi khí cũng có. - Mê hoặc : tâm thân 
rỗi loạn không biết đích xác việc gì. - Bại loạn: 
hư hỏng rối loạn. 

Đái Danh Thê. - Người đời Khang Hi nhà Thanh 
đỗ Tiến sĩ, tài danh nổi tiếng, chuyên riêng về 
sử học, về sau bị nhả Thanh làm lội vì ông lảm 
Sử có ý tôn nhà Minh. 

NHỜI BÀN. - Làng say tức là chỉ tụi người 
hay rượu. Ma ai đã bước chân vảo làng say cũng 
cho là gặp nơi vui thủ cá. Thường lại viện những 
nhẽ nảy, nhẽ khác, tưởng như là chánh đáng, nhất 
là cái nhẽ đỡ lo, đỡ nghĩ. Ôi ! nhưng đã gọi là 
việc đáng lo, đáng nghĩ, thì tưởng càng phải nên 
tỉnh để mà lo nghĩ cho phân minh sảng suốt, chớ 
say thi lo sao cho được. Cái say chính là cái làm 
cho bạ hoại hết công việc. Việc †o tày giời đến 
lúc say cũng còn bỏ, huống cỏn mong sao cho 
lam việc nửa. 
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67. - ĐỨC UỐNG RƯỢU 


ó một tiên sinh Đại nhân lây giời đất làm 

một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy 
mặt giời, mặt giăng làm cửa, làm ngõ, lấy cả thiên 
hạ làm sân, làm đường ; đi, không thấy vết xe, 
ở, không có nhà cửa, giời tức là màn, đât tức là 
chiếu, ý muốn thế nào thì thế. Lúc ở, thì nâng 
chén, cầm bầu, lúc đi, thì vác chai, sách nậm, lúc 
nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến 
ø1 nứa. 

Có một công tư và một vị quan sang nghe tiếng 
tiên sinh như thế, bèn đến tận nơi, xắn tay, vén 
áo, người thì trừng mắt, nghiến răng, người thi 
trần lê, thuyết pháp, những giọng thị phi đâu bấy 
giờ ầm ÿ xôn xao như đàn ong vậy. 

Lúc đó tiên sinh mới ôm vò rượu, ghé vào thùng 
rượu, tợp cả chén rượu, phông mồm những rượu, 
vếnh bộ râu lên, ngôi giang hai chân, gối đầu vào 
men, lăn lưng vào bã, không nghĩ, không lo, hớn 
hở vui thú, ngất ngưởng say sưa, thoáng rồi lại 
tỉnh. Lắng tai, cũng không nghe thấy tiếng sấm 
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sét, nhìn kỹ, củng không trông thấy hình Thái 
sơn ; nực, rét £¿hiết đến thân, cũng không biết ; 
lợi dục cảm đến tình, cũng không hay ; cúi xuống 
trông vạn vật rối rít ở trước mắt khác nào, như 
bèo nổi bông bềnh trên sông Giang, sông Hán. 

Hai vị kia đứng cạnh, tiên sinh bấy giờ xem 
cũng như con tò vò, con sâu róm mà thôi vậy. 


LƯU SINH 


GIẢI NGHĨA. - Tiền sinh Đại nhân : nghĩa 
thăng là ông Thây bực kế cả. Đây Lưu Linh dùng 
bốn chữ ấy để chỉ chính mình. - Công tử : con 
quan hay con vua chư hàu. - Trân lễ : bày tỏ 
lễ độ. - Thuyết pháp : giảng giải điều hay nhẽ 
dở cho người ta nghe. Chữ nhà Phật hay dùng.- 
Thị phi : nghị luận, khen chê. - Thái sơn : núi 
to và cao nhất ở tính Sơn Đồng bên Tàu. - Thiết 
thấu đến. - Lợi dục : tiền của và lòng ham muốn. 
- Vạn vật : muôn vật ở trong giời đất. - Sông 
Giang : con sông rứt to ở bên Tàu hạ lƯu tức 
là sông Giương Tứ Giang. - Sông Hán : tức là 
sông Hản Thuỷ phát nguyên ở Thiêm Tây và chảy 
vào sông Giang. 

Lưu Linh. - Tân tự là Bá Luân là người phóng 
dật, làm quan đời nhà Tắn đến chức Kiến uy 
tướng quân. 

NHỜI BÀN. - Nói đến say rượu, thì ai cũng 
phải nhắc Lưu Linh, mà Lưu Lính sở dĩ còn lưu 
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danh lại cho ta biết, là nhờ bài "Tửu đức tụng" 
la dịch trên nây. 


Ung rượu say được như tiên sinh là hiếm 
có. Say mà đến lấy giời làm màn, lấy đất làm 
chiếu, trút sạch được hết lợi, dục, quên bỏ được 
hết việc đời, kẻ sang giàu, người quyền thế trông 
chỉ còn như con sâu róm, con tỏ vò, thì quả 
là một cái say thú vị, làng say vị tất đã ai mả 
hướng được. Nên tưởng những kẻ chưa tới được 
cảnh say, chưa biết cái thủ say như thế là gì, 
cũng chăng nên nghị luận trần thuyết đến cái 
say, cười người say chưa thấy đâu, lại phải người 
say cười lại. Còn những hạng người say đến nỗi 
làm cản, làm bậy, phạm vào những điêu thương 
luân, bại lý ma vin Lưu Linh thì lại là tội nhân 
của Lưu Linh chớ không phải đô đệ của Lưu 
Linh vậy. 


68. - TREO KIỀM TRÊN MỘ 


uyên Lăng Quí Tứ sang sứ nước Tấn có đeo 
thanh bảo kiếm qua chơi với vua nước Từ. 


Vua nước Từ ngắm thanh kiếm ra dáng thích, 
muốn xin mà không nói ra. 


Duyên Lăng Qui Tứ, vi còn phải đi sứ ¿(hượng 
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quốc, tuy chưa dưng vua Từ được thanh kiếm ấy, 
nhưng trong tâm đã định cho. 

Khi sang sứ Tấn xong, về qua Từ, thì vua Từ 
đã mất, đành tháo thanh kiếm đưa cho tự quân. 
Các người theo hầu ngăn lại, nói : 

Thanh kiếm ấy là của báu của nước Ngô, không 
phải là thứ để tặng được. 

Duyên Lăng Qui Tử nói : 

- Không phải là ta tặng. Độ trước ta lại đây, 
vua Từ xem kiếm của ta, tuy chẳng nói ra, mà 
như dáng muốn lấy. Ta vì còn phải đi sứ thượng 
quốc, chưa dưng được. Tuy vậy tâm đã định cho. 
Nay vua Từ chết mà ta chăng hiến thanh kiếm, 
thì ta tự dối tâm ta. Tiếc kiếm mà đối tâm, người 
hêm không chịu làm. 

Nói xong, bèn tháo thanh kiếm đưa cho Tự quân. 

- Tự quân nói : Tiên quản không có đặn lại 
việc ấy, tôi không dám nhận kiếm. 

Quí Tứ bèn đeo thanh kiếm vào cái cây ở mộ 
vua Từ rồi đi. 

Người nước Từ ai cũng khen Duyên Lăng Qui 
Tứ rằng không quên người (hân cố, đem thanh 
gươm báu treo vào cây trên mộ. 


"TÂN TỰ" 
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GIẢI NGHĨA. - Tấn : nước nhớn thời Xuân 
Thu ở vào địa phận tỉnh Sơn Tây ngày nay. - 
Bảo kiếm : thanh qươm quí báu. - Từ : tức 
lả quận Đông Hải ngày nay. - Thượng quốc: 
tiếng gọi tôn một nước to mạnh hơn mà mình 
phụ thuộc vào. - 7ự quản : vua mới lên ngôi. - 
( êm : phân minh, thẳng thăn. - Tiên quân : tiếng 
để gọi vua cha đã mất. - Thân cố : Thân bằng 
cố cựu. 

NHỜI BÀN. - Lúc vua TỪ có ý muốn lấy thanh 
kiếm thì Quí Tử không tự ý đưa được, vì công 
việc phải làm còn chưa xong. Đến lúc Quí Tử 
có thể tặng thanh kiếm được, thì vua Từ lại không 
sao nhận được nữa, vì đã thác mát rôi. Giá phải 
người tâm thường, xử vảo cái địa vị Quí TỬ, thì 
tuy trong bụng có điều hồi hận, nhưng cũng tiếc 
thanh kiếm mà đem vê nước. Nhưng Quí Tử vốn 
là người trong tâm đã nghĩ làm sao, thì phải lảm 
cho kỳ được như thế mới nghe, cứ đem thanh 
kiếm treo tại mộ vua Từ. Người ta tuy khuất, nhưng 
lòng mình vẫn còn, mà minh không muốn dối lòng 
mình, thực là liêm lắm vậy. Chăng bù với những 
kẻ đã tự mình dối mình lại ối dối cả thiên hạ, 
chẳng những mới có ý nghia đã có hẳn nhời hứa 
định nính mà rôi nuốt ngay nhời đi được. 


69. - CHẾT VÌ LỄ NGHĨA HAY VÌ TÌNH 


N Tư Tư gặp phải nạn vua Sở giết cha, giết 
anh, chạy trốn sang nước Ngô, định tìm cách 
báo thù. Giữa đường bị ốm và hết lương, phải ăn 
mày mà ăn. Tình cờ gặp một cô con gái đang đập 
sợi ở bờ sông Lại Thuy, bên cạnh có g1ỏ cơm, 

Tử Tư đến gần nói : Thưa cô, cô sản cơm đây, 
cô có làm phúc cho tôi được một bửa không ? 

- Cô con gái đáp : Tôi ở một minh với mẹ, 
năm nay ba mươi tuổi, chưa có chồng, ông đứng 
lui ra, cơm tôi, tôi ăn không thể cho được. 

- Tứ Tư nó! : Thưa cô, cô rú lòng thương cho 
kẻ cùng đồ này ít cơm, thì có ngại gì tai tiếng. 

Cô con gái biết Tử Tư không phải là người 
thường, bèn mở g1iỏ cơm cho với cả tương, dưa nữa. 
Tử Tư ăn no, cô con gái bảo : 

- Quân tử đi xa, sao không ăn thêm cho rõ 
no nữa ? 

Tử Tư ăn xong lúc đứng lên đi, bảo cô con 
gái rằng : 
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- Cô che đậy giỏ cơm, bầu nước này đi chớ 
để cho lộ chuyện. 


Cô con gái thở dài, nói răng : 


- Than ôi ! Thiếp một mình ở với mẹ năm nay 
ba mươi tuổi một lòng trính bạch, không có tai 
tiếng gì. Nay đưa cơm cho trượng phu ăn, qua 
vượt cả lễ nghĩa. Thiếp lấy làm khổ tâm lắm. 


Tử Tư đi được mấy bước, ngoảnh lại trông, thì 
cô con gái đã đâm đầu xuống sông rồi. 
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"TÌNH SỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Ngũ Tử Tư: tên là Viên, người 
nước Sở thời Xuân Thu vị cha anh báo thù mà 
giết được vua Sở. - Lại thuỷ : tên sông ở vào 
huyện Lật Dương (Giang Tô ngày nay). - Củng 
đỗ : cảnh khốn khổ củng quân quả. - Trinh 
bạch : trinh là chính chuyên, không thất tiết ; bạch 
là trong sạch. - Trượng phu : Tiếng để gọi người 
con gái, tài giai. 

NHỜI BÀN. - Một người cùng đô đang đói 
mả gặp một người có cơm cho ăn mà người ấy 
lai là một cô con gái có nhan sắc, một cô con 
gái đã đứng tuổi, chưa chông, mà cứu được một 
người dạng bộ trông rõ ra một đứng trượng phu 
không phải kề tâm thường, cái cảnh ngộ của đôi 
bên tuy là tỉnh cờ gặp gỡ, nhưng biết đâu mà 
giai anh hùng, gái thuyên quyên lại không bông 
nhưng sinh ra lòng quyến luyến, yêu thương 


nhau. Mối tình nó thường khiến ra như thế. Nhưng 
chàng ăn xong chảng đới, thiếp ở lại chỉ còn một 
mình, chàng lại đặn thiếp đừng để lộ chuyện, chắc 
chàng đang tính đại sự, thiếp đâu lại dám để hại 
chàng. Và chăng thiếp là con gái mà đã chuyện 
trò với giai, lại cho giai ăn cơm của mình, vượt 
qua cả lễ nghĩa, đường kia nỗi nọ thật là khó 
tính. Chi cho bằng thiếp liều mình thiếp, vừa được 
trọn tình với chảng, lại vừa giữ được nghia với 
đời chẳng là đôi đường vẹn đôi rư ! Ôi ! Tình 
như thế cũng là tình, một cái tình để thơm muôn 
thuở ai mà chẳng phải kính phục. 


70. - VÌ NGHĨA NÊN TÌNH 


ột người thiếu nữ họ Trương ở nhà chồng 

tại Tô thành về nhà thăm cha mẹ đẻ. Có 
tên £h/ £, mang hộp đồ nữ trang theo hầu, chẳng 
may giữa đường đánh rơi, lâu lâu mới biết, giở 
lại tìm, thì thấy có người ăn mày đang ngồi giữ 
hộp ấy. Tên thị tì hoảng hốt nói, thì người ăn 
mày liền trao giả và nói rằng : 


- Tôi đã cùng khổ đến thế này mà lại còn cuỗm 
thêm những của vô cố, thì mong khá sao được. 
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Tên thị tì mừng lắm, lấy một chiếc thoa ra 
tạ. Người ăn mày cười và nói : 

- Bao nhiêu của chẳng lấy, lại lấy một chiếc 
thoa tư Ì 

- Tên thị tì nói : Tôi mà đánh mất cái hộp 
đồ nữ trang này, thì đến chết mất. May mà người 
được, người giả lại cho, thế là người cho tôi của, 
lại cứu cho tôi sống vậy. Dù người không mong 
báo, tôi cũng không dám quên ơn. Nhà tôi ở ngõ... 
từ nay về sau, sớm trưa tôi xIn đợi người đến cửa, 
xẻ phần cơm của tôi để người ăn. 

- Nhưng cô ở trong nhà, tôi làm thế nào mà 
thấy được ? 

- Trước cửa nhà tôi, có cây trúc cao, người cứ 
rung cây, là tôi khắc biết. 

Người ăn mày sau cứ làm như nhời. 

Tên thị tì cũng cứ cho ăn mãi. 

Lâu người nhà biết, mách chủ. Chủ ngờ có ngoại 
tình đem ra tra hói, tên thị ti phải thú thật. 

Người chủ thấy vậy, bèn gọi người ăn mày đến 
nhà nuôi, rồi gả tên thị tì cho. 

Sau hai người thành một đôi vợ chồng khá. 


“TÌNH SỬ" 


394 


GIẢI NGHĨA. - Thiếu nữ: cô con gái trẻ tuổi.- 
Thị tỉ: con hầu. - Hoảng hót : vội vàng, hãi hùng, 
trông không đích thật. - Vô cố : không có cở gì, 
lẽ gi. 

NHỜI BÀN. - Của không đáng lấy thỉ một 
mẩy cũng không lấy, anh ăn mảy nảy liêm 
thật ; cái số không giàu thỉ con mắt tráo trưng 
cũng vô ích, anh ăn may đạt thật. Hoài ! Hạng 
ăn mây này mà có duyên may, mà gặp dịp tốt, 
thị thật là con người có ích cho xã hội lắm. 

Giả sử anh ăn mày này mà lại có cái bụng 
“ăn mày" như những hạng người đời nay quá xu 
hướng vệ vật chất, thì biết đâu vợ chông nhà kia 
không vì hộp nữ trang mà đến bỏ nhau, tớ thây 
nhà kia, không vì hộp nữ trang mà đến có mạng, 
cả chính anh ăn mày kia không vì được hộp nữ 
trang mà đeo thêm muôn nghìn tội ác vào thân. 

Cũng khổ mà thích làm ơn, tôi tớ mà biết giả 
nghĩa sau thành vợ chông, tuy là tỉnh duyên, nhưng 
tình này cũng bởi ơn nghĩa kia mà ra, đáng khen, 
đáng quí thật. 


71. NGHĨA CÔNG NĂNG HƠN TÌNH RIÊNG 


Q 


uân nước Tể sang đánh nước Lõ. Khi đến chỗ 
giáp giới, trông thấy người đàn bà một tay 
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bồng một đứa bé, một tay dắt đứa nữa. người đàn 
bà thấy quân kéo tới, vội vàng bỏ đứa bé đang 
bồng trên tay xuống mà bồng đứa bé đang dắt, 
rồi chạy trốn vào trong núi. Đứa bé kia chạy theo 
khóc, người đàn bà cứ đi, không ngoảnh lại. 

Một viên tướng nước Tế cho bất đến hỏi : 

Đứa trẻ nàng bế chạy là con ai ? còn đứa trẻ 
nàng bỏ liều lại là con ai ? 

- Người đàn bà thưa : Đứa tôi bế là con anh 
cả tôi ; đứa tôi bỏ lại là con tôi, Tôi thấy quân 
lính kéo đến, sức tôi không thể bảo toàn được cả 
hai đứa, cho nên tôi đành phải bỏ con tôi lại, 

Viên tướng nước Tề nói : Con với mẹ kể tình 
thân yêu thì đau xót lắm. Nay bỏ con mình lại 
mà chạy lấy con anh là cớ làm sao 2 

- Người đàn bà nói : Con tôi là "nh riêng" 
con anh tôi là "nghĩa công”. Con đẻ tuy đau xót 
thật, nhưng đối với việc nghĩa thì tính làm sao. 
Cho nên tôi đành bỏ liều con tôi mà làm việc "nghĩa". 
Tôi không thể nào chịu tiếng "vô nghĩa” mà vác 
mặt sông ở nước tôi được. 

Viên tướng nước Tề dừng quân lại, sai người 
tâu với vua Tề răng : 

"Nước Lỗ chưa thể đánh được. Quân ta mới 
đến chỗ cương giới, đã thấy con mụ đàn bà xó 
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rừng còn biết làm điều "Nghĩa" chẳng chịu đem 
"Tình riêng” mà hại “Nghĩa công” huống chi là 
những bực quan lại, sĩ phu ở trong nước. Xin kéo 
quân về". 


Vua cho là phải. 


Sau vua Lô biết chuyện này, thưởng người 
đàn bà một trăm tấm lụa và phong cho hai chữ 
"Nghĩa cổ" 


"LƯU HƯỚNG LIỆT NỮ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Tế : một nước thởi Xuân Thu 
._ ở vào hạt tỉnh Sơn Đông bây giờ. - Lõ : tên một 
nước thời Xuân Thu ở vào phủ Duyện Châu cho 
đến Bì Tứ tỉnh Sơn Đông. - Giáp giới : chỗ hai 
xứ, hai nước giáp nhau. - Bảo toản : giữ cho trọn 
vẹn. - Nghĩa công : việc lành, việc phải mà đổi 
với cả mọi người ta nên làm hay phải làm. - 7¡nñh 
riêng : lòng thật thương yêu quí mễn để xử riêng 
với một người nảo. - Nghia cô : người đàn bà 
có nghĩa. 

NHỜI BÀN. - Tỉnh với nghĩa cùng là quí, không 
quyết hãn được bên nào nặng hơn bên nảo. Cho 
nên ta phải cân nhắc cho cấn thận : tình nặng 
hơn nghĩa, thì ta giữ tinh : nghĩa nặng hơn tình, 
thi ta trọng nghĩa. 

Như người đàn ba nói trong truyện đây là so 

¡ "tình riêng" đối với "nghĩa công", thì không 
còn phải do dự gì nữa. Thế nào là tỉnh riêng ? 
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- Lả cái lòng yêu riêng của một mình mình. - 
Thế nảo là nghĩa công 7 - Là cái việc phải đôi 
với nhà, với nước, với thiên hạ. Tình riêng cứ kể 
cũng la nặng, nhưng so với nghĩa công thị nghĩa 
Công còn nặng gấp mây người. Nghia công đã 
nặng, thì đến cái thân là của yêu nhất của mình 
ở đời mình còn có thể bỏ đi để mả giữ nghia, 
huống chí là những việc ngoại thân. Người đàn 
bà đây hiểu thấu nhã ấy, nên mới đành bỏ con 
vêu của mình để giữ lấy con yêu của anh. Khi 
mình giư được con cho anh, thế là giữ được nòi 
giỗng để nối dõi ông cha nhả chông, mà thân 
mình còn sống, thì lo gi không con, nên cỗ giữ 
toản cái nghĩa dối với anh rứt là phải. Đảnh đem 
nghĩa để cắt tỉnh, chẳng nệ vì tỉnh mà hãm hại 
nghĩa, ăn ở như vậy, thật là một cách biết xử 
cảnh biến ai cũng phải phục, phải khen vậy. 


72. - MẸ KHÔN, CON GIỎI 


tương Lăng, người đất. Bái, là người hào trưởng 

trong chuyện. 

Cao Tổ nhà Hán, lúc còn hàn vi, qui Vương 
Lăng như anh. Khi Cao Tổ khởi bình đáp dẹp, 
Vương Lăng có vài nghìn quân, đem ổi phụ theo 
Cao Tổ. 
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Hạng Vú thấy thế, bắt mẹ Vương Lăng giam 
ở trong quân. St grả của Lăng đến, Hang Vũ bách 
mẹ Lăng phải dụ Lăng về với mình. 


Bà mẹ Lăng, lúc tiên sứ giả ra một mình, khóc 
mà bảo rằng : 

Ngươi nên vì thiếp già này nhắn bảo hộ Lăng 
một câu : “Cứ hết lòng mà theo thời Hán Vương, 
chớ vì có thiếp già đây mà sinh ra nhị tâm nhé". 

Nói đoạn, bà cầm gươm tự đâm chết cốt ý để 
khuyến khích Vương Lăng giữ cho bền lòng. 


"HÁN SỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Hảo trưởng : người tài giỏi 
hơn người mà làm đàn anh cả một nơi nào. - 
Cao tổ : tức là Bái Công, vua đầu nhả Tây Hán, 
phá nhà Tần, giết nhà Sở mà có thiên hạ. - Hản 
vi : lúc hèn hạ chưa có thế lực. - Phụ : sáp vào, 
theo vào. - Hạng Vũ : tức là Hạng Tịch khoe mạnh 
và tài khí hơn người, tranh thiên hạ với Bái Công, 
sau thua chết ở Cai Hạ. - Sứ giả : kế người ta 
sai đi để thay mặt nói hay làm việc gì. - Bách: 
bắt phải. - Dụ : khuyên bảo dỗ dành. - Hán Vương: 
vua đất Hán, tức là Hán Cao Tổ. - Nhị tâm : 
không thật lòng, đi với người này mà lòng vẫn 
còn nghĩ đến người kia, 

NHỜI BÀN. - Đang lúc thiên hạ loạn lạc, quân 
hùng nổi lên, dù người có mắt tinh đời cũng chưa 
dễ đoán được sau nảy ai là vua, ai là giặc. 
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Như Bái Công và Hạng Vũ đây, đôi bên bấy 
giờ đang tranh đấu, Bái Công cứ thua luôn, Hạng 
Vũ cứ được luôn, lại càng khó biết sự thống nhất 
về tay ai hơn nữa. Thế mà khen thay, bà mẹ 
Vương Lăng biết con qui phục Bái Công là phải, 
trước thì liều thân để khuyên con, sau thì thí thân 
để vững lòng con, thực là một bực đàn bà khôn 
ngoan, sáng suốt hiếm có vậy. Cho nên người 
đời trước có câu khen rằng : "Mẫu hề hà trí, tử 
hề hà trung, nhất môn mẫu tử, vạn cổ anh phong” 
nghĩa là mẹ sao mà khôn như thế, con sao mà 
trung như thế, một nhà mẹ con tiếng thơm muôn 
đời, thật là đáng vậy. 


73. - TU TẠI GIA 


` Phủ, lúc nhỏ nhà nghèo, nhưng hết sức 
cày cây để phụng dưỡng song thân. 

Một hôm, ông nghe bên đất Thục có ông Vô 
Tế đại sĩ, ông bèn nói với song thân xin từ biệt 
it lâu về đến hầu bực Vô Tế. 

Đì được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng 
bảo ông răng : 

Được gặp bực Vô Tế chăng bằng được gặp Phật. 

- Ông hỏi : Phật ở đâu ? 
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- Lão Tăng nói : Nhà ngươi cứ quay giở về 
gặp người nào mặc cái áo sắc như thế này, đi đôi 
dép kiểu như thế này, thì chính là Phật đấy. 

Dương Phủ nghe nhời quay về, đi đường chẳng 
gặp ai như thế cá. Khi ông tới nhà, đêm khuya 
giời tối, ông gõ cửa, mẹ ông nghe tiếng mừng 
quá, tức thì vội vàng khoác chăn, đi đếép ngược 
ra, mở cửa cho ông. Bấy giờ ông trông ra, thì 
y như hình dáng Phật, lão tăng đã nói chuyện 
cho nghe. 

Từ đấy, ông biết cha mẹ trong nhà tức là Phật, 
chăng phải cầu kỳ đi mộ Phật đâu xa nứa. 


LÝ NGUYÊN DƯƠNG 


GIẢI NGHĨA. - Dương Phủ : người đời nhả 
Minh đỗ tiến sĩ làm ngự sử có tiếng là một ông 
quan thanh và liêm. - Phụng dưỡng : hết lòng 
kính mến hậu nuôi cha rnẹ. - Song thân : Hai 
đứng thân, hai cha mẹ. - Thục ; tên đất ở vào 
tỉnh Tứ Xuyên bây giờ. - Vô Tế đại sĩ : một nhà 
tu hành đắc đạo vô cùng. - Từ biệt : từ giã xìn 
đi xa vắng mặi. - Lão tăng : người tu đạo Phật 
đã nhiều tuổi. - Câu ky : tìm một cách cao xa 
khác thường để làm cho lạ mắt, lạ tai thiên hạ. 

NHỜI BÀN. - 8a¡ này cốt dạy ta vê chữ “Hiếu” 
ví cha mẹ như Phật, con phải phụng thờ cha mẹ 
như phụng thờ Phật vậy. Phật là một vi sáng lập 
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nên được một tôn giáo, thiên hạ thanh kính thờ 
phụng rất phải. Nhưng cha mẹ là người sinh thành 
ra thân minh, thí há mình lại Không nên thờ 
phụng cho thanh kính hay sao ! Phật xa, cha mẹ 
gân, con cái hãy nên một niêm thành kính mà 
thở phụng lẫy mẹ cha trước. 
Thứ nhất thì tu tại gia, 
Thứ hai †u chợ, thứ ba tu chùa 
Tu đâu bằng 1u tại gia, 
Thờ cha, kinh mẹ, mới là chãn tu. 
Nghia những câu phong dao cổ ấy thực là 
đúng với nghĩa trong bài này. 


74. - NGƯỜI VỢ HIỀN MINH 


V“ Nhạc Dương Tử là một bực hiền minh. 
Dương Tứ một hôm đi đường, bắt được lọ vàng 
người ta đánh rơi, mừng rỡ đem về đưa cho vợ. 

Vợ nói : Thiếp trộm nghe người chí sĩ không 
uống nước "Đạo toàn", người liêm khiết không 
nhận của ăn "Ta la. Chàng nay nhặt của rơi 
đường đem về cầu lợi, để ô uế phẩm hạnh, thứ 
nghĩ có nên không ? 
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26.CHTH-B 


Dương Tứ nghe nói, thẹn quá, liên đem lọ vàng 
bất được bỏ ra ngoài đồng. Rồi đi xa, tìm thầy 
để học. 

Đi học mới được một năm, Dương Tử về chơi 
nhà. Vợ qui xuống trước mặt, hỏi răng : 

- Chàng có việc gì mà về nhà ? 

- Dương Tử nói : 

Ta đi lâu nhớ nhà thì về, chắng có việc gì cả. 

Vợ cầm con dao đến chỗ khung cởi nói rằng: 

- Luụa đang dệt đây là phải làm tự lúc nuôi 
tăm, ươm tơ cho đến lúc mắc lên được khung 
cửi. Nếu đánh đứt một sợi mà đứt mãi, thì đứt 
đến hàng tấc, đứt hàng tấc mà đứt mãi, thì đứt 
đên hàng thước, hàng trượng, hàng cả tấm. Nên 
bây giờ mà thiếp chặt đoạn đang dệt đây, thì 
bao nhiêu công phu ngày giờ từ trước đến nay 
đều mất hết cả. Chàng đi học là để trở lên một 
bực người giỏi, nếu đang học mà bỏ về, thì khác 
gì tấm lụa đang đệt đây mà chặt đi vậy. 

Dương Tứ thấy nói, cảm động lắm, đi học luôn 
bảy năm đến (ốt nghiệp mới về. 

Vợ ở nhà chăm chỉ làm ăn trong bấy nhiêu 
năm, vừa nuôi nấng mẹ chồng, vừa nuôi cho chồng 
ăn học. 
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Nhạc Dương Tử nhờ có người vợ hiền như thế 


mà sau được quí hiển. 
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"HẬU HÁN THƯ 
NHẠC DƯƠNG TỬ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Hiẩn mính: có tài, có nết sáng 
suốt công việc. - Chí sĩ : người có khí tiết. - Đạo 
loàn : tên một cái suối ở huyện Tứ Thuỷ, tỉnh 
Sơn Đông Đạo toàn nghĩa đen là cải suối ân trộm, 
tên nghe đáng ghét, cho nên khát cũng không 
muốn nuống nước ấy. - Ta iaí : thương rằng cùng 
khổ đói khát mà gọi lại cho ăn, và có ý khinh 
bỉ. - Ô uế : nhem nhuốc bần thíu. - Tốt nghiệp: 
làm xong một nghè nghiệp gì. - Quí hiển : sang 
trọng vé vang. 

NHỜI BÀN. - Cứ thao nhẽ thường, cái gì nên 
làm thô nào, thì người đản ông đáng phải biết 
tự chủ chương lấy, không cân đợi người đàn bả 
giáo hoá rôi mới chịu cải tâm, cải tỉnh. Tuy vậy 
lắm khi phải có sự thích khích mêm mại ở ngoài 
vào, thì mới dễ khiến người ta phẫn chấn lên mà 
cố sức làm cho nên việc. 

Như vợ Dương Tử đây thật là khéo biết dạy 
chồng làm cho chồng thành ra được người có khí 
lại có chí và sau quý hiển được. Đúng với những 
câu tục ngữ cổ "'Khõn vì vợ", "Sang vi vợ” lắm. 


75. - TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI 


Ô” Phạm Trọng Yêm, người nhà Tông, làm 
quan đến Tể tướng mà vân nghèo suốt đời. 
Tính ông trọng nghĩa, khinh tài thích làm việc 
bố thí nhất là đối với người trong họ, lại cảng 
hận lắm. Ông để đành lương bổng, mua được một 
thửa đất làm nghĩa trang để cứu người nghèo trong 
họ. Phàm việc tang tóc, cưới xin của chúng, ông 
đều lo liệu giúp đỡ cho hết. 

Con ông là Thuần Nhân, đức tính cũng như 
ông. Lúc ông làm quan ở Khai phong, để đành 
được năm trăm thùng thóc, sai Thuần Nhân đem 
về quê. Thuần Nhân đi đến Đan Dương, gặp người 
bạn cũ của cha là Trạch Man Khanh, nhà đã cùng 
quân, chẳng may lại gặp ba cái tang một lúc. Thuần 
Nhân giúp cho cả năm trăm thùng thóc. Hai con 
gái Man Khanh nhớn tuổi mà chưa gả bán gây 
dựng, không chỗ nương dựa. Thuần Nhân cho nốt 
cả cái thuyền. 


Đên lúc về nhà, cha hỏi : 
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- Con ổổi có gặp aI không 2 

- Thuần Nhân thưa : Con đến Đan Dương có 
gặp Thạch Man Khanh nhà nghèo khổ, lại một 
lúc liên ba cái tang, hai con gái nhớn không có 
gì để gây dựng, con có thiện tiện cho cả năm trăm 
thùng thóc mà còn chưa đủ. 


- Ông bảo : Thế sao con không cho nốt cả cái 
thuyền. 


- Thuần Nhân thưa : Con cũng đã cho cả cái 
thuyền rồi. 


Ông khen phải. Rồi nói : Có như thế mới đáng 
là con ta. 


"PHẠM TRỌNG YÊM TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Phạm Trọng Yêm : bực danh 
thần đời nhà Tống, có chí to, gánh vác việc đời, 
lo thì trước khi thiên hạ lo, vui thị sau khí thiên 
hạ vui. - Trọng nghĩa : lây điều phải làm trọng 
mà hết sức làm. - Khính tài : cho của cải là thường 
không để cho của lấn được nghĩa. - Bồ thí : đem 
của của mình ra cứu giúp cho kẻ khổ sở. - Nghĩa 
trang : khu ruộng đặt ra để lấy hoa lợi giúp cho 
những người nghèo trong họ. - Thiện tiện : tự ý 
cứ lâm không hỏi, không xin phép ai cả. 

NHỜI BẢN. - tảm quan đến bực tế tướng 
mà nhả vẫn nghẻo, thế là thanh liêm đáng 
khen. Để dành được đông nào, lại đem bố thí 
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cho kẻ nghẻo khổ, thế là nhãn đức đáng khen 
hơn nữa. - Có năm trăm hộc thóc cho cả, thễ 
là thương người đáng khen. Còn chiếc thuyên 
mình đi cũng cho nốt, thế là quên mình đáng 
khen hơn nứa. - Rõ rảng cha nảo, con ẫy, hai 
cha con ông Phạm Trọng Yêm thật là có lòng 
nhân ái, hiểu thấu cái nghĩa cứu kẻ khốn củng, 
giúp người tai nạn là việc vui lòng nhất ở đời. 


76. - MUA XƯƠNG NGỰA 


ước Tể đánh nước Yên, giết được vua Yên. 
Người Yên lập tha: tứ, tên là Bình lên làm 

vua tức là vua Chiêu Vương. 
Chiêu Vương lên ngôi, thương dân, Ìo việc nước, 
cầu người hiền tài. Một hôm, bảo Quách Ngối rằng: 
- Nước Tế nhân địp nước ta loạn, sang đánh 
lấy nước ta. Ta biết rõ ràng nước ta nhỏ, dân ta 
yêu, thực khó lòng mà báo thù. Song nếu được 
những người giỏi cùng Ìo toan việc nước may mà 
rửa sạch sự xấu hổ của tiên vương được chăng. 
Chí nguyện qua nhân như vậy, tiên sinh xem al 
là người giỏi để ta cùng lo toan việc nước thì hay. 


- Ngối nói : Xưa có ông vua đưa nghìn vàng 
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cho người nội thí đi mua con ngựa chay ngày nghìn 
dặm. Khi đến, ngựa ấy đã chết, anh ta mua bộ 
xương ngựa năm trăm nén vàng đem về. Vua thấy 
thế giân lắm. Anh ta thưa : "Ngựa chết còn quí 
mà mua như vậy huống chỉ là ngựa sống. Tôi chắc 
thế nào nay mai người ta cũng đem ngựa hay đến 
bán cho nhà vua". - Quả nhiên không đầy một 
năm mà người ta đem ngựa hay đến bán đã ba 
bận... Nay thì vua muốn được người giỏi, thì trước 
hãy dùng tôi. Người giỏi hơn tôi thấy thế há có 
ngại xa mà không lại ư ? 

Vua Chu Vương lập tức dùng Quách ngỗi, kính 
trọng Quách Ngôi như thầy. Quả nhiên không bao 
lâu, những người giỏi các nơi tranh nhau sang 
nước Yên. 


Vua Chiêu Vương ý thác việc nước cho những 
người ấy. Sau nước Yên thành một nước cường 
thịnh thật. 


“CHU SỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Tả : tên một nước mạnh đời 
Chiến quốc ở vào tỉnh Sơn Đông ngảy nay. - 
Yên : tên một nước đời Chiến quốc ở vào Phụng 
Thiên, Trực Lệ và phía bắc Triều Tiên ngày 
nay. - Thái tử : con cả vua, ngày sau lên nối 
ngôi vua. - Chí nguyện : tâm tâm niệm niệm ước 
ao mội việc. - Nội thị : chức quan hầu cận nhà 
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vua. - Uý thác : giao cho công việc và nhờ cậy 
làm giúp. 

NHỜI BẢN. - Có bỏ năm trăm nén vàng ra 
mua bộ xương ngựa, sau mới có ngựa hay mà 
dùng ; có dùng Quách Ngôi là người ít tài và 
ở gân trước, sau mới có người thật hiên tài ở xa 
câu đến. Cái lỗi ấy là lối quyên mưu trí thuật 
của bá giả đời bấy giờ, để quyến dân lấy nhân 
tài trong thiên hạ. 

Đọc bài nảy, ta đáng khen Quách Ngồi đã tim 
được câu thí dụ hay để tự tiến lẫy mình mà nhất 
là khi được tin dùng, lại hết lòng báo đáp, không 
phụ sự uỷ thác của Chiêu Vương. 

Ta lại đáng phục Chiêu Vương là biết nghe 
Quách Ngôi mà nhất là biết có ý lo toan báo thù 
cho tiên vương, và dụng tâm làm cho cố quốc 
được cường thịnh. 


77. - NHỜI NÓI KẺ BẮT RĂN 


ứ Vĩnh Châu có giống rắn lạ, thân đen, văn 

trắng, chạm vào cây cỏ, thì cây cỏ chết, cắn 
phải người, thì không thuốc gì chữa nổi. Song mà 
bắt được giống rắn ấy dùng làm thuốc để chửa 
những bệnh như bệnh trúng phong, bệnh co quắp 
chân tay, đều sát, được cả trùng. 
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Cho nên nhà vua có lệ bắt đân gian mỗi năm 
phải hiến hai con rắn ấy để để dành. Ai bắt được 
rắn, thì được trừ thuế ruộng. 

Người châu Vĩnh tranh nhau mà làm nghề bắt 
rắn. Có nhà họ Tương cũng làm nghề ấy đã được 
ba đời. Hỏi ra, thì nhà họ Tương nói : 

- Ông tôi chết về nghề bắt rắn, cha tôi cũng 
chết về nghề bất rắn. Tôi nối nghề ông cha tôi 
mới có mười hai năm, cũng đã mấy lần suýt chết. 

Người ấy nói, vẻ mặt rất buồn rầu. 

Ta thương và hỏi rằng : 

- Nhà ngươi có thật cho nghề bát rắn là khổ 
không ? Ta sẽ nói với quan trên cho nhà ngươi 
bỏ nghề ấy mà cứ nộp thuế ruộng như thường. 
Nhà ngươi tính thế nào 2 

- Người họ Tương vừa khóc, vừa nói : 

Ông thương tôi, muốn cho tôi sống, thì ông 
để cho tôi làm nghề bất rắn còn hơn. Nếu tôi 
không làm nghề này, thì tôi khốn khổ đã lâu 
rồi. Nhà tôi ba đời ở làng kể đã hơn sáu mươi 
năm, cách sính nhai trong làng môi ngày một 
quân bách. Người làng phải rút hết cả lợi hoa 
mầu, vét hết cả của cải trong nhà để mà nộp 
thuê, thậm chí bỏ làng, bỏ xóm, đói khát, trôi 
dạt, chết đường, chết chợ kể bao nhiêu người. 
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Những người vào chạc tuổi ông tôi mười nhà không 
còn một. Những người vào chạc tuối cha tôi, mười 
nhà còn độ hai, ba. Những người vào chạc tối 
tôi mười nhà còn độ bốn, năm. Không chết chóc 
thì lưu lạc cả... Tôi nhờ nghề bắt rắn mà còn 
đến bây giờ. Những quan lại éản ác về làm thuế 
làng tôi, sục hết đầu làng, cuối xóm vơ vét đến 
cả con gà, con chó, dân gian phải hãi hùng kinh 
sợ. Những lúc ấy, về phần tôi, tôi được yên lặng, 
trông trong giỏ con rắn vẫn còn là tôi được ăn 
no, ngú yên. Tôi làm nghề bắt rắn một năm sợ 
chết chỉ có hai lần, ngoài ra là vui vẻ, không 
phải lo thuế má, không đến nôi như người làng 
xóm tôi hết ngày này sang tháng khác khốn khổ 
về quan lại tàn ác. Giá tôi có chết về nghề bát 
rấn, ví với người làng xóm tôi củng đã là chậm, 
đâu dám cho là rắn độc mà xin thôi. 

Ta nghe câu chuyện lại càng thương lắm. Xưa 
Đức Khổng nói : "Chính sách hà khắc độc hơn 
hổ dữ" ta vẫn ngờ, bây giờ xem truyện họ Tương 
mới cho là thật. Than ôi, cái độc quan lại tàn ác 
làm thuế ở dân gian dứ hơn con rắn độc, cho nên 
nói ta đây để người tiện xem phong tục đân mà 
thấu được tỉnh cảnh cho dân. 


LIỀU TÔN NGUYÊN 
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GIẢI NGHĨA. - Vĩnh Châu ; tên phú, thuộc 
về tỉnh Hỗ Nam ngày nay. - Trúng phong : phải 
gió độc, ngất người đi. - Hiến : dưng vật gì lên 
người trên. - Sinh nhai : công việc làm ăn để 
nuôi thân. - Quẫn bách : túng bắn, cùng khổ khó 
chịu. - Lưu lạc : trôi dạt, tàn rụng. - Tản ác : 
tàn nhẫn độc ác. - Chính sách : cách thức cai 

- Hả khác : dữ ác cay nghiệt. 

NHỜI BÀN. - Ta đọc bài nảy thật lấy làm 
ghê sợ. Cái chính sách hà khắc, người trên câm 
quyên đã ác một phần, thì những kẻ dưới thừa 
hành ác tăng lên mười phân. Cái cảnh khổ của 
dân thường thường vẫn như thế. Liêu Tôn Nguyên 
có bụng ưa thời, đem chuyện thật viết ra bài này, 
là có ý mong cho người trên hiểu thấu cái tình 
của dân gian, cái tệ của quan lại mà phân thi 
đánh thuế dân cho vừa phải, phân thì tìm cách 
trừng trị những phường tham những, ngỗ hâu dân 
mới đỡ được khổ chăng. 


78. - LO VIỆC QUỐC GIA 


ời cổ những người lo toan việc quốc gĩa, trước 
hết phải dạy đỗ dân, thân yêu dân. 
Phép trị đân có bốn điều " bất hoà" cần phải biết: 
1. Trong nước mà bất hoà, thì chẳng nên đem 


quân đi đánh đâu ; 
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2. Trong quân mà bất hoà, thì chẳng nên đem 
quân ra trận ; 

3. Quân ở trận mà bất hoà, thì chẳng nên tiến 
lên đánh ; 

4. Tiến lên đánh mà bất hoà, thì chẳng nên 
quyết thắng. 

Bởi vậy ông vua hứu đạo khi định dùng dân, 
trước hết có hoà sau mới gây dựng việc nhớn mà 
chăng đám tin cái mưu riêng của ai. Không những 
thế mà thôi, lại còn phải xem cái thời có đáng 
CỬ Sự sau mmỚI cỬ SƯ. 

Khi dân trong nước, ai nấy đều biết vua đã 
chíu suy nghĩ, đắn đo cẩn thận, quí cái mạng của 
dân, tiếc cái chết của dân, thì bấy giờ, dù có phải 
ra chô nguy nan aI nấy mới cùng lây việc tiên 
lên mà liều chết là vính, lùi về mà sống thừa là 
nhục vậy. 


NGÔ TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Quốc gia : tên gọi một xứ 
nào có đất, có dân, có chủ quyền cai trị. - Bất 
hoà: chẳng hả lòng, có ý ghen ghét. - Quyết thắng: 
nhất định đánh lấy kỳ được. - Hứu đạo : có biết 
nhẽ phải, có phương pháp đáng thi hành để chỉ 
dân cho dân. - Thời : cơ hội, dịp tốt. - Cử sự: 
thực hành mội việc gì. - Nguy nan : khó khăn 
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nguy hiểm. - Vinh : vẻ vang. - Nhục : tủi thẹn 
cực lòng. 

Ngô TỬ. - Tức là Ngô Khởi, người nước Vệ 
vê đời Chiến quốc, làm tướng nước Nguy là một 
nhà bính giỏi có tiếng. 

NHỜI BÀN. - Trong bài tác giả nói phép 
dùng dân rút lại chỉ có một tư cách cốt yếu 
la sự "Hoa". Dân có hoá và lại nhờ thêm cái 
thởi có thuận, thì nhiên hậu mới khả dĩ khiến 
dân hết lỏng với mình, vì minh mà liêu chết 
được. Bài nay nói rộng la phép dụng dân, nhưng 
nói hẹp, mà đúng hơn, thì chỉ là cách dụng binh 
mà thôi, tác giá là một nhà bình hơn là một nha 
chính trị. 


79. - CÁCH TRỊ DÂN 


ứử Sản làm £ướng nước Trịnh đã lâu năm, có 
lòng thương dân, lấy đạo khoan mà trị dân. 


Khi Tử Sản ốm năng gọi Tử Thái Thúc đến 
bảo răng : 


- Ta chết, tất nhà ngươi làm tướng nước Trịnh. 
Ngươi phải biết người có đức mới lây đạo khoan 
hoà mà phục được dân, còn người thường phải lấy 


cách uy nghiêm mà trị dân mới được. Này ví như 
lứa nóng dân trông thấy mà sợ, cho nên chết vì lửa 
¡1t ; nước mát dân khinh mà nhờn, cho nên chết 
vì nước nhiều. Thế mới biết khoan hoà là khó. 

Mấy tháng sau, Tứ Sản mất, Tứ Thái Thúc 
thay làm tướng, không nỡ dùng nghiêm mãnh, cứ 
lấy đạo khoan hoà mà trị dân. 

Không được bao lâu, trong nước sinh ra nhiều 
trộm cướp thường núp sau ở các đồng lầy mà lây 
của giết người nhủng nhiêu lương dân. 

Tử Thái Thúc hối lại nói rằng : 

"Giá ta biết sớm theo nhời Tử Sản thì đâu 
đến thế này !" 

Rồi liền đem quân đi đánh bắt bọn cướp ở 
đồng lầy mà giết hết Từ đấy nước Trịnh mới 
bớt trộm cướp. 

Đức Khổng Tử nói rằng : "Được lắm ! chính 
khoan, thì dân nhờn, dân nhờn, thì lại phải dùng 
mãnh ; mãnh, thì dân tàn, tàn, lại phải dùng khoan; 
khoan giúp cho mãnh, mảnh giúp cho khoan, có 
thể thì chính mới hoà được". 


TẢ KHƯU MINH 


GIẢI NGHĨA. - Tử Sản : tên tự là Công Tôn 
Kiều làm quan đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu. 
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- Tướng : quan đứng đầu cả bách quan giúp vua 
làm chính. - Khoan : thong thả không cấp bách, 
- Đồng lây : nói đồng đất lõng võng có nước và 
cây cối mọc rậm rạp. Ta còn gọi là bãi mà chữ 
là Trạch. Đồng lầy nói trong bài đây có tên riêng 
gọi là Hoàn Bồ. - Lương dân : dân lành, lương 
thiện. - Mãnh : dữ dội nghiêm khắc. 

Tả Khưu Minh. - Quan Thái sư nước Lô theo 
chí của Khổng Tử mà làm ra chuyện kinh Xuân 
Thu gọi là Tả thị Xuân Thu cho nên người ta 
thường xưng Khổng Tử là Tố Vương, Khưu Minh 
là Tổ thân. 

NHỜI BÀN. - Tứ Sản vốn là một người học 
rộng chính trị giỏi, làm tướng nước Trịnh hơn 40 
năm, đối với trong, thì dân bình trị, đối với ngoài, 
thì các nước e nề, ông là một bực quân tử có 
bốn điêu hay : đối với mình thì tự trọng (cung), 
đối với người mình thờ thi kính, nuôi dân thì có 
ơn huệ, khiến đân thì có nghĩa. 

Câu ông dặn Tử Thái Thúc đây thực có ý 
lắm. Mãnh mà khiến cho dân sợ dễ bao nhiêu, 
thì khoan mả cũng khiến cho dân sợ khó bấy 
nhiêu. Tuy cũng gọi là sợ, nhưng cải sợ trước 
không có giá, vì sợ bất đắc dĩ, sợ miễn cưỡng, 
sợ bê ngoài mả khinh trong bụng, cái sợ sau mới 
là cái sợ quí, vừa sợ, vừa yêu, sợ mà kinh phục, 
Sợ như vui lòng mà sợ vậy. Nhưng muốn được 
cái sợ sau, tất cái đức của mình phải to làm sao 
mới cảm hoá được nhân tâm đến bực ây. 

Còn thường thường, pháp trị dân không thể 
cứ khoan mãi được, vì khoan thi dân nhờn. Lại 


cũng không thể cứ mãnh mãi được, vì mãnh thi 
dân oán. Dân oán hay dân nhờn cũng đêu có 
trở ngại đến việc minh làm cả. Cho nên phải 
có khoan, lại phải có mãnh đắp đổi đỡ đân cho 
nhau thì mới được. Bốn chữ *Khoan mãnh tương 
tế" thực đáng làm cái phương chăm cho cả những 
người câm quyên trị dân vậy. 


80. - CAN GÌ MÀ PHÁ ĐI 


Bi nước Trịnh thường hay đến trường học nhà 
quê để nghị luận những chính sách hay, dỡ 
của quan lại. 

Nhiên Minh bảo Tử Sản răng : 

Tôi định phá hết các trường nhà quê ổi, ông 
tính sao 2? 

- Tử Sản nói : Để chứ. Phá ởi làm gì 2? Dân 
sự người ta sớm tối đến chơi trường học để nghị 
luận điều phải, điều trái của quan lại làm. Cái 
gì người ta cho là phải, ta cứ thế mà làm, cái 
gì người ta cho là đở, ta liệu mà đổi đi. Những 
kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta. 
Can gì mà phá trường học. 


27.CHTH-A 417 


Vả chăng, ta nghe mình hết lòng làm điều 
phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình, 
chớ ta không từng nghe mình chỉ nạt nộ ra oai, 
mà f£uyệt được hết sự oán trách của người. Cũng 
như phải đắp đê để mà giữ lấy nước, chớ bỏ đê 
đi, thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu người chết, 
không thể cứu lại được. Như thế thì chắng bằng 
cứ khơi đê cho nước chảy thì hơn. Nay ta hằng 
để trường học, khiến ta thường được nghe những 
những câu chê bai để làm thứ thuốc chữa cho 
ta thì hơn. 

- Nhiên Minh nghe Tử Sản xong, nói răng : 
Nay tôi mới biết ông là ông quan thầy đáng tôn 
vậy. Tôi thật là kẻ bất tài. Ông làm được như 
nhời, thì chẳng những một đám chúng tôi được 
trông cậy mà cả nước cũng được nhờ vậy. 


"TẢ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Trịnh : nước nhỏ thời Xuân 
Thu, ở vào huyện Tân Trịnh tính Hà Nam ngày 
nay. - Nghị luận : bàn bạc khen chê. - Chính 
sách : cách thức về công việc cai trị. - Quan lại 
quan là người giữ việc trị dân ; lại là người làm 
việc giúp quan. - Nhiên Mình : người đời Xuân 
Thu, cùng làm quan ở nước Trịnh với Tử Sản. - 
Tử Sản : người đời Xuân Thu, học rộng có tài 
chính trị, là quan đại phu giỏi có tiếng của nước 
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27CHTIH-B 


Trịnh. (Xem bải trên). - Oán trách : căm giận và 
chê bai. - Tuyệt : rứt đứt hẳn đi. 

NHỜI BÀN. - Người ta càng cao xa, càng 
tôn quí bao nhiêu, thì càng xa sự thực bấy nhiêu. 
Sự thực hay thi hay thực, song lại hay làm cho 
mất lòng, nên những người đã có địa vị cao, 
it khi được nghe sự thực. Thiên hạ không ai 
muốn mất lòng mình, thì ai dám nói sự thực cho 
minh nghe. 


Nhiên Minh đây bảo phá nhà trường là vi nghe 
sự thực mà mất lòng. Tử Sản đây mà bảo giữ 
nha trường là vì yêu sự thực, được nghe sự thực 
lẫy làm vui sướng. Các nhà trường nước Trinh 
bấy giờ có phải như các tờ báo ngày nay, là 
những cơ quan để cho dân sự được tự do mà 
đàm luận vê những chính sách hay dở hay không 
? Nếu như vậy, thì ra xưa nay dân sự vẫn có 
cách làm cho những điêu câu nguyện của mình 
đạt được tới chính phủ, mà chính phủ khôn khéo, 
tưởng cũng nên lợi dụng cái cách ấy, không nên 
tuyệt đi vậy. Những câu Tử Sản nói vi như khơi 
đê cho nước chảy để phòng sự lụt ngập tràn 
trụa rất nguy, hết lòng làm phải chớ không phải 
ra oai nạt nộ mới tuyệt được sự oán trách của 
dân, thực là những câu nói rất nhằm với chân 
lý, ta không nên bỏ qua. Ôi ! Một chính phủ 
mà vững bên hay hư hỏng có thể nghiệm ở lòng 
dân yêu hay ghét vậy. Nếu dân chúng đã ghét 
những chính sách không ra gì, chúng đám nói 
ra miệng, mà mình lại chỉ thị oai như muốn bưng 
miệng chúng, chớ không muốn sửa đối lỗi mình, 
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thì mình có khác gỉ như anh chàng thấy nồi nước 
sôi rào ra ngoài, không biết rút củi ra, lại cứ 
câm que mà khuây vào trong nước vậy. 


§1. - HAY HAY DỠ LÀ TẠI MÌNH 


gười có quốc gia mà bất nhân thì không ai 

còn thể cùng nói với được nữa. Ta chỉ thấy 
họ giữ lấy sự nguy hiểm mà lại cho là yên, họ 
xô vào sự tai hại mà lại cho là lợi, họ xử cảnh 
diệt vong mà vẫn điềm nhiên lấy làm vui. Cái 
thứ người không còn thể cùng nói với được ấy, 
quá tệ đên như thế. Nếu họ bất nhân mà còn có 
thể nói với được, thì đã chẳng đến nỗi có những 
chuyện tan nhà, mất nước. 

Ngày trước có đứa trẻ hát cấu : 

“Nước sông Thương Lang mà trong, thì ta dùng 
để giặt giải mũ ; nước sông Thương Lang mà đục, 
thì ta dùng để rửa chân". 

Đức Khổng Tử nghe thấy, bảo học trò rằng: 

- Các con nên ghi lây : Nước trong mới giặt 
giải mũ, đục thì chỉ để rửa chân, đều là do nước 
tr thủ cà. 
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Ôi ! việc thiên hạ cái gì mà chẳng bửi tự thú ! 
Người ta tất tt khinh mình trước rồi người ngoài 
mới khinh sau, nhà tất tự huỷ nhà trước rồi người 
ngoài mới huỷ sau, nước tất tự phạt nước trước 
rồi người ngoài mới phạt sau. 


Cho nên thiên Thái giáp có câu : 
“GIời làm tai vạ còn tu đức mà tránh được, 
tự mình làm tai vạ thì chẳng có thể sống được". 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Quốc gia : đời cổ chư hầu 
gọi là quốc, đại phu gọi là gia. Bây giờ dùng 
làm tiếng gọi một xứ có đất, có dân, có quyên 
thống trị - Bất nhân : mất hết lương tâm. - ØĐiệf 
vong: hết giống, mất nước. - Điểm nhiên : im 
lặng không nghĩ gì đến cả. - Tự thủ : mình tự 
làm mình không dự gì đến người khác. - Tự khinh: 
mình tự làm đề tiện nhân cách của mình. Tự 
huỷ : tự mình làm cho mình hỏng nát. - Tự phạt. 
tự mình phá hại làm cho mình tôi tàn. - Thái 
giáp : tên một thiên trong kinh Thư. - 7u đức: 
tu tỉnh làm cho có đức tốt. 

NHỜI BÀN. - Kẻ có quốc gia mả đã bất 
nhân thì tâm thân mê muội, công việc đảo điên, 
không còn biết phải, trái là gì nữa, nguy cũng 
mặc, tai cũng mặc, đến mất đứt cũng mặc. Kịp 
khi đã bại hoại, diệt vong rồi, thì lại đổ cho mệnh 
giời, qui tội cho người, có biết đâu là tự chính 
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mình gây lên mối hoạ cho mình cả. Có thân 
không biết tu, có nhà không biết trị, có nước 
không biết hành chính, thế là khiến cho người 
la khinh mình, bảo cho người ta phá mình, 
mời cho người ta đến đánh mình. Ôi ! sự biến 
cố mấy khi tự dưng mọc ra đâu, muôn sự do 
tự mình hết cả. Nên người có trách nhiệm giữ 
quốc gia nên nhớ lấy cái nghĩa "tự thủ" để tranh 
lẫy cái tai "tự tác". 


82. - CÃI LẤY PHẢI 


Nữ Tế có kẻ thờ vua, thân được vĩnh hiển, 
nhà được sung sướng. Khi vua có hoạn nạn, 
anh ta không chịu hều chết để cứu giúp vua. 

Một hôm, anh ta gặp cố nhân ở đường. Người 
cố nhân lấy làm ngạc nhiên hỏi : 

- Tôi cứ tưởng bác chết rồi, mà ra bác vẫn còn 
sống kia đấy ư ? 

- Anh ta thưa : Phải, tôi còn sông đây. Phàm 
đi làm tôi tớ người ta là chỉ cốt có lợi, mà chết 
theo người ta thì có lợi gì, cho nên tôi chăng chết, 

- Bác ăn ở như thế thì còn mặt mũi nào mà 
trông thấy người ta dưới chín suối nửa ! 
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- À thế cứ như ông nói thì ra ông cho khi 
chết, mắt đã nhắm rồi, mả vẫn còn trông thấy 
người ta được ư 2 


Ôi !† Những người đời chịu ơn vua, mà chẳng 
tuân nạn vua đều là kê đại bất nghĩa. Thế mà 
khi có ai nói đến, lại còn biện bác cãi nhẽ tự cho 
minh là phải. 

Thói thường ở một nước loạn, ý nghi với câu 
nói thường hay trái nhau. 


LÃ THỊ XUÂN THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Vinh hiển : vẻ vang rực rỡ. - 
Cỗ nhân : người bạn cũ, quen biết đã lâu. - Ngạc 
nhiên : hãi hùng ngơ ngần. - Tuẫn nạn : đem 
mình liêu chết với một người hay một việc. - Đại 
bất nghĩa : kê ăn ở hay làm điều trái cả công 
lý, phụ cả lương tâm. 

NHỜI BÀN. - Bài nảy tác giả nói riêng vê 
vua đã kết luận rõ rảng ở dưới rôi. Nhưng ta 
còn có thể nhân đó bàn rộng ra mà nói được 
rằng : cái trò ở đời người chỉ vụ lợi, thì không 
còn biết nghĩa iả gì nữa. Hoặc khi có ai giảng 
giải cho, thì lại tìm câu kháo nói, viện lý sự cùn 
để tế toái đi cho xong vẫn tự cho mình là phải, 
là có nhế. 
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83. - KHÔNG CHỊU THEO NGƯỜI 


N Hằng lúc giết vua xong, sai sáu người dũng 
sĩ đến bắt Tử Uyên Thê phải theo minh. 
Tử Uyên Thê nói : 
- Nhà ngươi muốn cho ta vào đảng ý hắn cho 


ZƑr"%# 


ta là "£rí” chăng, nhưng bầy tôi giết vua chẳng 
phải là trí ; cho ta là "nhân" chăng, nhưng thấy 
lợi mà phản nước chẳng phải là nhân ; cho ta 
là "đãng" chăng, nhưng đem binh đến ăn hiếp ta, 
ta sợ mà theo ngươi, cũng chắng phải là dũng. 
Vi bằng ta không có ba điều ấy, ta về bè với 
ngươi thì có bổ ích gì cho ngươi. Ví bằng ta có ba 
điều ấy, thì đời nào ta theo ngươi mà ngươi đô. 
Trần Hằng bèn tha Tử Uyên Thê. 


“TẤN TỰ" 
GIẢI NGHĨA. - Trần Hằng : người quyền thần 
thời Xuân Thu giết vua Giản Công nước Tê lập 


vua Bình Công. - Đững sĩ : kẻ sức lực can đảm 
hơn người. - Đảng : cũng nghĩa như bọn, tụi, 
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bè. - Trí: khôn ngoan quyên biến. - Nhân : thương 
người và trung hậu. - Dũng : khoẻ mạnh can 
đảm. - Tân tự : sách của Lưu Hướng người đời 
nhà Hản soạn. 

NHỜI BÀN. - Trần Hằng mà dụ TỬ Uyên 
Thê vào đẳng là ý mong cậy Tử Uyên Thê về 
sau này nhiều lắm. Không ngờ Tử Uyên Thê 
đáp hắn mà thực lả người đủ trí, nhân, dũng, 
thì bao giờ mình dỗ được, mả nếu hẳn lại lả 
người trí, nhân, dũng đều không có thì dỗ hắn 
vê mả có ích chi ! Câu đáp thật khéo, thật có 
lý khiến cho Trần Hằng suy nghĩ cả đôi đường 
mà phải thôi dỗ ngay không còn do dự gì nữa. 


84. - CÁCH CƯ XỬ Ở ĐỜI 


ư Xử với người mà góc gách, nghiêm nhặt quá 
là cái đại bệnh ở đời. 


Bực thánh, hiền xử với người đời không có giây 
phút nào là rời bỏ được cách ôn hoà trung hậu. 
Cho nên mới có những câu : 


Phiếm ái chúng, nghĩa là rộng yêu tất cả loài 
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Noà nhĩ bất đồng nghĩa là xử với người hoà 
nhã mà không a dua ; 

Hoà nhi bất lưu, nghĩa là xử với người hoà 
nhã mà không đua theo ; 

Quần nhị bất đảng, nghĩa là liền hợp với mọi 
người mà không vào bè, kết đảng với ai cả; 

Chu nhi bất tị, nghĩa là công bình mà chăng 
thiên tư ; 

Tư tường, khải đề, nghĩa là nhân đức, êm ái, 
vui vẻ, đê dàng ; 

Ái nhân, nghìa là yêu loài người ; 

Thân dân, nghĩa là gần gụi dân coi dân như 
con em ; 

Vạn vật nhất thể, nghĩa là coi muôn loài với 
mình như là một ; 

Thiên hạ nhát gia, trung quốc nhất dân, nghĩa 
là coi cả thiên hạ như một nhà, coi cả nước như 
một người. 

Nếu làm người mà cứ vò võ một mình, tính 
nết khe khát, lạnh nhạt chẳng thân với ai, thì 
thật là một hạng chướng ngại cho xã hội. Dù cho 
là người phương chính, tính nết độc lập, cũng không 
- phải là hạng ứng dụng với đời, chẳng qua là người 
nhất tiết quyến giới mà thôi. 


LÃ KHÔN 
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GIẢI NGHĨA. - Đại bệnh : bệnh to làm cho 
người ta khổ và khó chịu. - Ổn hoả : êm ái, hoà 
nhã. - Trung hậu : thành thực tử tế. - Chướng 
ngại : ngăn trở, vướng vít khó chịu. - Phương chính. 
góc gách, ngay thắng. - - Độc lập : riêng một mình 
có tính khác thường. - Ứng dụng : đem ra mà 
dùng cho được việc. - Nhất tiết quyến giới : chỉ 
khăng khái giỏi được một bề, một mặt. 

NHỜI BÀN. - Ta ở đời mà góc gách, nghiêm 
ngặt với người, thì tất người lẫy làm khó chịu mả 
không thể nào thân với ta được. Đôi bên không 
chịu được nhau, cử tim cách chọi nhau, thanh 
cả đôi bên cùng không được yên vui sung sướng, 
mà công việc ở giữa có khi vi thế mà hỏng cả. 
Cho nên bực thánh hiên ở đời không bao giờ thế, 
bao giở cũng giữ được cái thái độ ôn hoà, dù 
không a dua, xu phụ với người hay phản đối lại 
hẳn người cũng vẫn điểm nhiên như không, 
không để người mếch lòng bao giờ. Những câu 
tác gia lược ra mà liệt vào bài đây thực là những 
vị thuốc chữa cho kẻ có tính khắt khe, cay nghiệt 
với đời rất hay vậy. 


85. - TỰ XÉT LẠI MÌNH 


gười quân ¿ử sở đĩ khác người là vì lúc nào cũng 
để tâm đến việc "Nhân”, để tâm đến việc "Lễ”. 
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Đã là người có nhân, thì yêu người ; đã là người 
có lễ, thì kính người. Mà theo nhẽ thường, yêu 
người thì người tất yêu lại, kính người thì người 
tất kính lại. 

Người quân tứ ăn ở như vậy, mà gián hoặc 
còn có kẻ đem thói ngang ngược đôi đãi lại, thì 
tất nhiên tự xét ngay mình lại, chắc mình còn 
bất nhân, chắc mình còn vô lễ, thì họ mới xử với 
mình như thế, chớ tự dưng thì có khi nào họ lại 
ngang ngược với mình được. 

Nếu người quân tứ xét lại thật mình có nhân, 
thật mình có lễ, mà người ta đối đãi với mình 
vẫn ngang ngược như trước, thì tất lại xét lại 
mình ta nhân, ta lê thật nhưng ta chưa được 
hết lòng chăng. 

Nếu người quần tứ xét răng thật đã hết lòng 
mà thói người ngang ngược vẫn như trước, thì bấy 
giờ người quân tử nói : 

"Hạng này thật là hạng càn dỡ. Người mà đến 
như vậy thì khác gì loài vật. Đối với loài vật thì 
ta còn so kè làm g1 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Quân tử: Người tài đức hơn 
người. - Sở đi : Bởi lš gì mà... - Nhân : thương 
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yêu. - Lê : qui trọng. - Gián hoặc : thỉnh thoảng 
còn, có khi... 

NHỜI BÀN. - Ai cũng đều là người cả. Nhưng 
người quân tử chỉ khác người vì cái tâm không 
tàn ác, không bỉ bạc. Tâm đã như thế thì thường 
yêu người, quí người. Yêu quí người, mà người 
yêu quí lại, là lý chỉ thưởng. Song ở đời có 
nhiều việc bất ngờ, đã không đem điều phải 
ăn ở lại với việc phải, lại còn dở lối cường 
bạo vô lý. Thế mà người quân tử xử với bọn 
ngu ngoan ấy ` vẫn án cân tự xét minh đến ba 
lần ; thật là vẫn sẵn lỏng thương xót, hết cách 
an toản, không có ý gì tự cho mình là phải mà 
tuyệt bö người đời cả. 

Cái học trách ký, trong làm cho minh hay thêm, 
ngoải làm cho người dễ theo điêu phải, thật là 
hay lắm vậy. 


- KHÔNG NÊN CÂU NỆ 


lời không có thể làm cho hoa mùa nọ nở mùa 

kia, cho nên ¿bánh nhân không trái thời. 

Đất không có thể làm cho khí tiết xứ kia đổi 
ra xứ nọ, cho nên thánh nhân không trái tục. 


Thánh nhân không có thể làm cho tay biết đi 
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chân biết cầm, cho nên thánh nhân không làm 
cho trái cái tài riêng. 


Thánh nhân lại không có thể làm cho cá biết 


bay trên không, chìm biết bơi dưới nước, cho nên 
thánh nhân cũng không dùng trái cái tài riêng 
của người. 


Vì vậy, lúc nên động, lúc nên (đính, lúc nên 


tối, lúc nên sáng ta không nên cầu nệ một đường 
nào, thì mới là hợp đạo. 
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QUAN DOÃN TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Thánh nhân : bực tài, đức, 
học vấn, nhân phẩm hơn người. - Thởi : mùa, 
nói rộng ra là thời đại. - Khí tiết : thuỷ thổ, thời 
tiết. - Tục : thỏi quen đã thành nếp mà ai cũng 
thích theo. - Động : làm công nọ, việc kia. - 
Tĩnh: ở yên. - Câu nệ : bo bo cô chấp không 
biết biên thông. 

NHỜI BÀN. - Cây có, giống vật, cả đến người 
ta, mỗi loài mỗi giống thường có những đặc tính 
riếng của loài ẤY, giống ấy, cách trí dù có tính 
sảo, cũng không thể bắt cho cả mọi loài, mọi 
giống cùng y như nhau cả. Suy như thế, thì bất 
cứ vê mặt gì tính tỉnh, phong tục cho đến cả tôn 
giáo, học thức ta không nên câu nệ chấp nhất 
một đường nào, chỉ biết cái phải của ta, mà không 
rõ cái phải của người. Ta phải có lượng rộng đong 
được cả mọi cái, bao quát được cả mọi việc, thì 
ngõ hâu mới là người sáng suốt vậy. 


87. - BẠN TRI KỶ 


lệt Thạch Phủ người nước Tề về thời Xuân 

Thu, có tiếng là người giỏi. Anh ta phải tội 
oan, bị giam trói, Án Tử đi chơi, gặp ở đường, 
tháo một con ngựa đang phóng xe ra bán, để chuộc 
tội cho anh ta, rồi đưa lên xe đem về. 

Về đến nhà, Án Tử chẳng hỏi han gì đến, vào 
ngay nhà trong, rồi ở mãi không ra. 

Thạch Phủ tức giận bỏ đi và nói rằng từ rày 
không bước đến cửa An Tử nữa. 

Án Tử nghe tiếng, ngạc nhiên, sửa khăn áo 
chạy theo ra, fạ rằng : 

- Tôi tuy chẳng ra gì, song cũng vừa gỡ được 
tội cho ông, sao ông lại vội cự tuyệt tôi thê. 

- Thạch Phú nói : Không phải. Tôi nghe người 
quân tứ gặp phải kẻ bất tr¡ kỹ thi phải cực thân, 
gặp được người tr1 kỷ thì được hả dạ. Tôi đã phải 
giam trói oan là tôi gặp phải kẻ bất tri kỷ. Tôi 
nay gặp được ông đã biết tôi mà chuộc cho tôi 
khỏi tội oan, thì ông là tri kỷ của tôi. Nếu tôi 
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lại gặp phải người tr! kỷ mà vô lễ, thì thà rằng 
tôi cứ ngồi trong chỗ giam trói còn hơn. 

Án Tử nghe ra bèn kính trọng Thạch Phủ, rồi 
sau tôn Thạch Phú làm thượng khách. 
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SỬ KỸ 


GIẢI NGHĨA. - Ngạc nhiên : sợ hãi ngơ ngác. - 
Tạ : xin lỗi. - Cự tuyệt : chống cự ghét bỏ tuyệt 
không ởi lại chơi với nữa. - Bất trí kỷ : kẻ chẳng 
biết mình, ưa mình. 


NHỜI BÀN. - Tz/ kỷ (à quí. Tuy vậy bạn trí 
ký cũng phải giữ lễ với nhau, chớ không bảo 
là trí kỷ mả suông sã cư xử với nhau thế nảo 
cũng được. Nên câu đức Không Tử khen Án Bình 
Trọng "Thiện dữ nhân giao cửu nhì kính chỉ” nghĩa 
là khéo chơi với người lâu ngày mà vẫn kính trọng, 
thực là phải, vì có như thế tình nghĩa bè bạn 
mới giữ cho có thuỷ chung như nhất được. Còn 
như Án TỬ đây đã biết Thạch Phủ là quí tôi. 
Nhưng nếu cậy là giúp được việc người ta, mà 
xử vô lý với người ta thì sao gọi là khéo đối với 
người tri ký được. 


88. - GIÔNG KHÓ, NHỔ DỄ 


lên Nhu được vua nước Nguy tin dùng. 
Huệ Tứ bảo Điền Nhu : 

- Ngươi phải khéo ăn ở với cận thần nhà vua 
mới được. Này xem như cây dương, giồng ngang 
cũng mọc, giồng ngược cũng mọc, bẻ cảnh mà 
giồng củng mọc. Giả sứ mười người giồng cây 
dương, một người nhổ lên, thì không dương nào 
sống được. Thế cho nên nhiều đến mười người 
giông giống cây dễ mọc cũng không lại được một 
người là làm sao ? - Là tại giống thì khó mà 
nhổ thi dễ. Nay ngươi muốn được vua tin dùng 
lâu dài, nhưng có nhiều người muốn bỏ ngươi, 
thì ngươi nguy mất. 


BÁCH TỬ TOÀN THƯ 


GIẢI NGHĨA. - Huệ Tử: tức là Huệ Thi là 
một nhà đảm luận, biện bác giỏi đời chiến 
quốc. - Cận thần : bây tôi chầu chực ở gần VUa4. - 
Dương : thứ cày gần giống như cây liễu. - Giả 
sử : ví như. - Nguy : hư hỏng. 
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NHỜI BÀN. - Được vua tin dùng thế là vua 
đã có lòng yêu, mã vua đã có lỏng yêu, thi lại 
còn lo chỉ không giữ được địa vị mình vững 
bên. Thế mả vị tất. Vua yêu, tuy cho vua là chủ 
nữa, nhưng cũng chỉ là một người, còn bao nhiễu 
người bên cạnh vua, nếu aí ai cũng ghét mình 
cả, thì mình không thể sao đứng lại được. Nên 
cái nhẽ giông khó, nhồ dễ của Huệ Tử nói với 
Điền Nhu rất là phải. Ở đời làm vẫn khó, mả phá 
vẫn là dễ vậy. 


89. - NGƯỜI KIỀM CỬI 
ĐƯỢC CON HƯƠU 


ột người nước Trịnh đi kiếm củi ngoài đồng 

thấy có con hươu lạc, đón đánh chết được 
ngay. Ánh ta sợ người ngoài trông thấy, bèn vội 
vàng giấu xác hươu vào trong hào cạn, lấy lá chuối 
phủ lên, trong bụng mừng rỡ không biết thế nào 
mà kể. 

Chợt một cái, anh ta lú ngay chỗ giấu hươu 
bèn cho ngay là chuyện chiêm bao. Lúc gánh cúi 
về, anh ta đi đường, thờ thân thở than và cứ một 
mình lẩầm bẩm kể câu chuyện ấy. 
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28 CHTH-B 


Có một người đi cạnh nghe thấy, cứ theo nhời 
kể mà tìm được hươu, đưa về, bảo vợ răng : 

"Lúc nãy anh kiếm củi mộng bắt được hươu 
mà không biết ở chỗ nào, bây giờ ta tìm được, 
thế thì hắn là kẻ mộng thật. 

Vợ nói : Hay là chính anh mộng thấy người 
kiếm củi bắt được hươu. Chớ làm gì có người kiếm 
củi thật. Bây giờ anh bắt được hươu thật, thế 
là mộng anh thật chăng. 

Chồng bảo : Đây ta cứ biết được hươu là được 
hươu cần gì phải biết rằng ta mộng hay hắn 
mộng nứa. 

Anh kiếm củi về nhà, trong bụng tấm tức 
băn khoăn về việc mất hươu. Đêm hôm ấy năm 
mộng thấy chỗ mình giấu hươu và thấy cả người 
bắt được hươu. Đến sáng cứ theo như mộng, rồi 
tìm ra được, mới đem lên quan sĩ sư kiện để 
đòi lại hươu. 

Quan xử răng : 


"Mày trước thật là bắt được hươu lại hoảng 
làn cho là mộng, sau mày mộng tìm thấy hươu 
lại hoảng lên cho là thực. Còn thăng kia thật 
là lấy hươu mà tranh nhau với mày thì vợ nó 
lại tưởng là mộng được hươu của người ta chớ 
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không ai bắt được hươu thật cả. Bây giờ rõ ràng 
là có con hươu đây, thời chia đôi cho môi bên 
một nửa”. 

Cái án ấy sau tâu lên vua nước Trịnh. 

Vua nói răng : "Hừ ! Quan án cũng lấy mộng 
mà xứ cái kiện con hươu ư !° Rồi cho đòi thủ 
tướng đến hỏi. Thủ tướng tâu răng : 

Mộng cùng chăng mộng tôi không thể phân 
biện được. Muốn phân biện mộng hay giác thì 
chỉ có ông Hoàng đế, ông Rhổng Tử mà thôi. Bây 
giờ không có hai bực ây, thì aI phân biệt ra được? 

Thôi, xin cứ y như nhời xử đoán của quan 
sĩ sư là xong. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Trịnh : nước nhỏ thời Xuân 
Thu, ở vào huyện Tân Trịnh một phản đất phủ 
Khai phong tỉnh Hà Nam ngày nay. - Hảo : 
vụng nước bọc chung quanh thảnh (chỗ lấy 
đất đắp thành mà thành vụng). - Mộng : tức 
là chiêm bao, nghĩa là những công, chuyện hiện 
ra, hay tinh thần cảm giác điều gì trong lúc người 
ta ngủ. - Sĩ sư : chức quan tra xét việc ngục 
tụng. - Mộng thật : chiêm bao thê nào, sau có 
thật như thế. - Hoảng : ù mờ không biết đích 
thật. - Hoảng để : một bực thánh đề đời cố, 
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thay vua Thần Nông cai trị nước Tàu. - Khổng 
Tử : người nước Lỗ, về thời Xuân Thu, tên là 
Khâu, tự là Trọng Ni, ông tổ Nho học. 

NHỜI BẢN. - Đánh chết được thật hươu lại 
đem giấu cẩn thận, vì quên mất chỗ giấu mà 
cho lả mộng. Thế là thực mà hoá ra mộng. Lấy 
tranh hươu cua người, đem vệ lận nha, vì Vợ 
không thấy người kiếm củi đâu, mà cho là thực. 
Ôi ! Như thế thi chẳng ra sự mộng và sự thực 
không có gì để phản biệt tách bạch hắn ra ư 
Hay ở đời có lắm cái như thực mà tà mộng cả, 
lại có lắm cái tưởng mộng mà là thực cả. Tác 
giả chỉnh có ý muốn bày tô sỰ mộng, sự thực 
ở đời là như thế. Họ Thích còn cho cả cuộc 
đời là một giấc mộng nữa là. 

Còn câu cuối bài, tác giả có ý bác ông Hoảng 
đề và ông Khổng Tử cứ như muốn giáo hoá người 
đời cho ở đời cái gì cũng là thực cả. 

Tự xưa đến nay, ở đâu mà chẳng la thật, việc 
gì mà chăng là chiêm bao, chẳng qua như truyện 
được hươu mất hươu, tim thấy hươu, kiện nhau 
hươu. Nghĩ cho cùng, tưởng cũng đáng thương. 


90. - HỎI THĂM DÂN 


ua nước Z7 sai cứ đem thơ sang hỏi thăm 
bà Ủy Hậu nước Triệu. 
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Sang đến nơi, bà Ủy Hậu chưa xem thơ, đã 
hỏi sứ giả răng : 

"Năm nay không mât mùa chứ ? - Dân bình 
yên chứ ? - Vua cũng mạnh khoẻ chứ ? 

- Sứ giả nghe hỏi, không bằng lòng, nói răng: 

Tôi vâng mệnh vua nước tôi sang sứ bên này, 
thái hậu không hỏi đến vua tôi, lại hỏi thăm mùa 
màng với dân sự trước, thế chắng ra tôn trọng 
kẻ hèn hơn người sang dư ? 

- Ủy Hậu bảo : Không phải. Nêu không có mùa 
màng thì lấy đâu có dân, không có dân thì lấy 
đâu có vua. Cho nên ta hỏi mùa màng và dân 
sự trước. Ai lại bỏ gốc mà hỏi ngọn bao giờ 

Nói xong, Thái hậu lại hỏi luôn rằng : 

"Chung L¡i Tứ là sử sĩ bên ấy vẫn được bình 
yên đấy chứ ? Người ấy có lương ăn cũng thể, 
không lương ăn cũng thế, có áo mặc cũng thể, 
không áo mặc cũng thê, ây là người ta giúp vua 
mà nuôi dân đấy, sao đến bây giờ chưa triệu ra 
làm quan? - Cả Nghiệp Dương Tử bên ấy vân 
bình yên đấy chứ ? Người ấy thương xót kẻ quan 
quả, chu tuất kẻ cô độc, chẩn tế kẻ khốn cùng, 
giúp đỡ kẻ túng bấn thế là người ta giúp vua 
để sinh tức cho dân, sao đến bây giờ còn chưa 
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triệu ra làm quan ? - Người con gái ở Bắc Cung 
tên là Anh Nhi Tử cúng vẫn bình yên đấy chứ? 
Người ấy bỏ cả đồ trang sức đến già không lấy 
chồng để nuôi cha mẹ. Ấy là người ta làm gương 
cho dân bắt chước ăn ở với cha mẹ cho có hiếu, 
sao đến bây giờ vân chưa cho người ấy vào chầu 
? Nếu hai người tử sĩ ấy không được làm quan, 
một người con gái ây không được vào chầu, thì 
làm vua nước Tề trị sao vạn dân được ! - À mà 
còn thằng Tử Trọng ở Ô lăng vẫn còn đấy chứ? 
Người ấy trên không làm tôi vua, dưới không trị 
việc nhà, giữa không kết giao với ai. Thế là người 
ấy dạy dân làm điều vô dụng, sao đến bây giờ 
vân còn chưa giết đi?" 

Thái hậu hỏi hết mấy câu chuyện ây xong rồi, 
mới xem đến thư. 


TRIỆU VĂN 


GIẢI NGHĨA. - Tẻ : tên nước nhớn trong bảy 
nước thời Chiến quốc ở vào địa phận tính Sơn 
Đông bây giờ. - Uy hậu : mẹ vua Uy Vương bấy 
giờ bà có dự triều chính. - Triệu : tên một nước 
nhớn thời Chiến quốc ở về phía nam tính Trực 
Lệ, phía bắc tỉnh Sơn tây bây giờ. - Sứ giả : 
người chịu mệnh lệnh của vua nước mình má 
sang sinh vấn nước khác. - Mệnh : nhời người 
trên dặn bảo sai đới việc gì. - Thái hậu : mẹ vua. 
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- Sử sĩ: Người hiền tài ấn cư một chỗ. - Quan 
quả : quan : người hoá vợ ; quả : người hoá chông. 
- Chẩn tế : cứu giúp kể đói khó. 

NHỜI BÀN. - Nước nào cũng vậy, chỉ cốt 
lấy dân làm góc. Nếu dân không ra dân, thì còn 
gì là nước. Bà Uy hậu hỏi mấy câu như trong 
bải này, thực chỉ trọng một cái ý đó. Hỏi mùa 
mảng là do dân nghèo, hói dân sự bình yên là 
do dân yếu, hỏi hai người sử sĩ, một người hiếu 
nữ là lo dân ngu, hỏi bỏ một đứa tiểu nhân lả 
do dân hại. Thuỷ chung câu nào hỏi cũng trú 
trọng vê dân, còn vua thì hỏi qua, thật là một 
tay hiểu thấu việc trị nước, ám hợp với cái ý tưởng 
của ông Mạnh là : “Dân vi quí, xã tắc thử chị, 
quân vi khinh" vậy. 


91, - ĐÂN QUÍ NHẤT 


ước mà trông cậy để đứng vững được là nhờ 
N: ba điều : 
Một là : dân ; hai là : xã tắc ; ba là : vua. 
Đem ba điều ấy so sánh với nhau, dân suy 
không có (hé đáng tôn, nhưng có hình đáng sợ 
thật là qui nhất. 


Xã tắc là thần tuy phủ hộ cho được khoẻ, được 
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sống, nhưng cũng vì dân mà đặt ra, chăng có thể 
bì với dân được, vậy xã tắc còn là thứ hai. 


Vua tuy chúa tể cả thần, cả dân, nhưng kỳ 
thực cũng phải nhờ lòng dân có yêu mến, xã tắc 
có yên ổn, thì mới lâu dài được, thế thì vua ví 
với dân, với xã tắc, vua là khinh. 


MAẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Xã (ắc : xã : thổ thần tức 
là Thần giữ đất ; tắc ; cốc thân, tức là Thần 
cho được mùa. - Thế : quyên †o ; sức mạnh khiến 
cho người ta phải nể, phải sợ. - Hình : hình 
tượng hiển hiện ai cũng biết. - Phủ hộ : che chở 
đỡ đàn. - Chúa tế : đứng đầu cai quản trông 
nom tất cả. 

NHỜI BÀN. - Nước có Quân chú, thì còn ai 
trọng bằng vua chúa. Tục chuộng Thần quyên, 
thì còn ai sợ bằng thân thánh. Một đàn dân ngu, 
tha hỗ mà giày xéo ! Nhưng có biết đâu dân 
chính là gốc của nước, có dân mới có xã tắc, 
có dân mới có vua. Nên đem so dân với vua, 
với xã tắc, thì dân là quí nhất, không thể khinh 
thường được. Ông Mạnh sinh vào đời cổ, quân 
chủ áp chế, mả thực đã hiểu rõ cái nhẽ tối tân 
của đời tối tân bây giờ, là đời dân quyên, dân 
chủ rất nên công băng vậy. 
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92. - NHUỘM TƠ 


ặc Tử thấy người ta nhuộm tơ, ngẫm nghĩ 
than răng : 

"Nhuộm vào màu xanh thì hoá xanh, nhuộm 
vào màu vàng thì hoá vàng. Dúng vào màu nào 
_thì biến ra màu ấy. Năm lần nhuộm, hoá ra năm 
sắc, cho nên nhuộm phải cẩn thận, 


Không những tơ nhuộm như vậy. Người ta 
tiêm nhiêm nhau cũng thế, bạn với nhau hay thì 
hoá hay, bạn với kẻ dở thì hoá dở. Vĩnh hay nhục 
quan hệ ở những người bạn mình hay chơi. 


MẶC TỪ 


GIẢI NGHĨA. - Mặc TỬ : người nước Lỗ đời 
Chiến quốc, họ Mặc, tên Định, làm quan đại 
phu nước Tống, xướng ra cái học thuyết "Kiêm 
ái". - Nhuộm : làm cho chất gì đang có sắc này 
hoá ra có sắc khác. - Than : thở dài và có ý 
thương. - Tiêm nhiễm : tiêm : thấm thía, nhiễm: 
lây sang. - Vinh : sự vẻ vang. - Nhục : sự xấu 
xa tủi nhục. - Quan hệ : can thiệp vương viu đến. 
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NHỜI BẢN. - Bài này ý tưởng không có gì 
là cao lạ. Chăng qua cũng chỉ nói đến sự giao 
du làm cho người ta chóng giỗng tính những 
người mình hằng đi lại với. Nào "Gần mực thì 
đen, gần đèn thì rạng, (hoặc : gân son thì đỏ) 

o : 'Ở bầu thì tròn, ở ống thì dải”, nảo : "Mày 
bảo tao mày chơi với ai, tao sẽ bảo mày là người 
ấy". "Vợ giống tính chồng, đứa ở giống tông 
chúa nhà". "Ở nhà hàng mắm thì thối, ở nhà 
hàng hương thì thơm", có biết bao nhiêu câu 
do cải khôn ngoan của loài người đâu công nhận 
một sự chân lý ấy cả. Sự chơi bời ở đời, gân 
người hay được hay, gần kế dở hoá dở cân là 
như thế, thánh hiên còn phải nghĩ đến, huống 
chi la 14, lúc muốn kết bè kết bạn với ai, chăng 
nên cẩn thận mà kén chọn trước ru 2 


93. - KÉO LÊ ĐUÔI MA ĐI 


1. Tử đang câu cá ở trên sông Bộc. 
Vua Sở sai hai quan đại phu đến nói lót trước 
rằng ý vua muốn đem việc nước lại phiền. 

Trang Tử không nhin hai quan đại phu, cứ 
cầm cần câu cá mà nói rằng : 


- Ta nghe nước Sở có con thần qui chết đã 


443 


ba nghìn năm mà vua còn quí, lấy khăn bọc cất 
vào hòm để trên miếu đường. Như con thần qui 
ấy chết mà để xương lại cho người ta quí hơn là 
sống mà kéo lê đuôi đi ở giữa đường quí hơn ? 


- Hai quan đại phu nói : Thà rằng sống mà 


kéo lê đuôi đi ở giữa đường còn hơn. 


- Trang Tử bảo : Vậy xín mời hai ngài cứ về. 


Ta đây cũng sắp kéo lê đuôi mà đi ở giữa đường. 
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TRANG TỬ 


GIẢI NGHIA. - Bóc : một phân lưu của con 
sông chảy qua đìa phản tỉnh Hà Nam, - Đại phụ, 
tên một chức quan to đời cổ. - Phiên : làm cho 
bận lòng phải lo nghĩ đến. - Thần quí : con rùa 
thiêng. Rùa sở di cho là con vật thiêng, là vì xưa 
người ta dùng để bói. - Miếu đường : nơi thờ phụng 
tố tiên nhà vua. 

NHỜI BÀN. - Hiên như Trang Tử đã đi câu 
trên sông Bộc là muốn an nhản không còn để 
thân bỏ buộc vào trong vòng danh lợi nữa. Sở 
Vương không hay còn cho người đễn câu. Trang 
Tử hỏi truyện con thân quí mà tức là để tỏ Hư 
kiến răng từ chối. Ôi ! Bấy giờ nhân đời Chiến 
quốc, người ta đã có câu : "Chiến quốc chí sĩ 
tiện" nghĩa là kẻ đời Chiến quốc là hẻn hạ, và 
đáng khinh bị, cho nên Trang Tử không chịu ra 
cũng có nhẽ vậy. Lúc đời đang sôi nổi, đắm đuỗi 
vê quyên, vê lợi, xâu xé tranh cướp nhau, xác 


người tuy còn, lòng người đã chết, thì ra chen 
với đời chỉ ô uê đên thân. Có đâu cao thượng 
băng câm cân câu, câu trên sông Bộc vậy. 


94. - PHẢI BIẾT PHÒNG XA 


ng Biển Thước đến yết kiến Hoàn hầu nước 

Tẻ, đứng ngắm một lát, tâu răng : 

- Vua có bệnh ở trong bï phu, không chửa, 
Sợ Sau nặng, 

- Hoàn Hầu báo : Ta vô bệnh. 

Biển Thước đi ra. 

Hoàn Hầu nói : - Thầy thuốc này lý tả; lắm ! 
Muốn chứa người khoẻ để lấy công. 

Mười hôm sau, Biển Thước vào yết kiến Hoàn 
Hầu lại nói : 

- Vua có bệnh ở gan ruột, không chữa mau, 
sau khó lòng. 

Hoàn Hầu không giả nhời, lấy làm không 
bằng lòng. 

Biển Thước đi ra. 
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Cách mười hôm nữa, Biển Thước lại vào yết 
kiến Hoàn Hầu, vừa trông thấy, lùi chạy ra ngay. 

Hoàn Hầu cho người gọi lại hỏi, vì cớ gì mà 
ra ngay như vậy. 

Biển Thước tâu : - Bệnh ở bì phu còn châm 
trích được, bệnh ở gan ruột còn thuốc thang được, 
bệnh đã vào xương tuỷ, thi không tài nào chữa 
được nữa. Bây giờ bệnh nhà vua đã vào đến xương 
tuy, cho nên tôi không dám nói mà phải ra ngay. 

Năm hôm sau, Hoàn Hầu phát bệnh, cho tìm 
Biển Thước, thì Biển Thước đã sang nước Tần rồi. 
Quả nhiên bệnh Hoàn Hầu không thầy nào chữa 
được nửa, Hoàn Hầu mất. 


THANH LÊ TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Biển Thước : thầy thuốc hay 
có tiếng đời Xuân Thư. - Bì phu : da, màng 
da. - Lý tải : lập cách kiếm tiền. - Châm trích: 
châm : kim nhề, trích : lửa đốt. 

NHI BÀN. - Thao như y học ngày nay, thi 
ta không rõ có cái bệnh nảo mà lại tuân tự 
nhi tiễn trước ở bì phu, sau vào gan ruột, sau 
nữa vào đến cốt tuỷ như nhời Biển Thước nói 
không. 

Nhưng ta chỉ hay phàm bệnh gì cũng vậy, lúc 
mới phát ra, biết mà chữa ngay thì còn dễ, chớ 
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để lâu ngày, thì tất khó hơn hoặc có khi quá lắm, 
không sao chữa được nữa. 

Suy rộng ý bài nảy ra, ta lại có thể lấy việc 
bệnh tật ma so với việc thân, việc nhà, việc nước, 
có nhẽ đêu như thế cả. Nghĩa là bắt kỷ việc gì, 
nếu đã gọi là hư hỏng, thì phải sớm biết phòng 
xa ngay ởi, hoặc còn chữa chạy được, chớ nên 
để lâu ngay quá, đợi khi nước đã đễn chân thi 
dù có muốn sao, cũng không kịp được nữa. 


95. - MỘT CÂU ĐOÁN TRŨNG 


^^ 
ng Tử Sản nước Trịnh sang nước Trần vê việc 


minh ước. 

Khi về, ông tâu mọi việc với vua xong, ông 
có đem chuyện nước Trần nói với các quan rằng: 

"Nước Trần thế nào rồi cũng mất, chẳng nên 
giao hiếu với nước ấy làm gì. Này họ chứa nhiều 
lương thực, họ sửa sang thành quách, họ chỉ 
cứ cậy bai điều ấy đú làm yên nước mà chẳng 
thương gì đến nhân dân. Vua thì không có chí 
øì là độc lập, thái tử thì hèn yếu, các nhà đại 
gia thì xa xỉ dâm dật, các quan thì kiêu ngạo, 
tham tàn, chính quyền thì chia xé không aI chịu 
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trách nhiệm. Như thế mà ở chen vào giữa các 
nước nhớn, thì tài nào mà còn được. Bát quá mười 
năm nứa, nước Trần thế nào cũng mất”. 
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Sau quả nhiên nước Trần mật thật. 


"TẢ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Trịnh : tên một nước nhỏ đời 
Xuân Thu ở vào huyện Tân Trịnh tỉnh Hà Nam 
ngày nay. - Trần : tên một nước nhỗ đời Xuân 
Thu, ở vào một phản đất phủ Khai phong (Hà 
Nam) và Bạc Châu (An Huy) ngày nay. - Lương 
thực : thóc gạo của ăn. - Thành quách : đất hay 
gạch, đá đắp xây cao bao bọc, đề phỏng giữ một 
nơi nảo ; ở trong gọi là thành, ở ngoài gọi là 
quách. Độc lập : có quyên tự trị lấy, không bị 
người ngoài can thiệp đến. - Thái tứ: con cả vua, 
sau se làm vua. - Øại gía : nhà quan to. - 7ham 
tản : muốn được không chán, và mắt hết lòng 
lành. - Trách nhiệm : sự nhận lấy, chịu lấy cái 
kết quả hay dở công việc đã làm. 

NHỜI BÀN. - Trong một nước mà vua chẳng 
ra vua, quan không ra quan, dân cùng, tài tận 
chẳng ai nghĩ đến, chỉ cậy vào cái kho lương đây, 
cái thành đất cao cùng những tờ minh ước của 
các nước lân bang thi tài nào mà còn được. Một 
nước như thế, thật là tự làm cho mình mất trước, 
rôi các nước ngoài mới làm cho mắt sau vậy. 


96. - CÙNG, ĐẠT BỞI SỐ 


ắc Cung Tư hỏi Tây Môn Tử răng : 

- Tôi với bác cùng một đời mà người ta quí 
bác, cùng một họ mà người ta kính bác, cùng làm 
quan mà bác sang hơn tôi, cùng làm ruộng mà 
bác giàu hơn tôi, cùng đi buôn mà bác lắm lời 
hơn tôi. Tôi mặc, phải mặc áo cộc ; ăn, phải ăn 
gao hẩm ; ở thì chỉ một túp nhà gianh, đi thì ổi 
chân không. Bác thì mặc những gâm, vóc, ăn những 
thịt, gà, ở thì gác tía, lầu hồng, đi thì xe xe ngựa 
ngựa. Ở nhà, thì coi bác ra bộ nhạt nhẽo có bụng 
khinh tôi ; trong triều, thì coi bác ra bộ nhơn nhơn 
có dáng khinh tôi. Bác với tôi chẳng hỏi han đến 
nhau, chăng chơi bời với nhau đã mấy năm nay 
rồi, vậy thì bác tự cho là bác tài đức hơn tôi chăng? 

Tây Môn Tử đáp : 

- Tôi cũng không rõ có thật tôi hơn được bác 
không. Nhưng bác làm việc gì thi cũng vấp váp, 
tôi làm việc gì thì cũng hanh thản. Đó có phải 
là cái hiệu nghiệm tài đức hơn, kém nhau chăng? 
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Bác nói điều gì cũng bằng tôi, chẳắng đáng thẹn 
lắm dư ! 

Bắc Cung Tử không biết nói sao nữa, ngậm 
ngùi giở về. Giữa đường gặp Đông Quách tiên 
sinh. Tiên sinh hỏi 

- Anh này đi đâu về ? Coi mặt sao buồn thế? 

Bắc Cung Tử thuật lại câu chuyện kia. 

Tiên sinh bảo : 

- Được, để ta gỡ khỏi xấu hồ cho. 

Rồi tiên sinh cùng đi với Bắc Môn tử đến nhà 
Tây Môn Tử hỏi răng : 

- Sao anh nói nhục Bắc Cung Tử tệ thế ? Anh 
nói gì, kể lại tôi nghe. 

Tây Môn Tử đáp : 

- Hắn nói kể về họ hàng, đi làm quan, đi buôn, 
làm ruộng thì hắn cũng bằng như tôi mà sao giàu, 
nghèo, sang, hèn thi hắn lại khác tôi. Tôi có bảo 
rằng : Tôi cũng không chắc tôi tài đức hơn gì hắn, 
nhưng cứ so cái việc của hắn làm hay vấp váp, 
cái việc cúa tôi làm được hanh thản, thì tức là 
cái hiệu nghiệm hơn kém nhau mà hắn lại cứ nói 
việc gì cũng như tôi chăng là xấu hổ ru ? 

- Đông Quách tiên sinh nói : 


Anh nói hơn với kém chăng qua là chỉ nói hơn 
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kém bề ngoài, chớ ta mà nói hơn với kém thì lại 
khác: Bắc Cung Tử hơn anh về cái đức mà kém 
anh về cái số phận, còn anh thì số phận hơn Bắc 
Cung Tử nhưng đức lại kém. Ảnh gặp may mà 
đạt không phải anh có khôn gì. Bắc Cung Tử bị 
rủi mà củng không phải có dại gì. Sự may rủi 
đó đều bởi giời cả không phải bởi người. Vậy mà 
anh dám hợm mình về số phận của anh, còn Bắc 
Cung Tứ thì lại tủi về tài đức của mình, hai anh 
đều là không biết cái nhẽ tự nhiên cả. 

- Tây Môn Tử nghe nói, chịu là phải, bảo rằng: 

Thôi, xin tiên sinh, từ rầy tôi không dám nói 
vậy nửa. 

Bắc Cung Tử cũng tỉnh ngộ ra. Khi về nhà, 
mặc cái áo vải cộc mà coi ấm áp như áo lông cừu, 
ăn cơm gạo hẩm mà coi ngon như gạo tám thơm, 
ở nhà gianh mà coi rộng như nhà ba từng, đi dép 
cổ mà coi sung sướng như ngồi xe ngựa. Trọn đời 
lúc nào cũng vui sướng trong lòng, không biết cái 
vinh, cái nhục ở đâu nửa. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Hanh thần : thông suốt bằng 
phăng. không cỏ gì trở ngại. - Hiệu nghiệm : cái 
kết quả đủ làm chứng rằng thật. - Đạt : làm nên, 
vẻ vang sung sướng. - Củng : không làm nên 
gì, khôn khó nghèo khổ. - Tỉnh ngộ : đương mê 
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muội mà hiểu rõ, rồi tự biết đã nhằm. 

NHỜI BÀN. - Bắc Cung TỬ hỏi Tây Môn Tử 
là có ý không phục Tây Môn TỬ. Nghĩ đáng giận 
thật : Cải gỉ mình cũng bằng người ta mà sao 
lại chịu kém người ta ? - Còn Tây Môn Tử đáp 
Bắc Cung Tử thế là lên mặt hơn người ta, tất 
la có cớ lam sao chứ ? Thanh một người cậy 
tài đức hơn mà bực mình, một người cậy mệnh 
vận hơn mả lên mặt. Ấy ở đời tài đức và mệnh 
vận thường vẫn không tương đương với nhau : 
có tải đức mà phải kém người, không tài đức mà 
được hơn người. Ai giải cho ra cái nhẽ áy ? Đông 
Quách tiên sính, mà tức là tác giả cho răng : 
Chẳng qua là do như số phận, mà số phận là 
do như giơi định, người ta không thể sao cãi đƯỢC. 
Thực hợp với câu cổ ngữ "May hơn khôn" của 
ta đó. Vậy ở đời hơn kém nhau là tại số phận 
cả. Nếu ta đã biết thế thì ta hơn về cái ưa may 
chớ vị tất đã hơn về cái tài đức. Còn ta mà kém 
người, ta cũng chẳng nên phản nan, vì phản nan 
vô ích ma tâm ta không bao giờ được sướng. 


%7. - THƯ VIẾT RĂN CON 


"... Nếu người quân tử tĩnh để tu thân, kiệm 


để nuôi đức. Nếu không đạm bạc, thì không thể 
nào sáng được chí ; nếu không znh tĩnh thì không 
thể nào thấu được xa. 
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Ôi ! học nên phải tĩnh, tài nên phải học. Không 
học, thi không rộng được tài, không tĩnh thi không 
thành được học. Lười biếng khinh nhờn thì chẳng 
thể biết cho tường. Hiểm hóc táo bạo thì chăng 
thể sửa được tính. 

Một năm một tuổi, mỗi tuổi một kém, rồi thành 
ra con người khô héo, dài thở vắn than trong chỗ 
xó nhà, bấy giờ mới hối thì còn sao kịp nữa..." 


GIA CÁT LƯỢNG 


GIẢI NGHĨA. - Quân tử : bực tài đức hơn 
người. - Tính : yên lặng, trong sạch. - Tu thân: 
sửa mình, bỏ nết xấu, tập tính tốt. - Kiệm : đây 
chí nghĩa rộng là có tiết chế, không phóng phiếm.- 
Nuôi đức : gây nên những đức hạnh tốt. - Đạm 
bạc : điềm tĩnh và ít lòng ham mê. - Nữnh tĩnh: 
im lặng không tối rít nóng nấy. 

Gia Cát Lượng : người đời tam quốc, tự là 
Khống Minh, trước ẩn ở Nam Dương, sau giúp 
Lưu Huyền Đức làm tướng, trì nước Thục. Ông 
là người trí mưu, trung nghĩa có tiếng ở nước Tàu. 

NHỜI BÀN. - Tóm lại cái ý của Không Minh 
dạy con đây, thì người quân tử cốt phải tu thân, 
phải dưỡng đức, vốn có tài lại cần phải học, cứ 
binh tĩnh mà tiến dân lên mỗi tuổi một hơn, chớ 
không chịu để luống tuổi khô héo mà không bổ 
Ích gì cho đời. 
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98. - THƯ VIẾT KHUYÊN BẠN 


ồn nhiên không thiện, không ác là tính giời 
bẩm sinh. 

Thích thiện, ghét ác là tính người muốn thế. 

Bỏ thiện, theo ác là tập nhiêm thói xấu một 
ngày một dở. 

Đổi ác, làm thiện là công phu £u tỉnh một ngày 
một hay. 

Hay, dở tự mình xét lấy mình, chớ tự mình 
dõi mình. Đó là con đường tắt thánh hiền dạy ta 
mà tức là cái số ghi công, chép tội ta trong chốn 
u mình vậy. 

Ta nên cố sức. Ta nên gắng sức. 


TRÀN KẾ NHO 


GIẢI NGHĨA. - Hôn nhiên : không có một chút 
gì kiểu cách pha lẫn cả. - Bẩm sinh : phú cho 
lúc sinh ra. - Tập nhiễm : tập quen mà lây dần. - 
Tu tỉnh : sửa mình, xét mình. - U minh : mờ tối, 
đây như nói việc quí thân. 
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Trân Kế Nho : người đời nhà Minh tức là Trần 
Mi Công tài cao, học rộng, chước thuật rất nhiêu. 
Ông ẩn cư dạy học, mấy lần vua triệu ra làm 
quan cũng không chịu ra. 

NHỜI BÀN. - Cứ theo như ý tác giả, thi người 
ta sinh ra vốn không thiện, không ác, nhưng ai 
cũng muốn thích thiện ghét ác. Tuy nhiên, cái 
trò tập dữ tính thành, bỏ thiện, theo ác hay đổi 
ác, làm thiện, cái tính nó bắt vào rôi thành quen 
đi, không sửa đổi được. Cho nên tác giả khuyên 
ta phải gắng công tu tỉnh cho mỗi ngày mội hay, 
mà muốn tu tỉnh, không gì bằng phải tự mình 
xét lấy minh trước. 


99. - THƠ VIẾT CHO BẠN 


rong (¿hiên bạ có hai cái khó : lên giời khó, 
mà cầu vậy nhờ vả người càng khó hơn. 


Trong thiên hạ có hai cái đắng hoàng liên đắng, 
mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn. 


Nhân gian có hai cái mỏng, øg1á mùa xuân mỗng 
mà thói đời càng móng hơn. 


Nhân gian có hai cái hiểm : núi sông hiểm 
mà lòng người lại hiểm hơn. 
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Biết được cái khó, chịu được cái đắng, quen được 
cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể ở đời được. 


TIỀN HẠC THAN 


GIẢI NGHĨA. - Thiên hạ : dưới gầm giời tức 
như thế giới. - Hoảng liên : một thứ cỏ mọc ở 
ngoài đông, rễ rất đắng dùng làm vị thuốc. - 
Nhân gian : khoảng người ta ở trong giời đất, - 
Móng : tức chữ nói là bạc. - Giá : váng đóng 
một lượt mỏng trên mặt nước vô ý giãm phải thi 
thụt chết. - ñøiểm : nghèo nàn, đi lại khó khăn. 

NHỜI BÀN. - Biết được cái khó, là người có 
chí tự lập không câu ai ; chịu được cái đắng, 
la người có lòng nhẫn nại làm nên việc ; quen 
được cái móng là người có bụng đại độ bao dong 
được đời ; dò được cái hiểm là người có trí tính 
khôn thấu được nhán tình thế thái. Ở đời mà có 
đủ được bốn điêu ấy, thì giao thiệp với ai mà 
chẳng được, cất công lam việc g¡ mà chăng nên. 


100. - THAM THỊ THÂM 


gu Thúc có hòn ngọc. Ngu Công nghe tiếng 
muốn lấy, sai người đến cầu. 


Ngu Thúc trước không chịu cho. Sau hối lại, 


nói răng : 
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- Tục ngữ có câu : “Nẻ thường dân vốn không 
có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội". Ta 
giữ làm gi hòn ngọc này ? Thật là mua tai hại 
vào minh. 

Rồi liền đem ngọc đâng cho Ngu Công. 

Ngu Công đã lấy được ngọc, nghe Ngu Thúc 
còn thanh gươm báu, muốn lấy nốt, lại cho người 
đến cầu gươm. 

Ngu Thúc giận quá, nói : 

- Ngu Công cầu hết cái này, lại đến cái khác. 
Thật là người vô yêm } Đã là vô yêm, thì tất có 
ngày hại cả đến thân ta nữa. 

Nói rồi, đem quân đi đánh Ngu Công. 

Ngu Công thua, chạy ra đất Cung Tri. 

“TẢ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Tham thì thâm : muốn được 
nhiều không chán, thường hay gặp tai hoạ. Chư 
thâm vốn nghĩa là sâu, đây có ý nói là sâu cay 
đau đớn. - Hối : ăn năn nghĩ lại tự biết làm thế 
là không phải. - Tục ngữ: câu nói dùng lâu ngày 
thành thói quen, ai ai cũng nói như vậy. - Câu 
tục ngữ : "Kẻ thường dân..." chính chữ Hán là: 
"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" - Ngọc bích: 
thứ ngọc quí nhẫn, hình tròn và có lỗ. - Võ yêm: 
muốn lấy cho nhiều, không biết thế nào là vừa, 
là chán. 
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NHỜI BÀN. - Tham là một nết rứt xấu. Tham 
vừa người ta còn có thể chiêu hay nể, chớ tham 
quá lắm, như chỉ biết có mình không biết còn 
ai nữa, thì ai người ta chịu nổi ! 

Ngu Công đây muốn ngọc, mà được ngọc đã 
là may, lại còn muốn cả gươm, thì Ñgu Thúc 
chịu sao được mà không tính cách để trị lại. 
Ôi ! Gươm đã chẳng được, nước cũng không còn, 
lòng tham chẳng là hại lắm ru ! 


101. - VĨ THAM MÀ BỊ HAI 


ua nước Thục có tỉnh tham lam Vua Huệ Vương 
TY. Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì núi khe 
hiểm trở, khó đem quân đi lắm. 

Huệ Vương bèn sai lấy đá tạc hình con trâu 
đem về gần địa giới nước Thục, môi ngày bỏ vàng 
chỗ sau đuôi trâu và bảo người nói phao lên rằng: 
"Trâu vãi ra vàng. 

Tiếng ấy đồn đến tai vua Thục. Vua Thục liền 
sai xẻ núi, lấp khe và cho năm người Ïực sĩ vào 
rừng kéo con trâu về, 

Huệ Vương săn lối đi, đem quân tiến đến cướp 
được nước Thục. 
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Vua Thục vừa mất nước, vừa hại cả mình để 
trò cười cho thiên hạ. Thể chăng tại vì tham chút 
lợi nhỏ mà để mất cái lợi to ư ? 


LƯU TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Thục : Tên nước đời Chiến 
quốc, sau nhà Tần diệt mất tức là Tứ Xuyên 
ngày nay. - Tần : nước mạnh đời Chiến quốc, 
ở vào Tân châu (Cam túc) và Thiểm Tây ngảy 
nay. - Hiểm trở : hiểm nghèo, cách trở khó đi 
lại được. - Địa giới ; chỗ đất hai xứ hay hai nước 
giáp giơi nhau. - Lực sĩ : người sức lực mạnh 
khoẻ hơn người. 

NHỜI BÀN. - Tạc hình trâu đá, bỏ vảng chỗ 
sau đuôi để bảo răng trâu đả vãi ra vàng, cái 
mưu của Tân Vương rất là sâu. Tín rằng trâu 
vãi ra vàng thật, cái trí của Thục Vương rất tà 
khơ, lại sai người đánh đương để lẫy trộm trâu 
đá, cải bụng của Thục Vương quả là tham. Đã 
khở, đã tham mà lại gặp người sâu xa hiểm 
hóc bảy mưu để đánh lửa, thì chẳng mất nước, 
chẳng hại minh sao được. Than ôi ! Tham thi 
thâm, tham quá hoá hại, cái nhê xưa nay bao 
giờ cũng thế. 
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102. - NGHĨA VÀ BẤÁT NGHĨA 


ay có kẻ vào vườn người ta hái trộm đào mận, 
thì ai nghe thấy cũng chê cười, quan bắt được 
tất trừng phạt. Tại sao vậy ? - Tại người ấy làm 
điều bất nghĩa, lấy của người mà làm lợi cho mình. 

Kẻ vào nhà người ta bắt trộm gà, vịt, chó, lợn, 
so với kẻ vào vườn người ta hái trộm đào mẩn, 
thì lại là bát nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy ? - Tại 
lấy của người càng nhiều, thì bất nhân càng lắm, 
tội càng nặng. 

Kẻ vào chuồng người ta ăn trộm trâu, dê, ngựa, 
so với kẻ vào nhà người ta bắt trộm gà, vịt, chó, 
lợn, thì lại là bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy 2 
Tại lây của người càng nhiều, thì bất nhân càng 
lắm, tội càng năng. 

Kẻ giết người lương thiện, ăn cướp của cải đồ 
đạc của người ta, so với kẻ vào chuồng ăn trộm 
trâu, bò, đê, ngựa thì lại là bất nghĩa hơn nữa. 
Tại sao vậy ? - Tại lấy của người càng nhiều, thì 
bất nhân càng lắm, tội càng nặng... 
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Những việc như thế thiên hạ đều biết mà chê 
cười, cho là "bất nghĩa" cả. Đến như những việc 
bất nghĩa thậm tệ hơn nữa... thì thiên hạ không 
biết chê, lại ùa theo và khen ngợi mà cho là "nghĩa". 
Như thế thì có gọi được là biết phân biệt "nghĩa" 
với "bất nghĩa" hay không ? 

Giết một người cho là bất nghĩa, tất bắt một 
tội xứ éứ Nếu cứ lấy lý này suy rộng ra, thì 
giết mười người là phạm mười điều bất nghĩa, 
tất phải chịu mười tội xử tử ; giết một trăm người, 
là phạm một trăm điều bất nghĩa, tất phải chịu 
một trăm tội xứ tử. 

Những việc như thế, thiên hạ đều biết mà chê 
cười cho là bất nghĩa. Đến như những việc bất 
nghia thậm tệ hơn nửa, thì thiên hạ không biết 
chê, lại òa theo và khen ngợi mà cho là nghĩa. 

Thực không biết là bất nghĩa, cho nên mới 
cho là phải mà ghi chép vào sách để lại cho đời 
sau. Vị nếu quả biết là bất nghĩa, thì sao lại 
có ghi chép điều bất nghĩa mà để lại cho đời sau 
làm gì ! 

Nay có kẻ lúc thấy đen ít bảo là đen, lúc thấy 
đen nhiều lại bảo là trắng, thì ta cho kẻ ấy là 
người không biết phân biệt đen với trắng. 


Lại có kẻ bảo nếm đắng ít cho là đắng, lúc 
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nếm đắng nhiều cho là ngọt, thì ta cho kẻ ấy là 
người không biết phân biệt đắng, với ngọt. 

Nay việc nhỏ mọn làm không phải, thì biết 
mà chê cười, việc to nhớn làm không phải, thì không 
biết chê, lại ùa theo và khen ngợi cho là nghia, 
như thế thì có gọi được răng biết phân biệt nghĩa 
với bất nghĩa hay không ? Thế mới biết thiên hạ 
bây giờ phân biệt nghĩa với bất nghĩa là nhầm 
lẫn cả. 


MẶC TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Bất nghĩa : chẳng hợp nhã 
phải. - Bất nhản : chẳng có lòng thương. - Lương 
thiện : hiền lành không có làm điều gì trái lý, 
trải phép, - XỨ tử : bắt tội chết, 

NHI BÀN. - Tác giả vốn là một nhả kiêm 
ái nên cốt ý muốn công kích sự tranh đoạt mả 
khuyến khích người ta không nên hại lẫn nhau, 
vì đã có ý hại nhau tắt chiếm đoạt của nhau, 
đâu là có bụng tổn người để câu lợi cho minh 
cả. Cho nên, muốn viện nhẽ gì để buộc lội ác 
cho người ta mà mua tiếng hay cho mình, thì cũng 
lả bất nghĩa đáng chê cả. Thế mà ngán thay, 
thiên hạ đã không biết chê thì chớ, lại còn theo, 
còn khen, thực có khác nảo như nói giáo cho 
giặc để tảng bốc những kẻ làm điêu bất nghĩa 
lên không. Kẻ làm điêu bắt nghĩa thường vẫn sợ 
dư luận của thiên hạ, mà dư luận của thiên ha 
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nhâm lẫn đến thế, thì điều bất nghĩa ở đời càng 
mạnh, thật là ác hại càng tăng, biết bao giờ nhân 
tâm biến đổi mà ai nấy cùng được hưởng cuộc 
Hoà bình ? Kể từ đời Mặc Tử đến giờ xa cách 
bao nhiêu thế kỷ, mả nhân loại vẫn chỉ muốn 
nuốt lẫn nhau, kẻ khoẻ hiếp kẻ yếu, kẻ khôn 
lửa kẻ ngu, kẻ nhỡn nạt kẻ nhỏ, số nhiễu lấn 
số Ít, xâu xé nhau, tranh cướp nhau, thực là 
đắm đuối trong các điêu bất nghĩa đáng thương, 
đáng than thở vậy. 


103. - KHÔNG YÊU NHAU MỚI LOẠN 


hánh nhân trị thiên hạ tất phải biết loạn từ 

đâu mà ra thì trị thiên hạ mới được, không 
biết loạn tự đâu ra, thì không trị nổi được thiên 
hạ. Ví như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, 
tất phải biết bệnh căn tự đâu khởi ra thì mới chữa 
được, chớ không biết thì chữa không nối được bệnh. 
Người trị loạn có khác gì thế 2 

Loạn tự đâu mà sinh ra 2 Sinh ra bởi không 
yêu nhau. 


- Con không hiêu với cha, tôi không trung với 
vua, thế là loạn đấy. Con chỉ yêu thân con, không 
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yêu đến cha, cho nên làm thiệt cha để lợi mình; 
em chỉ yêu thân em, không yêu đến anh, cho nên 
làm thiệt anh để lợi mình ; bầy tôi chỉ biết yêu 
thân mình mà không biết yêu vua cho nên làm 
thiệt vua để lợi mình. Thế là loạn đấy. 

Tuy đến cả cha mà không thương con, anh mà 
không thương em, vua mà không thương bầy tôi, 
thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không 
yêu đến con, cho nên phải làm thiệt con, để mình 
được lợi ; anh chỉ yêu thân anh không yêu đến 
em, cho nên làm thiệt em để minh được lợi ; vua 
chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm 
thiệt bầy tôi để mình được lợi. 

Tại sao mà sinh ra những điều ấy ? Có phải 
chỉ tại không yêu nhau cả thôi không ? Đến cá 
quân trộm giặc cũng vậy. Thằng trộm chỉ biết yêu 
nhà mình không biết yêu nhà người khác, cho nên 
ăn trộm nhà người khác để lợi nhà mình ; thăng 
giặc chỉ biết yêu thân mình chăng yêu thân người 
khác, cho nên sát hại thân người khác để lợi thân 
mình. Tại sao mà sinh ra như thế 7? Có phải chỉ 
tại không yêu nhau cả mà thôi không ? 

Cho đến cả các quan khuynh loát nhau, các 
nước đánh lân nhau, củng chỉ tại các quan chỉ 
biết yêu nhà mình, không yêu nhà khác cho nên 
hại nhà khác để lợi cho mình, các nước chỉ yêu 
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nước mình chẳng yêu nước khác cho nên đánh nước 
khác để lơi nước mình. 


Ấy thiên hạ sinh ra loạn là bởi như thế cả. 


Nếu biết yêu nhau, thì còn ai nỡ hại ai, mà 
thiên hạ làm gì chẳng bình trị. 


340 CHTH-À 


MẶC TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Thánh nhân : tài đức hơn người 
mà nhân cách rất cao. - Trị : làm cho bình yên, 
khỏi rối loạn. - Thiên hạ : dưới gầm giời, tức là 
thế giới. - Bệnh căn : gốc rê các bệnh. - Hiếu: 
ăn ở hết lòng hết sức với cha mẹ. - Trung : nhất 
tâm thờ vua. - Khuynh toát : làm cho ai nghiêngđồ 
thiệt hại và mắt cả quyên lợi. - Thân mình : tính 
mạng của mình. 

NHỜI BÀN. - Đại ý của bài rút lại một câu 
là : loạn mà sinh ra được, là chỉ do ở cái lòng 
không yêu nhau hết cả. Câu lợi cho mình tức 
là muốn hại người, mà hại người, tất ghét người, 
ghét người, tất người ghét lại mà thành ra không 
ai được bình yên, ai cũng chỉ lo toan tranh cướp 
lấy lẫn của nhau mà thôi. Vậy muốn cho khỏi 
loạn, tất phải làm làm sao cho thiên hạ biết yêu 
nhau, yêu người cũng như yêu minh. Đó chính 
là cái ý cốt yếu của Mặc Tử, là cái ý kiêm ái, 
yêu cả loài người không phân biệt thân sơ gì cả. 

Ý Mặc Tử đây cũng giỗng như ý của Mạnh 
TỬ nói rằng : 
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"Ở đời ai nấy đêu con cái thần yêu cha mẹ, 
kẻ dưới tôn kính người trên, thì tự khắc thiên hạ 
binh trị, nhưng có phân thóng thiết hơn, vì nói 
đến cả quân, thân cũng có khi không thương yêu 
thân, tử cho nên sinh loạn. Cải thuyết ấy kể tuy 
quá đáng, nhưng ở những đời ai ai cũng chỉ tự 
tự, tự lợi, có nói qua đi như vậy, thì mới mong 
người tỉnh lại ít nhiêu chăng. 


104. - CŨNG LÀ ĂN TRỘM 


ọ Quốc ở nước Tề rất giàu. Họ Hướng ở nước 
Tống rất nghèo. Hướng bèn sang nước Tề hỏi 
Quốc cách làm giàu. 

Quốc bảo : - Ta chỉ khéo ăn trộm thôi. Thoạt 
đầu ta ăn trộm một năm thì đú dùng, hai năm 
thi thừa ăn, ba năm thì giàu to, tự đó giớ đi ta 
có đến cả làng, cả tỉnh. 

Hướng nghe nói, mừng lãm, nhưng khốn chỉ 
hiểu câu chuyện ăn trộm, chớ không hiểu cái lối 
ăn trộm ra làm sao. 

Lúc về, bèn trèo tường, khoét ngạch, phàm cái 
gì mắt trông thấy, tay cầm được là cũng lấy tất. 

Hướng đi ăn trộm chưa được bao lâu, bị bắt guả 
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tang, thành phải tội, cả bao nhiêu của cải lúc trước 
khó nhọc kiếm ra củng đều bị địch ký hết. 

Bây giờ Hướng cho Quốc là đánh lừa mình, 
đến Lận nơi trách. 

Quốc hỏi : - Anh ăn trộm thế nào chứ ? 

Hướng bèn thuật lại cung cách ăn trộm cho 
Quốc nghe. 

Quốc nói : Chết thật ! Cái lối của anh ăn trộm 
sai nhầm đến thế kia ư ! Này để tôi bảo rõ cho 
mà biết Giời có thời tiết, đất có hoa lợi. Ta ăn 
trộm thời cúa giời, lợi của đất, sự thuận hoà của 
mưa gió, những sản vát của non sông để ta cấy 
lúa, giồng cây, xây tường, làm nhà, trên cạn thì 
ta ăn trộm giống chim muông, dưới nước thì ta 
ăn trộm loài tôm cá. Những cái ấy không có cái 
øì là không phải của ăn trộm cả. Này lúa mạ, 
đất cát, cây cối, chim muông, cá, ba ba đều là 
của giời sinh ra cả há có phải của ta đâu. Song 
ta ăn trộm của giời, nên không có tai vạ ø. 

Còn như vàng, ngọc, châu báu, thóc, lụa của 
cải đều là người ta làm kiếm ra mới có, há có 
phải là của giời cho đâu. Nên anh ăn trộm những 
của ấy mà bị tội là phải lắm, anh còn trách gì 
al nữa. 


Hướng nghe nói càng ngh: hoặc cho là Quốc 


467 


lại nói dôi mình lần nữa, bèn qua nhà Đông Quách 
tiên sinh đem câu chuyện hỏi lại. 

Đông Quách tiên sinh nói : 

Chính cá cái thân anh cũng là của ăn trộm 
nữa, nghĩa là trộm cái khí âm, khí dương mà hoà 
hợp lại mới thành cái đời anh, mới có cái xác anh, 
huống chi ngoại vật, cái gì mà chăng là của ăn 
trộm hay sao. Người ta mà cái øìi cũng nhận là 
của mình có, đều là nhầm cả. 


LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Quả tang : bắt được ngay 
chính lúc đang ăn trộm có tang tích không 
sao chối được. - Tịch ký : lục ra xem có những 
vật gì biên ghi và thu lấy làm của công. - Thời 
tiết : nói tóm cả những sự mưa gió nực rét. Hoa 
lợi : tiền nong lời lãi kiếm ở hoa màu thóc lúa 
ra. - Sản vât : những vật giời đất sình ra nơi nào. - 
Nghi hoặc : ngờ vực không chắc là phải hay là 
trái. - Đông Quách tiên sinh : một nhà ấn sĩ đời 
Xuân Thu. - Ngoại vật : cái vật ngoài cái thân ta. 

NHỜI BÀN. - Tác giả làm bải này cốt bảy 
tô cái ý răng : 

Cách làm giàu không phải ở như sự bon chen 
tranh cướp nhỏ mọn những cái của người đã làm 
ra, nhưng ở sự biết lợi dụng những sản vật của 
giời đất sinh ra. Chiếm của riêng của người đã 
kiếm được, mà lảm giàu cho mình, thế là không 
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chính đáng, thế tức là ăn cắp ăn trộm, ăn cướp 
có luật pháp trừng trị, có công lý bắt phải bôi 
thường lại. Chớ lẫy của chung của giời đất, biết 
lợi dụng những sản vật thiên nhiên, tuy cũng gọi 
là ăn trộm, ăn cướp được, nhưng trộm cướp một 
cách công, chẳng những không ai buộc được tội, 
mà người ta lại còn phải phục, phải chịu là tài 
giỏi và phải tỏ lòng biết ơn nữa. Tạo hoá thực 
là một cái kho của vô tận sẵn sảng để cho thiên 
hạ dùng mà làm nên giàu có. Muôn vật ở đời 
không phải là của riêng của một ai, hay một loải 
nào, nhưng của công của cá mọi loài, loài nào 
khôn thì biết lợi dụng, loài nảo hẻn thì chịu Đó 
tay. (Xem bài cùng cúa Liệt tử số 121 trang 182 
C. H. T. H. thứ nhất). 

Còn cái ý tác gia cho chính thân mình cũng 
không phải là của mình lại cao hơn một bực nữa. 
Quả vậy cái xác thịt của mình, đến cả cái tâm 
tính của mình, nào có phải tự mình làm nên đâu, 
hay chăng qua cũng bẩm thụ từ giời đất họp các 
chất lại cho thành người, rôi lại một ngày phá 
tan đi mả hoàn giả lại các chất. 


105. - LO XA QUÁ 


ước # ý có kẻ lo giời đổ, đất long thì thân minh 
không biết nương tựa vào đâu. Anh ta lo quá 
đến nỗi bỏ cả ăn, cá ngủ. 
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Có người thấy anh ta lo thế mà lo cho anh 
ta, mời đến giảng giải cho biết răng : 

- Giời chỉ là không khi chứa đầy lại mà thôi. 
Không chỗ nào là không có giời. Ta co, ruôi, hút, 
thở suốt ngày ở trong vòng giời, thì còn gì mà 
lo giời đổ. 

Anh ta nói : 

- Giời mà quả là không khi, thì còn mặt giời, 
mặt giăng, các ngôi sao chẳng có lúc sa xuống ư? 

Người kia lại giảng : 

- Mặt giời, mặt giăng, ngôi sao cúng là một 
thứ ánh sáng ở chung quanh từng không khí, giá 
có sa xuống nữa, thì chăng qua cũng là khi thôi 
có hại chi đến người. 

Anh ta lại nói : 

- Thế còn đất long lở thì làm sao 2 

Người kia lại giang : 

- Đất là một khối rất to, đâu đâu cũng có đất 
cả. Ta thì đứng suốt ngày ở trên mặt đất thì lo 
gì đất lở mà không có đất. 

Anh lo nghe hiểu ra mừng lắm. Anh đến giảng 
củng thích, mừng lắm. 


LIỆT TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Ký : nước nhỏ thời Xuân Thu 
sau phải nước Sở diệt mát tức là huyện Ký tỉnh 
Hà Nam ngày nay. 

NHỜI BẢN. - !iệt TỬ đặt ra truyện nảy tuy 
vê mặt Thiên văn không được hợp lắm với Lý 
khoa bây giờ, nhưng cái ý muốn dạy người phải 
đạt lý đừng có nghĩ quấn lo quanh rất là sâu 
xa vậy. 


Nây ngay chính cái thân mình cùng chẳng 
phải của mình có, mà lo cho cái thân ấy còn 
thường khi không được như ý, thế mà đi lo giời 
đổ, đất long, thì anh người nước Kỷ cũng lo xa 
quá thật ! 

Hiễn triết xưa đã ví giời đất như một cái nhà 
trọ nhớn, người ta chỉ là khách qua chơi đến trọ 
một thời. Nếu người khách ấy không chịu ngắm 
cảnh, không biết hiểu cái thú tự nhiên, cứ băn 
khoăn phiền bực, ăn chẳng ngon, nằm chẳng 
vên, lo đứng, lo ngồi, lo đêm, lo ngây, lo răng 
cái nhà trọ kia nhỡ ra hư hồng nát giột, thi chẳng 
đáng bật cười lắm hay sao ! 

Ở đời ai mà chẳng lo, song đem cái thân 
trăm năm mà lo cái việc vạn năm vê sau thì 
cũng phiên lắm vậy. 
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106. - DÙNG RƯỢU SAY ĐỀ KHIẾN CHÔNG 


# tử nước Tần tên là Trùng Nhĩ gặp trong 
nước có nạn, phải chạy ra nước ngoài. Công 
tử đi hết nước này sang nước khác. 

Khi sang đến tê, vua Hoàn Công đem con gái 
là Khương "Thị gả cho và cho tám mươi con ngựa. 
Công tử được vậy, lấy làm yên thân muốn suối 
đời ở nước Tẻ. 

Các quan fòng vong, biết nước Tế không có 
thể tín cậy được, toan đi sang nước khác mới cùng 
nhau âm mưu ở chốn vườn đâu. 

Có một người đàn bà hái dâu nghe lỏm, biết 
chuyện, đến mách với Khương Thị. 

Khương Thị sợ việc fiết lộ, giết ngay người ấy 
đi, rồi bảo công tứ răng : 

- Công tử có chí tứ phương, đứa nghe lỏm mưu 
ây, thiếp đã giết ởi rồi. 

Công tử nói: 

- Thật ta không có chí đi đâu cả. 
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Khương Thị bảo : 

- Phải đi mới được. Say một người yêu mà cứ 
mê mệt, thích một cảnh vui mà cứ ở yên, thực 
là làm cho bại hoại hết cả công danh sự nghiệp. 

Công tử vân không muốn đi. 

Khương Thị bèn cùng với Tử Phạm lập kế một 
hôm cho công tử uống rượu thật say, rồi bỏ lên 
xe bắt kéo đi. Công tử tỉnh rượu, biết là mình 
la xa nước Tề, giận quá, cầm giáo đuổi Tứ Phạm 
muốn giết. Nhưng ít lâu công tử tĩnh ngộ biết hối 
lại ngay. 

Nhờ có thế mà sau công tứ về làm được vua 
nước Tấn và bá cả chư hấu. 


"TẢ TRUYỆN" 


GIẢI NGHĨA. - Công tử: tiếng gọi con vua 
chư hầu, hay con quan to. - Tấn : tên một nước 
nhớn đời Xuân Thu ở vảo vùng tính Sơn Tây và 
một ít đất tỉnh Trực Lệ ngày nay. - Tỏng vong: 
người theo vua chạy trốn lúc có quốc nạn. - 
Âm mưu : bàn tính ngằm một việc gì không cho 
ai biết. - Tiết /ô : không giữ được kín đáo, công 
việc đề người ngoài biết. - Có chí tứ phương : 
có chí đi mọi nơi, để lo toan việc nhớn. - Bại 
hoại : hư hỏng tan nát. - Tỉnh ngộ : hết mê mà 
biết thật phải trái. - Hối : nghĩ lại mà ăn năn rằng 
trước không phải. - Bá : đản anh cả các nước : 
chư hầu một thời. 
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NHỜI BẢN. - Trùng Nhĩ gặp nạn nước mà 
đem thân ra di thật là có chí đáng trọng. Song 
đi đến tê, được vợ đẹp, có ngựa nhiêu, mà để 
cho sự vui chơi nông nàn nó làm cho nguội lạnh 
ca chí khí thật lại là đáng tiếc. Người khôn mà 
nhỡ mê thì cái dại to lắm. Trùng Nhi lúc nảy, 
tưởng đã gân như ông "lạc bất tư Thục (1)". May 
thay cho Trung NHI gặp được bọn tòng vong biết 
lo xa tỉnh sâu mà nhất là được bà vợ là người 
có kiên thức cao xa, cỏ gan dạ quả quyết, biết 
rõ cái thói thương "Nhi nữ tình trường, anh hùng 
khí đoản" mà bả cô đấy mãi cái bảnh xe đã chết 
bệt xuống đồng bùn phải cho kỳ lăn quay đi được 
mới nghe. Nên ta khen cái chí Trung Nhĩ phục 
quốc bao nhiêu thi ta lại phải quí cái công lao 
Tử Phạm, phải trọng cái kiến thức, cái mưu trí 
của Khương Thị bấy nhiêu. Sao mà đời cố có 
những thần thiếp giỏi giang như thế ! 


107. - TƯỚI DƯA CHO NGƯỜI 


`. Tưu làm quan oấn một huyện biên thuy 
nước Lương, chỗ giáp giới với nước Sở. 


(1) Đời Tam quốc nước Thục mất, vua là Lưu Thiện bị bắt sang 
ở Lạc Dương, vua Tân hậu đãi Lưu Thiện, môi khi yến ẩm, Lưu 
Thiện vui cười như không. Vua Tân hỏi : Có nhớ nước Thục không? 
Lưu Thiện nói : “Thử gian lạc, bất tư Thục đã" ở đây vui lắm, 
chẳng nhớ đến nước Thục nửa. 
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Người đình trưởng ở biên thuy nước Lương cùng 
người đình trưởng ở biên thuy nước Sở hai người 
cùng giồng dưa. Người bên nước Lương chăm làm 
và tưới luôn nên đưa được tốt. Người bên nước 
Sở biếng làm và tưới ít nên dưa mọc xấu. 

Quan Roãn ở huyện chỗ biên thuỳ nước Sở 
thấy dưa bên lương tốt, bên mình xấu, lấy làm 
tức giận lắm. 

Người đình trưởng nước Sở thấy dưa bên Lương 
tốt hơn dưa bên mình cũng sinh ra ghen ghét, 
đêm đêm cứ lén sang vào vò dưa của bên Lương, 
đến nôi dưa bên ấy phải héo chết mất một ít. 

Sau người đình trưởng nước Lương biết, có nói 
với người trưởng lại trong huyện, ý cũng muốn 
lên sang cào vò dưa bên Sở. 

Người trưởng lại đem việc ấy nói với Tống Tựu. 

Tông Tưu bảo : 

- Ôi † Sao lại thế ! Thế chỉ là cách gây oán, 
chuốc vạ thôi. Này ta bảo ngươi chớ sang cào dưa 
của người ta, cứ đêm lên sang tưới dưa cho người 
ta mà đừng để cho người ta biết. 


Người đình trưởng cứ theo thế mà làm. 


Sau dưa bên Sở mỗi ngày một tốt. Người đình 
trưởng nước Sở lấy làm lạ, xét mãi ra mới biết 
người đình trưởng nước Lương làm giúp. 
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Quan Roãn nước Sở biết rõ việc ấy lấy làm 
vui lòng, tâu lên vua Sở. 

Vua Sở biết chuyện buồn và có ý thẹn, nghĩ 
răng : ngoài cái tội đi cào dưa của người ta, chắc 
còn có nhiều việc khác đáng tội với người ta nửa. 

Vua bèn lấy nhiều của đưa sang tạ tội vua 
Lương và xin giao hiếu. 

Vua Lương cũng tin lòng. Thành hai nước g1ao 
hoan với nhau được lâu. 

Cổ ngữ có câu : "Chuyển bại nhi vĩ công, nhân 
hoạ nhị vị phúc 012 nghia là xoay cái bại mà 
làm nên công, nhân cái hoạ mà làm nên phúc. 
Lão Tứ có nói : "Báo oán đỉ đức t2" nghĩa là đem 
đức để báo oán. Hai câu ấy tức như truyện này. 

Ôi ! Người ta đã làm không phải, sao ta lại 
còn bắt chước người ta ! 


“GIÁ TỬ TÂN THƯ" 


GIẢI NGHĨA. - Ouan RHoãn : quan cai trị một 
địa hạt tức như chức tri huyện ngày nay. - Lương. 
một nước mạnh đời Chiến quốc tức là nước Nguy 
ở vào phía bắc Hà Nam, phía tây nam Sơn Tây 
ngày nay. - Biên thuỷ : chô đất chia giới hạn 
hai nước giáp nhau. - Sở : một nước mạnh đời 
Chiến quốc ở vào Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, 
Chiết Giang và phía nam tỉnh Hà Nam ngày nay. 
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Đình trưởng : người chủ coì cái quán hành khách 
qua lại ở trọ. Đời cổ đường dài mười dặm đặt 
một cái đình để cho hành khách ở đấy, nên người 
coi cái định ây gọi là đỉnh trưởng. - Trưởng lạt 
người đầu một nha giúp việc quan tức như đề 
lại ngày nay. - Gây oán chuốc vạ : gây nên thù 
oán, chuốc lấy tai vạ. - Giao hiếu : hai bên đi 
lại hoà hợp với nhau. - Giao hoan : ởi lại vui 
vẻ với nhau. 

NHỜI BẢN. - Thói thường ở đời, mình dở 
không ưa người hay, mình lười không ưa người 
chăm, mình trái không ưa người phải, mình xấu 
không ưa người tốt... Cho nên người ở với người 
thường hay sinh sự. 

Gia dĩ những người lại ở vào chỗ đất phân 
ra hai nước, chia làm biên thuy, thi sự chiến tranh 
lúc nào cũng năm sẵn ở đó. Như đây, vì chuyện 
dưa mà hai người giồng thù hẳn, hai quan uý 
ghen ghét. Nếu không có Tống Tựu khéo khu 
xử thì biết đâu máu chảy chắng thành sông, 
xương chất chăng thành núi : ở đời những việc 
ấu đả, kiện tung, tranh chiến, tản phá thám hại 
vô cùng, thường hay do tự những việc rất nhỏ 
mọn màâ ra. 

Ta đọc câu chuyện này, ta rất cảm phục Tống 
Tựu thật là người có lượng bao dong đủ hoá 
được cái lòng quan hoạnh nghịch, biết cách 
khéo xử đủ biến được cái dở ở đời. Nếu người 
đã không phải với ta, ta lại không phải với 
người nữa, thị hai bên có khác gi nhau, mà cái 
không phải cứ liên miên thao mãi thì sinh ra bao 
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nhiêu câu chuyện đáng thương, đáng tiếc ! Cho 
nên dĩ oán báo oán không phái là cách người 
quân tử đối với đời. Người quân tử nếu không 
đi trực báo oán, thi dĩ đức báo oán, có thế mới 
mong chuyên bại nhi vi công, nhân hoa nhỉ vi 
phúc được. 


108. - TÍNH NGƯỜI AI CŨNG THIỆN 


ăt giăng soi xuống muôn mặt sông, sông nào 
| 4 b#he có bóng sáng mặt giăng. Giời sinh ra 
mọi người, người nảo củng có tính của giời. 
Bóng thì chăng đâu là không sáng, tính thì 
chẳng ai là không lành. Vậy mà cũng có chỗ sáng, 
chô không sáng là nước có chỗ trong, chỗ đục 
khác nhau, cũng có người thiện, người bất thiện 
vì khí bẩm có người thuần, người tạp khác nhau. 
Nếu nước mà làm cho trong trẻo, thì giăng soi 
Vào, nước nào cũng sáng, người có công rèn giữa 
biến hoá khi chất thì tính người nào củng lành. 


PHỤC NGUYÊN TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Tính : chất của người ta đã 
có sẵn tự lúc mới sinh ra. - Khí bẩm : tính tự 
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nhiên giời sinh ra vốn thế. - Thuần : chỉ có tính 
một thứ không có gì lẫn vảo. - Tạp : lẫn lộn nhiều 
thứ. - Han giúa : rèn loài kim, giũa đá ngọc đây 
là nói sửa sang tính nết. - Biến hoá : đối hình 
nọ ra hình kia, đây có ý nói bỏ cái dỡ hoá ra 
cái hay. 

NHỜI BÀN. - Đức Khổng Tử thì cho rằng : 
"Tính vốn gân như nhau, sau vì sự tập quen mà 
xa khác nhau". Thây Mạnh Tử thì cho rằng : "Người 
ta chẳng có ai là bất thiện". Bài đây cũng là theo 
cái thuyết của Không, Mạnh cho rằng tính vốn 
thiện cả, nhưng vì cái khí bấm khác nhau mà 
linh hoá khác nhau. Ta không được rõ hẳn cái 
khí bẩm là thế nào, ta chỉ biết người ta thực cũng 
có kẻ thiện, người ác không giống nhau. Mà muốn 
mong cho người ác hoá thiện, thế tất phải cay 
nhờ ở công học tập nhiêu lắm. 


109. - KÍNH GIỮ TẤM LÒNG 


hi có mối hiện nảy ra, thì kính giữ tâm lòng 

như ăn cho nó, như ôm đứa con đỏ đi trên: 
mặt váng mùa xuân, như cầm hòn ngọc bích quí 
muôn vàng ổi men trên sườn núi cao nghìn trượng 
chỉ sợ đánh rơi mất. 
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Khi có môi bất thiện xây ra, thì kính giữ tấm 
lòng như sợ thuốc độc đổ vào bát canh, như có 
rắn, có cọp chặn ngang đường mà mong tránh đi, 
như có trộm cướp đến nhà chỉ mong làm sao mà 
đánh nó cho kỳ được. 


DƯƠNG MINH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Thiện : điều lành. - Mặt váng: 
tức là lượt băng đóng ở trên mặt nước các sông, 
hồ, vân vân. - HÁI Hhiệt : tức là ác. 

NHỜI BẢN. - Bải nảy và cách tu thân, mà 
cách tu thân rút lại có theo làm điều thiện, trử 
bỏ điều bất thiện đi mà thôi. Muốn thế thì tất 
phải lưu tâm đến điêu thiện và điêu bất thiện tự 
khí nó mới nảy mâm ra, một bân thì quí báu có 
giữ lẫy cho được bên lâu, một bên thi kinh sợ 
cô làm thế nào mà tránh được cho xa. 


110. - CÁCH BIẾT LÒNG NGƯỜI 


òng người ta nham hiểm hơn núi sông, khó 

biết hơn là biết giời. 

G"ời thì hàng năm có xuân, hạ, thu, đông, hàng 
ngày còn có buổi sáng, buổi tối, ta do thấy mà 
biết. được. 


480 


Đến như người ta thì có kẻ ngoài rõ như cẩn 
hậu mà trong thật kiêu căng, có ke trong rõ thật 
tài giỏi mà ngoài col ngu độn, có kẻ ngoài rõ như 
vững vàng, ¿hư thả mà trong rối rít nóng nấy. 
Tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau 
khó lường như thế. 


Cho nên quân tử dùng người cho ở xa để xem 
lòng frung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm 
nhiều việc để xem cái £â¡, hỏi lúc vội vàng để xem 
cái trí, hẹn cho ngặt ngày để xem có tín, uỷ cho 
tiền của để xem có nhân, bảo cho việc nguy biến 
để xem có tiết, cho đánh chén say sưa để xem 
cử chỉ, cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc. Xem 
người đại khái như vậy, thì hoa mới có thể biết 
được người. 


TRANG TỬ TUYẾT 


GIẢI NGHĨA. - Nham hiểm : cao ngất và hiểm 
nghèo. - Cẩn hậu : cần thận trung hậu. - Kiêu 
căng : khinh người và khoe khoang. - Diện mạo: 
mặt, dáng. - Trung : hết lòng, thật lòng ăn ở với 
ai. - kính : tôn trọng. - Tải : cái giỏi hơn người. 
Trí : khôn ngoan. - Tín : nói hay hứa thế nào 
làm y như thế. - Nhân : tính thân yêu coi người 
như mình. - Nguy biến : hiểm nghèo biến có. - 
Tiết : một lòng một dạ không ai chuyển được. - 
Cử chỉ : dáng điệu cất nhắc làm công kia việc 
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nọ. - Phiên tạp : nhiêu, rối. - Thần sắc : tính 
thần nhan sắc hiện ra ngoài mặt người ta. 

NHỜI BÀN. - Khéo thật ! Người ta chỉ cách 
nhau một lần da, mà ai đã chắc biết được ai ! 
Sông còn đó, núi còn đo được, vì nó hiển hiện 
ra ngoài, chớ lòng người xét. Cho nên ta chỉ trông 
thấy bê ngoài, thì ta chớ đã vội tín bên trong. 
Trong, ngoài thường khi trái hắn nhau. Ta phải 
để tâm nhận cho kỹ ; ta phải biết cách xem cho 
tưởng. Đoạn dưới bài nảy, tác gia chính bảo nào 
là trung, tín, là tài, trí, là nhân, tiết, v.v. Cái cách 
Ấy kế cũng không khó, chỉ cói phải đưa người 
la hắn vào việc làm hay khiến người ta lam trái 
lại sự thực để dò cho biết sự thực. 


111. - CÁCH LÀM CHO KHỎI TỨC GIẬN 


gười ta ở đời, đối với loài người mà gặp phải 
kẻ xư với mình một cách ngang ngược, thì 
nên coi như đi trong bụi rậm, áo vướng phải gai, 
chỉ nên thong thả đứng lại, gỡ dần ra mà thôi. 
Cái gai góc kia có biết gì mà đáng giận ? 
Xử được như thế, thì tâm mình không phiên 
não mà bao nhiêu nối oán hận cũng tiêu tan được 
ngay. Cổ nhân cô câu nói : 
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“Ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến 
ta như chiếc thuyền không nhỡ đâm phải ta, như 
cơn g1ó dứ nhỡ tạt phải ta, ta nghĩ cho cùng, có 
øì mà đáng giận'. 

Ba câu £ự phản của ông Mạnh Tử, thật là cái 
phép để giữ thân, cái phương để nuôi tính vậy. 

Vì nếu ta chỉ một mực thấy cái trái của người, 
thì ngay như anh em, vợ con, bè bạn, tôi tớ cho 
đến con gà, con chó trong nhà, thật cũng có nhiều 
lúc đáng làm cho ta bực. 


Nếu ta việc gi cũng biết tự phản thì sự tức 
giận mười phần giảm ngay năm phần. Thật chăng 
khác nào như người đang phải bệnh nóng sốt mà 
được uống bài thuốc thanh lương vậy. 


"BẢO HUẦN" 


GIẢI NGHĨA. - Cố nhân : người đời trước. 
- Đa câu tự phần : ba câu tự mình höi mình, xét 
lại mình đã thật là nhân hậu chưa, đã thật là lễ 
phép chưa, đã thật là khôn ngoan chưa. - Giảm: 
bớt đi. - Thanh lương : mát lạnh, tức là giải nhiệt. 

NHỜI BÀN. - Ở đời cứ kể thực có lắm điêu 
khiến cho ta phải lẫy làm tức giận. Mà cái nguyên 
lai của sự tức giận là do ở như cái ta chỉ biết 
có người, trách người, mà không biết có ta, trách 
chính ta vậy, sự tức giận vốn là một sự không 
may, chẳng những không có lợi gi, mà lắm khi 
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nóng tiết quá, lại sinh mất khôn, sinh ra tai hại 
nữa. Vậy hoài hơi mà giận người dưng. Mà cái 
cách giữ cho khỏi giận không gi bằng những lúc 
đáng giận, minh tự phản ngay lại mình, coi như 
vướng phải cái gai, gặp phải cơn gió một lúc qua 
rôi lại gỡ được, lại thoảt ngay được lập tức. 


112. - TIỀN MỘT NHỜI NÓI 


ức Khổng Tứ ở nước bô vào kinh đô nhà Chu, 

hỏi lễ ông Lao Đam, hỏi nhạc ông Thành Hoằng, 
xem xét cả giao xã, minh đường, cùng triều đỉnh, 
tôn ru"Iếu. 

Khi giở ra về, ông Lão Đam đưa chân có nói 
răng : “Ta nghe người giàu sang tiến người thì 
dùng của cải, người nhán hậu tiễn người thì dùng 
nhời nói. Ta tuy không được g1àu sang, nhưng mang 
tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn ngươi một 
nhời nói vậy. 

Này, phàm kẻ sĩ đời nay, những người thông 
minh, sâu sắc, xét nét mà có khi thiệt mạng đều 
là ké hay chê bai, nghị luận tâm sự người ta cả; 
những người biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi 
khổ thân đều là kẻ hay bới móc phơi bày tội lỗi 
người ta cá. 
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- Đức Khổng Tử nói : Vâng, xin kính theo nhời 
người dạy". 

Khi đức Khổng Tử về đến nước Lõ, đạo của 
ngài môi ngày một tôn, học trò của ngài mỗi ngày 
một đông. 


"GIA NGỮ" 


GIẢI NGHĨA. - /ố : tên một nước nhỏ, có 
tự đời nhà Chu, sau phải nước Sở diệt mất, ở 
vào phú Duyện Châu và Bì Tứ tỉnh Sơn Đông 
ngày nay. - Chư : tên chỗ kinh đô Thiên tử nhà 
Chu đóng. - Lão Đam : tức là Lão tử, họ Lý, tên 
Nhĩ, tự là Bá Dương, tổ Đạo gía. - Trảnh Hoăng. 
người đời nhà Chu, làm chức đại phu, sau có tội, 
bị giết. - Giao : nơi vua tế giời và ngày đông 
chí, cho nên tế Giao tức là tế Giời. - Xã : nơi 
vua tế đất về ngày hạ chí, cho nên tế Xã tức 
là tế Đất. - Minh đường : nhà của nhà vua, đời 
cố làm ra nhà ấy để bày tỏ công việc chính giáo, 
cùng làm những điều lễ nhớn. Triểu đình : nơi 
thần hạ chầu vua, mà chính sự trong nước đều 
ở đấy mà ra cả. - Tôn miếu : nhà thờ tổ tôn của 
vua. - Tiển : đưa chân ai đi đâu. - Nhân hậu: 
cỏ lòng thương yêu và rất tử tế. - Thông minh: 
nghe hiểu ngay, trông biết ngay. - Nghị luận : 
bàn bạc khen chê. 

NHỜI BÀN. - Khổng Tử có thực gặp Lão Đam 
không 7 Lão Đam có dám lên địa vị dạy Khống 
Tử như câu trong bài nảy và Khổng Tử có phải 
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đợi Lão Đam nói mới rõ cái nhế ham trong câu 
ấy không ? - Ta không biết. Nhưng bài này làm 
ra cũng có ý phơi bày cái học thuyết Khổng, 
Lão không giống nhau, có nhiêu điểm lại như 
phản đối hăn. Đây là nhời Lão Đam như có ý 
khuyên bảo Khổng Tử là người lúc bấy giờ hay 
đi chu du các nước định bày cái nhẽễ trái, phải 
của vua các nước chư hâu, rằng nếu cứ nay đây 
mai đó như thế mãi thì có khi nguy đến tính mịnh. 
Câu cuối bài nói vì Lão Đam khuyên bảo như 
thế mà đạo của Khống Tử được tôn hơn, học trò 
của Không Tử được đông hơn là vì Không thị 
biết nghe Lão thị, tự đó về chỉ chuyên có một 
mặt dạy học tro mà thôi. 


113. - QUÍ NHỜI NÓI 


ua nước Tin ổi chơi thuyền. Các quan đi hầu 
đông đú cả. 

Vua hỏi : "Loan Doanh ta đã cấm cố một nơi, 
con là Loan Phường trốn chạy ra ngoại quốc. Có 
ai biết Loan Phường bây giờ ở đâu không ?” 

Các quan yên lặng không ai giả nhời ca. 

Người lái thuyền tên là Thanh Quyên buông 
tay chèo, đứng dậy, thưa răng : 
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"Nhà vua hỏi Loan Phường làm gì 2? 

- Vua nói : Từ khi ta đánh được họ Loan đến 
nay, nghe họ Loan người già chưa chết hêt, người 
trẻ đã nhớn lên. Ta lo họ phục thù, cho nên ta 
mới hỏi. 

- Thanh Quyên nói : Nếu nhà vua khéo sửa 
sang chính sách nước Tấn, trong được lòng quan, 
ngoài được lòng dân, thì dù cho còn con nhà họ 
Loan mà làm gì được nhà vua. Nhưng nếu nhà 
vua không sửa sang chính sách nước Tấn, trong 
mất lòng quan, ngoài mất lòng dân, thì ngay những 
người ngôi trong thuyền này, al củng là con nhà 
họ Loan cả. 

Vụa khen : 

- Ngươi nói phải lắm". 

Rồi sáng hôm sau cho đòi Thanh Quyên đến, 
ban cho một vạn mẫu ruộng. 

Thanh Quyên từ không nhận. 

Vua nói : "Lấy một vạn mâu ruộng ấy đổi lấy 
một nhời nói kia, kế ra nhà ngươi còn thiệt mà 
quả nhân còn lợi nhiều, nhà ngươi cứ lấy. 

Ấy người đời cổ quí nhời nói như thế đấy. 


THỊ TỬ 


487 


488 


GIẢI NGHĨA. - Tấn : tên một nước đời Xuân 
Thư ở vào vùng Sơn Tây ngày nay. - Loan Doanh: 
người nước Tấn, đời Xuân Thu, làm quan hạ khanh, 
sau phải tội giết cả họ. - Cấm có : giam câm 
ở riêng một nơi rất tà nghiêm ngặt. - Phục thủ: 
bảo lại kể đã làm oan uống sỉ nhục mình hay 
người có can hệ với minh. - Chính sách : công 
việc xếp đặt để cai trị - Quả nhân : nghĩa đen 
là người ít đức, tiêng vua dùng để tự xưng, một 
cách khiêm tốn. 

Thi tử : người nước Lỗ đời nhà Chu, thày học 
Thương Ưởng, có làm sách hai mươi thiên. 

NHỜI BÀN. - Sợ người phục thù, mà muốn 
giết chết hết cả họ người ta, thế là tàn nhẫn mà 
đã chắc trừ hắn được hết mối oán thủ chưa, hay 
lại chỉ gây cho mối oán thù càng to lên. Nhà có 
quyên thế chỉ có thể giết chết được người, chớ 
có bao giờ ghết chết được bụng người. Cho nên 
lo sợ như vua Tấn đây là chỉ biết lo sợ người 
ngoài muốn làm hại mình mà thôi. Sao cho bằng 
phỏng bị như Thanh Quyên, mới là biết tự làm 
cho mình khoẻ hơn. Sợ người, nhưng người không 
phải là mình, sợ sao cho được, chớ làm cho mình 
khoẻ, dù cho người ngoài đáng sợ cũng không 
cân sợ. Khi mình lả người có đức, thì ai cũng 
la bạn minh cá, thì dù có cừu địch, cửu địch cũng 
không làm gì nổi. Chớ nếu mình là người tàn ác, 
thi đến cả những người ở ngay bên mình cũng 
thanh ra cừu địch mà hại mình được cả. Thanh 
Quyên tỏ bày cái ý ây rất phải mà vua Tấn biết 
nghe cũng là đáng khen lắm vậy. 


114. - TƯ TƯỞNG LÃO TỬ 


ái đẹp mà đến thiên hạ đua nhau cho là đẹp 

là cái đẹp rất xấu ; cái hay mà đến thiên hạ 
mượn tiếng để làm hay, là cái hay rất dở. 

Để thân lại sau, mà thân được ở trước ; gác 
thân ra ngoài mà thân vẫn còn mãi. Thế chẳng 
phải là bởi mình không lòng riêng, cho nên mới 
được thoả lòng riêng tư ? 

Tuy là cương cường, nhưng giữ tính mềm mỏng. 

Tuy là sáng sủa, nhưng giữ cách mờ tối. 

Tuy là vinh hiển, nhưng giữ lối tầm thường. 

Học cho rộng trí khôn thi một ngày một hay; 
tìm nhẽ huyền bí, lâu hoá vẩn vơ, thì một ngày 
một đỡ. 

Trộn lấn cái hay của mình với đời để làm ¿hân 
thiết ; cùng hùa cái dở của đời với mình mà vân 
trong sạch. 

Có ba điều quí báu : một là tử, hai là kiệm, 
ba là chäng dám phạm vào việc bất tường của 
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thiên hạ. 


Ta mà lo phiền, sợ hãi là vì ta có thân ta, 
đến khi ta đã không có thân ta, thì ta còn có lo 
phiền, sợ hãi gì nữa. 
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LAO TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Huyền bí : sâu sa khó biết, 
khó hiểu. - Thân thiết : gần gũi yêu mến. - Cương 
cưởng : cứng cát, mạnh bạo. - 7ử : nhân đức, 
tình thương yêu. - Kiệm : có tiết chế không xa 
phí. - Bát tường : việc dở, việc chăng tốt mà ai 
cúng không thích. 

NHỜI BẢN. - Øa câu trên là nói được lại cái 
thói đời, câu 1 cái ngược ấy là đở, câu 2 và 3 
cái ngược ấy lợi cho mình, câu 4 nói cách học 
hành, câu 5 nói cách xử thế, câu 6 nói các đức 
tính nên có, câu 7 nói sự luy thân. Những câu 
vặt nảy tuy môi câu nói một việc, nhưng tựu trung 
câu nào cũng hàm súc một cái tư tưởng vô danh, 
vô vi là cái tôn chỉ của đạo Lão. 

Đạo của Lão Tử cốt ở vô vi. Muốn cho thành 
được vô vi, thì người ta trước hết phải vô dục, 
vô câu, vô tranh, vô danh như những câu nói trong 
bài này. Khi đã được như thế, thì mỗi cảnh có 
một cái thú cho minh, cái sướng cho người, loài 
người ở với nhau được hoà bình mà không mấy 
khi xẩy ra sự tàn hại lân nhau nữa. Phải thật, 
đến đem đức mả báo oán, thì còn oán nảo mà 
chẳng tan í 


115. - LÀM NHÀ CỎ CŨNG ĐỦ 


ua nước Trịnh sang nước Sở. Tư Sản theo đi 
tướng lê chỉ cho làm nhà cô để ở, không tập 
đàn gì cả. Các quan theo hầu thấy vậy, nói : 

"Các quan đời trước theo tiên quân ổi sang 
các nước lân bang đều lập đàn hết cả, nay ông 
chỉ cho làm nhà cỏ thì chăng là không hợp lễ dư? 

- Tứ Sản bảo : Vua nước nhớn đến nước nhỏ 
thì lập đàn, vua nước nhỏ đến nước nhớn thì làm 
nhà cỏ cũng đủ ; lập đản mà làm gì ! 

Ta nghe vua nước nhớn đến nước nhỏ có năm 
điều hay cho nước nhỏ : 1. có tội thì khoan cho; 
2. có lỗi thì thứ cho ; 3. có tai nạn thì cứu cho; 
4. chính sách hay thì thưởng cho ; 5. có điều dở 
thì dạy cho. Nước nhỏ không phải cái gì là khổ 
sở mà yêu nước nhớn như một nhà, cho nên mới 
lập đàn để nêu dệt công của nước nhớn, bảo con 
cháu đời sau để cho việc tu đức không trễ nải. 

Còn như nước nhỏ đến nước nhớn, có năm điều 
xấu là nước nhỏ : 1. có tội phải đi giải thuyết, 
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2. có điều kém phải đi xin nài ; 3. có mệnh lệnh 
của nước nhớn phải tuân theo ; 4. có việc chức 
công phải cung phụng ; 5. có việc triều hội phải 
theo đõi. Nếu chăng phải năm việc ấy, thì lại là 
việc đem tiên của để mừng hay để viếng nước nhớn. 
Phàm những việc ấy đều là tai vạ cho nước nhỏ 
cả. Lập đàn làm gì chỉ tổ nên những tai vạ mà 
làm nhục cho con cháu Ì" 
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"TẢ TRUYỆN 


GIẢI NGHĨA. - Trịnh : tên một nước nhỏ đời 
Xuân Thu ở vào huyện Tân Trịnh tĩnh Hà Nam 
ngày nay. - Tử Sản : người đời Xuân Thu, học 
giỏi, có tài chính trị, là quan đại phu hiền có tiếng 
của nước Trịnh. - Tướng !ễ : trông nom giúp đỡ 
việc lễ nghì. - Tiên quân : tiếng để gọi ông vua 
đời trước. - Lân bang : nước bên cạnh. - Đán: 
chỗ đất đắp lên cao ráo sạch sẽ. Minh cáo : bảo 
rõ cho biết. - Tu đức ; sửa sang đức tính cho 
hay hơn. - Giải thuyết : phân trần mọi nhẽ để 
gỡ cho ra việc gì. - Mệnh lệnh : những điều của 
người trên bảo người dưới mà bắt phải làm. - Chức 
công : theo chức phận, nước nhỏ phải hiến nước 
nhớn những lễ vật gì. - Triều hội : triều là kẻ 
dưới châu người trên, hội là hội họp. 

NHỜI BÀN. - Câu Tử Sản nói rất phải, khí 
nước nhớn đã hạ có sang đến nước nhỏ, thường 
thường là lợi cho nước nhỏ, nước nhỏ trọng vọng 
lập đàn lên để tiếp là có nghĩa. Còn khí nước 


nhỏ đã bất đắc dĩ phải sang nước nhớn, thi 
thường thường lại là tai hại cho nước nho, nước 
nhỏ nên khiêm nhượng chỉ làm cái nhà túp nắp 
náu được là đủ rồi. Khi đã gọi là khuất thân luy 
người thì còn vinh hiển nỗi gì mà dênh dang ra 
những sự trang hoàng dởm, ngại tai chướng mắt 
cho người đời mà lại để xấu lại cho con người 
chau sau nảy nửa. 


116. - THẾ NÀO LÀ ĐẠI TRƯỢNG PHU 


ảnh Xuân hỏi thầy Mạnh Tứ : 

- Công Tôn Diễn và Chương Nghi nổi một cơn 
giận đi du thuyết, thì các nước chư hầu sợ, ngồi yên 
một chỗ, thì thiên ha không có chiến tranh. Hai 
người như thế chăng là bực đại trượng phu ư ? 

Thầy Mạnh Tử nói : 

- Hai người ấy gọi là đại trượng phu thế nào 
được ! À dua, xiểm nịnh, lựa ý, chiều lòng các 
vua chư hầu để được quyền, được thế, cách cục 
hai người ấy y như đàn bà lẽ mọn, thừa thuận 
phục tòng. Đại trượng phu đâu có thế 

Bực đại trượng phu tâm địa chí công như ở 
cá) nhà rất. rộng trong thiên hạ, cử động mực thước 
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thận trọng như đứng cái ngôi chính vị trong thiên 
hạ, công việc làm quang mình, chính đại như ởi 
trên con đường cái trong thiên hạ. Đấc chí thì đem 
cái khôn ngoan học thức, thi thố cho thiên hạ được 
nhờ ; bất đấc chí thì một mình vui vẻ giữ lấy cái 
hay của mình. Sự giàu sang chẳng chênh lệch được 
lòng, sự nghèo hèn chăng biến đổi được nết, sự 
áp chế vũ lực chăng làm toả nhục được chí... thế 
mới gọi là đại trượng phu. 


494 


MẠNH TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Công Tôn Diễn, Chương Nghĩ: 
hai nhà du thuyết giỏi có tiếng đời Chiến quốc. 
- Du thuyết : ngôn luận biện bác một cách rất 
khôn khéo làm cho người ta phải nghe. - Đại trượng 
phu : tài giai, anh hùng hào kiệt. - Tâm địa : 
bụng dạ. - Chí công : rất là công binh. - Oang 
minh chính đại : sáng sùa, ngay thăng, rộng rãi. 
- Đắc chí : thoả cái chí muốn của mình. - Học 
thức : sự học vấn khỏn ngoan. - Thí thố : đem 
cái tải, học thức ra làm việc. - Vớ hức : sức mạnh 
của nhà binh. 

NHỜI BÀN.- Theo ý Cảnh Xuân, thi đại trượng 
phu chỉ là một kẻ lấy nhời nói hùng biện mà xui 
bẩy người ta để lấy quyên, lẫy thế cho mình. Nếu 
như thế mà là đại trượng phu thi tiếng đại trượng 
phu còn có giá trị gỉ. Nên thây Mạnh bác đi, mà 
nói rõ cho nghe thế nảo mới đáng gọi là chân 
đại trượng phu. Rút lại thì người chân đại trượng 


phu tâm địa phải công bình cử động phải thận 
trọng, công việc phải chính định, không tham giàu 
sang, không sợ uy quyên, có tải thi thố ra được 
thì lấy việc ích lợi cho thiên hạ làm trọng. Ta 
cứ lấy những đức tính ấy ra mà hỏi, thì ở đời 
dễ đã được mấy kẻ chân đại trượng phu. 


117. - THIÊN HẠ SĨ 


L Trọng Liên có khí tiết lạ làng, có lòng frung 
nghĩa phần khích, không phải hạng sách sĩ 
mà sánh kịp được. 

Kầìa như con điều, con két bay cao trên đám 
mây ; con hổ, con báo gầm thét trong rừng núi, 
mạnh mẽ, dữ tợn, có ai đám lại gần. Song một 
mai bị người ta trói buộc, nuôi vào trong chuồng 
thì có khác gì giống gà, giống chó. Mà diều, két 
hổ báo sở di để cho người ta đánh bẫy được, có 
phải chỉ do một cái lòng thèm muốn mà thôi không? 

Như Lô Trọng Liên thì thực không có ham muốn 
gì, cho nên bay cao, gầm dữ mà vẫn ngang tàng 
trong một đời. Người ta khen Lỗ Trọng Liên là 
thiên hạ sĩ rất là phải. 


TIỀM THÁT TỬ 
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GIẢI NGHĨA. - Lố Trọng Liên : người nước 
Tê về đời Chiến quốc là một bực nghĩa sĩ xưa 
nay ai cũng biết tiếng. - Khí tiết : khí khái tiết 
nghĩa. Trung nghĩa : trung là hết lòng, nghĩa là 
ở phải. - Phẩn khích : phân là căm giận, khích 
là hãng hái. - Sách s7 : người có mưu kế. - Ngang 
tàng : khang khái không theo thói thường người 
đời. - Thiên hạ sĩ : tay giỏi trong thiên hạ, ai cũng 
phải phục. 

NHỜI BÀN. - Nhà Tần giệt nhà Chu, Lô Trọng 
Liên không chịu công nhận Tân làm vua, nhẩy 
xuống bể chết. Cái tiết tháo của Lỗ Trọng Liên 
như thế, cho nên mới được tôn lên làm thiên hạ 
sĩ. Vậy thiên hạ sĩ là gì ? Cứ theo truyện Lỗ Trọng 
Liên và theo câu thí dụ trong bài, thì kẻ nào có 
khí tiết, có trung nghĩa, biết đường tới, lui, không 
bụng ham muốn tức là thiên hạ sĩ vậy. 


118. - DỰ NHƯỢNG BÁO THÙ 


ự Nhượng trước thờ Phạm Trung Hàng. Trung 
Hàng đãi không tử tế. 

Dự Nhượng bỏ đi theo Trì Bá, được Trí bá tin 
dùng lắm. Nhưng sau Trí Bá bị bọn Tam Tấn đánh 
thua, giết chết và chiếm mất đất. Trong bọn Tam 
Tân có Triệu Tương Tứ oán Trí Bá nhiêu nhất, 
bắt lấy đầu Trí Bá sơn lại để làm đồ đi tiểu. 
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Dư Nhượng lúc đó đã trôn vào trong rừng, nghe 
chuyện làm vậy, than răng : 

“Fài giai nên vị người trr ký mà bỏ thân, làm 
gái nên vị người yêu thương mà làm dáng, ta đây 
quyết phải báo thù cho Trí Bá mới nghe. 

Bên đối tên họ, ăn mặc giả làm bọn tủ, vào 
cung trát chuồng tiêu, muốn thửa cơ để đâm chết 
Triệu Tương Tử. 

Tương Tử một hôm ra nhà tiêu, bỗng dưng động 
tâm bắt người trát nhà tiêu ra tra hỏi, thì biết 
ngay là Dự Nhượng. 

Dự Nhượng rút đao găm trong mình ra nói rằng: 

"Ừ ta là Dự Nhượng, ta muốn báo thù cho “Tri 
Bá đây. 

Đầy tớ Triệu Tương Tứ hăm hăm chực giết 
Dự Nhượng. Tương Tử ngăn lại nói rằng : 

"Hắn là nghĩa sĩ đó. Thôi ta tránh đi thôi. Trí 
Bá chết không còn con cháu, hắn là bầy tôi báo 
thù cho chú, thực là hiền nhân của thiên hạ. Thôi 
ta tha cho hắn". 

Dự Nhượng được tha, lại cao râu và lông mày 
cho đổi nét mặt, sơn mình giả làm thăng húi đi 
ăn xin. Vợ trông thấy cũng không nhận ra, nói 
rằng : 
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"Người này tiếng nói thì giống chồng ta, nhưng 
mặt mày thật không phải chồng ta”. 

Dự Nhượng lại nuốt than hồng cho đối cả tiếng 
nói ổi. 

Được ít lâu, Triệu Tương Tử đổi chơi, Dự Nhượng 
núp chực đợi dưới cầu. Nhưng lúc Tương Tử ởi 
gần đến đầu cầu, con ngựa thốt nhiên kính hãi 
lồng lên. Tương Tử nói rằng : 

"Chắc lại có Dự Nhượng ở đây" Rồi sai người 
tìm dưới gậm cầu quả bát được Dự Nhượng thật. 

Tương Tử gọi Dự Nhượng đến trước mặt trách 
rằng. 

"Ngươi trước thờ Pham Trung Hàng. Phạm 
Trung Hàng bị Trí Bá giết, sao người không báo 
thù, lại thờ Trí Bá. Nay Trí Bá bị ta giết, sao 
mà ngươi chăm báo thù thế 2 

- Dự Nhượng nói : 

Trước tôi có thờ Phạm Trung Hàng thật, nhưng 
Phạm Trung Hàng đãi tôi như bọn tầm thường, 
nên tôi lại lây cách tầm thường mà ở lại. Sau 
tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi vào bực quốc sĩ, 
nên tôi lại lấy cách quốc sĩ mà ở lại. 

- Triệu Tương Tử chép miệng than răng : 

Ngươi thờ Tri Bá cũng đã nên danh tiếng rồi 
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đó, mà ta tha ngươi bận trước cũng đã đủ rồi. 
Nhưng bận này ngươi phải liệu cái thân ngươi, 
không tha được nữa đâu. 

- Dự Nhượng nói : 

Tôi nghe : Minh chúa không che lấp sự có nghĩa 
của người ta, frung thần không tiếc cái chết để 
cho nên danh tiếng. Trước ông đã khoan tha cho 
tôi một lần, thiên hạ ai cũng biết ông là người 
đại lượng rồi. Còn như việc hôm nay, tôi đành 
xn chịu chết, nhưng tôi xin mạn phép ông, ông 
cho tôi được đâm và cái áo không của ông, thì 
tôi dù chết cũng không oán hận gì nữa". 

Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, cởi áo 
sai đầy tớ cầm đưa cho Dự Nhượng. 

Dự Nhượng rút gươm, nhấy lên ba lần hò hét 
đâm vào áo và nói răng : 

"Thế này là ta báo được ơn Trí Bá rồi đây". 

Nói đoạn, đâm cổ chết. 


"CHIẾN QUỐC SÁCH" 


GIẢI NGHĨA. - Dự Nhượng : người nước Tắn, 
đời Chiến quốc có tiếng là một người nghĩa sĩ. - 
Trí kỷ : người biết mình. - Thừa cơ : nhân có 
cơ hội, nhân dịp. - Động tâm : tự nhiên ghê sợ, 
tâm không được yên. - Thốt nhiên kinh hãi : vụt 
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chốc kinh sợ hãi hùng. - Tâm thường : xì xăng, 
không có gì hơn người. - Quốc sĩ : người tài giỏi, 
cả nước ai cũng phục. - Mính chúa : ông vua 
sáng suốt. - Trung thân : người bây tôi hết lòng 
thờ vua. - Đại lượng : lượng cả bao dong. 

NHỜI BÀN. - Ta đọc bài này, thực như đi 
xem một tấn bị kịch có thể khiến cho ta rỏ 
nước mắt mà cảm cái khí khái của một người 
nghĩa sĩ vậy. Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí 
Bả, tuy vất vả khốn thân hai lân mà không thành 
công, song cũng đủ tỏ được cái nghĩa vua lôi, 
đã đem lỏng thờ ai, chịu ơn người ta, thị không 
sao rời bỏ được người ta, dù đến phải thí thân, 
cũng không quản ngại. Than ôi ! Nếu Triệu Tương 
Tử lần trước tâm không động, lân sau ngựa không 
lông, thi biết đâu tấn kịch lại không xoay đới thế 
khác. Nhưng ta đáng khen Dự Nhượng bao nhiêu, 
ta lại phải phục Triệu Tương Tử bấy nhiêu. Dự 
Nhượng chỉ mưu sự để giết mình, thế mà bắt được 
để cho tự xử lấy, lại còn chiêu lòng cởi áo ra 
cho người ta đâm vảo, sao cái lòng đại độ được 
đến thế. Một đăng thực là chân nghĩa sĩ, một 
đăng thật là biết trọng nghĩa sĩ, Dự Nhượng và 
Triệu Tương Tử thực là một đôi đối đâu được với 
nhau không xấu danh Lịch sử. 


119. - QUAN TÀI CON 


ai chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi Viên 

Thú Trung tu hành đắc đao. 

Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, 
một cỗ quan tài con bằng gỗ bạch đàn, đài độ ba 
tấc, có cái nắp đạy, mở được. Khách đến chơi, trông 
thấy, cười nói rằng : 

"Người chế ra cái này dùng để làm gì ? 

- Nhà sư nói : Người ta có sống tất có chết, 
mà chết thì vào ngay cái này. Ta thực lấy làm 
lạ, người đời ai ai củng chỉ biết có phú quí, công 
danh, tài sắc, thị hiếu, Ìo buôn, vất vả suốt đời, 
chăng biết đến cái chết là gì. Như ta đây môi khí 
có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này ta 
ngắm xem, là tức khắc trong tâm ta được yên ổn 
mà muôn nghìn sự £ư lự đều lâng lâng sạch như 
không. Cái quan tài con này đú thay nhời huấn, 
nhời giới của bực nghiêm sư, bài trâm, bài mình 
treo bên chỗ ngồi vậy". 


"MAI HIÊN BÚT KỸ" 
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GIẢI NGHĨA. - Tô Châu : huyện Ngô thuộc 
về tỉnh Giang Tô bây giờ. - Bạch đản : thứ gỗ 
rắn và thơm, dùng làm đồ đạc, dùng làm hương 
thắp. - Phú quí : giảu có sang trọng. - Công 
danh : sự nghiệp, tiếng tăm. - Tải sắc : tiền của, 
gái đẹp. - Thị hiếu : say mê ham thích. - Tư lự: 
nghĩ ngợi lo phiên. - Huấn : nhời dạy đảng làm 
khuôn phép. - Giới : câu nói để răn bảo ai. - 
Nghiêm sư : ông thây nghiêm ngặt đáng kính, 
đáng sợ. - Trâm : thể văn dùng đế khuyên răn. 
- Minh : bài văn khắc vảo cái gì để tự mình 
răn minh. 

NHỜI BÀN. - Người ta sở di ham mê say 
đắm vào thanh, sắc, danh, lợi hay liêu lĩnh tàn 
nhân dám làm những việc gian ác, là thường chỉ 
biết có cái giống ở trước mặt chớ không chịu nghĩ 
tới cái chết nó đễn ngay sau lưng. Cái chết vốn 
như cơn ma, ai cũng sợ, cũng ghét thật, nhưng 
cái chết lại chính là ông thây, chính là bài thuốc 
chữa khỏi được bao nhiêu các thói tật xấu xa ở 
đời. Người ta mà đã đem lòng nghĩ đến cái chết, 
thì tự khắc mất cả lòng tham, tan cả máu ghen, 
hoá hất cả mọi sự mê muội mà thành ra biết 
thương đời người, thương đời người thì mọi sự hay, 
dở, phái, trải ở đời, không còn gì bợn đến tâm 
rất thư nhàn sung sướng vậy. 


120. - LỆNH THỪA KHÔNG 
BÁNG NGAY THIẾU 


K rêm Lâu là một bực cao sĩ nước Tề về thời 
uân Thu. Tính ông thắng, bao giờ cũng giữ 
đạo phải, không chịu khuất thân để luy đời. 

Các nước chư hầu nhiều nước mời ra làm khanh 
tướng, nhưng ông không nhận. Vua Ủy Vương nhà 
Chu kính thờ ông như thầy. 

Ông nghèo lắm. Lúc mất chỉ có cái chăn, không 
liệm đú thân thể. 

Thầy Tăng Tử đến viếng thấy vậy nói : 

Để lệch cái chăn đi, thì liệm đủ thân thể. 

- Bà vợ ông bảo : 

Lệnh mà có thừa không bằng ngay mà không 
đủ. Lúc sinh thời, tiên sinh chỉ vì tính thắng mới 
được như thế, Bây giờ tiên sính mất mà liệm lệch 
cho tiên sinh, thì chắc không được hợp ý tiên sinh. 

Tăng Tử nghe, không nói gì được nữa. Sau chỉ 
hỏi dùng chữ gì đặt tên hèm cho tiên sinh. 
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- Bà vợ nói : Tiên sinh không lấy sự nghèo 


hèn làm buồn rầu, không lấy sự giàu sang làm 
hâm mộ, đặt tên hèm cho tiên sinh là “Khang” 
có nên chăng 2 


Tăng Tử nghe, than răng : 
- Chỉ có người chồng như thế mới được người 


vợ như thế. 


504 


"THÔNG CHÍ" 


GIẢI NGHĨA. - Kiểm Lâu : người nước Tề là 
một bực ấn sĩ có tiếng giỏi đời cỗ. - Cao sĩ : 
bực người chí khi cao xa thường không chịu ra 
làm quan. Khuất thân : luồn luy nịnh đời để kiếm 
danh lợi. - Khanh tướng : khanh : chức quan to 
đời cố ; tướng : chức quan đâu bách quan giúp 
vua hành chỉnh. Sinh thời : lúc còn sống. - Tên 
hẻm : tên đặt cho người sắp chết, thường theo 
tính nết mà đặt, một đôi khi người chết tự đặt 
lầy tên hèm của mình. - Khang : yên vui. 

NHỜI BẢN. - Người mà, lúc sống, đã có các 
đức tính như Kiêm Lâu, thì lúc chết chắc họ hàng 
thiên hạ chẳng những có phân thương xót mà 
lại có phân kính sợ hơn nhiêu. Mà khi đã kính 
Sợ người chết, thì tất phải noi theo cái chí của 
người chết lúc bình sinh không được làm trái lại. 
Bà vợ ông Kiêm Lâu đây liệm cho ông muốn để 
cái chăn thắng, tức là theo được cái tính “thăng” 
của chông, dùng chữ "Khang" đặt tên hèm tức 


là theo được cái bụng "vô câu" chỉ muốn yên vui 
của chông lúc sinh thời vậy. Có người chỗng như 
thế, lại có người vợ như thế, thực là xứng đôi, 
thây Tăng Tử khen rất là phải. Ở đời có nhiều 
kẻ đói với cha mẹ khi mắt, không theo chỉ người, 
không nhớ nhời người dặn, chỉ đua theo tục thường 
để che mặt thế gian nên lẫy việc này làm gương. 


121. - BẮT THAY CHIẾU 


ăng Tử ốm nặng. Những kẻ chầu chực hầu 

hạ học trò thì có Nhạc Chính Tứ Xuân, ngồi 
ở cạnh giường con thì có Tăng Nguyên, Tăng Nhân 
ngồi ở dưới chân. Lại có một tên đồng tử đứng 
một góc cầm nến. 

Tên đồng tử hỏi : "Cái chiếu đẹp đẽ và bóng 
bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng? 

- Tử Xuân báo : Im, chớ nói. 

Tăng Tứ nghe tiếng giật mình, thở dài. 

- Đứa đồng tử lại hỏi : Cái chiếu đẹp đẽ và bóng 
bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng? 

- Tăng Tử đáp : Phải. Cái chiếu ta năm là 
chiếu của Qui Tôn làm quan đại phu nước Lỗ cho 
ta. Ta chưa kịp thay đấy. 
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Rồi gọi con sẽ bảo : Nguyên kia, đứng dậy thay 
chiếc chiếu cho ta. 

- Tăng Nguyên nói : Bệnh cha nguy lắm, không 
dám khinh động, xin để đến sáng, sẽ thay. 

- Tăng Tử nói : Con yêu cha không băng tên 
đồng tứ. Người quân tử yêu al, yêu một cách phải 
đường kẻ tiểu nhân yêu ai, yêu một cách nộm tạm 
cầu thả. Như ta bây giờ còn mong gì nửa. Nếu 
ta được chết. một cách chính đính, khỏi mang tiếng 
phi nghĩa, là đủ cho ta rồi". 


Con cái và học trò nghe nói, xúm lại vực Tăng 
Tử lên để thay chiếu. 

Tăng Tử vừa năm yên vào chiếc chiếu mới 
thì mất. 


"LÊ KINH" 


GIẢI NGHĨA. - Đông tử : đứa trẻ con. - Đại 
phu : chức quan đời cổ, dưới quan khanh, trên 
quan sĩ. - Khính động : làm một cách không thận 
trọng. - Cấu thả : nộm tạm, xong việc thời thôi, 
không chịu suy nghĩ xa xôi phải trái gì cả. - Phi 
nghĩa : trái hắn với những việc nên làm, nên theo. 

NHỜI BÀN. - Người ta đến chết là hết. Cho 
nên trước cái chết, tưởng ai cũng bằng đẳng như 
ai không con phân biệt tôn, ti, thượng, hạ gì nữa. 
Tuy vậy, thây Tăng Tử dù biết chết đẫn nơi, cũng 
cỏn giữ gìn, không muốn việt phận mình, không 
chịu đao tiếng là phi nghĩa. Quân tử thay ! Thực 
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đáng làm gương cho lắm kẻ đời nay, quên cả 
phong hoá, bỏ cả lễ nghĩa, lúc ma chay tiếm lạm 
nhiêu cách, chỉ chuộng cai thói đới phủ hoa đua 
đả, chớ không còn biết cái tài đức, cái đắng cấp 
của người chết đáng vào bực nào nữa. Những 
con cháu tống táng ông cha theo sự phù hoa 
mà phạm vào điêu phi nghĩa, thì có gọi được là 
con cháu hiếu không ? 

"Quản tử chỉ ái nhân dã dĩ đức, tế nhân chỉ 
ái nhân dã dĩ cô tức", câu di ngôn của thây Tăng 
Tử thực là đích đáng lắm thay. 


122. - ĐÁM MA TO 


rang Tử sắp chết. Học trò bàn nhau định muốn : 

làm ma rõ to. 

Trang Tử thấy vậy bảo : "Ta lấy giời đất làm 
quan quách, mặt giời, mặt. giăng làm hai viên ngọc 
bích, các ngôi sao làm các hạt châu báu, muôn 
vật làm đỗ tống táng, đám ma ta như vậy há chẳng 
đú rồi, cần gì mà phải làm cho to nữa. 

Học trò nói : 

- Nhà thầy làm như vậy, chúng con sợ diều 
hâu, qua nó ria thịt nhà thầy. 

Trang Tử bảo : 
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- Xác người chết mà để trên đất thì điều, qua 


ăn, để dưới đất thì sâu bọ ăn. Bây giờ cướp của 
loài kia cho loài này, sao mà ¿hiên tâm như thế? 
Tâm người đã thiên, thì bất bình, đem cái bất 
bình mà cho là bình, thì cái bình không còn phải 
là bình nứa. Tâm người không sáng thì chẳng 
thật, đem cái chẳng thật mà cho là thật, thi cái 
thật không còn phải là thật nữa. 


Ôi ! Người ta cứ khăng khăng giữ một ý kiến 


chăng cũng đáng thương lắm ru !" 
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"TRANG TỬ" 


GIẢI NGHĨA. - Tống táng : tông : đưa, táng: 
chôn. - Thiên tâm : để lòng chênh lệch về một 
bên nảo. - Bất bịnh : lệch về một bên không 
được bằng phăng. 

NHỜI BÀN. - Thảy sắp chết mà học trò định 
làm ma to cho thây, thế là trung hậu mà là 
thường tình. Thây gạt đi, chỉ muốn như bỏ xác 
ra ngoài núi, thế lả có ý tự nhiên cao thượng hơn 
đời, Học trò bảo không nỡ để cho quạ mổ, diễu 
tha thịt thây thế là chỉ biết những điều trước mắt 
có thể trông thấy mà thôi. Có biết đâu cái xác 
kía, khi vùi xuống đất, dù cho đào sâu, chôn chặt 
thế nảo, trong quan, ngoài quách dù cho chắc 
chắn đến đâu, cũng không khỏi được các giống 
sâu bọ, ví trung đục rũa làm cho tan nát quá 
ư là mỏ quạ, mỏ điêu vậy ! Ôi ! Trang Tử lúc 


gân chết còn dạy học trò như thế, thật là bình 
tâm sáng suốt, hiểu thấu cái nhẽ sinh, tử, tôn, 
vong, tức như bây giờ ta nói hiểu rõ chân lý, 
hiểu như cách trí rất hợp với cái học thuyết cao 
viên của Trang Tử vậy. 


123. - SỐNG, CHẾT 


hầy Tử Cống hỏi đức Không Tử : 

- Người chết còn có biết gi không hay không 
biết gì nữa ? 

- Đức Khổng Tử nói : 

Ta mà nói hắn rằng : "Người chết có biết", 
thì ta sợ những con hiếu, cháu thuận liều thân 
để chết theo cha mẹ, ông bà. Ta mà nói hắn rằng: 
"Người chết không biết gì”, thì ta lại e những 
con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ, ông bà mà không 
chôn. Nhà ngươi muốn biết người chết có biết 
hay không biết, thong thả, đợi đến lúc chết thì 
khắc biết. Sự biết ấy tưởng cũng không muộn 
gì cho lắm. 


“"GIA NGỮ" 
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GIẢI NGHĨA. - Hiểu : ăn ở hết lòng, hết đạo 
với cha mẹ. - Thuận : theo lòng, chiều ý để cho 
yên vui. - Khắc biết : tự nhiên rồi chính mình 
biết, mình hay. - Muộn : chậm trễ ít lâu. 

NHỜI BÀN. - ÁA¡ /à người sống, đã có chút 
tư tưởng mà lại không muốn biết cái chết và tự 
hỏi chết rôi có còn gì nữa không. Thây Tử Cổng 
đây vốn là người học giỏi, chắc không sao bỏ 
qua được sự huyền diệu, cao sâu ây, nên mới 
đem ra hỏi thây. Nhưng đức Khống Tử lại không 
đáp ra làm sao, là vì học thuật của ngài chỉ cốt 
ở sự thực, mắt trông, tai nghe, hàng ngày thường 
làm, chớ không bao giờ dạy đến những sự quá 
cao. Cho nên có lúc hỏi mà ngài gạt đi : "Cái 
sống còn chưa biết, sao biết được cái chết". Còn 
như câu giả nhời trong bài đây cung la gạt đi, 
nhưng câu nói thật là đơn sơ, phăng phíu mà có 
ý nhị hay vô cùng vậy. 


124. - MUÔN VẬT MỘT THỂ 


lời là cha, đất là mẹ, chúng ta được cái khí 
giời đất mới thành ra người. Ta nghĩ thân 


ta thật là nhỗ mọn mà được ở lân lộn trong khoảng 
giời đất to nhớn. 
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Cái khí của giời đất tức là hình của ta, cái 
lý của giời đất tức là tính cúa ta. 

Người ta với muôn vật cùng sinh ở trong giời 
đất, thế thì cái gì có hình đều là khí của giời 
đất, cái gì cuộc sống tính đều là lý của giời đất. 
Vậy người với người là đồng loại thời ta coi nhau 
như anh em ruột cả. Trong vạn vật, giống hữu 
tr, giống vô tri so với người tuy khác, song cũng 
tự giời đất sinh ra, thì ta cũng coi như một bọn 
với ta cả. 

Phàm người trong giời đất đã là con giời đất 
hết, thì vua, ta coi như người anh cả, đại thần, 
ta coi như người g1úp anh cả, cụ già ta kính, là 
côt quí bực tôn trưởng ta, trẻ bé ta thương, là 
cốt yêu đàn con trẻ ta, bực thánh là anh em ta 
mà giống cha mẹ ta, bực hiền là anh em ta mà 
giỏI hơn ta, còn những người ốm đau, tàn tật, cô 
độc, boá bụa đến là anh em ta mà vất vả khổ 
sở, không biết nương tựa vào đâu vậy. 


TRƯƠNG HOÀNH CỪ 


GIẢI NGHĨA. - Kñ/ : một thứ vật thế, đời cố 
cho muôn loài bởi đấy mà sinh hoá ra. - Lý : 
cái nhẽ cường kiện (mạnh mẽ) của giời, như 
thuận (mềm mỏng, êm ái) của đất. - Đông loại 
cùng một loài. - Giống hữu trí : giỗng có biết, 
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có cảm giác như chim, muông... - Giống vô trị: 
giỗng không biết, không có cảm giác như cây 
có... - Đại thân : quan to, đây nói ông tưởng 
giúp vua trị dân. - Cô độc : cô : mồ côi, độc: 
một minh. 

Trương Hoành Cử. - Tức là Trương Tải, người 
đời nhà Tống, trước có làm quan, sau về dạy học, 
ông lả một nhà học thức giỏi có tiếng đời bấy 
giờ, có làm sách Chính mông và Đông minh, Tảy 
minh. Bài này trích ở trong Tây minh, 


NHỜI BÀN. - Ta xem bài này, hãy gác cái 
thuyết giời đất và khí lý ra ngoài, vì không thể 
nói rõ cái thuyết ấy cho đúng với sự thực ở cái 
đời cách trí tiễn bộ này. Ta chỉ nên nhận tác giả 
nhân cái khởi điểm khí, hinh, lý, tính ấy mà cho 
muôn vật ở đời cùng chung một góc tích, cùng 
bẩm thụ của cha mẹ là giời đất. Câu nói ấy thực 
là rõ cái nghĩa "vạn vật nhất thể" có cái lòng 
bác ái vậy. Hiêng trong nhân loại, tuy có chia 
ra tôn, tỉ, lão ấu, chí thánh, chí ngu, nhưng cũng 
là một loài người ca, thì nên coi cả trong nước 
như một người, cả thiên hạ như một nhà, kính, 
nhưỡng. yêu, thương nhau, giúp đở, đdum bọc 
nhau. Còn các giống động vật khác cùng thực 
vật, khoáng vật, hết thầy giỗng hữu trị, võ trí, 
đêu là cùng ta ở trong giời đất cả. Ước ao cái 
học thuyết này một ngày một lan rộng ra, thì phúc 
cho loải người và thoả cho cái hy vọng của cổ 
nhân lắm. 


125. - TỰ TĨNH 


im ta, tối đến, trước khi đi ngú, thử kiểm 
xét xem trong một ngày : 
Ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa : 
Đối đãi với kẻ dưới đã hay thể tuát chưa ; 
Xử với anh em đã hay thoả thuận chưa ; 
Đối với vợ con đã hay yêu qui chưa ; 


Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dở, gần người 
hiền chưa ; 


Nói ra câu gì, đã hay không theẹn với lương 
tâm chưa ; 


Làm công việc gì, đã hay không trái với công 
lý chưa ; 
Đãi người ngoài đã hay không ¿thất iế chưa...? 
Hết thấy việc gì, việc gì củng nghĩ để xử cho 
chu đáo, ngõ hầu mới xứng đáng làm người mà 
không xấu hổ. 
TỪ MI VÂN 


GIẢI NGHĨA. - Tự tỉnh : tự mình xét mình.- 
Thể tuất : đem mình xử vào địa vị người mà sẵn 
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lòng thương. - Thoả thuận : êm thấm hoà vui. 
- Lương tâm : lòng lành giời phú sẵn cho người 
ta. - Công lý : nhẽ phải ai cũng phải theo. - Thất 
lễ : vô phép, bất lịch sự. - Chu đáo : đâu ra đấy, 
đến nơi đến chốn. - Ngõ hâu : mong rằng may 
ra được... 

NHỜI BÀN. - Bải Tự tỉnh của Mi Vân đây 
cũng tương tự như bài Kiểm soát lương tâm của 
Franklin. Trong bài nói thiệp liệp đủ cả trong nhà 
thi cha mẹ, Vợ con, anh em, tôi tớ, ngoài thì bạn 
bè, thiên hạ kịp đến cả câu nói, việc làm. Nghĩa 
là đủ cả mọi ¡ hạng người mình giao tiếp hàng ngày, 
mình có bỗn phận phải giữ cho trọn vẹn cùng 
những việc suy nghĩ, nói năng hành động nữa. 
Nếu trước khí đi ngủ, ai ai cũng chịu kiểm soát 
lại lương tâm mình như thế cả, để sửa đổi lại 
tâm tính mình cho hay hơn lên, thì lo chí xã hội 
mỗi ngảy không một bước gân đến đạo đức, nhân 
loại mỗi ngày không tiến mãi vào hạnh phúc. 


126. - NGU CÔNG DỌN NÚI 


hía nam châu Ký, có hai quả núi Thái hàng 

và Vương Ốc to bảy trăm đặm, cao hơn muôn 
thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại khó. 

Ở chân núi có một cái nhà của ông lão tên 
là Ngu Công tuổi đã chín mươi. 
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Ngưu Công thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, 
đường ổi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm, cụ 
họp cả vợ con, người nhà lại bàn răng : 

- Ta muốn cùng lủ ngươi hết sức bạt phẳng 
hai quả núi này thi có nên không ? 

A1 nấy đều thuận. Chỉ có người vợ ngần ngại, 
hỏi văn răng : 

- Sức ông không bạt nổi một cái gò, thì làm thế 
nào bạt được những hai quả núi ? Mà dù cho có 
sức bạt được nữa, thì đất, đá định đem đổ đi đâu? 

Ngu Công nói : 

- Khuân đổ ra bể Đông. 

Đoan Ngu Công đem con cháu cùng cả họ ra phá 
núi, kẻ đục đá, người đào đất, kẻ đầu đội, người 
vai mang, hết ngày ấy sang tháng khác. Láng giêng 
có đứa bé mới tám tuổi, con người đàn bà hoá, 
cũng xin ổi làm giúp, hàng năm mới về một lần... 

Gần miền có một ông lão khác, tên là Trí tẩu 
thấy vậy, cười Ngu Công và can rằng : 

- Sao khờ dại vậy ! Minh thì tuổi tác, núi thì 
cao nhớn, phá thế nào nổi ! 

Ngu Công thở dài nói : 

- Ngươi không bền lòng. Bền lòng thì việc gì 
cũng phải được. Ngươi không băng người đàn bà 
hoá, đứa trẻ con thơ. Ta già, ta chết, đã có con ta. 
Hết đời con ta, đã có cháu ta, hết đời cháu ta 
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đã có chắt ta, con con cháu cháu sinh hạ vô cùng 

mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì không bạt nổi. 
Trí tấu nghe nói, nín lặng, không giả nhời. 
Đau này vùng Nam châu Ký không có núi non 

chướng ngại, đi lại thuận tiện là nhờ có Ngu Công. 
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LIỆT TỬ 


GIẢI NGHĨA. - Ký : một châu của chín châu 
đời cổ, tức là vùng Trực Lệ, Sơn Tây cùng phía 
bắc sông Hoảng Hà, tỉnh Hà Nam, phía tây sông 
Liêu Hà, tỉnh Phụng Thiên. - Dặm : đời cổ cho 
một quãng dải trông con trâu bằng con đê là một 
dặm. - Ác thú : các thú dữ như hùm, beo, gấu, 
lợn lòi. - hướng ngại : ngắn chở vướng vít không 
được thuận tiện. - Sinh hạ : cũng nghĩa như đề 
ra, tiễng nói lịch sự. 

NHỜI BÀN. - Ta không tưởng tượng rõ núi 
Thái hàng và núi Vương ốc to nhớn thế nào. Ta 
chỉ biết ở cái đời Ngu Công bấy giờ chắc chưa 
có máy móc tinh xảo như bây giờ, mà đã bạt 
được núi, thì lạ quá. Lại không kể phải thuê 
từng hàng nghìn vạn phu để làm, chỉ người trong 
một nhà, một họ và ¡ït người lân cận giúp tay vào 
mả cũng làm nối. Ôi ! Nếu quả như vậy, thì cái 
gương kiên nhân của Ngu Công thực đáng để 
truyên lại mãi cho trăm đời vê sau này. Vả chăng 
chỉ một câu Ngu Công nói với Trí Tẩu, cũng 
nên ghi nhớ lắm. Sự kiên tâm không phải chỉ 
chế hạn trong một đời, nhưng cứ tiếp luôn đời 
ấy, đời khác, theo đuổi mãi, thì ở đời còn có gì 
gọi là khó được nữa. 
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MỤC LỤC 


QUYỀN NHẤT 


Không quên được cái cũ 
Lúc đi trắng, lúc vễ đen 
Lợi mê lòng người _ 

Lấy của ban ngày 

Khổ thân làm việc nghĩa 
Cách cư xử ở đời 

Tu thân 

Ôm cây đợi thỏ 

Đánh dấu thuyền tìm gươm 
Ba con rận kiện nhau 

Hai phải. 

Tăng Sâm giết người 

Bán mộc, bản giáo 

Ngọc ở trong đá 

Bắt chước nhăn mặt 

Cái được cái mất của người làm quan 
Can vua bỏ rượu 

Khéo can được vua 


11 
13 
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20 
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27 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
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19. - Chất mà còn răn được vua 
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Yêu nên tốt, ghét nên xấu 
Hà Bá lấy vợ 

Ghét con không giống mình 
Lợn mẹ giết lợn con 

Giáp Ật tranh luận 

Mặt giời xa gần 

Cách phục lòng người 
Lòng cương trực 

Trí, trung, dũng 

Biết lẽ ngược, xuôi 

Tài nghệ con lừa 

Đánh đàn 

Thối sáo 

Người nước Lỗ sang nước Việt 
Giữ lây nghề mình 

Truyện người À Lưu 

Mất búa 

Tường đồ 

Người con có hiếu 

Thầy Tăng Sâm 

Ông quan thanh bạch 
Không nhận cá 

Của báu 


Biết rõ chữ nghĩa 
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Tri kỷ 

Cảm tỉnh 

Vi nghĩa quên thủ riêng 

Dong người được báo 

Nói thí dụ 

Con cú mèo và con chim gáy 

Con cỏ và con trai 

Hồ mượn oai hổ 

Mạnh thường Quân vào nước Tần 
Thập Bi nói chuyện với Huệ Vương 
Tham lợi trước mắt, quên hại sau lưng 
Trước khi đánh người, phải biết giữ mình 
Không nên sát phạt lân nhau 

Diều gỗ 

Lá đó 

Chữ Tín 

Tự lấy làm khoan khoái 

Người khôn sống lâu 

Vợ răn chồng 

Bà huyện can đảm 

Thế nào là trung thần 

Báo thủ 

Cách dùng pháp thuật 

Thật giả khó luận 

Truyện đười ươi 
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Thuật xem: tướng 


-Theo ai phải cần thận 


Say, tỉnh, đục trong 
Nhan Súc nói chuyện với Tê Vương 
Khấu Chuẩn thương nhớ mẹ 
Tình mẹ con con vượn 
Học trò biết học 

Phúc đấy, hoạ đấy 
Phúc hoạ khôn lường 
Vẽ gì khỏ 

Cách đâm hồ 

Âm nhạc 

Trí và nhân 

Hết lòng vì nước 

Mã Viện 

Bọ ngựa chống xe 

Ứng đối linh lợi 

Thửa giầy 

Cứu người lúc nguy cấp 
Nghèo mà không oán 
Thận trọng hơn là vua 
Thận trọng hơn thiên hạ 
Chúc mừng 

Người bán thịt dễ 
Thành thực 
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Mẹ hiên dạy con 


Ngọc bịch họ Hoà 


Nuôi gà chọi 


Dùng chó bắt chuột 


Nhời nói người bán cam 
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Ông lão bán dầu 

Gặp qui 

Mua nghĩa 

Ứng đối giỏi 

Hà chính mãnh ư hổ 
Hang Ngu Công 

Trung hiếu lưỡng toàn 
Mong làm điều phải 

Kẻ bát chính 

Nhân trung dài sống lâu 
Thuốc bất tử 

Cái lẽ sống chất 

Nói về sống chết 

Biết dở sửa ngay 

Họ Doãn làm giảu 

Tài và bất tài 

Quên thân 

Cầu ở mình hơn cầu ở người 
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- Hoả thuận với mọi người 

- Mất cung 

- Muôn vật một loài 

- Lúc nào được nghỉ 

- Có chịu lo, chịu làm mới sống được 
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QUYỀN NHỊ 


Chính danh 

Nên xử thế nào 
Chiếc thuyền đụng chiếc đò 
Rắn đổi chỗ ở 
Nhường thiên hạ 
Rửa tai 

Chết đói đầu núi 
Đời người 

Ba điều khó học 
Ba điều vui 
Thương mẹ già yếu 
Áo đơn mùa rét 
Dưng thư cứu cha 


Nuôi mẹ bằng điều phải 
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Say bắn chết trâu 

Tên tù nước Sở 

Bệnh quên 

Bệnh mề 

Vợ lẽ phải đòn 

Tiết phụ 

Khoát mắt 

Vợ xấu 

Ghen cũng phải yêu 

Nhời con can cha 

Một cách để cho con cháu 
Một cách lo xa cho con cháu 
Thây trò dạy nhau 

Lưỡi vẫn còn 

Không chịu nhục 

Câu nói của người đánh cá 
Vua tôi bàn việc 

Khó được yết kiến 

Không phục nước Tần 

Cậy người không bằng chắc ở mình 
Phẩm trật ông quan, phẩm giả con người 
Bài trâm của người làm quan 
Cười người ta khóc 

Hiếu tử, trung thần 

Đọc sách cổ 


276 
278 
281 
284 
28? 
289 
291 
293 
295 
298 
300 
302 
304 
307 
309 
311 
314 
316 
318 
320 
322 
323 
326 
328 
328 


D23 


490. - 
41. - 
42. 


44. 
45. - 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. - 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
S5, ~ 
58. 
58. 
62. - 


63. 
64. 


524 


Mất dê 

Học bắn cung 

Đây mới thật là thầy 

Bỏ quên con sinh 

Chọn người rồi sau hãy gây dựng 
Cơ tâm 

Không đợi trông cũng biết 
Khinh người 

Hai cô vợ lẽ người nhà trọ 
Ba điều phải nghĩ 

Lo, vui 

Thấy lợi, nghĩ đến hại 
Thuỷ chung với vợ 

Ma nói chuyện 

Đáng sợ gì hơn cả 

Chỉ biết có mình 

Thở dài 

Thằng điên 

Người xuất tục 

Vợ thây kiện 

Ác ngâm 

Bấy cô vợ lẽ 

Gõ dịp mà hát 

Liêm, sỉ 


Tiễn người đi làm quan 
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Viếng người đi làm quan 
Làng say 

Đức uống rượu 

Treo kiếm trên mộ 

Chết vì lễ nghĩa hay vì tình 
Vì nghĩa nên tình 

Nghĩa công nặng hơn tình riêng 
Mẹ khôn, con giỏi 

Tu tại gia 

Người vợ hiền mính 

Trọng nghĩa khinh tải 

Mua xương ngựa 

Nhời nói kể bắt rắn 

Lo việc quốc gia 

Cách trị dân 

Can gi mà phá đi 

Hay hay dở là tại mình 

Cãi lấy phải 

Không chịu theo người 
Cách cư xử ở đời 

Tự xét lại mình 

Không nên câu nệ 

Bạn tri kỷ 

Giỗng khó, nhổ dễ 

Người kiếm củi được con hươu 
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Hỏi thăm dân 

Dân quí nhất 
Nhuộm tơ 

Kéo lê đuôi mà đi 
Phải biết phòng xa 
Một câu đoán trúng 
Cùng đạt bởi số 
Thư viết răn con 
Thư viết khuyên bạn 
Thư viết cho bạn 

- Tham thi thâm 

- Vì tham mà bị hại 
Nghĩa và bất nghĩa 


Không yêu nhau, mới loạn 
- Cũng là ăn trộm 


- Lo xa quá 
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Tưới dưa cho người 
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Kính giữ tấm lòng 


Cách biết lòng người 
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- Làm nhà có cũng đủ 

- Thế nào là đại trượng phu 
- Thiên hạ sĩ 

- Dự Nhượng báo thủ 

- Quan tài con 

- Lệch thừa không bằng ngay thiếu 
- Bắt thay chiếu 
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- Sống, chết 
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- Ngu Công đọn nũi 
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